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Tóm tắt: 
Bài viết này nghiên cứu đầu tư theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam và khả năng áp dụng 
đối với các đơn vị sự nghiệp, kinh tế của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc xây dựng nguồn 
lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam 
trong tình hình mới. Nghiên cứu đã làm rõ được thực trạng về đầu tư theo hình thức đối tác 
công tư tại Việt Nam và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, kinh tế của tổ chức Công đoàn 
Việt Nam trong thời gian qua. Bài viết đã đề xuất một số khuyến nghị nhằm giúp các đơn vị sự 
nghiệp, kinh tế của tổ chức Công đoàn Việt Nam có thể huy động và sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực xã hội hóa thông qua cơ chế “đầu tư công, quản trị tư” nhằm góp phần thực hiện 
thắng lợi chương trình hành động của các cấp công đoàn.
Từ khóa: Công đoàn Việt Nam, đối tác công tư, nguồn lực tài chính. 
Mã JEL: L98

Investment in the form of public-private partnership in non-business and economic 
units of Vietnam Trade Union
Abstract
This paper studies investment in the form of public-private partnership in Vietnam and its 
applicability to non-business and economic units of Vietnam Trade Union in building strong 
financial resources to perform well the functions and tasks of the Vietnam Trade Union in 
the new context. The study has clarified the current situation of investment in the form of 
public-private partnership in Vietnam and the operation of non-business and economic units 
of Vietnam Trade Union in recent years. Based on the findings, some recommendations are 
proposed for helping non-business and economic units of the Vietnam Trade Union to mobilize 
and effectively use socialized resources through the mechanism of “public investment, private 
governance” in order to contribute to the successful implementation of the Action Program of 
trade unions at all levels.
Keywords: Vietnam Trade Union, public-private partnership, financial resources.
JEL Code: L98

1. Đặt vấn đề
Thực hiện Chương trình số 740/CTr–TLĐ ngày 22/7/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về 

việc xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình 
mới nhằm cụ thể hóa một trong ba khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII 
về: “Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu 
trong giai đoạn mới”. Qua rà soát của Tổng Liên đoàn, cơ bản các đơn vị sử dụng đúng mục đích và đã xây 
dựng được phương án sắp xếp theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP. Các đơn vị sự nghiệp cơ bản đã xây dựng 
được phương án tự chủ về tài chính, nhiều đơn vị sự nghiệp công đoàn đã tự chủ chi thường xuyên và chi 
đầu tư. Trong quá trình sắp xếp, đã giải thể được 10 đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề 
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nghiệp, sáp nhập 3 đơn vị, đang xây dựng đề án tiếp tục giải thể một số nhà văn hóa, trung tâm văn hóa hoạt 
động không hiệu quả. Tuy nhiên, kết quả rà soát cũng cho thấy hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, 
kinh tế công đoàn còn chưa tương xứng với tiềm năng của đơn vị. Các đơn vị hoạt động mới chỉ đảm bảo 
kinh doanh ổn định và bảo toàn vốn chủ sở hữu, chưa có được tích lũy lớn để đầu tư máy móc thiết bị, cơ sở 
vật chất và ứng phó với các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh...

Ngày 20/7/2021, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Chương trình hành 
động của các cấp công đoàn (Chương trình số 01/CT-BCH) nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng) và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 
12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” 
(Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị). Chương trình hành động xác định rõ mục đích, yêu cầu các cấp công đoàn 
cần tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ, 39 giải pháp. Trong đó, xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh 
để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn là một trong các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Để 
thực hiện nhiệm vụ trên, các cấp công đoàn cần phải phát huy tối đa lợi thế, tích cực huy động nguồn lực 
xã hội để góp phần xây dựng nguồn tài chính công đoàn đủ mạnh trong tình hình mới. Đổi mới cơ chế hoạt 
động của đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế công đoàn. Quy định cụ thể về thẩm quyền và trách nhiệm của 
người đứng đầu và người đại diện phần vốn của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp (DN)... 

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Public - Private – Partnership, viết tắt là PPP) là một hình thức phổ 
biến trên thế giới trong những thập niên gần đây nhằm phát huy thế mạnh của cả khu vực công và khu vực tư 
cho phát triển kinh tế, là một trong những phương thức hiệu quả nhất để phát triển bền vững, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia. Ở Việt Nam, PPP đã được thí điểm thực hiện cách đây hơn 20 năm với khung pháp 
lý ban đầu là Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 về Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - vận 
hành - chuyển giao (BOT) áp dụng cho đầu tư trong nước, sau đó là Quyết định 71/2010/QĐ-TTg thí điểm 
đầu tư PPP. Ngày 18/6/2020, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã được Quốc hội thông qua và 
chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã tạo ra hành lang pháp lý mạnh mẽ hơn cho việc triển khai PPP. 
Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư bao gồm 11 chương và 101 điều, được soạn thảo để thu hút 
nhiều nguồn lực hơn từ khu vực tư nhân, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời cũng hướng đến 
mục tiêu phát triển bền vững, “PPP vì con người” (people-first-PPP) như khuyến cáo của Liên Hợp Quốc. 
PPP vì con người phải được mở rộng về quy mô, tốc độ, và diện bao phủ để ngày càng nhiều người có thể 
tiếp cận dịch vụ tốt hơn với chi phí hợp lý. PPP không chỉ là công thức huy động vốn cho các dự án phát 
triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và dịch vụ công, mà còn là công thức mà khu vực công và tư chung tay 
phát triển các lĩnh vực công nghiệp quan trọng mang tính chất dẫn dắt nền kinh tế.

Bài viết này nghiên cứu và làm rõ mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư và thực trạng triển khai 
đầu tư theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam. Phân tích thực trạng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, 
kinh tế của tổ chức Công đoàn Việt Nam để đề xuất các giải pháp áp dụng đầu tư theo hình thức đối tác công 
tư giúp các đơn vị sự nghiệp, kinh tế của tổ chức Công đoàn Việt Nam có thể huy động và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực xã hội hóa, khai thác tối đa những lợi thế về cơ sở vật chất, vị trí thuận lợi nhằm tăng 
nguồn thu cho tổ chức công đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế cũng như góp phần thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ xây dựng nguồn tài chính công đoàn đủ mạnh trong tình hình mới.

2. Một số vấn đề lý luận về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư đã xuất hiện từ thế kỷ thứ XVIII tại Pháp để xây dựng các kênh đào, 

sau đó là các cây cầu ở London vào thế kỷ XIX hay cây cầu Brooklyn nổi tiếng ở New York cũng vào thế kỷ 
XIX (Đỗ Anh Đức, 2021). Tuy nhiên, hình thức này chỉ phổ biến trên thế giới vào thập niên 1980 và nó đóng 
một vai trò nhất định trong việc phát triển cơ sở hạ tầng ở các nước phát triển. Ở các nước đang phát triển, 
hình thức này bắt đầu phổ biến từ thập niên 1990, nhất là ở khu vực Mỹ Latinh. Đối với các quốc gia đang 
phát triển có nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng hình thức này đã chứng tỏ được hiệu quả của nó trong việc rút 
ngắn khoảng cách tài chính. Khái niệm đầu tư theo hình thức đối tác công tư và khái niệm đối tác công tư là 
tương đồng nhau được dịch ra từ cụm từ tiếng Anh là “Public Private Partnership” viết tắt là PPP. Khái niệm 
này xuất hiện từ khá sớm và có nhiều định nghĩa khác nhau đối với thuật ngữ này, tuỳ thuộc vào bối cảnh của 
mỗi quốc gia, tổ chức nghiên cứu. 
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Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) định nghĩa đầu tư theo hình thức đối tác công tư là một loại các mối 
quan hệ có thể có giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp 
các dịch vụ công (ADB, 2008). Trong mối quan hệ theo hình thức đối tác công tư, phía Nhà nước là các tổ chức 
Chính phủ bao gồm các Bộ, Ban, Ngành, Chính quyền địa phương; phía tư nhân có thể là các đối tác trong và 
ngoài nước, các doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư có chuyên môn về tài chính hoặc kỹ thuật liên quan đến dự 
án. Đóng góp của Nhà nước cho mối quan hệ theo hình thức đối tác công tư có thể được biểu hiện dưới dạng 
vốn đầu tư, chuyển giao tài sản hoặc các đóng góp bằng hiện vật khác. Vai trò của khu vực tư nhân trong mối 
quan hệ này thể hiện ở việc sử dụng chuyên môn về thương mại, quản lý, điều hành và cải tiến nhằm thực hiện, 
vận hành dự án một cách hiệu quả. Như vậy, khái niệm đầu tư theo hình thức đối tác công tư của ADB đã nhấn 
mạnh sự phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa các bên sao cho tận dụng được nguồn lực và tính hiệu quả trong 
việc thực hiện dự án và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của hợp đồng. Cách tiếp cận này vẫn thừa nhận vai 
trò của Chính phủ trong việc đảm bảo nghĩa vụ xã hội được đáp ứng khi có sự tham gia của khu vực tư nhân.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD, 2012) định nghĩa đầu tư theo hình thức đối tác công tư là một 
thoả thuận giữa Nhà nước với một hay nhiều đối tác tư nhân (có thể bao gồm các nhà điều hành và các nhà tài 
trợ), theo đó phía tư nhân cung cấp dịch vụ sao cho đảm bảo được mục tiêu cung cấp dịch vụ của Nhà nước 
song hành với mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư tư nhân và tính hiệu quả của quan hệ hợp tác này phụ thuộc 
vào sự chuyển giao rủi ro một cách đầy đủ sang đối tác tư nhân. Trong mối quan hệ này, Chính phủ quy định 
chất lượng và số lượng cơ sở hạ tầng mà phía tư nhân cung cấp. Đối tác tư nhân có thể chịu trách nhiệm thiết 
kế, xây dựng, cấp vốn, vận hành, quản lý tài sản cố định và cung cấp dịch vụ cho Chính phủ hoặc người dân. 
Như vậy, theo cách tiếp cận này, OECD đã nhấn mạnh sự chuyển giao rủi ro từ phía Nhà nước sang phía tư 
nhân, rủi ro cần được phân bổ cho đối tác nào có khả năng quản lý rủi ro tốt nhất. Rủi ro có thể được phân chia 
theo hai cách. Cách phân chia thứ nhất dựa trên khả năng kiểm soát rủi ro, theo đó rủi ro bên trong có thể kiểm 
soát được và rủi ro bên ngoài là rủi ro không thể kiểm soát được (thiên tai, chiến tranh, bạo động dân sự,...). 
Theo cách phân chia thứ hai, rủi ro bao gồm rủi ro về pháp lý, chính sách và rủi ro thương mại.

Ngân hàng Thế giới (World Bank Institute, 2012) định nghĩa quan hệ đầu tư đối tác công tư được hiểu là 
thoả thuận lâu dài giữa các khu vực công và tư nhân, theo đó một số nghĩa vụ công được cung cấp bởi khu vực 
tư nhân với thoả thuận rõ ràng về mục tiêu chung là giao cơ sở hạ tầng công cộng và/hoặc các dịch công cộng. 
Trong khi đó, khái niệm về đầu tư theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam được quy định trong Nghị định 
số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018 của Chính phủ, cụ thể: « Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây 
gọi tắt là PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ 
tầng, cung cấp dịch vụ công.»

Như vậy có thể thấy rằng, các định nghĩa về PPP nêu trên có thể khác nhau song đều có các điểm chung như 
sau: (1) Đầu tư theo hình thức đối tác công tư là sự thoả thuận hợp đồng nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ giữa khu 
vực nhà nước và khu vực tư nhân; (2) Đầu tư theo hình thức đối tác công tư có sự phân chia rủi ro giữa các bên 
của hợp đồng; (3) Trong đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đối tác tư nhân được hưởng lợi ích tài chính một 
cách hợp lý. PPP đã mang lại nhiều ưu điểm cụ thể như sau:

Thứ nhất, PPP giúp tăng năng suất và sử dụng các nguồn lực sẵn có một cách hiệu quả hơn, tối đa hóa giá 
trị đồng tiền từ đầu tư. Việc bắt tay giữa Nhà nước và tư nhân cho phép cộng hưởng tốt nhất thế mạnh của các 
bên tham gia, thông qua việc phát huy sức mạnh tổng hợp trong thiết kế, thi công, kinh doanh và quản lý. Mô 
hình PPP cũng khuyến khích sáng tạo trong hợp tác và phổ biến những cách làm tốt nhất.

Thứ hai, PPP cung cấp nguồn tài chính bổ sung cho các hoạt động đầu tư công và cung cấp dịch vụ công 
của Nhà nước. Thông qua hình thức PPP, khu vực tư nhân góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. 
Kể cả việc cung cấp các dịch vụ của khu vực tư nhân do Chính phủ chi trả có thể làm thay đổi gánh nặng kinh 
phí từ hình thức truyền thống thanh toán trước một khoản tiền lớn sang một loạt các khoản thanh toán thường 
niên dễ quản lý và dự đoán trước hơn trong suốt thời gian của dự án.

Thứ ba, PPP góp phần cải cách khu vực thông qua việc cung ứng các dịch vụ công. Nhà nước luôn là người 
chịu trách nhiệm chủ yếu trong việc đảm bảo tài chính để cung ứng các dịch vụ công. Tuy nhiên, với cách huy 
động nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ nguồn ngân sách vẫn chưa đủ đáp ứng. Lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn 
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chỉ ra rằng không nhất thiết nhà nước phải là người cung cấp trực tiếp các dịch vụ công đến tận tay người tiêu 
dùng. Với hình thức huy động nguồn vốn bằng hình thức BOT, BT, BTO truyền thống (không phải PPP theo 
đúng nghĩa) như hiện nay sẽ không thực sự hiệu quả, thường dẫn đến chậm trễ về tiến độ, đâu đó có dự án phải 
bỏ dở, do các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận nguồn vốn từ thị trường tài chính gặp không ít khó khăn và đẩy 
toàn bộ rủi ro cho nhà đầu tư tư nhân. Còn nếu là doanh nghiệp nhà nước đảm nhận các dự án đó, thường dẫn 
đến tăng chi phí phụ trội, và không hiệu quả do quản lý yếu kém, công nghệ lạc hậu. Kinh nghiệm quốc tế cho 
thấy, cùng một dự án, nếu nhà nước cùng đóng góp vốn tham gia thực hiện một dự án với đối tác tư nhân, dự 
án sẽ được thực hiện hiệu quả hơn.

3. Khái quát đầu tư theo hình thức hợp tác công tư tại Việt Nam
3.1. Giai đoạn trước năm 2009
Ở Việt Nam, quan hệ đối tác giữa Nhà nước và tư nhân trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đã được triển 

khai thực hiện từ những năm 1994 thông qua các dự án về năng lượng và viễn thông theo mô hình PPP. Tuy 
nhiên, việc áp dụng các mô hình này dường như chỉ có tính chất thử nghiệm và về lý thuyết thì cũng chưa 
phản ánh đúng bản chất của mô hình đầu tư theo hợp đồng đối tác công tư. Chủ yếu giai đoạn này là các dự 
án BOT về giao thông và được chi phối bởi các văn bản pháp luật như Nghị định số 77-CP ngày 18/6/1997 
“Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu 
tư trong nước”, Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-
Kinh doanh-Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng-
Chuyển giao (BT)

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, trong giai đoạn 1994 -2009 Việt Nam đã có 32 dự án được thực hiện 
có sự tham gia của nhà đầu tư tư nhân với tổng mức vốn đầu tư khoảng 6,7 tỉ USD, trong đó mô hình BOT 
chiếm tỷ trọng chủ yếu. Lĩnh vực thu hút được nhà đầu tư tư nhân tham gia bao gồm giao thông, năng lượng, 
viễn thông, cấp và thoát nước. Phần lớn các dự án giao thông được thực hiện theo hình thức BT hoặc BOT để 
nhà đầu tư thu hồi được nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình.

3.2. Giai đoạn 2010 đến 2020
Ngày 09/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 71/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thí điểm 

đầu tư theo hình thức đối tác công – tư, cơ chế đầu tư theo mô hình đối tác công tư mới bắt đầu được triển khai 
thực hiện ở Việt Nam. Xét về bản chất, BOT chính là một trong các hình thức PPP nhưng chính sự tồn tại đồng 
thời của nhiều văn bản pháp luật khác nhau cùng điều chỉnh quan hệ đối tác công tư đã gây ra nhiều khó khăn 
cho quá trình áp dụng và triển khai trên thực tiễn. Trong bối cảnh đó, Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 
tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT; 
Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 
số 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT; Nghị định số 
15/2015/NĐ-CP ngày14 tháng 02 năm 2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư được ban hành, sau đó 
là nghị định số 63/2018/NĐ-CP để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật trong việc điều chỉnh quan 
hệ hợp tác công tư.

Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ... chính quyền thành phố đều có các chủ trương 
khuyến khích áp dụng hình thức đối tác công tư trong quản lý đầu tư xây dựng các công trình đô thị. Bên cạnh 
đó, thành lập hoặc giao thêm nhiệm vụ cho các đơn vị quản lý nhà nước nhằm cụ thể hóa các chính sách ứng 
dụng hình thức đầu tư này vào thực tiễn. Như thành phố Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức 
đối tác công tư (hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm) do Phó Chủ tịch thành phố điều hành, thành phố Hồ 
Chí Minh thành lập Phòng Quản lý dự án (hoạt động chuyên trách) trực thuộc UBND thành phố, ... Các đơn vị 
này sẽ là đầu mối tham mưu và đề xuất các chính sách để chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước trong các dự án 
đối tác công tư. Nhiều dự án đầu tư theo phương thức kết hợp sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước với vốn đầu 
tư tư nhân để xây dựng các công trình công ích đã được triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. Theo Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 9/2018, cả nước có 336 dự án PPP với tổng vốn số đầu tư khoảng 1.609.335 
tỷ đồng, trong đó có khoảng 140 dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, 188 dự án áp dụng loại hợp đồng BT và 8 
dự án áp dụng các loại hợp đồng khác. Thông qua mô hình PPP, nguồn vốn đầu tư tư nhân đã được huy động 
để giải quyết nhu cầu cấp bách về đầu tư hạ tầng. 
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3.3. Giai đoạn sau năm 2020
Những dự án PPP (BOT, BT...) trong thời gian đầu triển khai còn có các hạn chế, tồn tại nhưng các công 

trình, dịch vụ có được từ các dự án PPP đã góp phần tích cực hoàn thiện chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng 
giao thông, năng lượng, hạ tầng đô thị, xử lý nước thải, rác thải..., kịp thời giải quyết các nhu cầu bức xúc về 
dịch vụ công của người dân và nhu cầu cấp bách về cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp 
phần ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu đối với sản xuất trong nước. Chính yếu tố này đã tạo ra động lực thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh các kết 
quả đạt được, thực tiễn triển khai cho thấy quy định về PPP cần phải được hoàn thiện, nâng cấp hơn nữa bởi: 
(i) Quy định chi tiết cho hoạt động PPP hiện nay mới chỉ dừng ở cấp Nghị định, đồng thời do nhiều Luật khác 
nhau điều chỉnh như Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Bảo vệ môi trường, Luật 
Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Quản lý nợ công... Quy định tại các Luật này được xây dựng 
hướng tới dự án đầu tư công hoặc đầu tư tư nhân thuần túy. Quy định đối với đầu tư PPP tại cấp Nghị định 
không thể trái Luật. Việc không thể phản ánh bản chất của mối quan hệ đối tác công và tư dẫn đến quá trình 
triển khai dự án PPP còn nhiều khó khăn, bất cập; (ii) Cần có khung pháp lý ổn định cho các hợp đồng PPP 
dài hạn (thường kéo dài từ 20 - 30 năm), nhiều rủi ro, đầu tư quy mô lớn, bởi hiện quy định về PPP tại nước 
ta được các nhà đầu tư đánh giá là có tính ổn định chưa cao. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai các dự án 
nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, các tổ chức quốc tế và một số nhà đầu tư quan tâm đều đề cập việc thiếu công 
cụ bảo đảm, bảo lãnh trong chính sách hiện nay. Trên cơ sở các phân tích nêu trên, việc xây dựng Luật Đầu tư 
theo phương thức PPP là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Để có khung pháp lý ổn định cho các hợp đồng PPP dài hạn, nhiều rủi ro, quy mô lớn, sau nhiều lần chỉnh 
lý dự thảo, ngày 18/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 với 11 chương và 101 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01/01/2021. Để triển khai thực hiện Luật PPP, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định hướng dẫn Luật. Cụ thể: 
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP; Nghị định quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định quy định về cơ chế tài chính 
trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) kế thừa 
những quy định tốt đã và đang thực hiện, đồng thời bổ sung các nội dung mới, quan trọng, bảo đảm tính đặc 
thù của đầu tư PPP, tạo môi trường pháp lý ổn định hơn cho các dự án PPP trong thời gian tới. Theo nhiều nhà 
đầu tư, Luật PPP đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, rào cản đối với dự án PPP, tháo cởi cả những gánh nặng về tâm 
lý, củng cố niềm tin để giới đầu tư mạnh dạn hơn khi tham gia đầu tư vào các dự án lớn của đất nước.

4. Thực trạng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, kinh tế của tổ chức Công đoàn Việt Nam 
Tổ chức Công đoàn Việt Nam là một khối gắn kết chặt chẽ giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các 

đơn vị sự nghiệp, kinh tế trong hệ thống công đoàn. Trong những năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã 
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời góp phần không nhỏ vào sự phát triển của đất nước. Với thế mạnh 
sở hữu hệ thống đơn vị sự nghiệp, kinh tế rộng khắp toàn quốc, tổ chức Công đoàn đã tạo nên giá trị kinh tế 
- xã hội to lớn. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã đề ra: “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; 
tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai 
cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của 
Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII quyết 
định mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá, hệ thống chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải 
pháp để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ XII (2018 -2023). Vì vậy, việc ban hành chương trình để thực hiện 
một trong ba khâu đột phá về: “Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công 
đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới” cần thiết để thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Tổng Liên đoàn đã thành lập 4 Ban chỉ đạo về sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đổi mới và phát 
triển doanh nghiệp; sắp xếp, tổ chức lại Cung Văn hóa lao động, Nhà văn hóa Lao động; Xử lý, sắp xếp tài sản 
công nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động. Qua tổng hợp tình hình quản lý, sử 
dụng nhà, đất, tổ chức Công đoàn hiện đang quản lý 576 cơ sở nhà đất, trong đó có 493 cơ sở nhà, đất đã có 
quyết định giao đất, chiếm 85,59%, trong đó 389 cơ sở nhà, đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng, chiếm 
67,53%. Qua rà soát, cơ bản các đơn vị sử dụng đúng mục đích và đã xây dựng được phương án sắp xếp theo 



Số 299(2) tháng 5/2022 7

Nghị định 167/2017/NĐ-CP. Các đơn vị sự nghiệp cơ bản đã xây dựng được phương án tự chủ về tài chính, 
nhiều đơn vị sự nghiệp công đoàn đã tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư. Trong quá trình sắp xếp, đã giải 
thể được 10 đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập 3 đơn vị, đang xây dựng 
đề án tiếp tục giải thể một số nhà văn hóa, trung tâm văn hóa hoạt động không hiệu quả (Ban Tài chính Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam, 2020).

Các đơn vị kinh tế công đoàn cơ bản đã xây dựng được phương án sắp xếp, cơ cấu lại theo hướng những 
đơn vị hoạt động hiệu quả sẽ tiếp tục duy trì, tăng cường công tác quản trị, đầu tư để tăng nguồn thu, những 
doanh nghiệp tiềm năng sẽ xây dựng phương án cổ phần hóa để thu hút vốn xã hội hóa, những doanh nghiệp 
hoạt động không hiệu quả sẽ thực hiện giải thể, bán doanh nghiệp. Trong quá trình đổi mới, bên cạnh các đơn 
vị hoạt động hiệu quả, vẫn tồn tại không ít các đơn vị chưa thực sự phát huy được sức mạnh tương xứng với 
nguồn lực. Các đơn vị sự nghiệp, kinh tế công đoàn đa phần có vị trí kinh doanh thuận lợi, có tiềm năng phát 
triển. Hoạt động kinh tế công đoàn tại 63 tỉnh thành phố có rất nhiều mô hình kinh doanh: hệ thống các nhà 
khách, hệ thống các khách sạn công đoàn, hệ thống các siêu thị công đoàn, hệ thống các nhà văn hóa lao động, 
hệ thống các trung tâm tiệc cưới…., tuy nhiên các hệ thống này hiện đang hoạt động riêng lẻ, thiếu sự kết nối, 
chia sẻ, chưa có sự liên kết hỗ trợ để tạo thành chuỗi giá trị nhằm cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh; hơn nữa một số đơn vị có bộ máy quản lý cồng kềnh thiếu tính chuyên nghiệp, do đó, chưa phát huy 
được hiệu quả để tạo ra được giá trị dài hạn nhằm tạo ra sự phát triển bền vững cho các đơn vị sự nghiệp, kinh 
tế của hệ thống công đoàn. 

Kết quả chuyển đổi, sắp xếp các doanh nghiệp của tổ chức công đoàn theo Thông báo 175-TB/TW ngày 

quản lý, sử dụng nhà, đất, tổ chức Công đoàn hiện đang quản lý 576 cơ sở nhà đất, trong đó có 493 cơ 
sở nhà, đất đã có quyết định giao đất, chiếm 85,59%, trong đó 389 cơ sở nhà, đất đã có giấy chứng nhận 
quyền sử dụng, chiếm 67,53%. Qua rà soát, cơ bản các đơn vị sử dụng đúng mục đích và đã xây dựng 
được phương án sắp xếp theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP. Các đơn vị sự nghiệp cơ bản đã xây dựng 
được phương án tự chủ về tài chính, nhiều đơn vị sự nghiệp công đoàn đã tự chủ chi thường xuyên và 
chi đầu tư. Trong quá trình sắp xếp, đã giải thể được 10 đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục nghề nghiệp, sáp nhập 3 đơn vị, đang xây dựng đề án tiếp tục giải thể một số nhà văn hóa, trung tâm 
văn hóa hoạt động không hiệu quả (Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 2020). 

Các đơn vị kinh tế công đoàn cơ bản đã xây dựng được phương án sắp xếp, cơ cấu lại theo hướng những 
đơn vị hoạt động hiệu quả sẽ tiếp tục duy trì, tăng cường công tác quản trị, đầu tư để tăng nguồn thu, 
những doanh nghiệp tiềm năng sẽ xây dựng phương án cổ phần hóa để thu hút vốn xã hội hóa, những 
doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả sẽ thực hiện giải thể, bán doanh nghiệp. Trong quá trình đổi 
mới, bên cạnh các đơn vị hoạt động hiệu quả, vẫn tồn tại không ít các đơn vị chưa thực sự phát huy 
được sức mạnh tương xứng với nguồn lực. Các đơn vị sự nghiệp, kinh tế công đoàn đa phần có vị trí 
kinh doanh thuận lợi, có tiềm năng phát triển. Hoạt động kinh tế công đoàn tại 63 tỉnh thành phố có rất 
nhiều mô hình kinh doanh: hệ thống các nhà khách, hệ thống các khách sạn công đoàn, hệ thống các 
siêu thị công đoàn, hệ thống các nhà văn hóa lao động, hệ thống các trung tâm tiệc cưới…., tuy nhiên 
các hệ thống này hiện đang hoạt động riêng lẻ, thiếu sự kết nối, chia sẻ, chưa có sự liên kết hỗ trợ để tạo 
thành chuỗi giá trị nhằm cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; hơn nữa một số đơn vị có 
bộ máy quản lý cồng kềnh thiếu tính chuyên nghiệp, do đó, chưa phát huy được hiệu quả để tạo ra được 
giá trị dài hạn nhằm tạo ra sự phát triển bền vững cho các đơn vị sự nghiệp, kinh tế của hệ thống công 
đoàn.  

 
Bảng 1: Kết quả chuyển đổi, sắp xếp các doanh nghiệp của tổ chức công đoàn  

theo Thông báo 175-TB/TW ngày 07/8/2008 tính đến 31/12/2020 

STT Nội dung Kế hoạch 
(DN) 

Thực hiện (DN) 

Hoàn thành Chưa hoàn 
thành 

A Doanh nghiệp thực hiện phương án chuyển đổi, sắp xếp  

1 Doanh nghiệp đã cổ phần hóa được giữ nguyên 03 03 0 

2 Doanh nghiệp được giữ nguyên mô hình công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên  13 13 0 

3 Doanh nghiệp chuyển thành công ty cổ phần do Tổng Liên đoàn 
giữ chi phối 26 15 11 

4 Doanh nghiệp được Tổng Liên đoàn cổ phần hóa rộng rãi 31 20 11 

5 Giải thể doanh nghiệp 02 02 0 

B Doanh nghiệp thành lập mới  

1 Doanh nghiệp thành lập mới 05 05 0 

Nguồn: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

 

Kết quả chuyển đổi, sắp xếp các doanh nghiệp của tổ chức công đoàn theo Thông báo 175-TB/TW ngày 
07/8/2008 tính đến 31/12/2020 tại Bảng 1 cho thấy, toàn bộ các doanh nghiệp đã cổ phần được giữ 
nguyên đã hoàn thành (3/3 doanh nghiệp), toàn bộ các doanh nghiệp được giữ nguyên mô hình công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã hoàn thành (13/13). Đối với các doanh nghiệp chuyển thành 
công ty cổ phần do Tổng Liên đoàn giữ chi phối, đã có 15/26 doanh nghiệp hoàn thành và có 20/31 
doanh nghiệp đã được Tổng Liên đoàn cổ phần hóa rộng rãi. 

07/8/2008 tính đến 31/12/2020 tại Bảng 1 cho thấy, toàn bộ các doanh nghiệp đã cổ phần được giữ nguyên đã 
hoàn thành (3/3 doanh nghiệp), toàn bộ các doanh nghiệp được giữ nguyên mô hình công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên đã hoàn thành (13/13). Đối với các doanh nghiệp chuyển thành công ty cổ phần do Tổng 
Liên đoàn giữ chi phối, đã có 15/26 doanh nghiệp hoàn thành và có 20/31 doanh nghiệp đã được Tổng Liên 
đoàn cổ phần hóa rộng rãi.

Theo báo cáo của Ban Tài chính - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, những năm gần đây tỷ suất lợi nhuận 
trên vốn chủ sở hữu có xu thế ngày càng giảm. Nếu năm 2014 tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 6%/năm, 
năm 2015 là 6,3%/năm thì năm 2016 chỉ là 5,5%/năm và năm 2017 là 5%/năm, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ 
sở hữu giảm nhẹ trong giai đoạn 2018 – 2019 và trong 2 năm 2020 và năm 2021 tỷ suất lợi nhuận có dấu hiệu 
giảm sâu do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19. Kết quả tại Hình 1 cho thấy vốn chủ sở hữu, doanh thu và lợi 
nhuận của các doanh nghiệp tổ chức công đoàn năm 2020 đều giảm so với năm 2019. 

Số liệu tại Bảng 2 cho thấy kết quả kinh doanh của các nhóm doanh nghiệp chuyển đổi, sắp xếp theo Thông 
báo 175-TB/TW ngày 07/8/2008 có sự không đồng đều và có xu hướng giảm trong giai đoạn 2019-2020. Doanh 
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nghiệp thuộc Tổng Liên đoàn đã chuyển đổi, sắp xếp theo Thông báo 175-TB/TW ngày 07/8/2008, doanh 
nghiệp thuộc các cấp công đoàn khác đã chuyển đổi, sắp xếp theo Thông báo 175-TB/TW ngày 07/8/2008 đã 
lỗ trong năm 2020. Thực trạng trên đòi hỏi Công đoàn Việt Nam cần mạnh mẽ đổi mới cơ chế quản lý tại các 
đơn vị sự nghiệp, kinh tế, và đầu tư theo hình thức đối tác công tư có thể là một giải pháp sáng tạo mang lại 
hiệu quả cho các đơn vị sự nghiệp, kinh tế của tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

5. Giải pháp đầu tư theo hình thức đối tác công tư đối với các đơn vị sự nghiệp, kinh tế của tổ chức 
Công đoàn Việt Nam

Hình 1: Vốn chủ sở hữu, doanh thu và lợi nhuận  
của các doanh nghiệp tổ chức công đoàn giai đoạn 2019-2020  

                                                                                                                           (đơn vị: triệu đồng) 

 

 

 

Theo báo cáo của Ban Tài chính - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, những năm gần đây tỷ suất lợi 
nhuận trên vốn chủ sở hữu có xu thế ngày càng giảm. Nếu năm 2014 tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở 
hữu là 6%/năm, năm 2015 là 6,3%/năm thì năm 2016 chỉ là 5,5%/năm và năm 2017 là 5%/năm, tỷ suất 
lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu giảm nhẹ trong giai đoạn 2018 – 2019 và trong 2 năm 2020 và năm 2021 
tỷ suất lợi nhuận có dấu hiệu giảm sâu do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19. Kết quả tại Hình 1 cho thấy 
vốn chủ sở hữu, doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp tổ chức công đoàn năm 2020 đều giảm so 
với năm 2019.  

Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tổ chức công đoàn giai đoạn 2019-
2020 

Đơn vị tính: Triệu Đồng 

STT Nội dung Vốn chủ sở hữu Doanh thu Lợi nhuận 
2020 2019 2020 2019 2020 2019 

A 

Các doanh nghiệp chưa 
chuyển đổi, sắp xếp theo 
Thông báo 175-TB/TW 
ngày 07/8/2008 

151.475 162.563 232.724 300.048 (5.926) 1.503 

B Các doanh nghiệp đã chuyển đổi, sắp xếp theo Thông báo 175-TB/TW ngày 07/8/2008 

1 

Doanh nghiệp thuộc Tổng 
Liên đoàn đã chuyển đổi, 
sắp xếp theo Thông báo 175-
TB/TW ngày 07/8/2008 

26.780 31.454 131.326 202.615 (2.189) 520 

2 

Doanh nghiệp thuộc LĐLĐ 
tỉnh, thành phố đã chuyển 
đổi, sắp xếp theo Thông báo 
175-TB/TW ngày 07/8/2008 

720.142 718.617 328.271 561.966 30.837 91.184 

3 

Doanh nghiệp thuộc các cấp 
công đoàn khác đã chuyển 
đổi, sắp xếp theo Thông báo 
175-TB/TW ngày 07/8/2008 

5.276 6.500 50.219 108.745 (813.094) (579) 

C Doanh nghiệp thành lập mới 1.523.435 1.353.952 764.043 686.986 248.424 221.397
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Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh  

của các doanh nghiệp tổ chức công đoàn giai đoạn 2019-2020 
Đơn vị tính: Triệu Đồng 

STT Nội dung Vốn chủ sở hữu Doanh thu Lợi nhuận 
2020 2019 2020 2019 2020 2019 

A 

Các doanh nghiệp chưa 
chuyển đổi, sắp xếp theo 
Thông báo 175-TB/TW 
ngày 07/8/2008 

151.475 162.563 232.724 300.048 (5.926) 1.503 

B Các doanh nghiệp đã chuyển đổi, sắp xếp theo Thông báo 175-TB/TW ngày 07/8/2008 

1 

Doanh nghiệp thuộc Tổng 
Liên đoàn đã chuyển đổi, 
sắp xếp theo Thông báo 175-
TB/TW ngày 07/8/2008 

26.780 31.454 131.326 202.615 (2.189) 520 

2 

Doanh nghiệp thuộc LĐLĐ 
tỉnh, thành phố đã chuyển 
đổi, sắp xếp theo Thông báo 
175-TB/TW ngày 07/8/2008 

720.142 718.617 328.271 561.966 30.837 91.184 

3 

Doanh nghiệp thuộc các cấp 
công đoàn khác đã chuyển 
đổi, sắp xếp theo Thông báo 
175-TB/TW ngày 07/8/2008 

5.276 6.500 50.219 108.745 (813.094) (579) 

C 
Doanh nghiệp thành lập mới 
sau TB 175- TB/TW ngày 
07/8/2008  

1.523.435 1.353.952 764.043 686.986 248.424 221.397 

TỔNG CỘNG (A+B+C) 2.427.109 2.273.088 1.506.586 1.860.363 270.331 314.026

Nguồn: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

 

Số liệu tại Bảng 2 cho thấy kết quả kinh doanh của các nhóm doanh nghiệp chuyển đổi, sắp xếp theo 
Thông báo 175-TB/TW ngày 07/8/2008 có sự không đồng đều và có xu hướng giảm trong giai đoạn 
2019-2020. Doanh nghiệp thuộc Tổng Liên đoàn đã chuyển đổi, sắp xếp theo Thông báo 175-TB/TW 
ngày 07/8/2008, doanh nghiệp thuộc các cấp công đoàn khác đã chuyển đổi, sắp xếp theo Thông báo 
175-TB/TW ngày 07/8/2008 đã lỗ trong năm 2020. Thực trạng trên đòi hỏi Công đoàn Việt Nam cần 
mạnh mẽ đổi mới cơ chế quản lý tại các đơn vị sự nghiệp, kinh tế, và đầu tư theo hình thức đối tác công 
tư có thể là một giải pháp sáng tạo mang lại hiệu quả cho các đơn vị sự nghiệp, kinh tế của tổ chức Công 
đoàn Việt Nam.  

5. Giải pháp đầu tư theo hình thức đối tác công tư đối với các đơn vị sự nghiệp, kinh tế của tổ 
chức Công đoàn Việt Nam 
Khung pháp lý đối với PPP tại Việt Nam đã được ổn định thông qua việc Quốc hội khóa XIV đã chính 
thức thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực từ 01/01/2021, PPP sẽ là 
phương thức hiệu quả trong việc huy động tối đa nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. 
Ngày 29/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư về lĩnh vực đầu tư, quy mô dự án 
PPP; Hội đồng thẩm định dự án PPP; các nội dung trong chuẩn bị dự án PPP; lựa chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án PPP; xác nhận hoàn thành và chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; chấm dứt hợp 
đồng dự án PPP; xử lý tình huống, xử lý vi phạm trong đầu tư theo phương thức PPP. Nghị định quy 
định và phân loại chi tiết 6 nhóm lĩnh vực đầu tư với quy mô dự án tương ứng làm cơ sở rõ ràng để xác 
định các loại dự án thực hiện theo phương thức PPP, quy định chặt chẽ trách nhiệm đăng tải thông tin 
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong đầu tư theo phương 
thức PPP,... 

Các đơn vị sự nghiệp, kinh tế công đoàn đa phần có vị trí kinh doanh thuận lợi, có tiềm năng phát triển 
nếu có giải pháp và cơ chế phù hợp để triển khai thực hiện PPP sẽ phát huy thế mạnh tổng hợp cho phát 
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Khung pháp lý đối với PPP tại Việt Nam đã được ổn định thông qua việc Quốc hội khóa XIV đã chính 
thức thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực từ 01/01/2021, PPP sẽ là phương 
thức hiệu quả trong việc huy động tối đa nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Ngày 29/3/2021, 
Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư. Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư về lĩnh vực đầu tư, quy mô dự án PPP; Hội đồng thẩm định dự án PPP; các 
nội dung trong chuẩn bị dự án PPP; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP; xác nhận hoàn thành và chuyển 
giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; chấm dứt hợp đồng dự án PPP; xử lý tình huống, xử lý vi phạm trong 
đầu tư theo phương thức PPP. Nghị định quy định và phân loại chi tiết 6 nhóm lĩnh vực đầu tư với quy mô dự 
án tương ứng làm cơ sở rõ ràng để xác định các loại dự án thực hiện theo phương thức PPP, quy định chặt chẽ 
trách nhiệm đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đảm bảo tính công khai, minh bạch 
trong đầu tư theo phương thức PPP,...

Các đơn vị sự nghiệp, kinh tế công đoàn đa phần có vị trí kinh doanh thuận lợi, có tiềm năng phát triển nếu 
có giải pháp và cơ chế phù hợp để triển khai thực hiện PPP sẽ phát huy thế mạnh tổng hợp cho phát triển kinh 
tế, năng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần quan tâm 
đến vai trò và tầm quan trọng của hình thức đầu tư theo đối tác công tư, mạnh dạn nghiên cứu một số mô hình 
đầu tư nhằm kết hợp và huy động nguồn lực từ khối tư nhân, thí điểm triển khai cơ chế «đầu tư công - quản trị 
tư», đây là hình thức các công trình, cơ sở vật chất do Nhà nước bỏ vốn đầu tư xây dựng được giao cho đơn vị 
có đủ năng lực để quản lý khai thác kinh doanh theo mục đích sử dụng của công trình; chi phí vận hành, duy 
tu, bảo dưỡng... do nhà đầu tư chi trả. Cơ chế này có thể tiết kiệm nguồn lực của Tổng Liên đoàn do chỉ cần 
tập trung vào việc quản lý dự án mà không cần phải dựa vào nguồn lực của mình để thực hiện dự án. Bởi vậy, 
tài sản, nguồn lực của Tổng Liên đoàn sẽ được sử dụng hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng của các cơ sở công 
cộng và dự án đầu tư được nâng cao. Mặt khác, việc sử dụng hợp lý các kỹ năng, kinh nghiệm của khu vực tư 
nhân, kỹ thuật, sáng tạo và đổi mới, các dự án đầu tư có thể được thực hiện nhiều hơn. Để thực hiện được cơ 
chế này, Tổng Liên đoàn cần quan tâm phát triển và bồi dưỡng đội ngũ nhân sự liên quan tới việc quy hoạch, 
xây dựng khung pháp lý, chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt, thực hiện và kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư theo 
phương thức PPP để đảm bảo năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu quản lý, cũng 
như triển khai các dự án PPP một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
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Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm làm sáng tỏ nhận thức về sự tham gia của Công đoàn trong quản trị 
nhà nước hiện đại. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự dịch chuyển mô hình nhà nước từ cai trị 
sang quản trị với những yêu cầu, đặc điểm, dấu hiệu về sự tham gia của các tổ chức phi nhà 
nước, trong đó có Công đoàn trên cơ sở nhà nước giữ vai trò điều tiết bằng pháp quyền, dân 
chủ, mạng lưới quản trị đa tầng, đa cấp, đối tác công tư trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng 
và sự phát triển của khoa học công nghệ. Bài viết còn chỉ ra các quy định pháp lý và thực tiễn 
Công đoàn tham gia quản trị nhà nước hiện đại ở Việt Nam hiện nay với những thành tích, 
thách thức và gợi mở phương hướng giải quyết nhằm mục đích quản trị hiệu lực, hiệu quả.
Từ khóa: Quản trị nhà nước hiện đại, chức năng của công đoàn, công đoàn tham gia quản trị. 
Mã: JEL: K23

The participation of the Trade union in modern state governance in Vietnam
Abstract:
This study aims to clarify the perception of the participation of the trade union in modern 
state governance. The research results show that there is a shift in the state model from rule 
to governance with the requirements, characteristics, and signs of non-state organizations’ 
participation, including the trade union. In addition, the state plays a regulatory role by rule of 
law, democracy, multi-tiered governance network, and multi-level, public-private partnership 
in the context of deep globalization and the development of science and technology. The 
study also provides the legal provisions and practice of the trade union’s participation in 
modern state governance in Vietnam today with their achievements and challenges, and finally 
suggests solutions for effective and efficient governance.
Keywords: Modern state governance, the function of the trade union, trade union participation 
in governance.
JEL code: K23.

1. Giới thiệu
Quản trị nhà nước hiện đại là xu thế hiện nay của nhiều quốc gia, nhất là các quốc gia đang phát triển. 

Nhiều quốc gia đã nghiên cứu, ứng dụng quản trị nhà nước hiện đại và đạt thành tích phát triển tốt về mọi 
mặt của xã hội (Bùi Tiến Đạt, 2021). Ở Việt Nam, những năm gần đây Nhà nước đã có nhiều đổi mới về 
quản trị nhà nước, trong đó Chính phủ đã khẳng định xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển thay cho mô 
hình cũ có nhiều hạn chế. Theo đó hàng loạt các nghiên cứu, thảo luận về: chính phủ kiến tạo, phát triển, 
chính phủ mở, chính phủ điện tử, quản trị nhà nước hiện đại, quản trị tốt, quản trị công mới, quản trị dân 
chủ… Với nhiều câu hỏi thảo luận như vậy tất yếu cần một sự thống nhất trong nhận thức về sự đổi mới, 
tính mới, tính hiện đại của phương thức quản lý xã hội hiện nay của Nhà nước, từ đó làm cơ sở để cá nhân, 
tổ chức, trong đó có Công đoàn, thực hiện quyền và nghĩa vụ, tham gia vào quản trị nhà nước, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội. Bài viết này nghiên cứu về quản trị nhà nước hiện đại ở các khía cạnh bối cảnh ra đời, 
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các yêu cầu, dấu hiệu, đặc trưng, liên hệ tới các khái niệm liên quan gần với quản trị nhà nước hiện đại. Gắn 
với các chức năng của Công đoàn Việt Nam để thấy được cơ sở lý luận, góc nhìn thực tiễn về sự tham gia 
quản trị nhà nước hiện đại của Công đoàn. Từ đó chỉ ra một số thách thức cùng gợi mở phương hướng để 
Công đoàn tham gia quản trị nhà nước hiện đại ngày một hiệu lực, hiệu quả hơn.

2. Tổng quan nghiên cứu
Từ khoảng năm 2017 trở lại đây, tại Việt Nam đã có các nghiên cứu ở các khía cạnh khác nhau của quản 

trị nhà nước hiện đại, điển hình như nghiên cứu của: Vũ Công Giao & cộng sự (2017, 10) về “Quản trị nhà 
nước hiện đại”; Nguyễn Thị Quế Anh & cộng sự (2018) về “Quản trị nhà nước hiện đại: một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn”, “Quản trị công mới: Nghiên cứu lý thuyết trên thế giới và vài liên hệ với thực tiễn Việt 
Nam” và “Sự tham gia của các tổ chức xã hội trong quản trị nhà nước hiện đại”; Nguyễn Thị Quế Anh & 
cộng sự (2019, 209) về “Chính phủ điện tử và quản trị nhà nước hiện đại”; Bùi Tiến Đạt (2021, 341) về 
“Tiếp cận liên ngành quản trị - luật trong quản trị nhà nước hiện đại: nhìn từ báo cáo phát triển thế giới năm 
2017 và báo cáo Việt Nam năm 2035”… Các nghiên cứu này chủ yếu tập trung làm rõ: (1) sự xuất hiện của 
quản trị nhà nước hiện đại cùng các yêu cầu, dấu hiệu, đặc điểm nhận diện; (2) tiếp cận ở cả phạm vi toàn 
cầu, khu vực, quốc gia điển hình và liên hệ tới Việt Nam, nhưng ở mức khái quát, nhìn từ góc độ các chức 
năng, hoạt động của nhà nước; (3) phản ánh các học giả trên thế giới và các tổ chức quốc tế như: Ngân hàng 
Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Liên hợp quốc (UNDP) 
đã có đã nghiên cứu, báo cáo, tổng kết về quản trị nhà nước hiện đại từ khoảng thập niên 1980 chỉ ra mô 
hình quản trị hiện đại.

Đối với Công đoàn Việt Nam, hiện nay cũng đã có những nghiên cứu, phân tích về vai trò, chức năng, 
hoạt động thực tiễn của Công đoàn trong tham gia vào các chức năng quản lý của nhà nước trong Hội đồng 
lương, trong tham gia quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, trong thanh kiểm tra, giám sát, phản biện, đại 
diện bảo vệ người lao động… khi gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
và bối cảnh của Cách mạng công nghệ 4.0… (Công đoàn Bộ Y tế, 2016; Hoàng Anh, 2020; Lan Hương, 
2020; Lê Văn Cường, 2019; Thành Trung, 2018). Tuy nhiên, những nghiên cứu này chỉ đơn thuần gắn với 
vị trí, vai trò, chức năng của Công đoàn mà chưa có sự gắn kết, cập nhật với lý thuyết về quản trị nhà nước 
hiện đại. 

3. Phương pháp nghiên cứu
Để giải quyết các vấn đề của bài viết, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, khảo cứu các 

tài liệu về lý luận và các hoạt động thực tiễn phản ánh chức năng của công đoàn trong tham gia quản trị nhà 
nước hiện đại. Từ đó, xác định thực trạng công đoàn tham gia quản trị nhà nước hiện đại và đề xuất một số 
khuyến nghị.

4. Kết quả và thảo luận
4.1. Nhận diện về quản trị nhà nước hiện đại
Nhà nước ngay từ khi ra đời cho đến nay vẫn luôn thực hiện quản lý mọi mặt đời sống xã hội, xong trải 

qua hành trình đấu tranh vì dân chủ và tiến bộ xã hội mà cách thức, nội dung, đặc tính quản lý xã hội của 
nhà nước đã có nhiều thay đổi. Ở thời kỳ đầu, cách thức quản lý xã hội của nhà nước mang nặng tính cưỡng 
chế, bạo lực, thể hiện sự cai trị, áp đặt một chiều của giai cấp thống trị trước toàn xã hội. Chính vì vậy mà từ 
thời cổ đại, con người đã có lý tưởng và khát vọng về quản trị nhà nước gắn với vấn đề tổ chức, chức năng 
và hoạt động của bộ máy nhà nước và nhiều khái niệm liên quan khác (Vũ Công Giao & cộng sự, 2017)… 
Tuy nhiên, từ khoảng thập niên 1980 trở lại đây vấn đề này mới được nhiều học giả trên thế giới, nhiều tổ 
chức quốc tế như UNDP, WB, IMF… quan tâm, nghiên cứu trong bối cảnh hội nhập và sự lớn mạnh không 
ngừng của các tổ chức phi nhà nước, với mong muốn tìm kiến phương thức quản lý mới hiệu quả, minh bạch 
các chương trình, chính sách hỗ trợ kinh tế… cho các nước đang phát triển (Nguyễn Thị Quế Anh & cộng 
sự, 2018). Điều này dẫn đến quan niệm và thực tiễn về nguyên tắc chủ quyền của nhà nước có xu hướng bị 
suy giảm; sự chuyển đổi hình thức, nội dung quản lý, điều hành xã hội của nhà nước dịch chuyển từ “cai trị, 
quản lý” sang quản trị, với bốn xu hướng: (1) phi hệ thống nhà nước (trong hoạch định chính sách và thực 
thi); (2) sử dụng mạng lưới và đa dạng hóa mô hình quản trị, dịch chuyển từ hệ thống quản trị nhà nước 
truyền thống sang mạng lưới thể chế, qua việc sắp đặt thể chế theo chiều dọc và chiều ngang, đa dạng hóa 
các tác nhân, đa dạng hóa nguồn lực và năng lực; (3) xu hướng phi chính trị hóa quyền lực,… kết hợp các 



Số 299(2) tháng 5/2022 12

nguồn lực của nhà nước… với các nguồn lực của các tổ chức, hệ thống ngoài nhà nước; (4) phân tầng hóa 
chính quyền và quản trị hóa nhà nước (Nguyễn Thị Quế Anh & cộng sự, 2018).

Như vậy, quan niệm chung về quản trị nhà nước hiện đại chính là bước chuyển dịch từ cai trị (government) 
sang quản trị (governmence). Cai trị phản ánh cách quản lý xã hội của chính quyền độc quyền, có xu hướng 
lạm dụng quyền lực trong hoạt động quản lý. Ngược lại, quản trị phản ánh chính quyền chỉ là một chủ thể 
đóng vai trò dẫn dắt, tạo lập các điều kiện và quy tắc để nhiều chủ thể tham gia quản lý xã hội (Vũ Công 
Giao & cộng sự, 2017). Theo đó, quản trị nhà nước hiện đại có bốn yêu cầu (Nguyễn Thị Quế Anh & cộng 
sự, 2019) như sau:

Thứ nhất, về chủ thể thực hiện quyền lực, quyền lực nhà nước được kết hợp thực hiện bằng cả cưỡng chế, 
mệnh lệnh, kế hoạch và quan hệ đối tác, mạng lưới, đoàn kết - tức là nhà nước không còn là chủ thể độc tôn 
trong thực hiện quyền quản lý xã hội nữa - nhà nước vẫn giữ vai trò trong quản lý xã hội; nhưng phải loại trừ 
các hành động chuyên chế, độc đoán, tăng cường các hành động tổ chức kiến tạo, dựa trên sự kết nối chặt 
chẽ với người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

Thứ hai, bảo đảm tính tự chủ của các chủ thể tham gia quản lý, nhất là tính tự chủ của chính quyền địa 
phương, thể hiện qua việc phân cấp, phân quyền trong quản trị nhà nước theo mô hình mạng lưới, trong đó 
vai trò, vị trí của chính quyền trung ương ở trung tâm điều phối, kiến tạo, dẫn dắt mạng lưới.

Thứ ba, về cách thức sử dụng quyền lực, quản trị nhà nước hiện đại sử dụng quyền lực mềm (bằng uy tín, 
năng lực, hiệu quả, tính dân chủ, liêm chính, công minh…) thay cho quyền lực cứng (quân đội, cảnh sát, tòa 
án, nhà tù…) trong mô hình cai trị truyền thống.

Thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin với bộ máy tinh gọn, hợp lý (chính phủ điện tử). Đây là yêu cầu 
tất yếu và để bảo đảm tính hiệu quả, tiết kiệm thời gian, nhân lực…, công nghệ thông tin, truyền thông giúp 
giảm tầng nấc của hệ thống quản trị, giúp người dân và chính quyền thu hẹp khoảng cách, quản trị nhanh 
chóng hơn, sử dụng ít nhân lực hơn, cho nên bộ máy theo đó tinh gọn hơn mà vẫn không làm giảm các dịch 
vụ, xong đòi hỏi chất lượng nhân lực phải cao hơn, thay đổi về chất so với mô hình quản lý xã hội truyền 
thống.

Ngoài những yêu cầu nêu trên, UNDP cho rằng quản trị nhà nước hiện đại có thể nhận diện thông qua các 
dấu hiệu và các đặc điểm (UNDP, 2001) như sau:

(1) Về dấu hiệu, quản trị nhà nước hiện đại thể hiện ở cả phương diện lập pháp, hành pháp, tư pháp, sự 
hoạt động hợp lý của kinh tế và thị trường, phát triển công nghệ và cơ sở hạ tầng…, cụ thể: thiết chế quản trị 
mạnh và coi trọng pháp quyền, tư pháp độc lập, khung pháp lý hiệu quả cho kinh tế phát triển, kinh tế mở với 
sự cạnh tranh nhưng ổn định của thị trường tài chính, lao động, vốn, giả cả, thuế công bằng, tư nhân hóa và 
thiết lập quan hệ đối tác công tư hợp lý, tiếp cận thông tin thuận lợi, phát triển công nghệ và cơ sở hạ tầng…

(2) Về đặc điểm, quản trị nhà nước hiện đại thể hiện ở vai trò điều tiết của nhà nước; nền tảng pháp quyền; 
bảo đảm quyền cá nhân và đa dạng mô hình dân chủ; quản trị đa tầng, đa chủ thể, phi tập trung và mạng lưới 
hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, minh bạch, trách nhiệm giải trình.

Gần đây, bên cạnh việc bàn luận về quản trị nhà nước hiện đại còn xuất hiện nhiều bàn luận về: quản trị 
tốt, quản trị công mới, quản trị dân chủ, nhà nước kiến tạo, phát triển. Theo đó, quản trị tốt được hiểu là một 
tập hợp những tiêu chí về quản lý xã hội nhằm hướng tới mục tiêu thúc đẩy, bảo đảm sự phát triển hài hòa, 
bền vững của một quốc gia,… là các nguyên tắc định hướng cho việc thiết kế và vận hành bộ máy nhà nước 
hoặc hệ thống chính trị đó. Nhà nước kiến tạo, phát triển là sự song hành giữa tăng trưởng kinh tế và phát 
triển xã hội, dân chủ hoá, minh bạch và trách nhiệm giải trình (Bùi Tiến Đạt, 2021) … Tất cả những khái 
niệm trên đều xoay quanh sự dịch chuyển về hình thức và nội dung của quản trị nhà nước hiện đại trong bối 
cảnh toàn cầu hóa và khoa học công nghệ (Nguyễn Thị Quế Anh & cộng sự, 2018), với những biểu hiện của 
quản trị hợp tác, đàm phán với các đối tác phi nhà nước,…

Ở Việt Nam, một số đặc điểm, dấu hiệu về quản trị nhà nước hiện đại đã được thể hiện ngay ở bản Hiến 
pháp đầu tiên năm 1946. Những năm gầy đây, vấn đề đổi mới, dịch chuyển từ mô hình quản lý truyền thống 
sang quản trị nhà nước hiện đang diễn ra mạnh mẽ, trong tất cả các lĩnh việc kinh tế, xã hội, là vấn đề thời sự 
nóng hổi, thu hút sự quan tâm của tất cả các thành viên trong xã hội. Thể hiện quyết tâm đổi mới quản trị nhà 
nước của Đảng và Nhà nước, công nhận và thúc đẩy sự tham gia, phát huy sức mạnh của các tổ chức và nhân 
dân vào quản trị nhà nước trên nền tảng pháp quyền, bảo đảm phát triển ổn định, hài hòa lợi ích, bền vững.
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Tóm lại, quản trị nhà nước hiện đại là biểu hiện sự tiến bộ của xã hội gắn với toàn cầu hóa và yêu cầu, 
dấu hiệu, đặc điểm của dân chủ, sự hợp tác, chia sẻ trách nhiệm giữa nhà nước và các chủ thể khác, ứng 
dụng khoa học công nghệ trong quản lý để cùng phát triển ổn định, bền vững. Quản trị nhà nước hiện đại 
đã và đang là xu hướng của thế kỷ XXI, được thừa nhận rộng rãi ở cấp độ toàn cầu, được Việt Nam nghiên 
cứu ứng dụng (Nguyễn Thị Quế Anh & cộng sự, 2018). Tuy nhiên, đây là vấn đề, là công cuộc đòi hỏi sự 
nỗ lực của nhà nước và toàn xã hội, trong đó các tổ chức chính trị - xã hội là chủ thể đóng góp vai trò to lớn 
để thành công.

4.2. Công đoàn tham gia quản trị nhà nước hiện đại: từ quy định pháp lý đến hoạt động thực tiễn
Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam, tại Điều 10 nêu rõ Công đoàn Việt Nam là “tổ chức chính trị - xã hội 

của giai cấp công nhân và người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện…”. Được thành lập ngày 28 
tháng 7 năm 1929, với chặng đường 92 năm tuổi, Công đoàn Việt Nam có đóng góp to lớn và vai trò đặc 
biệt quan trọng trong lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng, phát triển đất nước đến ngày nay. Với cống 
hiến đó, Công đoàn Việt Nam đã được xã hội và Nhà nước công nhận là chủ thể tham gia quản trị nhà nước 
ở cả tầm vĩ mô trung ương và tầm vi mô ở cơ sở. 

4.2.1. Quy định pháp luật về Công đoàn tham gia quản trị nhà nước hiện đại 
Mặc dù Hiến pháp năm 1946 chưa có điều luật nào quy định về vị trí, vai trò, chức năng của Công đoàn 

trong hệ thống chính trị, nhưng năm 1957, Quốc hội Việt Nam đã ban hành luật riêng về Công đoàn (như 
Luật Công đoàn 1957, Điều 4.b, 2-3), quy định rõ chức năng của Công đoàn là: “… tham gia quản lý Nhà 
nước, quản lý xí nghiệp, tôn trọng kỷ luật lao động, triệt để thực hiện chế độ bảo vệ an toàn lao động, đẩy 
mạnh thi đua sản xuất và thực hành tiết kiệm, không ngừng nâng cao hiệu suất lao động,… nhằm bảo đảm 
hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước”, “Công đoàn có quyền thay mặt cho công nhân, viên chức: tham 
gia hội nghị của các cơ quan chính quyền cùng cấp; tham gia các Hội đồng sắp xếp ngạch bậc, khen thưởng 
và kỷ luật; trước toà án để bảo vệ quyền lợi của công nhân, viên chức…”. Vậy là ngày từ lần đầu tiên ban 
hành Luật Công đoàn, Công đoàn Việt Nam đã có chức năng tham gia nhiều công việc thuộc về quản trị nhà 
nước hiện đại ngày nay, như sự tham gia, kết nối, pháp quyền, góp phần phát triển kinh tế, bình đẳng, đối 
tác công - tư…

Đến Hiến pháp năm 1959, tại Điều 10 quy định: “Nhà nước dựa vào các cơ quan Nhà nước, tổ chức công 
đoàn, hợp tác xã và các tổ chức khác của nhân dân lao động để xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh tế”. 
Công đoàn chính là nhân tố cơ sở, đối tác trong xây dựng và thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển đất 
nước. Các Hiến pháp năm 1980, năm 1992, năm 2013 đều dành Điều luật số 10 để quy định về tham gia 
quản trị nhà nước của Công đoàn, Quốc hội Việt Nam (tại Hiến pháp năm 2013, Điều 10) nêu rõ: “Công 
đoàn Việt Nam… tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát 
hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa 
vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề 
nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Việc tham gia quản trị nhà nước của Công đoàn ở phạm vi rất rộng: Từ khâu xây dựng chính sách, pháp 
luật tới tổ chức thực hiện, đến kiểm tra, thanh tra, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh 
nghiệp, ở cả cấp trung ương và địa phương, trong cơ sở làm việc của các cơ quan công quyền và doanh 
nghiệp; qua hình thức đại diện và trực tiếp, từ trên xuống và từ dưới lên. Chức năng này được hiến định và 
được quy định bằng văn bản Luật riêng, đến nay đã có 03 văn bản Luật Công đoàn, hiện Công đoàn đang 
tham gia với nhà nước nghiên cứu để ban hành văn bản Luật Công đoàn lần thứ tư trong bối cảnh toàn cầu 
hóa sâu rộng với sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác thương mại và công nghệ số. Bên cạnh đó, nhiều Luật 
khác quy định về chức năng Công đoàn trong tham gia quản trị nhà nước rất đa dạng, đa tầng cấp độ, lĩnh 
vực, như: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, 
Bộ Luật lao động, Luật Việc làm… Như vậy, ở khía cạnh lập pháp, Công đoàn luôn có chức năng tham gia 
và tác động mạnh mẽ, mật thiết tới quản trị nhà nước hiện đại.

4.2.2. Thực tiễn tham gia quản trị nhà nước hiện đại của Công đoàn Việt Nam hiện nay
Theo quy định của Hiến pháp và Luật hiện hành, Công đoàn Việt Nam thực hiện 03 chức năng để tham gia 

quản trị nhà nước: (1) Chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của người lao động; (2) Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, 
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thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên 
quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; (3) Tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao 
trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Về chức năng thứ nhất, hoạt động tham gia quản trị diễn ra trực diện ở tầm vi mô tại các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp – nơi người lao động làm việc, Công đoàn đã góp phần to lớn vào bảo đảm cho các quy định 
pháp luật lao động được thực hiện tại đơn vị, doanh nghiệp, cụ thể: Công đoàn tiến hành nhiều hoạt đoạt 
động hướng dẫn, tư vấn pháp luật cho người lao động về quyền và nghĩa vụ; đại diện thương lượng ký kết và 
giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; tham gia xây dựng và thực hiện quy định quy về tiền lương, 
thưởng, nội quy lao động; thực hiện đối thoại với người sử dụng lao động; tham gia giải quyết tranh chấp lao 
động bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động; tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định. Những hoạt 
động này cho thấy Công đoàn đã là đại diện thực sự của người lao động, tích cực thực hiện nhiều nguyên tắc 
của quản trị nhà nước tại cơ sở, trở thành chiếc “đệm giảm sóc” cho những va chạm, xung đột phát sinh trong 
quan hệ lao động – loại quan hệ phổ rộng trong xã hội (Lê Văn Cường, 2019), bảo đảm sự tham gia, đồng 
thuận, minh bạch, pháp quyền và trách nhiệm, hiệu lực, góp phần phát triển kinh tế tại doanh nghiệp, cơ sở.

Về chức năng thứ hai, Công đoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm 
tra, thanh tra, giám sát… liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động. Đây là chức năng chủ yếu do 
Công đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh thực hiện, thể hiện sự tham gia quản trị ở tầm vĩ mô, điều tiết, kết 
nối… của Công đoàn. Công đoàn là chủ thể bên cạnh Nhà nước, cùng Nhà nước, là đối tác của Nhà nước, 
thực hiện quyền lực quản trị xã hội ở đa dạng, đa tầng các lĩnh vực, cụ thể: (1) Chủ tịch Tổng liên đoàn là 
Ủy viên Trung ương Đảng; (2) Công đoàn viên chức Việt Nam – đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, có vai 
trò đặc biệt quan trọng trong tham gia quản trị nhà nước. Bởi bộ phận này tập hợp và quản lý các đoàn viên 
là cán bộ, công chức, viên chức – chủ thể có tri thức khoa học bậc cao, trực tiếp và thường xuyên làm việc, 
tiếp xúc với các quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, tiến hành hội thảo, thảo luận, thương lượng, góp ý 
kiến, phản biện, kiểm tra, thanh tra, giám sát trên phạm vi rộng toàn quốc, tham gia quan hệ quốc tế, có thể 
tổ chức triển khai thực hiện ở tầm vĩ mô, khả năng ảnh hưởng lớn trong vận động, tuyên truyền các chính 
sách, kế hoạch của Nhà nước. Với đặc điểm nêu trên, Công đoàn viên chức Việt Nam chính là bộ phận điển 
hình thể hiện sự tập trung vai trò tham gia quản trị nhà nước hiện đại của Công đoàn; (3) Công đoàn đào tạo, 
bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng, Nhà nước nguồn cán bộ, công chức, viên chức chất lượng tốt; (4) là chủ 
thể tham gia ý kiến với Đảng, Nhà nước xây dựng pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động (Bộ luật lao động, 
Luật Công đoàn, Luật bảo hiểm, Luật vệ sinh an toàn lao động…), trình dự án luật, pháp lệnh; (5) tham gia 
giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động; (6) tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định 
và tiến bộ; (7) đối tác thảo luận, thương lượng tại Hội đồng tiền lương quốc gia gồm đại diện ba bên để cải 
thiện tiền lương (Công đoàn Bộ Y tế, 2016); (8) tham gia xây dựng chính sách dân chủ cơ sở; (9) kiến nghị, 
tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước (Ủy ban nhân dân, Sở lao động – Thương binh và Xã hội, Tòa án 
nhân dân, Cục an toàn thực phẩm…) thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp 
luật về lao động, công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức; (10) thực hiện giám sát, phản biện để xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền tại các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị của các cơ quan, tổ chức hữu 
quan… (Thành Trung, 2018).

Về chức năng thứ ba, Công đoàn tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, 
kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn toàn bộ hệ thống Công 
đoàn Việt Nam đã luôn góp phần to lớn trong tuyên truyền, phổ biến và giáo dục đoàn viên, người lao động 
bằng nhiều phương pháp, cách thức, hình thức, với đa dạng các nội dung từ chính sách chủ trương của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nội quy đơn vị, hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học kỹ thuật… 
nhằm phát huy sức mạnh truyền thống, tiềm tàng của người lao động Việt Nam; thu hút sự tham gia xây 
dựng lối sống văn minh, trí tuệ, lành mạnh, trong sáng, yêu nước, bảo vệ tổ quốc, có niềm tự hào dân tộc… 
(Xuân Hảo, 2020). Công đoàn thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và kiểm tra công vụ đối với việc thực 
hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, nếp sống văn hoá công nghiệp; nâng cao đạo đức, kỷ 
luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động (Hoàng Anh, 2020). Thực chất đây chính là việc Công đoàn đang tham gia vào quản trị nhà nước, bảo 
đảm sự tham gia, trách nhiệm, hiệu quả, góp phần phát triển bền vững thể chế, thiết chế pháp quyền; phát 
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triển kinh tế và mọi mặt của đời sống xã hội.
Thực tiễn tham gia quan trị nhà nước nêu trên của Công đoàn đã và đang diễn ra thường xuyên, liên tục, 

ở phạm vi rộng, sâu. Công đoàn Việt Nam đã thực sự là một đối tác, thành tố quan trọng, tích cực, có vị thế 
đáng kể trong thực hiện các yêu cầu, nguyên tắc của quản trị nhà nước hiện đại cả về mặt pháp lý và thực 
tiễn đời sống xã hội. Công đoàn Việt Nam đã luôn thể hiện ý chí, quyết tâm cao trong thực hiện các chức 
năng của mình trên tất cả các phương diện chính trị, kinh tế, xã hội; ở cả cấp trung ương và cơ sở, với tinh 
thần và bản chất yêu chuộng lao động dân chủ, tiến bộ. Tuy nhiên, với đặc thù Công đoàn là một tổ chức 
chính trị - xã hội tự nguyện nên hiệu quả hoạt động và tham gia quản trị còn những hạn chế, tính hiệu quả 
chưa cao (Quế Chi, 2019), cần tiếp tục nhìn nhận rõ những hạn chế, thách thức và phương hướng hoàn thiện.

4.2.3. Một số thách thức đối với Công đoàn trong tham gia quản trị nhà nước hiện đại 
Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ số, 

sự đòi hỏi gia tăng về chất lượng, hiệu quả trong quản lý, lao động, sản phẩm xã hội…, Công đoàn Việt Nam 
đang phải đối diện với ba thách thức chủ yếu khi tham gia quản trị nhà nước như sau:

Thứ nhất là thách thức về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quản trị nhà nước hiện đại với đặc điểm 
là thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong thực hiện các chức năng quản 
lý, điều hành nên môi trường, phương pháp, công cụ, phương tiện làm việc… sẽ thay đổi với các dữ liệu 
lớn, quy trình làm việc được số hóa, tự động hóa… làm cho hoạt động tham gia quản trị và các hoạt động 
lao động, việc làm, thực hiện các chức năng của Công đoàn buộc phải thay đổi theo. Sự thay đổi mạnh mẽ 
này tất yếu đòi hỏi Công đoàn các cấp và đoàn viên phải nắm bắt, hiểu biết cả về khoa học kỹ thuật, quy 
trình ứng dụng, vận hành, quy định pháp lý… để làm chủ được khoa học kỹ thuật. Chỉ như vậy thì cán bộ 
và toàn thể Công đoàn mới có thể làm việc, tham gia quản lý, điều hành, quản trị hiệu quả. Điều này cho 
thấy Công đoàn phải có nguồn nhân lực chất lượng, có trị thức, trí tuệ, có kỹ thuật, có tinh thần kỷ luật tốt 
mới đáp ứng được chức năng của mình trong quản trị nhà nước hiện đại, cũng như trong lao động, sản xuất. 
Đây là vấn đề sống còn, bảo đảm sự ảnh hưởng và vị thế của Công đoàn với đoàn viên, người sử dụng lao 
động, Nhà nước và toàn xã hội.

Mặc dù, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tham gia quản trị nhà nước hiện đại là công cuộc của 
toàn xã hội, đòi hỏi nỗ lực thường xuyên, lâu dài chứ không thể thành công trong ngày một, ngày hai. Quá 
trình đó cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố về thể chế chính trị, thể chế nhà nước, nguồn lực và mức độ 
phát triển kinh tế - xã hội, mức độ và hiệu quả của sự tham gia, phối kết hợp với các chủ thể khác, sự tiên 
phong, uy tín… nhưng rõ ràng Công đoàn là chủ quan trọng phải có chiến lược, kế hoạch hiệu quả để giải 
quyết vấn đề chung đó. 

Thứ hai là việc xuất hiện tổ chức đại diện người lao động ở cơ sở và nguy cơ suy giảm số lượng đoàn viên, 
khó khăn trong tìm kiếm sự đồng thuận, sức ảnh hưởng và sức mạnh của sự tham gia… trong quản trị nhà 
nước của Công đoàn. Quá trình hợp tác quốc tế sâu rộng, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đòi Việt Nam 
phải đa dạng hóa các tổ chức đại diện người lao động. Vậy nên, nếu Công đoàn không thực sự phát huy hiệu 
quả, hiệu lực các vai trò, chức năng của mình để chăm lo, bảo vệ, định hướng chính sách, dẫn dắt người lao 
động thì sẽ hiện hữu nguy cơ giảm sút lòng tin của người lao động, người lao động sẽ thiếu vững vàng, dao 
động trước Công đoàn hay tổ chức đại diện khác. 

Thứ ba là sức ì trong nhận thức và hành động. Quản trị nhà nước hiện đại có môi trường cạnh tranh cao, 
đòi hỏi sự mau lẹ, sáng tạo, tính mới để phát triển và khẳng định vị thế, sức mạnh ảnh hưởng của các chủ thể 
tham gia quản trị. Tuy nhiên, Công đoàn từ trước đến nay luôn nhận được sự hỗ trợ các nguồn lực từ Nhà 
nước nên không tránh khỏi sức ì, sự e ngại trước những đổi mới, sự né tránh cố hữu khi đấu tranh với tiêu 
cực trong môi trường mới hiện đại. Nếu không vượt qua được thách thức này thì hiệu quả tham gia quản trị 
của Công đoàn sẽ bị giảm sút.

5. Một số khuyến nghị để Công đoàn vượt qua thách thức, tham gia quản trị nhà nước hiện đại hiệu 
lực, hiệu quả

Thứ nhất, Công Đoàn cần chủ động, tích cực trong xây dựng và tham gia ý kiến về đào tạo, bồi dưỡng 
nhân lực để làm chủ kỹ thuật và công nghệ số; phát huy sức mạnh nội lực, đổi mới cấp tốc, mạnh mẽ các 
hoạt động quản trị nội bộ về đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo (đào tạo 
theo địa chỉ, theo nhu cầu của thị trường, đào tạo lại, đào tạo mới…). Thực hiện mạnh mẽ chức năng tham 
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gia quản trị với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp về đào tạo, bồi dưỡng khoa học công nghệ theo chương 
trình hành động của Chính phủ về nguồn nhân lực trong Cách mạng công nghệ 4.0 (Chính phủ, 2020). 

Thứ hai, phát huy sức mạnh vốn có và đổi mới tư duy, hướng về cơ sở và hành động thiết thực. Công 
đoàn cần tiếp tục phát huy sức mạnh tiềm tàng, sức mạnh đấu tranh mang tính lịch sử đã làm nên “thương 
hiệu” của Công đoàn là vì lợi ích của giai cấp công nhân và người lao động, gắn với lợi ích của cả dân tộc. 
Mặt khác, Công đoàn buộc phải đổi mới: hướng về cở sở, hành động thiết thực với nhu cầu của người lao 
động và đối tác, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên để phát triển, kiến tạo, thu hút và tạo được niềm tin của 
người lao động; đổi mới tư duy, phương thức và nội dung trong tuyên truyền vận động người lao động phải 
đạt những tiêu chuẩn mới trong quản trị hiện đại; đồng hành với doanh nghiệp trong tái cơ cấu các nhiệm 
vụ then chốt, “đón nhận Cách mạng công nghiệp 4.0 trong sự thống nhất và đoàn kết”… (Công đoàn Công 
thương Việt Nam, 2018, 1). Điển hình gần đây là động thái của Công đoàn đã được Lan Hương (2020, 1) nêu 
rõ: “Tổng Liên đoàn Việt Nam không bỏ phiếu với phương án không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021” 
chính là biểu hiện tốt về cán bộ Công đoàn đang tham gia tích cực vào quản trị nhà nước hiện đại, với tâm 
thế mạnh mẽ, trách nhiệm, một biểu hiện của sự đổi mới cả tư duy và hành động, tiếp tục giữ gìn và tạo lập 
niềm tin của người lao động. Đây chính là sức mạnh vừa mang tính truyền thống, vừa mang tính hiện đại, là 
cơ sở để Công đoàn thực hiện sứ mệnh của mình trước đoàn viên và thực hiện hiệu quả việc tham gia quản 
trị nhà nước hiện đại.

Thứ ba, nhận thức rõ lý luận về quản trị nhà nước hiện đại và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. Bởi nếu 
không nhận thức rõ lý luận này thì Công đoàn không thể tham gia quản trị nhà nước chính xác, đầy đủ, sắc 
bén, hiệu quả được. Thực chất từ trước tới nay, Công đoàn đã tham gia quản trị nhà nước hiện đại ở những 
mức độ khác nhau nhưng lại chưa tiếp cận trên cơ sở lý thuyết hiện đại về quản trị nên chưa thực sự đạt hiệu 
quả cao nhất trong đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, trong tham gia quản trị nhà 
nước về kinh tế - xã hội, về kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện… và việc tuyên truyền, giáo dục vẫn còn 
nhận xét chưa nhạy bén, cập nhật tính mới. 
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Tóm tắt
Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) được coi là một trong những công cụ được sử dụng rộng rãi để 
lựa chọn cổ phiếu đối với các nhà đầu tư cũng như là công cụ quan trọng để phân tích định 
vị doanh nghiệp đối với các nhà quản trị. Bài viết tiếp cận và xác định các yếu tố quyết định 
có tác động chính tới tỷ lệ P/E thông qua dữ liệu thu thập từ 20 công ty xây dựng công trình 
giao thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng thời gian 2016-2020. 
Phương pháp khảo sát, thống kê mô tả, ma trận tương quan và phân tích hồi quy được sử 
dụng để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu. Kết quả cho thấy chỉ có tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ 
sở hữu (ROE) có tác động có ý nghĩa thống kê tới tỷ lệ P/E của các doanh nghiệp trong mẫu, 
trong khi đó, hệ số cổ tức, đòn bẩy tài chính và qui mô công ty không có ảnh hưởng có ý nghĩa 
thống kê tới tỷ lệ này. Bài viết này là bằng chứng cho các nhà phân tích cơ bản hoặc các nhà 
quản trị tài chính đánh giá các yếu tố giải thích sự khác biệt trong tỷ lệ giá trên thu nhập của 
các công ty xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt Nam qua các năm.
Từ khóa: Xây dựng công trình giao thông, P/E, tỷ lệ giá trên thu nhập.
Mã JEL: D53, O16.

Factors influencing the price-to-earnings ratio of listed transportation construction firms 
in Vietnam
Abstract
Price-to-earnings (P/E) ratio is considered as one of the widely used tools for stock options 
with investors as well as an important tool for corporate positioning analysis for managers. 
The paper approached and identified the determinants that had a major impact on the P/E 
ratio of 20 transportation construction firms listed on the Vietnam Stock Exchange from 2016 
and 2020. Survey methods, descriptive statistics, correlation matrices, and regression analysis 
were employed. The results showed that only return on equity had a statistically significant 
effect on the P/E ratio of firms, while dividend coefficients, financial leverage, and firm size 
did not have a statistically significant impact. This study is evidence for basic analysts or 
financial administrators to evaluate factors that explain the difference in the Price to income 
ratio of Vietnamese listed transportation construction firms over the years.
Keywords: Transportation construction, P/E, price-to-earnings ratio.
JEL Codes: D53, O16.

1. Giới thiệu

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong dài hạn cần có lợi thế cạnh tranh nhất định so với các 
đối thủ khác, từ đó làm tiền đề thu hút các nguồn đầu tư, đặc biệt là trên các sàn chứng khoán. Từ góc độ các 
nhà đầu tư, họ cũng sẽ đánh giá tiềm năng của các công ty để đưa ra mức giá mà họ sẵn sàng đầu tư. Trong 
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bối cảnh này, các nhà nghiên cứu, nhà phân tích thị trường, nhà quản lý quỹ và nhà đầu tư dựa vào các kỹ 
thuật định giá khác nhau. Một tỷ lệ được sử dụng rất phổ biến và rộng rãi đó là tỷ lệ giá trên thu nhập, tỷ 
lệ này thường được sử dụng để định giá và đánh giá các cổ phiếu riêng lẻ (Molodovsky, 1953), tỷ lệ P/E là 
một thước đo hữu ích để đánh giá mức độ hấp dẫn tương đối giá cổ phiếu của một công ty so với thu nhập 
hiện tại của một công ty. Tỷ lệ P/E, được đo bằng cách chia giá cổ phiếu cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu, còn 
được gọi là “Bội số thu nhập của giá”. 

Nhiều nghiên cứu đáng chú ý đã tập trung vào tỷ lệ P/E trong phân tích hoạt động của doanh nghiệp trên 
thị trường chứng khoán. Khi tỷ lệ P/E tăng hay giảm đều hàm chứa các dữ liệu tài chính về công ty. Nhiều 
nghiên cứu đã đi sâu vào phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ lệ P/E như tỷ lệ tăng trưởng, chi trả cổ tức, 
rủi ro và tỷ lệ chiết khấu nói chung ở các nước phát triển. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã phân tích các yếu 
tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập giá ở các nước đang phát triển (Kumar & Warne, 2009; Ramcharran, 2002). 
Ngoài các yếu tố cụ thể của doanh nghiệp, ít nghiên cứu đã xem xét ảnh hưởng của ngành, quy mô và năm 
(Anderson & Brooks, 2006). Các kết quả tìm được có lúc thống nhất nhưng cũng có lúc trái ngược với nhau. 
Theo định hướng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia được coi là một 
trong những mục tiêu chiến lược, vì vậy, phát triển các nhóm ngành liên quan như các doanh nghiệp xây 
dựng công trình giao thông sẽ có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển đất nước. Bài viết này tập trung phân tích 
các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ lệ P/E của nhóm các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông . 

Bài báo được kết cấu gồm các phần: Giới thiệu; tổng quan các nghiên cứu trước; phương pháp nghiên 
cứu; kết quả nghiên cứu và kết luận.

2. Tổng quan nghiên cứu
Tỷ lệ giá trên thu nhập là một căn cứ được các nhà đầu tư và các nhà phân tích sử dụng khá phổ biến để 

đánh giá và đưa ra các quyết định tài chính, đặc biệt là đối với quyết định đầu tư vào cổ phiếu của một công 
ty. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ lệ P/E của một công ty. Các 
kết quả thực nghiệm từ các nghiên cứu trên thế giới có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng có nhiều kết quả 
lại mâu thuẫn nhau. Nghiên cứu này quan tâm tới các yếu tố ảnh hưởng tỷ lệ P/E của nhóm các công ty xây 
dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt Nam.

Nhiều yếu tố phi tài chính ảnh hưởng tới tỷ số P/E được nghiên cứu bởi các tác giả khác bao gồm các 
biến như lĩnh vực/ngành mà công ty hoạt động (Anderson & Brooks, 2006; Kasilingam & Ramasundaram, 
2011), quy mô của công ty (Afza & Tahir, 2012; Kumar & Warne, 2009; Arslan & cộng sự, 2017), lãi suất 
(Rahman & Shamsuddin, 2019), điều kiện tăng trưởng kinh tế (Kasilingam & Ramasundaram, 2011), và các 
yếu tố chính trị (Wisniewski & cộng sự, 2012).

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu thực nghiệm khám phá các yếu tố tài chính bên trong ảnh hưởng tới tỷ lệ P/E 
như nghiên cứu của Jordan & cộng sự (2009), Constand & cộng sự (1991), Arslan & cộng sự (2017), Kumar 
& Warne (2009), Faezinia & cộng sự (2012), Afza & Tahir (2012), Lutfi & Arsitha (2016), Dutta & cộng 
sự (2018), Fesokh & Haddad (2019), Rahman & Shamsuddin (2019), Itemgenova & Sikveland (2020) và 
nhiều tác giả khác. Các nghiên cứu này xác định các tỷ lệ tài chính hoặc số kế toán khác nhau về các yếu tố 
dự báo là yếu tố quyết định chính của tỷ lệ P/E, các yếu tố dự báo như tăng trưởng thu nhập, tỷ lệ chi trả cổ 
tức, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phần trăm thay đổi trong tỷ lệ chi trả, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, 
tỷ suất lợi nhuận ròng, tỷ lệ phần trăm thay đổi trong lợi tức đầu tư, tỷ suất cổ tức, phương pháp kế toán 
được sử dụng,…

Các quốc gia được nghiên cứu trải dài trên toàn cầu. Nhiều nhà nghiên cứu đã kiểm tra các yếu tố quyết 
định tỷ lệ P/E phải kể đến như các nghiên cứu của Pakistan (Afza & Tahir, 2012), Thổ Nhĩ Kỳ (Arslan 
& cộng sự, 2017; Sezgin, 2010), Nhật Bản (Constand & cộng sự, 1991; Marozzi & Cozzucoli, 2016), 
Philippines (Divanbeygi & Tehrani, 2013),…	

Nghiên cứu của Nikbakhi & Polat (1998) đã chỉ ra rằng khi gia tăng hay giảm đi hệ số chi trả cổ tức (DPR) 
theo thời gian thì tỷ lệ P/E cũng tăng lên hay giảm đi. Tác giả giải thích rằng việc chi trả mức cổ tức cao 
mang tới nhiều thông tin hứa hẹn tích cực khiến tỷ lệ P/E tương đối cao hơn. 

Afza & Tahir (2012) nhận thấy rằng đòn bẩy Lev (leverage) có tương quan nghịch với tỷ lệ thu nhập giá. 
Ramcharran (2002) cũng tìm thấy kết quả tương tự. Arsla & cộng sự (2017) cho rằng tỷ lệ P/E giảm khi đòn 
bẩy của công ty tăng lên. Xu hướng tăng của đòn bẩy báo hiệu nguy cơ phá sản của các công ty. Điều này 
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có ảnh hưởng tiêu cực đến bội số thị trường. 
Wenjing (2008) trong nghiên cứu của mình, tác giả đã sử dụng lợi tức trên vốn chủ sở hữu (ROE) khi xem 

xét mối tương quan với tỷ lệ thu nhập giá. Wenjing (2008) tìm thấy rằng ROE là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp 
đến tỷ lệ P/E, kết luận rằng ROE có quan hệ nghịch biến với tỷ lệ P/E. Penman (1996) đã trình bày chi tiết 
về bản chất lý thuyết của tỷ lệ P/E và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE). 

Afza & Tahir (2012), Anderson & Brooks (2006), đã sử dụng quy mô doanh nghiệp làm biến số độc lập 
của họ để tương quan với tỷ lệ thu nhập giá. Afza & Tahir (2012) đã tìm thấy mối quan hệ nghịch của quy 
mô với tỷ lệ P/E trong ba năm đầu tiên của nghiên cứu tức là 2005, 2006 và 2007, trong khi dấu hiệu chuyển 
sang dương trong hai năm tiếp theo tức là 2008 và 2009. Trong khi, Anderson & Brooks (2006) nhận thấy 
rằng qui mô lại có mối quan hệ cùng chiều với tỷ lệ P/E. 

Tại Việt Nam, cũng đã có 1 số nghiên cứu chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới P/E như Huỳnh Bá Hải Sơn 
(2012), nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới P/E của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng 
khoán và đề xuất 5 nhân tố ROA, RISK, Lev và Size tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế và tìm thấy mối liên 
hệ của 4 nhân tố Lev, ROA, Risk và Size. Tương tự, Vũ Phúc Thịnh (2012), Hứa Quang Trí (2013) nghiên 
cứu các yếu tố quyết định đến chỉ số P/E của các công ty phi tài chính niêm yết trên HoSE bằng hồi quy dữ 
liệu bảng và dữ liệu chéo riêng cho từng năm trong giai đoạn 2008-2013 và chỉ ra được một số nhân tố ảnh 
hưởng tới P/E như Le, Size,… Từ đó rút ra một số bài học cho các doanh nghiệp.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thu thập dữ liệu
Bài viết nghiên cứu các công ty xây dựng công trình giao thông niêm yết trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam. Mẫu của nghiên cứu bao gồm 20 công ty. Thời gian cho nghiên cứu này được chọn từ năm 2016 
đến năm 2020. Tất cả dữ liệu chỉ mang tính chất thứ cấp và được thu thập từ báo cáo tài chính của các công 
ty được lựa chọn. 

Bài viết phân tích các yếu tố quyết định đến tỷ lệ P/E. Vì vậy, tỷ lệ P/E là biến phụ thuộc cho nghiên cứu 
này. Ban đầu, dựa trên các công trình nghiên cứu đã có cả ở trong nước và nước ngoài về các nhân tố ảnh 
hưởng đến P/E, chúng tôi đã loại bỏ các nhân tố có thể coi là không thích hợp ở thị trường Việt Nam và các 
nhân tố có thể có ảnh hưởng tới nhóm công ty đang nghiên cứu do tính chất đặc thù ngành của các công ty, 
chúng tôi chọn 15 yếu tố làm biến độc lập, sau đó thực hiện khảo sát với nhóm 200 nhà đầu tư trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam và các chuyên gia tài chính để xem các nhân tố nào được đánh giá là sẽ ảnh hưởng 
lớn tới tỷ lệ P/E của các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam. Sau khi ghi nhận các ý 
kiến từ phía các nhà đầu tư và các chuyên gia tài chính, 4 nhóm nhân tố được coi là có ảnh hưởng lớn nhất 
tới tỷ lệ P/E được đưa vào để phân tích, đó là: mức cổ tức, đòn bẩy, lợi tức trên vốn chủ sở hữu và qui mô.

3.2. Phân tích dữ liệu
Trong nghiên cứu này, phương pháp khảo sát được áp dụng để chọn lọc các biến và các công cụ thống 

kê khác nhau đã được áp dụng như thống kê mô tả đã được thực hiện để xác định đặc tính thống kê của các 
biến, ma trận tương quan thực hiện mối quan hệ giữa các biến; trong khi phân tích hồi quy được sử dụng để 
đánh giá các mối quan hệ xác định của các biến độc lập với biến phụ thuộc.

3.3. Giả thuyết nghiên cứu
Theo các nghiên cứu trước đó, các nhân tố DPR, Lev, ROE và SZ đều có thể có tác động đến P/E theo cả 

chiều thuận và chiều nghịch cũng như một số nghiên cứu lại cho thấy các nhân tố không có tác động tới P/E.
Theo các mục tiêu và có tính đến các nghiên cứu trước đó, các giả thuyết nghiên cứu mà nghiên cứu sẽ 

kiểm định là:
H01: Không có mối quan hệ đáng kể nào giữa hệ số cổ tức DPR và tỷ lệ P/E. 
H02: Không có mối quan hệ đáng kể giữa tỷ lệ đòn bẩy Lev và tỷ lệ P/E. 
H03: Không có mối quan hệ đáng kể nào giữa tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE và tỷ lệ P/E. 
H04: Không có mối quan hệ đáng kể giữa quy mô SZ và tỷ lệ P/E. 
Để kiểm định các giả thiết, tác giả sử dụng mô hình hồi quy thông qua phần mềm Stata để xác định mức 

độ ảnh hưởng của các nhân tố tới P/E, trong đó:
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Phương trình sau được phát triển để trả lời câu hỏi nghiên cứu của nghiên cứu này: 

P/E = α + β1 (DPR) i, t + β2 (Lev.) I, t + β3 (ROE) i, t + β4 (SZ) i, t + ε i, t

Biến phụ thuộc là P/E: tỷ lệ giá trên thu nhập mỗi cổ phần.
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chủ sở hữu và qui mô. 

3.2. Phân tích dữ liệu 

Trong nghiên cứu này, phương pháp khảo sát được áp dụng để chọn lọc các biến và các công cụ thống kê 
khác nhau đã được áp dụng như thống kê mô tả đã được thực hiện để xác định đặc tính thống kê của các 
biến, ma trận tương quan thực hiện mối quan hệ giữa các biến; trong khi phân tích hồi quy được sử dụng 
để đánh giá các mối quan hệ xác định của các biến độc lập với biến phụ thuộc. 

3.3. Giả thuyết nghiên cứu 

Theo các nghiên cứu trước đó, các nhân tố DPR, Lev, ROE và SZ đều có thể có tác động đến P/E theo cả 
chiều thuận và chiều nghịch cũng như một số nghiên cứu lại cho thấy các nhân tố không có tác động tới 
P/E. 

Theo các mục tiêu và có tính đến các nghiên cứu trước đó, các giả thuyết nghiên cứu mà nghiên cứu sẽ 
kiểm định là: 

H01: Không có mối quan hệ đáng kể nào giữa hệ số cổ tức DPR và tỷ lệ P/E.  

H02: Không có mối quan hệ đáng kể giữa tỷ lệ đòn bẩy Lev và tỷ lệ P/E.  

H03: Không có mối quan hệ đáng kể nào giữa tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE và tỷ lệ P/E.  

H04: Không có mối quan hệ đáng kể giữa quy mô SZ và tỷ lệ P/E.  

Để kiểm định các giả thiết, tác giả sử dụng mô hình hồi quy thông qua phần mềm Stata để xác định mức 
độ ảnh hưởng của các nhân tố tới P/E, trong đó: 

Phương trình sau được phát triển để trả lời câu hỏi nghiên cứu của nghiên cứu này:  

P/E = α + β1 (DPR) i, t + β2 (Lev.) I, t + β3 (ROE) i, t + β4 (SZ) i, t + ε i, t 

Biến phụ thuộc là P/E: tỷ lệ giá trên thu nhập mỗi cổ phần. 

 

Bảng 1: Các biến độc lập 

STT Tên gọi Mô tả biến 
1 DPR Hệ số chi trả cổ tức = Cổ tức chi trả/lợi nhuận sau thuế 
2 Lev Đòn bẩy tài chính = Nợ/vốn chủ sở hữu 
3 ROE ROE = Lợi nhuận/vốn cổ phần 
4 SZ SZ= ln (Tổng tài sản của doanh nghiệp) 

 

 

4. Kết quả và thảo luận 

Sau khi thu thập số liệu từ các báo cáo tài chính của 20 công ty xây dựng công trình giao thông niêm yết 
trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tác giả đã tập hợp và biểu diễn 5 chỉ số chính cần nghiên cứu 
(xem Hình 1). 

Hình 1: Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp qua các năm 

4. Kết quả và thảo luận
Sau khi thu thập số liệu từ các báo cáo tài chính của 20 công ty xây dựng công trình giao thông niêm yết 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tác giả đã tập hợp và biểu diễn 5 chỉ số chính cần nghiên cứu (xem 
Hình 1).

Năm 2017, một số doanh nghiệp gây được tiếng vang lớn trong ngành xây dựng công trình giao thông khi 
trả cổ tức mạnh vào năm 2015 và 2016 như VMC, khiến cho giá cổ phiếu tăng mạnh, kéo theo đó là tỷ lệ 
P/E tăng vượt trội. Theo thời gian, từ năm 2018-2020, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 
đa phần đều kém đi, khiến cho ROE trung bình giảm liên tục trong suốt 3 năm, giá cổ phiếu của nhóm doanh 
nghiệp không còn được đánh giá cao như trước, đây là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ P/E giảm. Qui mô và 
đòn bẩy là hai chỉ số tài chính duy trì tương đối ổn định qua cả 5 năm, điều này được lí giải vì đặc thù ngành 
xây dựng công trình giao thông luôn cần đầu tư một lượng tài sản cố định lớn và quá trình sản xuất kinh 
doanh phụ thuộc vào nguồn vốn vay nợ rất nhiều, nhiều các công trình được thực hiện kí kết dưới dạng hợp 
đồng giải ngân vốn 3 bên giữa bên chủ đầu tư, bên doanh nghiệp và bên ngân hàng, vì vậy tỷ trọng vay nợ 
của đa phần các doanh nghiệp đều ổn định. Bên cạnh đó, đa phần các doanh nghiệp trong mẫu xuất thân từ 
các doanh nghiệp nhà nước, đã sẵn có các mối quan hệ với các đối tác, việc vay nợ và đầu tư cũng khác với 
các doanh nghiệp tư nhân không có yếu tố lịch sử là xuất thân từ nhà nước. Hệ số cổ tức trung bình toàn mẫu 
cũng giảm dần đều qua các năm, nguyên nhân chủ yếu là vì càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp ngừng 

Hình 1: Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp qua các năm 

 

2016 2017 2018 2019 2020
PER 21.031 97.637 50.67 17.821 15.89
SZ 21.135 21.206 21.25 21.276 21.332
Lev 3.224 3.077 3.548 3.463 3.34
DPR 74% 46% 39% 42% 24%
ROE 9.90% 8.40% 6.30% 5.30% 5.70%
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chi trả cổ tức khiến cho giá trị trung bình giảm xuống, phân tích chi tiết các doanh nghiệp có chi trả cổ tức 
thì hệ số chi trả cổ tức là tương đối cao. Tuy nhiên, như đã phân tích, do số lượng các doanh nghiệp ngừng 
chi trả cổ tức lớn nên hệ số cổ tức trung bình hạ dần đều theo thời gian.

Theo đồ thị có thể thấy ROE và DPR có xu hướng khá tương đồng với tỷ lệ P/E của các doanh nghiệp 
trong mẫu. Do giá trị trung bình có nhược điểm là sẽ tự triệt tiêu những khác biệt ngược chiều nên mô hình 
kinh tế lượng được đưa ra để kiểm định các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ P/E của các doanh nghiệp trong mẫu. 
Sau khi ước lượng bằng mô hình tác động cố định (FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) và kiểm 
định Hausman để lựa chọn mô hình phù hợp thì tác giả lựa chọn mô hình FEM cho mẫu nghiên cứu. Kết quả 
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nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu được thể hiện trong Bảng 2. 

 

Bảng 2: Kết quả kiểm định các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp trong mô hình 

Giả thiết Biến độc lập Biến phụ thuộc Coef. P>|t| Kết quả 
Ho1 DPR PER 8.682776 0.852 Chấp nhận 
Ho2 Lev PER -15.75218 0.663 Chấp nhận 
Ho3 ROE PER 7.72891 0.004 Bác bỏ H0
Ho4 SZ PER -30.54412 0.871 Chấp nhận 

 

Kết quả kiểm định cho thấy chỉ có ROE là nhân tố duy nhất có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với tỷ lệ 
P/E, các yếu tố khác đều không ảnh hưởng tới tỷ lệ P/E của các doanh nghiệp trong mẫu một cách có ý 
nghĩa thống kê. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đây trong khuôn khổ 
nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ lệ P/E (Wenjing, 2008; Penman, 1996; Anderson & Brooks, 
2006; Vũ Phúc Thịnh, 2012) 

Điều này được lý giải vì ROE phản ảnh sức sinh lời trên vốn chủ, đây chính là nền tảng để đưa ra mức cổ 
tức DPS (dividend per Share- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu) cho các chủ sở hữu cổ phần của doanh nghiệp. 
ROE có tác động rõ rệt lên P/E hơn hệ số cổ tức Dividend Payout Ratio mặc dù DPR phản ánh tỷ lệ cổ 
tức trên lợi nhuận mà 1 doanh nghiệp chi trả bởi vì DPR thực ra là vấn đề mà các doanh nghiệp phải 
quan tâm hơn là các nhà đầu tư. DPR sẽ ảnh hưởng tới phần lợi nhuận giữ lại cho việc hoạt động cuả 
năm sau, sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển trong dài hạn. Trong mỗi năm, nếu doanh nghiệp có chi trả 
DPR ở mức thấp thì nghĩa là lợi nhuận giữ lại nhiều, các nhà đầu tư cũng không vì thế mà mất niềm tin 
đối với doanh nghiệp, cổ tức không chi trả mà ROE tốt thì lợi nhuận đó sẽ để lại và làm tiền đề cho ROE 
tốt hơn ở năm sau.  

Đòn bẩy tài chính ở các doanh nghiệp công ty xây dựng công trình giao thông sẽ có sự khác biệt với các 
doanh nghiệp khác vì bản thân các dự án, sản phẩm của doanh nghiệp được coi là tài sản đảm bảo và các 
ngân hàng thường kí hợp đồng hợp tác 3 bên, giải ngân theo tiến độ hoàn thành. Vì vậy, đòn bẩy mặc dù 
mang lại sức ép về lãi vay cao nhưng đó là tình trạng chung của các doanh nghiệp trong ngành, do đó có 
thể giải thích được lý do vì sao đòn bẩy không có ảnh hưởng tới tâm lý đầu tư. 

Qui mô các doanh nghiệp mặc dù có ảnh hưởng tới khả năng thu hút vốn đầu tư, nhưng thực tế chứng 
minh rằng các doanh nghiệp nhỏ hơn có phân khúc khách hàng khác biệt, sản phẩm ở qui mô nhỏ và qui 
mô địa phương và có thể làm thầu phụ trong các công trình lớn với các nhà thầu lớn, do vậy mà các 
doanh nghiệp có qui mô nhỏ hơn vẫn có thể đạt được kì vọng thị trường tương đương, thậm chí là hơn 
các doanh nghiệp lớn. Các doanh nghiệp nhỏ trong nhóm ngành nghiên cứu thậm chí còn có 1 lợi thế về 
thời gian thu hồi vốn, các công trình lớn có tỷ suất cao thông thường sẽ đòi hỏi thời gian thu hồi vốn lâu, 
kéo theo rủi ro cũng tăng cao trong khi các công trình nhỏ như công trình cầu đường ở các địa phương lại 
chỉ cần 1-2 năm là hoàn thành và nghiệm thu, rút ngắn thời gian thu hồi vốn cho chủ đầu tư. 

5. Kết luận và khuyến nghị 

Tỷ lệ P/E là một căn cứ quan trọng để các nhà đầu tư đưa ra các quyết định liên quan đến dòng tiền của 
mình, tuy vậy, hệ số này cũng là căn cứ để các doanh nghiệp tự định vị được vị thế của mình trên thị 
trường. Việc tìm ra các nhân tố thực sự có ảnh hưởng tới tỷ lệ P/E sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp cơ 
sở để có thể hướng tới việc thay đổi tỷ lệ P/E của mình, từ đó thu hút các nhà đầu tư hơn. Nghiên cứu đã 
tìm thấy ảnh hưởng của ROE lên tỷ lệ P/E, hàm ý rằng trong các nhân tố có ảnh hưởng tới tỷ lệ P/E thì 
ROE sẽ là chỉ số mà doanh nghiệp nên tập trung nhiều nhất nếu muốn tăng tỷ lệ P/E của mình; đồng thời 

nghiên cứu được thể hiện trong Bảng 2.
Kết quả kiểm định cho thấy chỉ có ROE là nhân tố duy nhất có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với tỷ 

lệ P/E, các yếu tố khác đều không ảnh hưởng tới tỷ lệ P/E của các doanh nghiệp trong mẫu một cách có ý 
nghĩa thống kê. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đây trong khuôn khổ nghiên 
cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ lệ P/E (Wenjing, 2008; Penman, 1996; Anderson & Brooks, 2006; Vũ 
Phúc Thịnh, 2012)

Điều này được lý giải vì ROE phản ảnh sức sinh lời trên vốn chủ, đây chính là nền tảng để đưa ra mức 
cổ tức DPS (dividend per Share- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu) cho các chủ sở hữu cổ phần của doanh nghiệp. 
ROE có tác động rõ rệt lên P/E hơn hệ số cổ tức Dividend Payout Ratio mặc dù DPR phản ánh tỷ lệ cổ tức 
trên lợi nhuận mà 1 doanh nghiệp chi trả bởi vì DPR thực ra là vấn đề mà các doanh nghiệp phải quan tâm 
hơn là các nhà đầu tư. DPR sẽ ảnh hưởng tới phần lợi nhuận giữ lại cho việc hoạt động cuả năm sau, sẽ ảnh 
hưởng đến việc phát triển trong dài hạn. Trong mỗi năm, nếu doanh nghiệp có chi trả DPR ở mức thấp thì 
nghĩa là lợi nhuận giữ lại nhiều, các nhà đầu tư cũng không vì thế mà mất niềm tin đối với doanh nghiệp, cổ 
tức không chi trả mà ROE tốt thì lợi nhuận đó sẽ để lại và làm tiền đề cho ROE tốt hơn ở năm sau. 

Đòn bẩy tài chính ở các doanh nghiệp công ty xây dựng công trình giao thông sẽ có sự khác biệt với các 
doanh nghiệp khác vì bản thân các dự án, sản phẩm của doanh nghiệp được coi là tài sản đảm bảo và các 
ngân hàng thường kí hợp đồng hợp tác 3 bên, giải ngân theo tiến độ hoàn thành. Vì vậy, đòn bẩy mặc dù 
mang lại sức ép về lãi vay cao nhưng đó là tình trạng chung của các doanh nghiệp trong ngành, do đó có thể 
giải thích được lý do vì sao đòn bẩy không có ảnh hưởng tới tâm lý đầu tư.

Qui mô các doanh nghiệp mặc dù có ảnh hưởng tới khả năng thu hút vốn đầu tư, nhưng thực tế chứng 
minh rằng các doanh nghiệp nhỏ hơn có phân khúc khách hàng khác biệt, sản phẩm ở qui mô nhỏ và qui 
mô địa phương và có thể làm thầu phụ trong các công trình lớn với các nhà thầu lớn, do vậy mà các doanh 
nghiệp có qui mô nhỏ hơn vẫn có thể đạt được kì vọng thị trường tương đương, thậm chí là hơn các doanh 
nghiệp lớn. Các doanh nghiệp nhỏ trong nhóm ngành nghiên cứu thậm chí còn có 1 lợi thế về thời gian thu 
hồi vốn, các công trình lớn có tỷ suất cao thông thường sẽ đòi hỏi thời gian thu hồi vốn lâu, kéo theo rủi ro 
cũng tăng cao trong khi các công trình nhỏ như công trình cầu đường ở các địa phương lại chỉ cần 1-2 năm 
là hoàn thành và nghiệm thu, rút ngắn thời gian thu hồi vốn cho chủ đầu tư.

5. Kết luận và khuyến nghị
Tỷ lệ P/E là một căn cứ quan trọng để các nhà đầu tư đưa ra các quyết định liên quan đến dòng tiền của 

mình, tuy vậy, hệ số này cũng là căn cứ để các doanh nghiệp tự định vị được vị thế của mình trên thị trường. 
Việc tìm ra các nhân tố thực sự có ảnh hưởng tới tỷ lệ P/E sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp cơ sở để có thể 
hướng tới việc thay đổi tỷ lệ P/E của mình, từ đó thu hút các nhà đầu tư hơn. Nghiên cứu đã tìm thấy ảnh 
hưởng của ROE lên tỷ lệ P/E, hàm ý rằng trong các nhân tố có ảnh hưởng tới tỷ lệ P/E thì ROE sẽ là chỉ số 
mà doanh nghiệp nên tập trung nhiều nhất nếu muốn tăng tỷ lệ P/E của mình; đồng thời cũng là cơ sở vững 
chắc để khẳng định với các nhà đầu khi xem xét tỷ lệ P/E phải được phân tích cùng câu hỏi về hiệu quả kinh 
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doanh của doanh nghiệp. Các hệ số khác như DPR, mặc dù có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các nhà 
đầu tư, hay Lev, có liên quan trực tiếp tới rủi ro đối với các khoản đầu tư lại chưa cho thấy mối quan hệ có 
ý nghĩa thống kê với tỷ lệ P/E. Qui mô các doanh nghiệp lớn hay nhỏ cũng không phải là yếu tố mang tính 
chiến lược mặc dù về lý thuyết thì các doanh nghiệp xây dựng có qui mô lớn sẽ có tính cạnh tranh tốt hơn 
nhiều so với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Như vậy có thể thấy, các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông có ROE tốt sẽ được thị trường 
đánh giá tốt hơn một cách tương đối so với các doanh nghiệp còn lại. Vì vậy, các doanh nghiệp muốn thu hút 
vốn thì cần tập trung vào nâng cao ROE cho doanh nghiệp, các yếu tố khác trong phạm vi bài nghiên cứu 
không có tác động mạnh tới P/E nên có thể linh hoạt thay đổi đòn bẩy bằng việc sẵn sàng vay thêm vốn hoặc 
hạ thấp vốn vay khi có nhu cầu, có thể thay đổi DPR bằng việc chi trả cổ tức linh hoạt tùy theo tình hình thực 
tế. Qui mô các doanh nghiệp lớn hay nhỏ thì cũng sẽ có cơ hội ngang nhau trong việc thu hút nguồn vốn từ 
thị trường nên các doanh nghiệp nhỏ cũng nên đẩy mạnh việc xây dựng hình ảnh để thu hút vốn. Điều cốt lõi 
mà các doanh nghiệp cần tập trung là duy trì được tỷ lệ ROE ổn định và thu hút các nhà đầu tư.

Nhược điểm của bài nghiên cứu là phạm vi mẫu không lớn, lí do là bởi vì số lượng các doanh nghiệp xây 
dựng công trình giao thông niêm yết ở thị trường Việt Nam không nhiều, đa phần các doanh nghiệp đều là 
các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Các biến độc lập được đưa vào phân tích dựa trên khảo sát của 
các nhà đầu tư trong khi các nhà đầu tư trên thị trường Việt Nam có thâm niên và kinh nghiệm nhìn chung 
là chưa cao. Vì vậy, cần có các cuộc khảo sát với qui mô lớn hơn và kiểm định trên mẫu lớn hơn để có thể 
phát triển tiếp đề tài này. Tuy vậy, đề tài này cũng đã góp phần đưa ra được một số kiến nghị và nhận định 
quan trọng với các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông, hỗ trợ chiến lược đánh giá vị thế của các 
doanh nghiệp thông qua tỷ lệ P/E. 
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Tóm tắt
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài 
doanh nghiệp kiểm toán đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính dưới góc nhìn của các 
kiểm toán viên độc lập. Dữ liệu được thu thập từ bảng hỏi được gửi đến cho 177 kiểm toán 
viên làm việc tại các doanh nghiệp kiểm toán độc lập tại Việt Nam. Dựa vào nghiên cứu định 
lượng với các kỹ thuật định lượng, kết quả chỉ ra rằng có 5 nhân tố chủ yếu có ảnh hưởng đến 
chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính theo thứ tự giảm dần, gồm: Hệ thống pháp lý; Kiểm 
soát chất lượng từ bên ngoài; Sự cạnh tranh trên thị trường; Đặc điểm của khách hàng; Giá 
phí kiểm toán. Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị được đưa ra đối với các bên 
liên quan nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp kiểm 
toán độc lập tại Việt Nam.
Từ khóa: Chất lượng kiểm toán, kiểm toán viên, kiểm toán độc lập, Việt Nam.
Mã JEL: M42, H83

The impact of external determinants on audit quality of independent auditors
Abstract
This study is conducted to investigate the impact of external determinants on the quality 
of the audit of financial statements from perspective of auditors. Data were collected from 
questionnaires sent to 177 auditors working in independent auditing firms in Vietnam. Based 
on quantitative research with quantitative techniques, the results indicate that there are five 
main determinants influence the quality of financial statement audit in descending order, 
including Legal system; External quality control; Competition in the market; Characteristics 
of customers; Audit fees. Based on the findings, some recommendations are proposed to 
improve the quality of financial statements audit for independent auditing firms in Vietnam.
Keywords: Audit quality, auditors, independent audit, Vietnam.
JEL Codes: M42, H83

1. Giới thiệu
Chất lượng kiểm toán (CLKT) luôn là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp kiểm toán (DNKT), 

người sử dụng báo cáo tài chính (BCTC) và các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây 
liên tiếp xuất hiện những vụ bê bối về chất lượng kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán độc lập ở cả 
trên thế giới và Việt Nam. Điều này, đã làm cho các cơ quan hữu quan, các nhà đầu tư quan ngại nhiều hơn 
về chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp kiểm toán. Nhiều khía cạnh được đặt ra để 
tìm hiểu, như: nhân tố nào dẫn đến chất lượng kiểm toán không được đảm bảo, vấn đề kiểm soát các nhân 
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tố đó có được các cơ quan chức năng, hiệp hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp kiểm toán độc lập thực 
hiện hay không và nếu có thì được thực hiện như thế nào? 

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán có thể xuất hiện từ bên trong hay bên ngoài doanh 
nghiệp kiểm toán. Các thước đo kết quả kiểm toán có thể cho biết chất lượng kiểm toán nhưng lại không cho 
biết nhân tố nào khiến cho chất lượng đạt được như vậy và quan trọng hơn là không cho biết cơ sở để nâng 
cao chất lượng kiểm toán. Do đó, chỉ có thể hiểu rõ, nắm vững và kiểm soát được các nhân tố ảnh hưởng tới 
chất lượng kiểm toán mới có thể xác định được phương hướng nâng cao chất lượng kiểm toán. 

Hầu hết các nghiên cứu về chất lượng kiểm toán ở cả trên thế giới và Việt Nam trong những năm vừa qua 
chia các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán thành nhóm nhân tố thuộc về kiểm toán viên (KTV), 
nhóm nhân tố thuộc về doanh nghiệp kiểm toán và nhóm nhân tố bên ngoài. Trong đó, chủ yếu nhấn mạnh 
đến sự ảnh hưởng của các nhân tố thuộc về kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (các nhân tố bên trong 
doanh nghiệp kiểm toán) có thể kể đến, như: nghiên cứu của Duff (2004) đã thực hiện khảo sát với 500 đối 
tượng gồm các kiểm toán viên tại 16 doanh nghiệp kiểm toán lớn nhất Vương quốc Anh, Giám đốc tài chính 
các công ty tại Anh, các nhà quản lý quỹ tại Anh và những người sử dụng thông tin tài chính từ bên ngoài. 
Với 109 mẫu thu được, trên cơ sở kế thừa mô hình chất lượng dịch vụ của Parasuraman & cộng sự (1988), 
Duff đã xây dựng mô hình về chất lượng kiểm toán. Kết quả nghiên cứu của Duff (2004) đã đưa ra nhận 
định: chất lượng kiểm toán là một khái niệm đa diện, chất lượng kiểm toán hình thành từ cả hai khía cạnh: 
chất lượng dịch vụ và chất lượng chuyên môn. Có 9 nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán, trong đó 
có 4 nhân tố thuộc về chất lượng dịch vụ đó là: Dịch vụ phi kiểm toán; Khả năng đáp ứng; Dịch vụ; Sự cảm 
thông và 5 nhân tố thuộc về chất lượng chuyên môn là: Tính độc lập; Danh tiếng; Quy mô doanh nghiệp 
kiểm toán; Kinh nghiệm; Kỹ năng. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Suyono (2012), tiến hành khảo sát 150 
kiểm toán viên tại 28 doanh nghiệp kiểm toán ở các tỉnh miền trung Java và Jogjakarta, Indonesia, kết quả 
nghiên cứu cũng cho thấy: Tính độc lập, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của kiểm toán viên có tác 
động đồng thời đến chất lượng kiểm toán.

Tương tự, Đỗ Hữu Hải (2015) xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính 
tại các doanh nghiệp Việt Nam, nhóm tác giả sử dụng bảng khảo sát gửi đến 200 kiểm toán viên thông qua 
email từ 2013-2014, kết quả nhận về 150 phiếu hợp lệ. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích nhân 
tố khám phá, kiểm tra Cronbach’s Alpha và mô hình tuyến tính hóa. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh trình 
độ nghề nghiệp của các kiểm toán viên là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán, tiếp 
đến là sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường pháp lý; tính độc lập của kiểm toán viên và kiểm soát chất 
lượng của doanh nghiệp kiểm toán đến chất lượng kiểm toán. 

Trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam, sự hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán 
ngày càng sâu rộng, chất lượng kiểm toán trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều học 
giả. Tuy nhiên, nghiên cứu về các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp kiểm toán có ảnh hưởng đến chất lượng 
kiểm toán báo cáo tài chính, dưới góc nhìn của các kiểm toán viên độc lập dường như vẫn còn tương đối mờ nhạt.

Do vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam về chất 
lượng kiểm toán. Kết quả nghiên cứu góp phần làm tăng thêm sự hiểu biết về nhân tố bên ngoài và mức độ 
ảnh hưởng của từng nhân tố đến chất lượng kiểm toán dưới góc nhìn của các kiểm toán viên. Từ đó, giúp các 
cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp kiểm toán có những giải pháp phù hợp 
kết hợp cùng với chính các doanh nghiệp kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán.

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu
2.1. Chất lượng kiểm toán
Chất lượng kiểm toán được coi là một trong những vấn đề quan trọng nhất của hoạt động kiểm toán (Kit, 

2005). chất lượng kiểm toán là khái niệm đa diện, khó quan sát, đo lường và nó phụ thuộc vào góc nhìn khác 
nhau của các đối tượng quan tâm (Defond & Zhang, 2014). Cho đến nay, tổng hợp các nghiên cứu trong và 
ngoài nước về chất lượng kiểm toán, có thể thấy ba quan điểm nổi bật, như sau:

Quan điểm thứ nhất, với đại diện là DeAngelo (1981) cho rằng chất lượng kiểm toán là khả năng 
phát hiện và báo cáo sai sót trọng yếu của kiểm toán viên. Tương đồng với quan điểm này là Wallace (1987) 
cho rằng chất lượng kiểm toán là khả năng kiểm toán viên có thể làm giảm các sai sót và nâng cao tính trung 
thực của các thông tin kế toán. Kết quả nghiên cứu của Titman & Trueman (1986), Beatty (1989) cho thấy 
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chất lượng kiểm toán được đánh giá thông qua tính trung thực của thông tin trên báo cáo tài chính sau khi 
đã kiểm toán. Ở Việt Nam, nghiên cứu của Bùi Thị Thủy (2014) khi thảo luận về chất lượng kiểm toán cũng 
thống nhất với quan điểm của DeAngelo (1981) về chất lượng kiểm toán.

Quan điểm thứ hai, với đại diện là Copley & Doucet (1993), chất lượng kiểm toán được xem xét thông 
qua việc kiểm toán viên tuân thủ chuẩn mực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Theo Beckmerhagen & 
cộng sự (2004), việc các kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán cũng 
như chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sẽ dẫn đến việc thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích 
hợp từ đó làm gia tăng chất lượng kiểm toán. Nghiên cứu của Krishnan & Schauer (2000) và Hope & cộng 
sự (2013) cũng đi đến kết luận là kiểm toán viên thực hiện công việc với chất lượng cao và mức độ phù hợp 
với chuẩn mực kiểm toán phản ánh mức độ chất lượng kiểm toán.

Quan điểm thứ ba, chất lượng kiểm toán được định nghĩa dựa trên mức độ hài lòng về tính khách quan, 
trung thực và độ tin cậy của báo cáo kiểm toán của người sử dụng thông tin, kết quả kiểm toán. Đại diện cho 
quan điểm này, có thể kể đến: Carcello & cộng sự (1992), Kym, B. & cộng sự (2008). Tại Việt Nam, nghiên 
cứu của Trần Khánh Lâm (2011), Nguyễn Anh Tuấn (2014) cũng đi đến kết luận chất lượng kiểm toán là 
mức độ thỏa mãn của các đối tượng sử dụng kết quả kiểm toán về tính khách quan và độ tin cậy vào ý kiến 
của các kiểm toán viên. 

Trong khuôn khổ nghiên cứu này, chất lượng kiểm toán được hiểu là mức độ tuân thủ chuẩn mực kiểm 
toán và mức độ đảm bảo khả năng phát hiện, báo cáo các sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính, quan điểm 
này cũng đã được một số học giả quan tâm, như Skinner & Srinivasan (2012), Tritschler (2013) và được coi 
là phù hợp khi chất lượng kiểm toán được xem xét dưới góc nhìn của các kiểm toán viên, những người trực 
tiếp tham gia kiểm toán nên sẽ có cái nhìn khách quan, toàn diện hơn về chất lượng kiểm toán.

2.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp kiểm toán ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán
Các công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước đã khẳng định sự ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián 

tiếp của các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp kiểm toán đến chất lượng kiểm toán, như: giá phí kiểm toán; 
hệ thống pháp lý; cạnh tranh trên thị trường; kiểm soát chất lượng từ bên ngoài; đặc điểm của khách hàng, 
cụ thể như sau:

Giá phí kiểm toán
Có nhiều nghiên cứu cho rằng mối quan hệ giữa giá phí kểm toán và chất lượng kiểm toán là mối quan hệ 

tích cực, khi gia tăng giá phí kiểm toán giúp cho doanh nghiệp kiểm toán có đầy đủ nhân sự, có đủ chi phí 
hoạt động để thực hiện các quy trình kiểm toán chặt chẽ, từ đó đảm bảo cho chất lượng cuộc kiểm toán được 
duy trì và cải thiện theo đúng cam kết với khách hàng. Tiêu biểu cho quan điểm này là các nghiên cứu của 
Suseno (2013), Kuntari & cộng sự (2017) thực hiện thông qua nhận thức của kiểm toán viên tại Indonesia, 
nghiên cứu của Yassin & Nelson (2012) tại Malaysia.

Ngoài ra, nghiên cứu của Defond & Jiambalvo (1993) cho rằng, phí kiểm toán cao sẽ tạo thêm giá trị để 
kiểm toán viên phát hiện lỗi quản lý hoặc các sai phạm bất thường trong báo cáo tài chính của đơn vị được 
kiểm toán. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của Choi & cộng sự (2010) đã đưa ra nhận định rằng, những 
doanh nghiệp kiểm toán đưa ra giá phí cao là những doanh nghiệp có quy mô lớn, mà doanh nghiệp có quy 
mô càng lớn sẽ cung cấp dịch vụ kiểm toán có chất lượng càng cao. 

Cũng như các học giả trên thế giới, tại Việt Nam, trong những năm qua cũng có nhiều các nghiên cứu có 
đề cập về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán, cụ thể nghiên cứu của Trần Khánh Lâm (2011); 
Phan Thanh Hải (2016) … cũng đều có chung một kết luận là giá phí kiểm toán có mối quan hệ thuận chiều 
với chất lượng kiểm toán. 

Hệ thống pháp lý
Hệ thống pháp lý đối với hoạt động kiểm toán độc lập bao gồm hệ thống các chuẩn mực kế toán, kiểm 

toán và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm quản lý, hướng dẫn, kiểm soát và xử lý trong lĩnh 
vực kiểm toán độc lập. Mặc dù các kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán không thể kiểm soát các quy 
định của pháp luật và chuẩn mực cũng như các yếu tố thuộc đối tượng bên ngoài nhưng lại có mối quan hệ 
giữa nhân tố này với chất lượng kiểm toán (Mackevičius & Vaicekauskas, 2014). Defond & Zhang (2014) 
cho rằng môi trường pháp lý đóng vai trò nổi bật trong việc chi phối chất lượng kiểm toán. Việc hoàn thiện 
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khuôn khổ pháp lý đối với kiểm toán độc lập có tác động đến chất lượng kiểm toán và góp phần cải thiện 
chất lượng kiểm toán. Tại Việt Nam, nghiên cứu của Trần Khánh Lâm (2011); đã đi đến kết luận, nhân tố 
môi trường pháp lý có ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng kiểm toán.

Cạnh tranh trên thị trường
Một số các nghiên cứu được thực hiện đã chỉ ra rằng, sự cạnh tranh ngày một gay gắt giữa các doanh 

nghiệp kiểm toán trên thị trường góp phần làm gia tăng chất lượng kiểm toán. Để có được khách hàng, thị 
phần, các doanh nghiệp kiểm toán buộc phải tìm cách nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp. Tiêu biểu cho 
quan điểm này có thể kể đến nghiên cứu của Copley & Doucet (1993). Trong khi đó, Báo cáo của Ủy ban 
Anderson (AICPA, 1986) lại cho rằng, sự gia tăng cạnh tranh sẽ tạo áp lực giảm thiểu phí kiểm toán là những 
nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến chất lượng kiểm toán kém.

Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài
Nghiên cứu của Phan Văn Dũng (2015), dựa vào mô hình quả cầu chất lượng kiểm toán của Tritschler 

(2013) để xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán độc lập, tác giả xác 
định 13 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán. Kết quả phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi 
quy đã cho thấy vấn đề kiểm soát chất lượng từ bên ngoài có ảnh hưởng thuận chiều đến chất lượng kiểm 
toán. Ngoài ra, nghiên cứu của Phan Thanh Hải (2016) cũng chỉ ra rằng, kiểm soát chất lượng từ bên ngoài 
là nhân tố có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng kiểm toán.

Đặc điểm của công ty khách hàng 
Nghiên cứu của Francis (2011), Knechel & cộng sự (2013) đã đưa ra hai quan điểm về chất lượng kiểm 

toán dựa trên cơ sở mở rộng định nghĩa của DeAngelo (1981) về chất lượng kiểm toán. Về cơ bản, quan 
điểm của Francis (2011) và Knechel & cộng sự (2013) có khá nhiều điểm tương đồng. Theo Knechel & 
cộng sự (2013), có 4 tiêu chí đánh giá chất lượng kiểm toán, đó là: Đầu vào; quá trình kiểm toán; bối cảnh 
và đầu ra. Theo Francis (2011) thì đánh giá về chất lượng kiểm toán bao gồm 6 tiêu chí: Đầu vào; quá trình 
kiểm toán; doanh nghiệp kiểm toán; ngành kiểm toán và thị trường kiểm toán; thể chế và các tác động kinh 
tế từ kết quả kiểm toán. Tuy nhiên, các tiêu chí về doanh nghiệp kiểm toán, ngành kiểm toán và thị trường 
kiểm toán, thể chế trong nghiên cứu của Francis cũng có thể tóm tắt trong nhóm thuộc bối cảnh của Knechel 
& cộng sự (2013), gồm: Đặc điểm của khách hàng, phí kiểm toán và các chi phí khác, thời kỳ kiểm toán và 
nhận thức của thị trường về chất lượng kiểm toán. Tại Việt Nam, nghiên cứu của Bùi Thị Thủy (2014) cũng 
đi đến kết luận, nhân tố đặc điểm của khách hàng có ảnh hưởng quan trọng và thuận chiều đến chất lượng 
kiểm toán.

Nhân tố bên ngoài khác
Là những nhân tố bên ngoài không thuộc kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán tác động trực tiếp tới 

chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, do đó có ảnh hưởng gián tiếp đến chất lượng 
kiểm toán, có thể kể đến, như: chất lượng đào tạo nhân lực kế toán kiểm toán, hệ thống thông tin, môi trường 
kiện tụng tranh chấp… (Francis, 2011; Knechel & cộng sự, 2013; Bùi Thị Thủy, 2014).

Các nghiên cứu kể trên mặc dù đã chỉ ra sự ảnh hưởng đáng kể của các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 
kiểm toán đến chất lượng kiểm toán. Tuy nhiên, những nghiên cứu này mới chỉ ra sự ảnh hưởng có tính đơn 
lẻ của từng nhân tố trong nhóm các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp kiểm toán và quan trọng hơn, đó không 
phải là mục tiêu chính của các nghiên cứu.  

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Trên cơ sở các lý thuyết, các khuôn mẫu của các tổ chức kiểm toán quốc tế và các nghiên cứu thực nghiệm 

trước đây, có thể thấy rằng chất lượng kiểm toán phụ thuộc vào nhiều nhân tố bên ngoài doanh nghiệp kiểm 
toán. Để lượng hóa mức độ tác động của từng nhân tố bên ngoài doanh nghiệp kiểm toán đến chất lượng 
kiểm toán, nhóm tác giả đề xuất mô hình sau:

3.2. Thu thập và xử lý dữ liệu
Nhóm tác giả thu thập dữ liệu thông qua sử dụng bảng hỏi nhằm thu thập ý kiến đánh giá của các kiểm 

toán viên về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp kiểm toán tới chất lượng kiểm toán 
báo cáo tài chính chủ yếu của các doanh nghiệp kiểm toán độc lập trên địa bàn thành phố Hà Nội và Hồ Chí 
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Minh. Bảng câu hỏi được kiểm tra và hiệu chỉnh bằng cách gửi đến 02 chuyên gia để đánh giá mức độ phù 
hợp với mục tiêu nghiên cứu.

Để đánh giá chất lượng kiểm toán, nhóm tác giả sử dụng thang đo Likert 5 cấp độ đồng ý, từ: (1) Rất 
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 
 

 
 

3.2. Thu thập và xử lý dữ liệu 

Nhóm tác giả thu thập dữ liệu thông qua sử dụng bảng hỏi nhằm thu thập ý kiến đánh giá của các kiểm 
toán viên về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp kiểm toán tới chất lượng 
kiểm toán báo cáo tài chính chủ yếu của các doanh nghiệp kiểm toán độc lập trên địa bàn thành phố 
Hà Nội và Hồ Chí Minh. Bảng câu hỏi được kiểm tra và hiệu chỉnh bằng cách gửi đến 02 chuyên gia 
để đánh giá mức độ phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. 

Để đánh giá chất lượng kiểm toán, nhóm tác giả sử dụng thang đo Likert 5 cấp độ đồng ý, từ: (1) Rất 
không đồng ý đến (5) Hoàn toàn đồng ý. Đánh giá các nhân tố biến độc lập, nhóm tác giả sử dụng 
thang đo Likert 5 cấp độ ảnh hưởng, từ: (1) Rất thấp đến (5) Rất cao. Số lượng thang đo đo lường các 
biến được trình bày trong Phụ lục 1. 

Ngoài ra, để đảm bảo cỡ mẫu trong nghiên cứu, cỡ mẫu tối thiểu gấp 5 lần tổng số biến quan sát là 5 x 
25 = 125 mẫu. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện và 177 mẫu hợp lệ thu được 
thông qua việc phát Bảng hỏi trực tiếp đến các kiểm toán viên hành nghề tham gia lớp cập nhật kiến 
thức năm 2020 và 2021 do VACPA tổ chức. Dựa vào dữ liệu thu thập được, nhóm tác giả sử dụng các 
kỹ thuật định lượng như kiểm tra độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá … với việc sử 
dụng phần mềm SPSS.22 để tóm tắt và trình bày kết quả cơ bản của nghiên cứu. 

4. Kết quả và thảo luận 
Trong số 177 người trả lời có 145 người là các kiểm toán viên, 23 người là trưởng nhóm kiểm toán, 9 
người là phó phòng/trưởng phòng. Số năm kinh nghiệm dao động từ 3 năm đến hơn 10 năm, trong đó 
số người có kinh nghiệm làm kiểm toán từ 3 - 5 năm chiếm đa số (67%). Các kiểm toán viên tham gia 
khảo sát thuộc các doanh nghiệp kiểm toán có đa dạng về quy mô, loại hình và tất cả đều có chứng chỉ 
CPA. Như vậy, có thể đảm bảo các câu trả lời là đáng tin cậy và có chất lượng. 

Kết quả thống kê mô tả thang đo cho thấy, đa số các biến quan sát đều có giá trị trung bình nằm quanh 
giá trị trung bình kỳ vọng (3,0) và không có sự khác biệt đáng kể giữa các biến quan sát trong cùng 
một nhóm. Điều đó chứng tỏ các đối tượng khảo sát có ý kiến khá tương đồng nhau và đều đồng ý với 
thang đo các biến. 

4.1. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo 

Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha đối với thang đo chất lượng kiểm toán thể hiện ở Bảng 1. 
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không đồng ý đến (5) Hoàn toàn đồng ý. Đánh giá các nhân tố biến độc lập, nhóm tác giả sử dụng thang đo 
Likert 5 cấp độ ảnh hưởng, từ: (1) Rất thấp đến (5) Rất cao. Số lượng thang đo đo lường các biến được trình 
bày trong Phụ lục 1.

Ngoài ra, để đảm bảo cỡ mẫu trong nghiên cứu, cỡ mẫu tối thiểu gấp 5 lần tổng số biến quan sát là 5 x 25 
= 125 mẫu. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện và 177 mẫu hợp lệ thu được thông qua 
việc phát Bảng hỏi trực tiếp đến các kiểm toán viên hành nghề tham gia lớp cập nhật kiến thức năm 2020 
và 2021 do VACPA tổ chức. Dựa vào dữ liệu thu thập được, nhóm tác giả sử dụng các kỹ thuật định lượng 
như kiểm tra độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá … với việc sử dụng phần mềm SPSS.22 
để tóm tắt và trình bày kết quả cơ bản của nghiên cứu.

4. Kết quả và thảo luận
Trong số 177 người trả lời có 145 người là các kiểm toán viên, 23 người là trưởng nhóm kiểm toán, 9 

người là phó phòng/trưởng phòng. Số năm kinh nghiệm dao động từ 3 năm đến hơn 10 năm, trong đó số 
người có kinh nghiệm làm kiểm toán từ 3 - 5 năm chiếm đa số (67%). Các kiểm toán viên tham gia khảo sát 
thuộc các doanh nghiệp kiểm toán có đa dạng về quy mô, loại hình và tất cả đều có chứng chỉ CPA. Như 
vậy, có thể đảm bảo các câu trả lời là đáng tin cậy và có chất lượng.

Kết quả thống kê mô tả thang đo cho thấy, đa số các biến quan sát đều có giá trị trung bình nằm quanh giá 
trị trung bình kỳ vọng (3,0) và không có sự khác biệt đáng kể giữa các biến quan sát trong cùng một nhóm. 
Điều đó chứng tỏ các đối tượng khảo sát có ý kiến khá tương đồng nhau và đều đồng ý với thang đo các biến.

4.1. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo
Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha đối với thang đo chất lượng kiểm toán thể hiện ở Bảng 1.
Như vậy, mô hình giữ nguyên 7 nhân tố đảm bảo chất lượng tốt, với 25 biến đặc trưng (hệ số Cronbachs 

Alpha của tổng thể lớn hơn 0,6; Hệ số tương quan biến - tổng của các biến quan sát đều lớn hơn 0,3).
4.2. Phân tích nhân tố khám phá
Quá trình phân tích nhân tố khám phá EFA được thực hiện riêng biệt cho 02 nhóm biến độc lập và biến 

phụ thuộc, kết quả như trình bày ở Bảng 2.
Kết quả phân tích EFA cho biến độc lập ở Bảng 2 cho thấy, trị số KMO bằng 0,705 và kiểm định Barlett 

có giá trị 2148,825 với mức ý nghĩa Sig. = 0.000 < 0.05 chứng tỏ dữ liệu được sử dụng trong phân tích là phù 
hợp. Có 6 nhân tố được trích tại Eigenvalues = 1,629 > 1, nên có thể khẳng định số nhân tố được rút trích 
là phù hợp. Tổng phương sai giải thích của phân tích nhân tố là 76,654 % > 50%. Điều này có nghĩa rằng 
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76,654% thay đổi của các nhân tố được giải thích bởi các biến quan sát. Tiếp theo, bảng ma trận nhân tố sau 
khi xoay sẽ được xem xét, kết quả phân tích cho thấy các biến quan sát đã được tập hợp thành 06 nhóm biến 
với trật tự các biến quan sát đều được giữ nguyên so với các biến độc lập đã được xây dựng ban đầu, các hệ 

6 
 

Bảng 1: Kết quả kiểm tra độ tin cậy của các nhân tố 
TT Nhân tố Ký hiệu Cronbach’s Alpha 
1 Giá phí kiểm toán GPKT 0,923 
2 Hệ thống pháp lý HTPL 0,832 
3 Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài KSCL 0,902 
4 Sự cạnh tranh trên thị trường CT 0,885 
5 Đặc điểm khách hàng KH 0,901 
6 Nhân tố bên ngoài khác NK 0,664 
7 Chất lượng kiểm toán CLKT 0,922 

Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS 22.0. 
 

Như vậy, mô hình giữ nguyên 7 nhân tố đảm bảo chất lượng tốt, với 25 biến đặc trưng (hệ số 
Cronbachs Alpha của tổng thể lớn hơn 0,6; Hệ số tương quan biến - tổng của các biến quan sát đều lớn 
hơn 0,3). 

4.2. Phân tích nhân tố khám phá 

Quá trình phân tích nhân tố khám phá EFA được thực hiện riêng biệt cho 02 nhóm biến độc lập và 
biến phụ thuộc, kết quả như trình bày ở Bảng 2. 

 

Bảng 2: Bảng kết quả kiểm định KMO và Bartlett cho biến độc lập 
KMO and Bartlett's Test   

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,705  

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 2148,825 
df 210 
Sig. 0,000 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu trên SPSS 22. 
 
 

Kết quả phân tích EFA cho biến độc lập ở Bảng 2 cho thấy, trị số KMO bằng 0,705 và kiểm định 
Barlett có giá trị 2148,825 với mức ý nghĩa Sig. = 0.000 < 0.05 chứng tỏ dữ liệu được sử dụng trong 
phân tích là phù hợp. Có 6 nhân tố được trích tại Eigenvalues = 1,629 > 1, nên có thể khẳng định số 
nhân tố được rút trích là phù hợp. Tổng phương sai giải thích của phân tích nhân tố là 76,654 % > 
50%. Điều này có nghĩa rằng 76,654% thay đổi của các nhân tố được giải thích bởi các biến quan sát. 
Tiếp theo, bảng ma trận nhân tố sau khi xoay sẽ được xem xét, kết quả phân tích cho thấy các biến 
quan sát đã được tập hợp thành 06 nhóm biến với trật tự các biến quan sát đều được giữ nguyên so với 
các biến độc lập đã được xây dựng ban đầu, các hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0,5 do đó 6 nhóm biến 
độc lập này có ý nghĩa thực tiễn. 

Kết quả phân tích EFA cho biến phụ thuộc cho thấy, hệ số KMO = 0,674, do đó việc phân tích nhân tố 
khám phá là thích hợp cho dữ liệu thực tế. Đại lượng Sig. = 0,000 thỏa mãn điều kiện Sig. ≤ 0,05 nên 
kiểm định này có ý nghĩa thống kê và các biến quan sát có mối tương quan với nhau trong tổng thể, 
chứng tỏ dữ liệu được sử dụng trong phân tích là phù hợp. Phân tích tổng phương sai trích cho biến 
phụ thuộc cho thấy giá trị phần trăm phương sai toàn bộ Percentage of variance = 88,793% > 50%, giá 
trị Eigenvalue = 2,664 > 1, như vậy mô hình đủ điều kiện để phân tích nhân tố khám phá và hệ số tải 
của các biến quan sát đều lớn hơn 0,5 nên các biến quan sát có ý nghĩa thực tiễn. Vậy biến phụ thuộc 
được giữ nguyên theo biến độc lập ban đầu và có 4 biến quan sát. 

4.3. Phân tích hồi quy 

Phân tích tương quan Pearson 

Bước này thực hiện trước khi phân tích hồi quy để kiểm tra tính tương quan giữa biến độc lập với biến 
phụ thuộc. 
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4.3. Phân tích hồi quy 
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số tải nhân tố đều lớn hơn 0,5 do đó 6 nhóm biến độc lập này có ý nghĩa thực tiễn.
Kết quả phân tích EFA cho biến phụ thuộc cho thấy, hệ số KMO = 0,674, do đó việc phân tích nhân tố 

khám phá là thích hợp cho dữ liệu thực tế. Đại lượng Sig. = 0,000 thỏa mãn điều kiện Sig. ≤ 0,05 nên kiểm 
định này có ý nghĩa thống kê và các biến quan sát có mối tương quan với nhau trong tổng thể, chứng tỏ dữ 
liệu được sử dụng trong phân tích là phù hợp. Phân tích tổng phương sai trích cho biến phụ thuộc cho thấy 
giá trị phần trăm phương sai toàn bộ Percentage of variance = 88,793% > 50%, giá trị Eigenvalue = 2,664 
> 1, như vậy mô hình đủ điều kiện để phân tích nhân tố khám phá và hệ số tải của các biến quan sát đều lớn 
hơn 0,5 nên các biến quan sát có ý nghĩa thực tiễn. Vậy biến phụ thuộc được giữ nguyên theo biến độc lập 
ban đầu và có 4 biến quan sát.

4.3. Phân tích hồi quy
Phân tích tương quan Pearson
Bước này thực hiện trước khi phân tích hồi quy để kiểm tra tính tương quan giữa biến độc lập với biến 

phụ thuộc.
Từ Bảng 3 cho thấy, biến độc lập “Nhân tố ngoài khác” – NK có giá trị Sig. = 0,612 > 0,05 nên sẽ loại 

biến này trong phân tích hồi quy tuyến tính, các biến độc lập còn lại đều có các giá trị Sig.<0,05 nên chúng 
có tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc chất lượng kiểm toán. Ngoài ra, hệ số Pearson của các biến 
độc lập với biến phụ thuộc CLKT đều có giá trị dương nên các biến độc lập này tương quan tỷ lệ thuận với 
biến phụ thuộc, nghĩa là các nhân tố đang xem xét càng được gia tăng thì chất lượng kiểm toán báo cáo tài 
chính càng cao. 

Như vậy, kết quả phân tích tương quan cho thấy biến “Nhân tố bên ngoài khác” – NK, “NK1_Chất lượng 
đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán được đảm bảo thì chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính càng cao”; 
“NK2_ Môi trường giải quyết các tranh chấp, kiện tụng minh bạch thì chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính 
càng cao”; “NK3_ Môi trường về văn hóa, thói quen” không ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo 
tài chính, dưới góc nhìn của các kiểm toán viên độc lập. Điều này có thể được giải thích bởi các kiểm toán 
viên được khảo sát trong nghiên cứu này là những người có trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm cao 
(do họ đều đã có CPA) nên mặc dù chất lượng đào tạo nhân lực kế toán kiểm toán ngày một tăng nhưng để 
cụ thể hóa và gia tăng chất lượng kiểm toán thì vẫn cần phải có thời gian làm việc thực tế. Mặt khác, do khả 
năng tiếp cận thông tin tốt, tính độc lập cao, môi trường làm việc chuyên nghiệp vì vậy khả năng phát hiện 
và báo cáo sai phạm cũng như việc tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp ít bị chi phối bởi môi trường văn hóa, 
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thói quen.
Phân tích hồi quy
Căn cứ vào kết quả phân tích EFA, ta có mô hình hồi quy bội như sau:
CLKT = β0 + β1*GPKT + β2*HTPL + β3*KSCL + β4*CT+ β5*KH + β6*NK + ε
R2 hiệu chỉnh = 0,639 > 0,5 chứng tỏ độ phù hợp của mô hình là tương đối cao. Có nghĩa là các biến độc 

lập giải thích được 63,9% sự thay đổi của biến phụ thuộc “Chất lượng kiểm toán”, còn 36,1% là do sai số 
ngẫu nhiên hoặc các nhân tố khác ngoài mô hình.

Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình
Việc đánh giá mức độ phù hợp của mô hình được dựa theo bảng phân tích phương sai (Analysis of 

Variance - ANOVA). Kết quả kiểm định ANOVA với mức ý nghĩa Sig. = 0.000 cho thấy mô hình hồi quy 
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Bảng 3: Kết quả phân tích tương quan Pearson 
 CLKT GPKT HTPL KSCL CT KH NK 

CLKT Pearson Correlation 1 0,461** 0,621** 0,414** 0,500** 0,378** -0,038
Sig. (2-tailed) 0 0 0 0 0 0,612

GPKT Pearson Correlation 0,461** 1 0,361** 0,149* 0,271** 0,169* -0,027**

Sig. (2-tailed) 0 0 0 0,048 0 0,024 0,725

HTPL Pearson Correlation 0,621** 0,361** 1 0,118 0,331** 0,235** 0,010
Sig. (2-tailed) 0 0 0 0,118 0 0,002 0,898

KSCL Pearson Correlation 0,414** 0,149** 0,118 1 0,096 0,041 -0,041
Sig. (2-tailed) 0 0 0,118 0 0,205 0,387 0,592

CT Pearson Correlation 0,500** 0,271** 0,331** 0,096 1 0,223** 0,083
Sig. (2-tailed) 0 0 0 0,205 0 0,003 0,273

KH Pearson Correlation 0,378** 0,169* 0,235** 0,041 0,223** 1 -0,060
Sig. (2-tailed) 0,000 0,024 0,002 0,387 0,003  0,428

NK Pearson Correlation -0,038** -0,027** 0,010 -0,041 0,083 -0,060 1
Sig. (2-tailed) 0,612 0,725 0,898 0,592 0,273 0,428 

Chú thích:**.Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01 (2 chiều);*.Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,05 (2 
chiều) 
Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu trên SPSS 22. 
 
Từ Bảng 3 cho thấy, biến độc lập “Nhân tố ngoài khác” – NK có giá trị Sig. = 0,612 > 0,05 nên sẽ loại 
biến này trong phân tích hồi quy tuyến tính, các biến độc lập còn lại đều có các giá trị Sig.<0,05 nên 
chúng có tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc chất lượng kiểm toán. Ngoài ra, hệ số Pearson của 
các biến độc lập với biến phụ thuộc CLKT đều có giá trị dương nên các biến độc lập này tương quan 
tỷ lệ thuận với biến phụ thuộc, nghĩa là các nhân tố đang xem xét càng được gia tăng thì chất lượng 
kiểm toán báo cáo tài chính càng cao.  

Như vậy, kết quả phân tích tương quan cho thấy biến “Nhân tố bên ngoài khác” – NK, “NK1_Chất 
lượng đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán được đảm bảo thì chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính 
càng cao”; “NK2_ Môi trường giải quyết các tranh chấp, kiện tụng minh bạch thì chất lượng kiểm toán 
báo cáo tài chính càng cao”; “NK3_ Môi trường về văn hóa, thói quen” không ảnh hưởng đến chất 
lượng kiểm toán báo cáo tài chính, dưới góc nhìn của các kiểm toán viên độc lập. Điều này có thể 
được giải thích bởi các kiểm toán viên được khảo sát trong nghiên cứu này là những người có trình độ 
chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm cao (do họ đều đã có CPA) nên mặc dù chất lượng đào tạo nhân 
lực kế toán kiểm toán ngày một tăng nhưng để cụ thể hóa và gia tăng chất lượng kiểm toán thì vẫn cần 
phải có thời gian làm việc thực tế. Mặt khác, do khả năng tiếp cận thông tin tốt, tính độc lập cao, môi 
trường làm việc chuyên nghiệp vì vậy khả năng phát hiện và báo cáo sai phạm cũng như việc tuân thủ 
chuẩn mực nghề nghiệp ít bị chi phối bởi môi trường văn hóa, thói quen. 

Phân tích hồi quy 

Căn cứ vào kết quả phân tích EFA, ta có mô hình hồi quy bội như sau: 
CLKT = β0 + β1*GPKT + β2*HTPL + β3*KSCL + β4*CT+ β5*KH + β6*NK + ε 

 
Bảng 4: Bảng tóm tắt mô hìnhb 

Model R R Square Adjusted R Square Durbin-Watson 

1 ,806a ,649 ,639 2,194 
Chú thích: a. Các nhân tố dự báo: (Hằng số), GPKT, HTPL, KSCL, CT, KH; b. Biến phụ thuộc: CLKT 
 

R2 hiệu chỉnh = 0,639 > 0,5 chứng tỏ độ phù hợp của mô hình là tương đối cao. Có nghĩa là các biến 
độc lập giải thích được 63,9% sự thay đổi của biến phụ thuộc “Chất lượng kiểm toán”, còn 36,1% là 
do sai số ngẫu nhiên hoặc các nhân tố khác ngoài mô hình. 

Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình 

Việc đánh giá mức độ phù hợp của mô hình được dựa theo bảng phân tích phương sai (Analysis of 
Variance - ANOVA). Kết quả kiểm định ANOVA với mức ý nghĩa Sig. = 0.000 cho thấy mô hình hồi 
quy tuyến tính bội đã xây dựng phù hợp với tập dữ liệu.  
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Bảng 3: Kết quả phân tích tương quan Pearson 
 CLKT GPKT HTPL KSCL CT KH NK 

CLKT Pearson Correlation 1 0,461** 0,621** 0,414** 0,500** 0,378** -0,038
Sig. (2-tailed) 0 0 0 0 0 0,612

GPKT Pearson Correlation 0,461** 1 0,361** 0,149* 0,271** 0,169* -0,027**

Sig. (2-tailed) 0 0 0 0,048 0 0,024 0,725

HTPL Pearson Correlation 0,621** 0,361** 1 0,118 0,331** 0,235** 0,010
Sig. (2-tailed) 0 0 0 0,118 0 0,002 0,898

KSCL Pearson Correlation 0,414** 0,149** 0,118 1 0,096 0,041 -0,041
Sig. (2-tailed) 0 0 0,118 0 0,205 0,387 0,592

CT Pearson Correlation 0,500** 0,271** 0,331** 0,096 1 0,223** 0,083
Sig. (2-tailed) 0 0 0 0,205 0 0,003 0,273

KH Pearson Correlation 0,378** 0,169* 0,235** 0,041 0,223** 1 -0,060
Sig. (2-tailed) 0,000 0,024 0,002 0,387 0,003  0,428

NK Pearson Correlation -0,038** -0,027** 0,010 -0,041 0,083 -0,060 1
Sig. (2-tailed) 0,612 0,725 0,898 0,592 0,273 0,428 

Chú thích:**.Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01 (2 chiều);*.Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,05 (2 
chiều) 
Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu trên SPSS 22. 
 
Từ Bảng 3 cho thấy, biến độc lập “Nhân tố ngoài khác” – NK có giá trị Sig. = 0,612 > 0,05 nên sẽ loại 
biến này trong phân tích hồi quy tuyến tính, các biến độc lập còn lại đều có các giá trị Sig.<0,05 nên 
chúng có tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc chất lượng kiểm toán. Ngoài ra, hệ số Pearson của 
các biến độc lập với biến phụ thuộc CLKT đều có giá trị dương nên các biến độc lập này tương quan 
tỷ lệ thuận với biến phụ thuộc, nghĩa là các nhân tố đang xem xét càng được gia tăng thì chất lượng 
kiểm toán báo cáo tài chính càng cao.  

Như vậy, kết quả phân tích tương quan cho thấy biến “Nhân tố bên ngoài khác” – NK, “NK1_Chất 
lượng đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán được đảm bảo thì chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính 
càng cao”; “NK2_ Môi trường giải quyết các tranh chấp, kiện tụng minh bạch thì chất lượng kiểm toán 
báo cáo tài chính càng cao”; “NK3_ Môi trường về văn hóa, thói quen” không ảnh hưởng đến chất 
lượng kiểm toán báo cáo tài chính, dưới góc nhìn của các kiểm toán viên độc lập. Điều này có thể 
được giải thích bởi các kiểm toán viên được khảo sát trong nghiên cứu này là những người có trình độ 
chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm cao (do họ đều đã có CPA) nên mặc dù chất lượng đào tạo nhân 
lực kế toán kiểm toán ngày một tăng nhưng để cụ thể hóa và gia tăng chất lượng kiểm toán thì vẫn cần 
phải có thời gian làm việc thực tế. Mặt khác, do khả năng tiếp cận thông tin tốt, tính độc lập cao, môi 
trường làm việc chuyên nghiệp vì vậy khả năng phát hiện và báo cáo sai phạm cũng như việc tuân thủ 
chuẩn mực nghề nghiệp ít bị chi phối bởi môi trường văn hóa, thói quen. 

Phân tích hồi quy 

Căn cứ vào kết quả phân tích EFA, ta có mô hình hồi quy bội như sau: 
CLKT = β0 + β1*GPKT + β2*HTPL + β3*KSCL + β4*CT+ β5*KH + β6*NK + ε 

 
Bảng 4: Bảng tóm tắt mô hìnhb 

Model R R Square Adjusted R Square Durbin-Watson 

1 ,806a ,649 ,639 2,194 
Chú thích: a. Các nhân tố dự báo: (Hằng số), GPKT, HTPL, KSCL, CT, KH; b. Biến phụ thuộc: CLKT 
 

R2 hiệu chỉnh = 0,639 > 0,5 chứng tỏ độ phù hợp của mô hình là tương đối cao. Có nghĩa là các biến 
độc lập giải thích được 63,9% sự thay đổi của biến phụ thuộc “Chất lượng kiểm toán”, còn 36,1% là 
do sai số ngẫu nhiên hoặc các nhân tố khác ngoài mô hình. 

Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình 

Việc đánh giá mức độ phù hợp của mô hình được dựa theo bảng phân tích phương sai (Analysis of 
Variance - ANOVA). Kết quả kiểm định ANOVA với mức ý nghĩa Sig. = 0.000 cho thấy mô hình hồi 
quy tuyến tính bội đã xây dựng phù hợp với tập dữ liệu.  

tuyến tính bội đã xây dựng phù hợp với tập dữ liệu. 

Dựa vào kết quả trên ta thấy:

8 
 

Bảng 5: Kết quả hồi quy tuyến tính Coefficientsa 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF
1  0,567 0,152 3,723 0,000  

GPKT 0,104 0,030 0,172 3,464 0,001 0,830 1,204 
HTPL 0,260 0,034 0,395 7,753 0,000 0,790 1,265 
KSCL 0,186 0,028 0,310 6,749 0,000 0,971 1,029 
CT 0,154 0,030 0,252 5,104 0,000 0,844 1,184 
KH 0,122 0,031 0,187 3,956 0,000 0,917 1,091

Chú thích: a. Biến phụ thuộc: CLKT 
 

Dựa vào kết quả trên ta thấy: 

Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến: Chỉ tiêu nhân tử phóng đại phương sai (VIF) của tất cả các biến 
độc lập đều nhỏ hơn 10 nên hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình được đánh giá là không nghiêm 
trọng. 

Hệ số Durbin - Watson dùng để kiểm định tương quan của các phần dư cho thấy mô hình không vi 
phạm khi sử dụng phương pháp hồi quy bội, vì giá trị Durbin - Watson đạt được là 2,194. Hay nói 
cách khác, mô hình không có hiện tượng tương quan của các phần dư. 

Các biến độc lập GPKT; HTPL; KSCL; CT; KH đều tác động có ý nghĩa thống kê (do Sig.<0,05) đến 
CLKT và hệ số β>0 chứng tỏ có ảnh hưởng thuận chiều với biến phụ thuộc CLKT. Do đó, chấp nhận 
giả thuyết ban đầu, các biến độc lập có liên hệ tuyến tính với biến phụ thuộc và hoàn toàn phù hợp với 
mô hình. Từ đó, phương trình hồi quy với hệ số beta chuẩn hóa: 

CLKT = 0,172*GPKT + 0,395*HTPL + 0,310*KSCL + 0,252*CT + 0,187*KH 

Từ kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố có ảnh hưởng thuận chiều đến “Chất 
lượng kiểm toán”. Kết quả này cũng tương đồng với các kết quả đã được kiểm định bởi các nghiên 
cứu tiền nhiệm, cụ thể: Giá phí kiểm toán như Defond & Jiambalvo (1993); Choi & cộng sự (2010); 
Hệ thống pháp lý như Defond & Zhang (2014); Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài như Francis (2011), 
Phan Văn Dũng (2015); Sự cạnh tranh trên thị trường như Nguyễn Anh Tuấn (2014); Đặc điểm của 
khách hàng như Francis (2011) và Bùi Thị Thủy (2014). Ngoài ra, kết quả kiểm định mô hình cho thấy 
không tồn tại mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa nhân tố “Nhân tố bên ngoài khác” đến chất lượng kiểm 
toán. 

5. Kết luận và khuyến nghị 
Kết quả chỉ ra rằng có 5 nhân tố có ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính được sắp 
xếp theo thứ tự giảm dần như sau: Hệ thống pháp lý; Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài; Sự cạnh 
tranh trên thị trường; Đặc điểm của khách hàng; Giá phí kiểm toán.  

Các phát hiện từ nghiên cứu thực nghiệm là cơ sở để nhóm tác giả đưa ra một số khuyến nghị và trong 
nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung vào khuyến nghị đối với chính các doanh nghiệp kiểm toán 
như sau: 

Nghiên cứu cho thấy, “Sự canh tranh trên thị trường” càng lớn thì chất lượng kiểm toán càng tăng. 
Điều này hàm ý rằng việc cải thiện khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp kiểm toán sẽ giúp nâng cao 
chất lượng kiểm toán. Do đó, các nhà quản lý cần thực hiện các biện pháp sau: (i) xây dựng chiến lược 
kinh doanh phù hợp với xu hướng và thông lệ hội nhập quốc tế; (ii) cần tăng cường năng lực tài chính, 
cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ kiểm toán viên và nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng.  

Nghiên cứu chỉ ra, “Đặc điểm của khách hàng” bao gồm: cơ cấu tổ chức chặt chẽ, khoa học; sự hiểu 
biết của ban lãnh đạo doanh nghiệp về chuẩn mực kế toán và hệ thống pháp lý có liên quan và hiệu lực 
của hệ thống kiểm soát nội càng tăng thì chất lượng kiểm toán càng tăng. Điều này cho thấy doanh 
nghiệp kiểm toán trước khi chấp thuận hợp đồng kiểm toán cần tìm hiểu, đánh giá khách hàng một 
cách thận trọng, chặt chẽ. Cụ thể, (i) doanh nghiệp kiểm toán cần xây dựng các quy định, thủ tục, biểu 
mẫu liên quan đến quá trình đánh giá và chấp thuận khách hàng; (ii) thành lập bộ phận độc lập thực 
hiện các thủ tục kiểm toán để tìm hiểu khách hàng: cơ cấu tổ chức, trình độ bộ máy tổ chức; tính chính 

Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến: Chỉ tiêu nhân tử phóng đại phương sai (VIF) của tất cả các biến 
độc lập đều nhỏ hơn 10 nên hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình được đánh giá là không nghiêm trọng.

Hệ số Durbin - Watson dùng để kiểm định tương quan của các phần dư cho thấy mô hình không vi phạm 
khi sử dụng phương pháp hồi quy bội, vì giá trị Durbin - Watson đạt được là 2,194. Hay nói cách khác, mô 
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hình không có hiện tượng tương quan của các phần dư.

Các biến độc lập GPKT; HTPL; KSCL; CT; KH đều tác động có ý nghĩa thống kê (do Sig.<0,05) đến 
CLKT và hệ số β>0 chứng tỏ có ảnh hưởng thuận chiều với biến phụ thuộc CLKT. Do đó, chấp nhận giả 
thuyết ban đầu, các biến độc lập có liên hệ tuyến tính với biến phụ thuộc và hoàn toàn phù hợp với mô hình. 
Từ đó, phương trình hồi quy với hệ số beta chuẩn hóa:

CLKT = 0,172*GPKT + 0,395*HTPL + 0,310*KSCL + 0,252*CT + 0,187*KH

Từ kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố có ảnh hưởng thuận chiều đến “Chất 
lượng kiểm toán”. Kết quả này cũng tương đồng với các kết quả đã được kiểm định bởi các nghiên cứu tiền 
nhiệm, cụ thể: Giá phí kiểm toán như Defond & Jiambalvo (1993); Choi & cộng sự (2010); Hệ thống pháp 
lý như Defond & Zhang (2014); Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài như Francis (2011), Phan Văn Dũng 
(2015); Sự cạnh tranh trên thị trường như Nguyễn Anh Tuấn (2014); Đặc điểm của khách hàng như Francis 
(2011) và Bùi Thị Thủy (2014). Ngoài ra, kết quả kiểm định mô hình cho thấy không tồn tại mối quan hệ có 
ý nghĩa thống kê giữa nhân tố “Nhân tố bên ngoài khác” đến chất lượng kiểm toán.

5. Kết luận và khuyến nghị

Kết quả chỉ ra rằng có 5 nhân tố có ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính được sắp xếp 
theo thứ tự giảm dần như sau: Hệ thống pháp lý; Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài; Sự cạnh tranh trên thị 
trường; Đặc điểm của khách hàng; Giá phí kiểm toán. 

Các phát hiện từ nghiên cứu thực nghiệm là cơ sở để nhóm tác giả đưa ra một số khuyến nghị và trong 
nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung vào khuyến nghị đối với chính các doanh nghiệp kiểm toán như sau:

Nghiên cứu cho thấy, “Sự canh tranh trên thị trường” càng lớn thì chất lượng kiểm toán càng tăng. Điều 
này hàm ý rằng việc cải thiện khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp kiểm toán sẽ giúp nâng cao chất lượng 
kiểm toán. Do đó, các nhà quản lý cần thực hiện các biện pháp sau: (i) xây dựng chiến lược kinh doanh phù 
hợp với xu hướng và thông lệ hội nhập quốc tế; (ii) cần tăng cường năng lực tài chính, cơ sở vật chất, năng 
lực đội ngũ kiểm toán viên và nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng. 

Nghiên cứu chỉ ra, “Đặc điểm của khách hàng” bao gồm: cơ cấu tổ chức chặt chẽ, khoa học; sự hiểu biết 
của ban lãnh đạo doanh nghiệp về chuẩn mực kế toán và hệ thống pháp lý có liên quan và hiệu lực của hệ 
thống kiểm soát nội càng tăng thì chất lượng kiểm toán càng tăng. Điều này cho thấy doanh nghiệp kiểm 
toán trước khi chấp thuận hợp đồng kiểm toán cần tìm hiểu, đánh giá khách hàng một cách thận trọng, chặt 
chẽ. Cụ thể, (i) doanh nghiệp kiểm toán cần xây dựng các quy định, thủ tục, biểu mẫu liên quan đến quá 
trình đánh giá và chấp thuận khách hàng; (ii) thành lập bộ phận độc lập thực hiện các thủ tục kiểm toán để 
tìm hiểu khách hàng: cơ cấu tổ chức, trình độ bộ máy tổ chức; tính chính trực của ban lãnh đạo; sự hiểu biết 
của ban lãnh đạo doanh nghiệp về chuẩn mực kế toán và hệ thống pháp lý có liên quan, hệ thống kiểm soát 
nội của khách hàng… 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, “Giá phí kiểm toán” tăng là cơ sở để gia tăng chất lượng kiểm toán. 
Do vậy, hàm ý ở đây là việc xác định giá phí kiểm toán tùy thuộc vào quan hệ cung cầu trên thị trường. doanh 
nghiệp kiểm toán không được giảm giá phí kiểm toán dưới những chi phí hợp lý cần bỏ ra khi thực hiện cuộc 
kiểm toán. Do đó, các nhà quản lý cần cân nhắc: (i) thời gian thực hiện kiểm toán phải hợp lý; (ii) trình độ 
chuyên môn và năng lực của các kiểm toán viên tham gia cuộc kiểm toán phải đảm bảo, phù hợp. 
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Phụ lục số 1: Mã hóa thuộc tính các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán 
TT Nhân tố Thang đo Nguồn 

Biến độc lập 

GPKT 

GPKT1 Quỹ thời gian cho cuộc kiểm toán càng nhiều thì chất lượng kiểm toán 
báo cáo tài chính của khách hàng đó càng cao.

Defond & Jiambalvo 
(1993); Suseno (2013); 
Yassin & Nelson (2012); 
Phan Văn Dũng (2015).  

GPKT2 Chi phí cho cuộc kiểm toán càng nhiều thì chất lượng kiểm toán báo 
cáo tài chính của khách hàng đó càng cao.

GPKT3 Doanh nghiệp kiểm toán có quy mô càng lớn sẽ đưa ra giá phí càng 
cao, cung cấp chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính càng cao.

GPKT4 
Giá phí kiểm toán đảm bảo sự kỳ vọng về thu nhập của doanh nghiệp 
kiểm toán thì chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính được cung cấp sẽ 
cao.  

 
 
 
 
HTPL 

HTPL1 Tính đầy đủ, đồng bộ của các quy định pháp luật về kế toán, kiểm toán 
càng cao thì chất lượng kiểm toán càng cao

Defond & Zhang 
(2014); Bùi Thị Thủy 
(2014); Phan Văn 
Dũng (2015).  

HTPL2 Tính cập nhật của hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán được đảm 
bảo thì chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính càng cao.

HTPL3 Sự phù hợp của hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán được đảm bảo 
thì chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính càng cao.

HTPL4 Có chế tài xử phạt đối với các sai phạm đầy đủ, rõ ràng, nghiêm minh 
thì chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính càng cao.

 
 
 
KSCL 

KSCL1 Tính pháp lý của của việc kiểm soát chất lượng từ bên ngoài được đảm 
bảo thì chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính càng cao. Phan Thanh Hải 

(2016);  
Phan Văn Dũng 
(2015). 

KSCL2 Tiêu chí, quy trình đánh giá cụ thể, đội ngũ kiểm soát có năng lực, 
chuyên trách thì chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính càng cao.

KSCL3 Có biện pháp xử lý với các sai phạm. 

 
 
 
CT 

CT1 Sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường kiểm toán được đảm bảo thì 
chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính càng cao. Copley & Doucet 

(1993);  
Nguyễn Anh Tuấn 
(2014).  

CT2 Thị trường kiểm toán phát triển mạnh mẽ và không chịu sự thống trị 
của nhóm Big 4.

CT3 Cuộc kiểm toán được thực hiện thông qua đấu thầu rộng rãi, công khai 
thì chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính càng cao.

 
 
 
 
 
KH 

KH1 Bộ máy quản lý của công ty khách hàng gọn nhẹ, có trình độ cao thì 
chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính càng cao.

Francis (2011);  
Bùi Thị Thủy (2014);  
  

KH2 
Sự hiểu biết của ban lãnh đạo doanh nghiệp được kiểm toán về chuẩn 
mực kế toán và hệ thống pháp lý có liên quan càng cao thì chất lượng 
kiểm toán báo cáo tài chính càng cao.

KH3 
Tính chính trực của các nhà quản lý công ty khách hàng về trách nhiệm 
công bố báo cáo tài chính trung thực và hợp lý được đảm bảo thì chất 
lượng kiểm toán báo cáo tài chính càng cao.

KH4 Kiểm soát nội bộ của công ty khách hàng hoạt động có hiệu lực thì chất 
lượng kiểm toán báo cáo tài chính càng cao.

 
 
 
NK 

NK1 Chất lượng đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán được đảm bảo thì chất 
lượng kiểm toán báo cáo tài chính càng cao. Duff (2004); Tritschler 

(2013); Bùi Thị Thủy 
(2014). 

NK2 Môi trường giải quyết các tranh chấp, kiện tụng minh bạch thì chất 
lượng kiểm toán báo cáo tài chính càng cao.

NK3 Môi trường về văn hóa, thói quen. 

Biến phụ thuộc “Chất lượng kiểm toán” 

 
 
 
CLKT 

CLKT1 Khả năng kiểm toán viên phát hiện ra gian lận và sai sót trọng yếu trên 
báo cáo tài chính.

Skinner & Srinivasan 
(2012), Phan Văn 
Dũng (2015). 

CLKT2 Khả năng kiểm toán viên báo cáo những gian lận, sai sót trọng yếu trên 
báo cáo tài chính.

CLKT3 Mức độ tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và các quy định pháp lý có 
liên quan. 

CLKT4 Tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của các kiểm toán viên. 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.  
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Tóm tắt
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung đánh giá thực trạng và kết quả, mức độ hài lòng 
của khách hàng, những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến việc ứng dụng thương mại điện 
tử của các doanh nghiệp bán lẻ nhỏ và vừa tại Việt Nam. Dữ liệu sử dụng kết hợp khảo sát 
47 doanh nghiệp bán lẻ nhỏ và vừa, 298 khách hàng và phỏng vấn 03 chuyên gia, 05 đại diện 
doanh nghiệp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 
22. Các kết quả nghiên cứu cho thấy đại dịch Covid-19 có ảnh hưởng đa chiều đến ứng dụng 
thương mại điện tử trong các doanh nghiệp bán lẻ. Mức độ hài lòng của người tiêu dùng trực 
tuyến được cải thiện, tuy nhiên mức độ sẵn sàng ứng dụng thương mại điện tử của các doanh 
nghiệp bán lẻ nhỏ và vừa chưa cao.
Từ khóa: Covid-19, thương mại điện tử, doanh nghiệp bán lẻ, SMEs.
Mã JEL: M21, O14.

E-commerce application in retail business
Abstract
This study focused on assessing the current situations and results, customer satisfaction, 
advantages and disadvantages affecting the application of e-commerce by Vietnam’s retail firms 
in the context of being influenced by the Covid-19 pandemic. The data used is a combination 
of surveying 47 small and medium enterprises (SMEs) in retail sector, 298 customers and 
interviewing 03 experts, 05 business representatives in Hanoi and Ho Chi Minh City, and 
processed by statistical software of SPSS 22. The results showed that the Covid-19 pandemic 
has a multidimensional impact on e-commerce application in retail firms. Online consumer 
satisfaction has improved, but SMEs’ readiness to apply e-commerce is not high.
Keywords: Covid-19, E-commerce, retail business, SMEs. 
JEL code: M21, O14.

1. Đặt vấn đề
Sự lớn mạnh của thương mại điện tử gắn liền với sự kết nối người tiêu dùng và phát triển của các nền 

tảng số. Mỗi nền tảng là “một mô hình kinh doanh sử dụng công nghệ số để kết nối con người, tổ chức và 
tài nguyên trong một hệ sinh thái tương tác, có thể tạo ra và trao đổi một lượng giá trị khổng lồ” (Bộ Công 
thương, 2020). Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông, các nền tảng 
này giúp xoá bỏ rào cản về không gian và thời gian, giúp kết nối người cung cấp sản phẩm hàng hoá, dịch 
vụ, đầu tư với người có nhu cầu tiêu thụ một cách chính xác, nhanh chóng và dễ dàng.

Tại Việt Nam, thương mại điện tử đã, đang ngày càng trở nên phổ biến, góp phần không nhỏ trong việc 
thúc đẩy dòng chảy hàng hóa và dịch vụ, hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp bán lẻ trong 
việc tìm kiếm cơ hội sản xuất và kinh doanh hiệu quả trong bối cảnh hội nhập. Tốc độ tăng trưởng trung bình 
(CAGR) của thương mại điện tử tại Việt Nam giai đoạn 2016-2019 là 30%; năm 2020 là 32%; năm 2021 trên 
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20% và đạt quy mô trên 16 tỷ đô la Mỹ (USD) (Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, 2020, 2021, 2022). 
Dự báo tốc độ tăng trưởng trung bình cho cả giai đoạn 2015-2025 là 29%. Khi đó, quy mô thương mại điện 
tử của Việt Nam sẽ vượt ngưỡng 96 tỷ USD và đứng ở vị trí thứ ba trong khối ASEAN, sau Indonesia và 
Philippin (Baijal & cộng sự, 2020). 

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện và lan rộng của đại dịch Covid-19 trên quy mô toàn cầu, về mặt tiêu cực 
đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hầu khắp các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn 
thế giới. Tại Việt Nam, chỉ tính riêng năm 2021, tổng sản phẩm trong nước (GDP) chỉ đạt mức tăng 2,58%, 
thấp nhất trong hơn một thập niên vừa qua, các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ giảm 0,2%, ngành dịch vụ lưu 
trú và ăn uống giảm 20,8%, ngành vận tải kho bãi giảm 5,0%... Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện thuận lợi 
để thúc đẩy thói quen tiêu dùng số và tạo cơ hội cho sự chuyển mình mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong 
ngành bán lẻ bằng cách chuyển từ thương mại truyền thống sang ứng dụng thương mại điện tử nhằm nâng 
cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

2. Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu
Thương mại điện tử là phương thức kinh doanh dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin và mạng 

Internet. Thương mại điện tử bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được mua 
bán và thanh toán trên mạng Internet, nhưng được giao nhận một cách hữu hình, cả các sản phẩm giao nhận 
cũng như những thông tin số hoá thông qua mạng Internet (Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO, 1998); 
hoặc việc đặt hàng và giao dịch thông qua mạng máy tính, nhưng thanh toán và quá trình vận chuyển hàng 
hay dịch vụ cuối cùng có thể thực hiện trực tuyến hoặc bằng phương pháp thủ công (Uỷ ban châu Âu, 2018). 
Chủ thể thực hiện các giao dịch thương mại trao đổi hàng hóa và dịch vụ đó có thể là các cá nhân, nhóm, 
tổ chức và doanh nghiệp... với sự hỗ trợ của các kỹ thuật thông tin liên lạc điện tử như email, EDI, Interet, 
Extranet... (APEC, 2017).

Hiện nay tồn tại song song nhiều hình thức hoạt động thương mai điện tử khác nhau. Tại Việt Nam, 03 
hình thức thương mại điện tử phổ biến nhất là B2B (Doanh nghiệp với doanh nghiệp), B2C (Doanh nghiệp 
với khách hàng) và C2C (Người tiêu dùng tới người tiêu dùng):

(i) B2B (Business to Business): Mô hình liên quan tới doanh số giữa các doanh nghiệp với nhau, có thể 
hiểu là mối liên hệ giữa nhà sản xuất với nhà bán buôn, nhà bán lẻ. Đây là mô hình chiếm tới 80% doanh số 
thương mại điện tử trên toàn thế giới. Lý giải điều này vì sự hiệu quả trong Marketing, chi phí giảm cũng 
như độ nhận diện thương hiệu cao để tăng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp với nhau.

(ii) B2C (Business to Customer): Là một trong những mô hình được ra đời sớm nhất để tạo sự liên kết 
giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ở nước ta, loại hình chiếm tới 94% về số lượng website, đủ để thấy sự 
phát triển của nó trên thị trường Việt Nam cùng những cái tên tiêu biểu như Shopee, Sendo, Tiki, Lazada…

(iii) C2C (Customer to Customer): Đây được hiểu là mô hình giữa các cá nhân và người tiêu dùng với 
nhau. Những Website được dùng cho mô hình này bao gồm những Website về đấu giá trực tuyến, giao dịch 
trao đổi không sử dụng tiền tệ hay bán tài sản ảo…

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả chỉ tập trung vào ứng dụng hình thức thương mại điện tử B2C của 
các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam. Do vậy, ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ được 
hiểu là việc doanh nghiệp bán lẻ (người bán) có sự đầu tư để sử dụng kỹ thuật thông tin liên lạc điện tử trong 
quá trình kinh doanh cung cấp các sản phẩm tới tay khách hàng (người mua) là người tiêu dùng cuối cùng – 
sử dụng các sản phẩm, hàng hoá cho các mục đích tiêu dùng của cá nhân hoặc tổ chức. Nội dung ứng dụng 
thương mại điện tử của các doanh nghiệp bao gồm: 

(i) Thương mại điện tử trên nền tảng website: Doanh nghiệp sở hữu website riêng, có cập nhật thông tin 
trên website liên quan đến thương mại điện tử, tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử, nhận đơn đặt 
hàng thông qua các hình thức thương mại điện tử.

(ii) Thương mại điện tử trên nền tảng di động: Doanh nghiệp có website phiên bản di động hoặc sở hữu 
ứng dụng di động riêng có khả năng thực hiện mua sắm trực tuyến.

Trên thế giới, các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ (SMEs) từ lâu đã được công nhận rộng rãi là một 
trong số những phương tiện hữu hiệu hàng đầu để duy trì và thúc đẩy sự phát triển của các quốc gia, đặc biệt 
là các quốc gia có nền kinh tế đang phát triển (Ugwushi, 2009; Johnson, 2011; Dotun, 2014). Cùng với sự 
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phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, SMEs ngày càng gia nhập thị trường toàn cầu nhiều hơn 
(Stockdale & Standing, 2004). Tuy nhiên, việc đầu tư cho thương mại điện tử và áp dụng thương mại điện tử 
vào hoạt động kinh doanh tại SMEs thường chậm hơn so với các doanh nghiệp lớn hơn (Apulu & Ige, 2011; 
Iddris, 2012; Irefin & cộng sự, 2012) mặc dù thương mại điện tử có thể giúp SMEs cải thiện, nâng cao năng 
lực cạnh tranh, mang lại nhiều cơ hội cho SMEs cạnh tranh bình đẳng với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn 
(Alberto & Fernando, 2007; Joris & cộng sự, 2022). Các mô hình thương mại điện tử cho phép kết nối các 
đơn vị vận chuyển, doanh nghiệp có thể sử dụng trọn gói quy trình xử lý đơn hàng của mình trên hệ thống 
và có thể giảm một nửa số lượng nhân sự cùng với tỷ lệ chi phí tiền lương không nhỏ (αlphaβeta, 2021). 
Tuy nhiên, ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh bán lẻ cũng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ không 
nhỏ (Noor, 2009). Chính vì vậy, chính phủ tại một số quốc gia đã nỗ lực tham gia việc tạo lập và duy trì một 
môi trường thích hợp tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng kinh doanh điện tử của SMEs (Bodorick & 
cộng sự, 2002).

Có nhiều yếu tố là rào cản hoặc thúc đẩy việc ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp bán lẻ 
nhỏ và vừa. Nghiên cứu của Jennex & cộng sự (2004) chỉ ra năm yếu tố thúc đẩy sự thành công của thương 
mại điện tử. Nghiên cứu của Al‐Qirim (2005) xây dựng mô hình với mười yếu tố ảnh hưởng đến việc áp 
dụng công nghệ thương mại điện tử. Mô hình của Scott & Elizabeth (2005) nghiên cứu tập hợp 26 yếu tố, 
chỉ ra 10 yếu tố thúc đẩy (công nghệ thương mại điện tử, kinh nghiệm của doanh nghiệp, mô hình ứng dụng 
thương mại điện tử, kinh nghiệm điều hành, độ tin cậy của thương mại điện tử, sự hỗ trợ của chính phủ, giá 
trị, áp lực cạnh tranh, nhu cầu, sự đổi mới) và 06 yếu tố cản trở (đối tác/nhà cung cấp, thị trường, chi phí, 
quyền ưu tiên, mức độ an toàn, vốn) việc ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh của SMEs. Nghiên 
cứu của Morteza & cộng sự (2011) lại tập trung vào nghiên cứu các yếu tố trong khuôn khổ môi trường tổ 
chức – công nghệ ảnh hưởng đến quyết định và mức độ áp dụng các ứng dụng thương mại điện tử khác nhau 
trong SMEs... 

Vì vậy, nghiên cứu này trên cơ sở kế thừa kết quả của các nghiên cứu trước, tập trung đánh giá thực trạng 
và kết quả, mức độ hài lòng của khách hàng, những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến việc ứng dụng 
thương mại điện tử của các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam trong bối cảnh toàn thế giới chịu ảnh hưởng 
trực tiếp từ đại dịch Covid-19, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng thương mại 
điện tử, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ. Kết quả nghiên cứu mong muốn có thể 
mang lại giá trị tham khảo cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà quản trị của các doanh nghiệp, đặc 
biệt là các doanh nghiệp bán lẻ nhỏ và vừa trong việc lựa chọn áp dụng và quản lý vận hành các hình thức 
thương mại điện tử phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tiễn hiện nay.

3. Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng kết hợp các thông tin, số liệu sơ cấp thu được từ khảo sát, 

phỏng vấn và số liệu thứ cấp được kế thừa từ những nghiên cứu, khảo sát của Cục Thương mại điện tử - Bộ 
Công thương, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam… 

3.1. Đối tượng khảo sát, phỏng vấn 
Đối tượng khảo sát được chia làm 2 nhánh: 
Nhánh 1: SMEs hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ ở các lĩnh vực khác nhau (nông nghiệp, lâm nghiệm, thuỷ 

sản, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ). Đối tượng đại diện doanh nghiệp trả lời phiếu khảo sát là 
cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp (từ cấp Phó Trưởng phòng/ban và tương đương trở lên);

Nhánh 2: Khách hàng - những người đã sử dụng thương mại điện tử trong các hoạt động mua sắm cho cá 
nhân và tổ chức trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm thực hiện khảo sát.

Nhóm tác giả đã thực hiện khảo sát tại 55 SMEs trên địa bàn 2 thành phố lớn (Hà Nội, Hồ Chí Minh) 
và 320 khách hàng theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Hình thức khảo sát kết hợp giữa trực tiếp và trực 
tuyến thông qua công cụ Google docs được áp dụng, phát huy hiệu quả trong điều kiện hạn chế tiếp xúc trực 
tiếp do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh đang có xu hướng lan rộng trên địa bàn. Sau khi làm sạch dữ liệu, 
loại bỏ các phiếu khảo sát không đáp ứng yêu cầu về thông tin, còn lại 47 phiếu của các doanh nghiệp và 
298 phiếu cá nhân được đưa vào để phân tích kết quả.

Tiếp sau đó, nhóm tác giả sử dụng phương pháp phỏng vấn nhằm thu thập thêm thông tin làm rõ hơn 
nguyên nhân và ý nghĩa của những kết quả thu được từ khảo sát. Đối tượng tham gia trả lời phỏng vấn bao 
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gồm 03 chuyên gia về thương mại điện tử hiện đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực này và 05 đại diện của SMEs trong lĩnh vực bán lẻ (trong số các doanh nghiệp tham gia khảo sát ở trên). 

3.2. Công cụ nghiên cứu
Phiếu khảo sát sử dụng thang đo Likert 5 mức độ. Ngoài thu thập những thông tin cơ bản về nhân khẩu 

học của khách hàng và các thông tin chung về doanh nghiệp, phần chính của phiếu khảo sát chủ yếu tập 
trung vào các câu hỏi về việc sử dụng thương mại điện tử trong kinh doanh, mua sắm của khách hàng và 
doanh nghiệp:

Đối với các doanh nghiệp: các câu hỏi tập trung tìm hiểu về cách thức các doanh nghiệp ứng dụng thương 
mại điện tử; doanh thu của thương mại điện tử/tổng doanh thu; những thuận lợi và khó khăn của doanh 
nghiệp khi áp dụng thương mại điện tử trong bối cảnh Covid-19; những giải pháp để thúc đẩy thương mại 
điện tử trong bán lẻ…

Đối với các khách hàng: các câu hỏi tập trung vào tìm hiểu mức tiêu dùng bình quân qua kênh thương 
mại điện tử/tổng tiêu dùng; những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng thương mại điện tử để mua sắm; mức 
độ hài lòng khi mua sắm trực tuyến...

Nội dung phỏng vấn, ngoài việc làm rõ hơn về thực trạng ứng dụng thương mại điện tử của các doanh 
nghiệp, chú trọng vào tìm hiểu các mong muốn, đề xuất của doanh nghiệp về cơ chế chính sách cũng như 
phương hướng, biện pháp quản lý, thúc đẩy thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh từ phía cơ quan 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu
Nhóm tác giả sử dụng phần mềm thống kê SPSS 22 để xử lý số liệu thu được từ các phiếu khảo sát. 
4. Thực trạng ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam
Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, thương mại điện tử đã trở nên phổ biến và trở thành 
kênh mua sắm thường xuyên của một bộ phận đáng kể người tiêu dùng. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (2022), tính đến hết tháng 03 năm 2022, Việt Nam có khoảng 
870.000 doanh nghiệp, trong đó SMEs (xác định căn cứ vào các tiêu chí vốn, số lao động và doanh thu theo 
từng lĩnh vực hoạt động – quy định tại Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ (2018)) chiếm 
hơn 98%, phần lớn trong số đó tham gia vào lĩnh vực bán lẻ. 

Tiềm năng thị trường bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam là rất lớn, đặc biệt là ở các đô thị lớn như Hà Nội và 
Hồ Chí Minh (Bộ Công thương, 2020). Ở các đô thị này, tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại lên đến 95%, 
trong đó 78% sử dụng smartphone, 30% dân số có xu hướng mua sắm trực tuyến. Với những dự báo về tiềm 
năng và sự hấp dẫn của thị trường thương mại điện tử Việt Nam, cơ hội đối với các doanh nghiệp tham gia 
bán lẻ trực tuyến là rất lớn (Dương Ngọc Hồng, 2020). 

Nắm bắt các cơ hội đó, các doanh nghiệp nói chung, SMEs nói riêng trong thời gian qua đã tăng cường 
ứng dụng thương mại điện tử trong các hoạt động kinh doanh. Cụ thể, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, 
tỷ lệ SMEs sở hữu website đạt 47%, trong đó 35% cập nhật thông tin trên website hàng ngày; 44% có bán 
hàng trên mạng xã hội; 25% tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử; gần 90% có nhận đơn đặt hàng 
thông qua các hình thức thương mại điện tử như email, website thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử, 
mạng xã hội; 9% có website phiên bản di động/sở hữu ứng dụng di động có khả năng hỗ trợ/thực hiện một 
phần hoặc toàn bộ quá trình mua sắm trực tuyến. Những nền tảng số bán hàng trực tuyến phổ biến nhất là 
những sàn giao dịch thương mại điện tử trong lĩnh vực bán lẻ như Shopee.vn, Lazada.vn, Tiki.vn, Sendo.
vn (Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, 2022). Theo iPrice insights, cập nhật vào ngày 15 tháng 05 năm 
2022, top 10 doanh nghiệp dẫn đầu về số lượng truy cập wesite tại Việt Nam năm 2021 là Shopee Việt Nam, 
Thế giới di động, Điện máy Xanh, Lazada Việt Nam, Tiki, FPT Shop, CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Điện 
máy Chợ Lớn, Bách hoá Xanh. Cụ thể, lượng truy cập website trung bình mỗi tháng của các doanh nghiệp 
dẫn đầu nói trên trong quý IV năm 2021 lần lượt là Shopee Việt Nam (89 triệu lượt), Thế giới di động (59,6 
triệu lượt), Điện máy Xanh (24,4 triệu lượt), Lazada Việt Nam (20,6 triệu lượt), Tiki (17,9 triệu lượt)…

Theo Bảng 1, có thể thấy năm 2020 so với năm 2016, số lượng người tham gia mua sắm trực tuyến trên 
các nền tảng thương mại điện tử đạt 49,38 triệu người, tăng 50,7%; giá trị mua sắm trực tuyến bình quân đầu 
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người đạt 240 USD, tăng 41,2%; tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trên tổng mức bán lẻ hàng hoá, tiêu 
dùng cả nước là 5,5%, tăng 83,3%; tỷ lệ người dân sử dụng Internet là 70%, tăng 29,2%. 

6 
 

Bảng 1: Một số chỉ tiêu tổng hợp Thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 

Chỉ tiêu Năm 
2016 2017 2018 2019 2020 

Số khách hàng (Triệu người) 32,7 33,6 39,9 44,8 49,3 
Giá trị mua sắm bình quân (USD) 170 186 202 225 240 
Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử B2C/Tổng mức 
bán lẻ hàng hoá, tiêu dùng cả nước (%) 

3 3,6 4.2 4,9 5,5 

Tỷ lệ người dân sử dụng Internet (%) 54,2 58,1 60 66 70 
 Nguồn: Bộ Công thương (2021). 

 

Theo Bảng 1, có thể thấy năm 2020 so với năm 2016, số lượng người tham gia mua sắm trực tuyến 
trên các nền tảng thương mại điện tử đạt 49,38 triệu người, tăng 50,7%; giá trị mua sắm trực tuyến 
bình quân đầu người đạt 240 USD, tăng 41,2%; tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trên tổng mức 
bán lẻ hàng hoá, tiêu dùng cả nước là 5,5%, tăng 83,3%; tỷ lệ người dân sử dụng Internet là 70%, tăng 
29,2%.  

 

Hình 1: Doanh thu thương mại điện tử B2C Việt Nam giai đoạn 2016-2020 

 
 Nguồn: Bộ Công thương (2021). 

 

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng năm 2020 của các chỉ tiêu trong Bảng 1 so với tốc độ tăng trưởng của 
các năm trước đó có xu hướng giảm. Chẳng hạn, tốc độ tăng trưởng khách hàng năm 2020 chỉ là 10% 
so với năm 2019 là 12,3%, năm 2018 là 18,8%. Tương tự, tốc độ tăng trưởng của giá trị mua sắm bình 
quân, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử B2C/Tổng mức bán lẻ, tỷ lệ người dân sử dụng Internet 
năm 2020 đều giảm so với các năm trước. Điều này chứng tỏ đại dịch Covid-19 đã bước đầu gây ra 
những ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển của thương mại điện tử trong lĩnh vực bán lẻ. 

Doanh thu thương mại điện tử cũng liên tục tăng qua các năm, cụ thể: năm 2016 doanh thu thương mại 
điện tử là 5 tỷ USD, đến năm 2020 đã tăng lên 11,8 tỷ USD (Bộ Công thương, 2021). Tuy nhiên, Hình 
1 cho thấy xu hướng chững lại của tốc độ tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử B2C trong các 
năm 2019 và 2020, một trong những nguyên nhân khách quan là do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến 
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Tỷ lệ người dân sử dụng Internet (%) 54,2 58,1 60 66 70 
 Nguồn: Bộ Công thương (2021). 

 

Theo Bảng 1, có thể thấy năm 2020 so với năm 2016, số lượng người tham gia mua sắm trực tuyến 
trên các nền tảng thương mại điện tử đạt 49,38 triệu người, tăng 50,7%; giá trị mua sắm trực tuyến 
bình quân đầu người đạt 240 USD, tăng 41,2%; tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trên tổng mức 
bán lẻ hàng hoá, tiêu dùng cả nước là 5,5%, tăng 83,3%; tỷ lệ người dân sử dụng Internet là 70%, tăng 
29,2%.  

 

Hình 1: Doanh thu thương mại điện tử B2C Việt Nam giai đoạn 2016-2020 

 
 Nguồn: Bộ Công thương (2021). 

 

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng năm 2020 của các chỉ tiêu trong Bảng 1 so với tốc độ tăng trưởng của 
các năm trước đó có xu hướng giảm. Chẳng hạn, tốc độ tăng trưởng khách hàng năm 2020 chỉ là 10% 
so với năm 2019 là 12,3%, năm 2018 là 18,8%. Tương tự, tốc độ tăng trưởng của giá trị mua sắm bình 
quân, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử B2C/Tổng mức bán lẻ, tỷ lệ người dân sử dụng Internet 
năm 2020 đều giảm so với các năm trước. Điều này chứng tỏ đại dịch Covid-19 đã bước đầu gây ra 
những ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển của thương mại điện tử trong lĩnh vực bán lẻ. 

Doanh thu thương mại điện tử cũng liên tục tăng qua các năm, cụ thể: năm 2016 doanh thu thương mại 
điện tử là 5 tỷ USD, đến năm 2020 đã tăng lên 11,8 tỷ USD (Bộ Công thương, 2021). Tuy nhiên, Hình 
1 cho thấy xu hướng chững lại của tốc độ tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử B2C trong các 
năm 2019 và 2020, một trong những nguyên nhân khách quan là do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến 
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Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng năm 2020 của các chỉ tiêu trong Bảng 1 so với tốc độ tăng trưởng của các 
năm trước đó có xu hướng giảm. Chẳng hạn, tốc độ tăng trưởng khách hàng năm 2020 chỉ là 10% so với năm 
2019 là 12,3%, năm 2018 là 18,8%. Tương tự, tốc độ tăng trưởng của giá trị mua sắm bình quân, tỷ trọng 
doanh thu thương mại điện tử B2C/Tổng mức bán lẻ, tỷ lệ người dân sử dụng Internet năm 2020 đều giảm 
so với các năm trước. Điều này chứng tỏ đại dịch Covid-19 đã bước đầu gây ra những ảnh hưởng tiêu cực 
đối với sự phát triển của thương mại điện tử trong lĩnh vực bán lẻ.

Doanh thu thương mại điện tử cũng liên tục tăng qua các năm, cụ thể: năm 2016 doanh thu thương mại 
điện tử là 5 tỷ USD, đến năm 2020 đã tăng lên 11,8 tỷ USD (Bộ Công thương, 2021). Tuy nhiên, Hình 1 
cho thấy xu hướng chững lại của tốc độ tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử B2C trong các năm 2019 
và 2020, một trong những nguyên nhân khách quan là do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội 
nước ta nói chung, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp bán lẻ và người tiêu dùng nói riêng.

Bảng 2 trình bày những thông tin mô tả cơ bản về mẫu khảo sát của nghiên cứu và một số kết quả phân 
tích ban đầu.

Có thể thấy, các doanh nghiệp và người tiêu dùng đa phần đã sử dụng thương mại điện tử trong các hoạt 
động kinh doanh, mua sắm với các mức độ khác nhau (19,1% người tiêu dùng chi tiêu qua thương mại điện 
tử ở mức dưới 5% chi tiêu; 11,7% tiêu dùng trên 50% chi tiêu qua thương mại điện tử; 6,4% doanh nghiệp 
đạt doanh thu qua thương mại điện tử dưới 5%; 17% đạt doanh thu qua thương mại điện tử trên 50% tổng 
doanh thu). Các đối tượng doanh nghiệp và người tiêu dùng sử dụng thương mại điện tử cũng rất đa dạng.

Về phía các doanh nghiệp: (1) 100% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ 
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sử dụng thương mại điện tử, đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp con số này là 
83,3% (5/6); nông nghiệp là 87,5% (7/8); (2) có tới 97,5% (39/40) doanh nghiệp ngoài nhà nước và 71,4% 
(5/7) doanh nghiệp nhà nước sử dụng thương mại điện tử trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; (3) 
100% doanh nghiệp sử dụng thương mại điện tử đều đạt mức doanh thu qua thương mại điện tử trên 5%; 
89,4% doanh nghiệp cho rằng thương mại điện tử tác động tích cực, giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, mở 
rộng thị trường.

Về phía người tiêu dùng: (1) thương mại điện tử có vẻ phù hợp hơn với những người tiêu dùng trẻ và 
trung tuổi khi có đến 94,9% người được hỏi dưới 20 tuổi; 94,2% trong độ tuổi 20-45; 86,6% trong độ tuổi 
45-60 và 66,7% người trên 60 tuổi đã mua sắm qua các kênh thương mại điện tử của doanh nghiệp; (2) 
thương mại điện tử hiệu quả nhất với các dòng sản phẩm ăn uống (52%), sản phẩm thời trang (47%) và đồ 
gia dụng (35,2%).

Để mở rộng bán lẻ trực tuyến, tiếp cận khách hàng qua các công cụ thương mại điện tử, năm 2020 các 
hình thức quảng cáo cho website/ứng dụng di động của SMEs phổ biến nhất là mạng xã hội (53% - tăng 4% 
so với năm 2019), tiếp theo là các công cụ tìm kiếm (29% - giảm 4% so với năm 2019), tin nhắn/email và 
báo điện tử (25%) (Bộ Công thương, 2021). Riêng tại 2 thành phố lớn (Hà Nội, Hồ Chí Minh), các doanh 
nghiệp bán lẻ nhỏ và vừa có xu hướng tiếp cận khách hàng bằng cách kết hợp nhiều công cụ thương mại 
điện tử. Trong đó, chủ yếu nhất vẫn là sử dụng các mạng xã hội như facebook, instagram, tiktok, zalo… 
(56,5%) hay qua các công cụ tìm kiếm, đặc biệt là google (49,2%) (Theo kết quả khảo sát của nhóm tác giả 
năm 2021). 

Bên cạnh việc sử dụng email hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp, các công cụ hỗ trợ kết nối giao tiếp khác 
cũng được quan tâm và ứng dụng khá đa dạng như: Facebook, Google, TikTok, Agoda, Messenger, Viber, 
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kinh tế - xã hội nước ta nói chung, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp bán lẻ và người tiêu dùng nói 
riêng. 

 

Bảng 2: Thống kê mô tả mẫu khảo sát 

Đối tượng khách hàng Đối tượng doanh nghiệp 
Đặc điểm Số lượng % Đặc điểm Số lượng %

Giới tính  Loại hình doanh nghiệp  
Nam 125 42 Nhà nước 7 14,9 
Nữ 173 58 Ngoài nhà nước 40 85,1 
Tuổi   Quy mô lao động   
Dưới 20 tuổi 79 26,5 Dưới 10 lao động 5 10,6 
Từ 20 - 44 tuổi 122 40,9 Từ 11 - 50 lao động 12 25,5 
Từ 45 - 60 tuổi 67 22,5 Từ 51 - 100 lao động 20 42,6 
Trên 60 tuổi 30 10,1 Từ 101 - 200 lao động 10 21,3
Trình độ   Lĩnh vực hoạt động   
Trên Đại học 45 15,1 Công nghiệp 6 12,8
Đại học 116 38,9 Nông nghiệp 8 17,0 
Cao đẳng, Trung cấp, 
Nghề 

64 21,5 Thương mại 17 36,2 

Phổ thông trung học 52 17,4 Dịch vụ 12 25,5
Khác 21 7,0 Khác 4 8,5 
Nơi làm việc  Quy mô vốn  
Nhà nước 96 32,2 Dưới 3 tỷ đồng 10 21,3 
Ngoài nhà nước 92 30,9 Từ 3 - 20 tỷ đồng 19 40,4
Tự do 41 13,8 Từ 20 - 50 tỷ đồng 15 31,9 
Khác 69 23,2 Từ 50 - 100 tỷ đồng 3 6,4 
Chi tiêu qua thương mại 
điện tử/Tổng chi tiêu 

  Doanh thu qua thương mại 
điện tử/Tổng doanh thu 

  

Dưới 5% 57 19,1 Dưới 5% 3 6,4 
Từ 5 - 10% 85 28,5 Từ 5 - 10% 7 14,9 
Từ 10 - 20% 76 25,5 Từ 10 - 20% 15 31,9
Từ 20 - 50% 45 15,1 Từ 20 - 50% 14 29,8 
Trên 50% 35 11,7 Trên 50% 8 17,0
Tổng 298 100 Tổng 47 100 

 Nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát của nhóm tác giả năm 2021. 

 

Bảng 2 trình bày những thông tin mô tả cơ bản về mẫu khảo sát của nghiên cứu và một số kết quả 
phân tích ban đầu. 

Có thể thấy, các doanh nghiệp và người tiêu dùng đa phần đã sử dụng thương mại điện tử trong các 
hoạt động kinh doanh, mua sắm với các mức độ khác nhau (19,1% người tiêu dùng chi tiêu qua 
thương mại điện tử ở mức dưới 5% chi tiêu; 11,7% tiêu dùng trên 50% chi tiêu qua thương mại điện 
tử; 6,4% doanh nghiệp đạt doanh thu qua thương mại điện tử dưới 5%; 17% đạt doanh thu qua thương 
mại điện tử trên 50% tổng doanh thu). Các đối tượng doanh nghiệp và người tiêu dùng sử dụng thương 
mại điện tử cũng rất đa dạng. 

Về phía các doanh nghiệp: (1) 100% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ 
sử dụng thương mại điện tử, đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp con số 
này là 83,3% (5/6); nông nghiệp là 87,5% (7/8); (2) có tới 97,5% (39/40) doanh nghiệp ngoài nhà 
nước và 71,4% (5/7) doanh nghiệp nhà nước sử dụng thương mại điện tử trong quá trình hoạt động sản 
xuất kinh doanh; (3) 100% doanh nghiệp sử dụng thương mại điện tử đều đạt mức doanh thu qua 
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Skype (của các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp qua biên giới); Shoppee, Lazada, Grab, Traveloka (của 
doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp); Zalo, Tiki, Sendo, Momo, VNPay (do doanh nghiệp Việt Nam 
xây dựng và vận hành nhưng tỷ lệ vốn góp của nước ngoài tương đối cao)... Đây được coi là những nền tảng 
tiên tiến hàng đầu giúp cho việc tương tác trao đổi được nhanh chóng hơn với chi phí thấp hoặc miễn phí 
(Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, 2022). Tuy nhiên, mục đích chính của việc sử dụng email và các 
công cụ hỗ trợ khác vẫn dừng ở mức dùng để quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ hoặc/và giao dịch với khách 
hàng và nhà cung cấp (68,5%), chưa thực sự khai thác được hết những tiện ích của những ứng dụng này 
(Theo kết quả khảo sát của nhóm tác giả năm 2021). Nguyên nhân của vấn đề này là do mức độ sẵn sàng ứng 
dụng thương mại điện tử của SMEs trong lĩnh vực bán lẻ còn chưa cao. Chẳng hạn, tỷ lệ các doanh nghiệp 
sử dụng phần mềm quản lý nhân sự mới đạt 53%, với các phần mềm kế toán, tài chính; quản lý chuỗi cung 
ứng (SCM); quản lý chăm sóc khách hàng (CRM); quản trị doanh nghiệp (ERP) con số này năm 2020 lần 
lượt là 87%, 23%, 28%, 16%. Tỷ lệ doanh nghiệp có cán bộ chuyên trách về thương mại điện tử mới đạt 
23% năm 2020; 32% doanh nghiệp gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động có kỹ năng về thương mại điện 
tử và công nghệ thông tin... (Bộ Công thương, 2021). 

Để hỗ trợ cho SMEs giải quyết những vấn đề này, Nhà nước đã chú trọng vào việc hoàn thiện hành lang 
pháp lý về thương mại điện tử. Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Kế hoạch 
tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025”. Ngày 07 tháng 10 năm 2020, hạ tầng 
pháp luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động thương mại điện tử được bổ sung, hoàn thiện thêm với Nghị định 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 về thương mại 
điện tử (Chính phủ, 2013). Như vậy, tính đến ngày 01 tháng 07 năm 2021, Việt Nam đã ban hành 19 Bộ Luật 
và Luật trong đó có quy định khung pháp lý cơ bản về thương mại điện tử, 32 nghị định hướng dẫn Luật, 08 
nghị định xử lý vi phạm, 32 thông tư liên quan đến vấn đề thương mại điện tử (Bộ Công thương, 2021). Chỉ 
riêng trong năm 2020 và tháng 01 năm 2021, đã có 51/63 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch tổng thể phát 
triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025... Tuy nhiên, theo Nguyễn Quang Huề - phó giám đốc Công 
ty Cổ phần Tư vấn Quản lý và Đào tạo (MBE), “... Với nhiều doanh nghiệp nhỏ, việc ứng dụng thương mại 
điện tử trong các hoạt động kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn và mang tính tự phát, thử nghiệm. Để hỗ trợ 
và thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử của SMEs trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong và sau đại 
dịch Covid-19 (2021-2025), rất cần tiếp tục có sự hỗ trợ từ phía các cơ quan quản lý nhà nước, cả về cơ chế, 
chính sách, đào tạo và hạ tầng công nghệ thông tin (Chính phủ điện tử)”. 

Bên cạnh doanh thu và mức độ tăng trưởng nhanh trong thời gian qua, mức độ hài lòng của người tiêu 
dùng trực tuyến thời gian qua được cải thiện đáng kể chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển của 
việc ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam.
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Đào tạo (MBE), “... Với nhiều doanh nghiệp nhỏ, việc ứng dụng thương mại điện tử trong các hoạt 
động kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn và mang tính tự phát, thử nghiệm. Để hỗ trợ và thúc đẩy ứng 
dụng thương mại điện tử của SMEs trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong và sau đại dịch Covid-
19 (2021-2025), rất cần tiếp tục có sự hỗ trợ từ phía các cơ quan quản lý nhà nước, cả về cơ chế, chính 
sách, đào tạo và hạ tầng công nghệ thông tin (Chính phủ điện tử)”.  

Bên cạnh doanh thu và mức độ tăng trưởng nhanh trong thời gian qua, mức độ hài lòng của người tiêu 
dùng trực tuyến thời gian qua được cải thiện đáng kể chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển 
của việc ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bán lẻ tại 
Việt Nam. 

 

Hình 2: Mức độ hài lòng của người tiêu dùng trực tuyến năm 2019-2020 

 
Nguồn: Bộ Công thương (2021). 

 

Số liệu ở Hình 2 cho thấy tỉ lệ người không hài lòng chiếm tỉ lệ khá nhỏ, năm 2019 là 2%, năm 2020 
là 7%; còn lại chủ yếu tập trung vào mức độ hài lòng và rất hài lòng chiếm tỉ lệ khá cao; cụ thể, rất hài 
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online. Hình 3 cho thấy những trở ngại lớn nhất đối với mua sắm trực tuyến từ phía người tiêu dùng, lần lượt 
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Bên cạnh đó, theo kết quả khảo sát của nhóm tác giả: 22,5% người tiêu dùng rất hài lòng khi mua sắm 
bằng thương mại điện tử, 44,2% hài lòng, 22,1% bình thường, 5,7% không hài lòng, 5,5% rất không hài 
lòng khi mua sắm trực tuyến. Khi mua sắm trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19, những trở ngại 
lớn nhất lần lượt là: sản phẩm hết hàng (48,8%), giá đắt hơn so với thông thường (39,7%), sản phẩm không 
đúng với quảng cáo (35,4%), cách thức đặt hàng trực tuyến quá phức tạp (22,5%), và những trở ngại khác 
(11,3%) (Theo kết quả khảo sát của nhóm tác giả năm 2021). 

Như vậy, qua số liệu thứ cấp và kết quả khảo sát của nhóm tác giả, có thể thấy việc ứng dụng thương mại 
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điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ đã đạt được một số thành tựu như: số lượng khách hàng tăng từ 32,7 triệu 
khách năm 2016 lên 49,3 triệu khách năm 2020, giá trị mua sắm hàng hóa năm 2016 chỉ có 150 triệu USD, 
năm 2020 đã tăng lên 240 triệu USD. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tham gia hoạt động bán lẻ trực tuyến 
cũng sẽ đối mặt với không ít thách thức như: cuộc đua giữa các doanh nghiệp trong việc đầu tư vào công 
nghệ và phát triển kênh bán hàng online ngày càng cạnh tranh khốc liệt; thị trường và chất lượng của các 
nhà cung cấp trên thị trường bán lẻ Việt Nam cũng sẽ tăng lên dưới sức ép của sự cạnh tranh gay gắt và sự 
hội nhập quốc tế; năng lực quản trị của các doanh nghiệp Việt Nam hiện vẫn luôn là thách thức cũng như 
nguồn nhân lực phục vụ cho bán lẻ trực tuyến vẫn còn thiếu và yếu các kỹ năng phục vụ giao dịch thương 
mại điện tử (như: tạo sản phẩm, cập nhật thông tin sản phẩm, quảng bá sản phẩm, xử lý đơn hàng online…) 
cho đến các kỹ năng sử dụng công cụ trên các sàn thương mại điện tử (trong nước và quốc tế) để giới thiệu 
và bán sản phẩm. 

5. Một số giải pháp ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp bán lẻ
Thứ nhất, các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử cần tăng cường hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp bán lẻ nhỏ và vừa bằng cách tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về 
thương mại điện tử theo hướng cập nhật và hội nhập, bởi đây là một lĩnh vực mới phát triển tại Việt Nam, 
là sự kết hợp giữa công nghệ và thị trường, giữa yếu tố thực và ảo…, “tạo lập và hoàn thiện hành lang pháp 
lý về thương mại điện tử, tăng cường tính bảo mật thông tin cho các tổ chức và cá nhân tham gia, hướng tới 
mô hình thương mại điện tử 4.0”; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp nói chung, SMEs 
nói riêng. 

Thứ hai, các doanh nghiệp cần lựa chọn cho mình một mô hình bán lẻ trực tuyến phù hợp theo nguồn 
lực và khả năng của doanh nghiệp trên cơ sở xây dựng website bán hàng một cách tối ưu hoá và hiệu quả 
ở thị trường cần hướng đến; mở rộng bán hàng trực tuyến trên các sàn giao dịch thương mại để phát triển 
cửa hàng trực tuyến như: Lazada, Tiki, Shopee... hoặc trên nền tảng Wix, Weebty, Bigcommerce. Thiết 
lập một chuỗi thị trường thương mại điện tử hoàn chỉnh, tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính khác 
nhau và đầu tư thêm kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm tạo ra một nền tảng vận chuyển thương mại 
điện tử chất lượng cao, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử. Tích hợp đầy đủ các 
nguồn lực ban đầu của doanh nghiệp để đảm bảo sử dụng có hiệu quả các thông tin trong quá trình sản xuất 
và hoạt động của doanh nghiệp, để hoạt động thương mại điện tử có thể đóng vai trò quan trọng trong hoạt 
động của doanh nghiệp. Mặt khác, các doanh nghiệp cần tích hợp website với các mạng xã hội phổ biến như 
Facebook, Zalo, Viber, Messenger..., các công cụ bán lẻ trực tuyến khác hoặc bán bàng trên nền di động để 
tăng số lượng khách hàng xem website, tăng doanh số bán hàng.

Thứ ba, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh kết hợp đan xen giữa thương mại điện tử với các loại hình phân 
phối hiện hữu, tạo thành phương thức phân phối đa kênh theo đúng xu hướng phát triển chung trên thế giới. 
Ứng dụng bán hàng đa kênh từ các doanh nghiệp công nghệ để hỗ trợ việc quản lý đơn hàng và quản lý kho.

Thứ tư, các doanh nghiệp cần chủ động tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn để nâng cao các kỹ năng quản 
trị doanh nghiệp như: kỹ năng điều hành, kỹ năng quản trị tài chính, kỹ năng định hướng, kỹ năng lập kế 
hoạch, kỹ năng tổ chức… trên cơ sở đó sẽ nâng cao được kỹ năng quản trị của chủ doanh nghiệp. Bên cạnh 
đó, doanh nghiệp cần tăng cường đào tạo các kỹ năng về thương mại điện tử cho đội ngũ nhân lực tham gia 
bán lẻ trực tuyến nhằm hướng đến sự phát triển bền vững, đặc biệt cần chú trọng đổi mới sáng tạo, áp dụng 
triệt để công nghệ số để tăng trải nghiệm cho khách hàng. Vì để ứng dụng thương mại điện tử cho doanh 
nghiệp bán lẻ đòi hỏi các doanh nghiệp phải có lao động chuyên trách, nhóm lao động chuyên trách này vừa 
có kiến thức về công nghệ lại phải hiểu biết về thương mại để nắm bắt kịp thời các xu hướng mới và ứng 
dụng một cách hiệu quả nhất. 

Thứ năm, các doanh nghiệp cần xây dựng thị trường và nâng cao lòng tin người tiêu dùng trong thương 
mại điện tử trên cơ sở tuyên truyền để cho người tiêu dùng hiểu, yên tâm về chất lượng sản phẩm của doanh 
nghiệp khi bán hàng online, giá sản phẩm không thay đổi… Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tăng cường 
quảng cáo, tổ chức hội nghị, sự kiện,... từ đó tăng cường khả năng nhận biết và ứng phó của người tiêu 
dùng với những hành vi tiêu cực trong thương mại điện tử; giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp hiểu được 
những mặt tích cực mà công nghệ trong đó có thương mại điện tử mang lại.
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Tóm tắt:
Trong bài viết này, dữ liệu bảng thu thập từ báo cáo tài chính theo quý của 107 doanh nghiệp 
bất động sản và xây dựng niêm yết tại Việt Nam 2015 - 2020, hồi quy bằng OLS, FEM, REM 
và GLS để kiểm định nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh xem có tương đồng hay khác 
biệt gì so với kết quả nghiên cứu trước đây bằng dữ liệu năm. Kết quả cho thấy quy mô doanh 
nghiệp đo bằng tổng tài sản tác động ngược chiều, còn quy mô doanh nghiệp đo bằng doanh 
thu và ROS tác động cùng chiều tới hiệu quả kinh doanh, tương đồng với kết quả nghiên cứu 
trước đây bằng dữ liệu năm; quy mô doanh thu tác động ngược chiều tới ROA, quy mô của 
hội đồng quản trị tác động ngược chiều tới vòng quay tài sản, kết quả này khác với kết quả 
nghiên cứu trước đây bằng dữ liệu năm. Bài viết khuyến nghị doanh nghiệp chú trọng hoạch 
định quy mô vốn và cấu trúc vốn hợp lý, tăng cường quản trị tài sản cố định, quản trị doanh 
thu, kiểm soát chi phí.
Từ khóa: Bất động sản và xây dựng, doanh nghiệp niêm yết, dữ liệu quý, hiệu quả kinh doanh, 
nhân tố tác động.
Mã JEL: G32, G30

Factors affecting performance of listed real estate and construction firms
Abstract
In this paper, panel data was collected from quarterly financial statements of 107 real estate 
and construction firms listed in Vietnam 2015 - 2020, analyzed by OLS, FEM, REM and GLS 
regression to test factors influencing performance to find out whether there is any similarity or 
difference compared to previous researches which based on annual data. The results show that 
firm size by total assets has the negative effect while firm size by revenue and return on sales 
have positive impacts on performance, similar to previous researches results using annual 
data; revenue has a negative effect on return on assets, scale of board has a negative effect on 
asset turnover, these results are different from studies based on annual data. We recommend 
that real estate & construction firms focus on planning reasonable capital scale and capital 
structure, strengthening fixed asset management, revenue management, and cost control.
Keywords:  Real estate and construction, listed firm, quarterly data, performance, impact 
factor
JEL Codes: G32, G30

1. Đặt vấn đề  
Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đã mở ra nhiều cơ hội đầu tư, thu 

nhập gia tăng nên nhu cầu của người dân đặc biệt là nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng. Vì thế, sự phát triển 
của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là một tất yếu. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 
xuất hiện thời gian qua và lan rộng trên toàn cầu, diễn biến phức tạp đã tác động đến mọi mặt của đời sống 
kinh tế - xã hội, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có các 
doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Vì vậy những thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp là 
thông tin cực kỳ hữu ích cho các nhà quản trị, nhà đầu tư trong việc tối ưu hóa các quyết định quản lý, quyết 
định đầu tư, hoạch định các chính sách phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
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Chính vì vậy, việc đánh giá và phân tích, đánh giá biến động hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp 
kinh doanh bất động sản thông qua mẫu nghiên cứu các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán 
trong bối cảnh hiện nay sẽ cung cấp thông tin và bằng chứng thực tế về xu hướng và đặc điểm biến động 
của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản trị, nhà đầu tư. 
và các nhà hoạch định chính sách.

Cải thiện, nâng cao hiệu quả kinh doanh là mục tiêu quan trọng trong quản trị doanh nghiệp nói chung, 
quản trị tài chính doanh nghiệp nói riêng. Hiệu quả kinh doanh tốt lên đồng nghĩa với việc gia tăng lợi ích 
cho cổ đông, cho người lao động và cho xã hội. Do đó, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp còn được các 
nhà đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước và toàn xã hội quan tâm, là mục tiêu hàng đầu mà các doanh nghiệp 
hướng tới. Các thông tin về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp luôn có ý nghĩa cho các nhà quản trị 
doanh nghiệp để tối ưu hóa các quyết định quản trị, hoạch định các chính sách phát triển hoạt động kinh 
doanh. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nói chung còn là thông tin cực kỳ hữu ích cho các nhà phân 
tích và hoạch định chính sách, là thông tin không thể thiếu đối với các nhà đầu tư trong quá trình tối đa hóa 
giá trị danh mục đầu tư của họ.

Đứng trên góc độ quản trị tài chính doanh nghiệp, giải quyết bài toán nâng cao hiệu quả kinh doanh nhất 
thiết phải bắt đầu từ nhiệm vụ nhận diện các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp tới hiệu quả kinh 
doanh. Có thể nhận định, hiệu quả kinh doanh là kết quả đầu ra chịu ảnh hưởng từ rất nhiều nhân tố khác 
nhau, khách quan lẫn chủ quan. Việc đánh giá, lượng hóa và phân tích ảnh hưởng của các nhân tố trên nhiều 
góc độ là nguồn cung cấp thông tin giá trị cho các quyết định quản trị tài chính nói chung, quản trị doanh 
nghiệp nói riêng, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Các thông tin về ảnh 
hưởng của các nhân tố tới hiệu quả kinh doanh càng thể hiện tầm quan trọng với các công ty thuộc lĩnh vực 
bất động sản và xây dựng trong bối cảnh gần đây nền kinh tế có nhiều biến động, ngành bất động sản và xây 
dựng đối mặt với nhiều thách thức cả từ từ môi trường bên ngoài lẫn môi trường bên trong.

Khi tham khảo các kết quả nghiên cứu trước đây về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và các yếu tố 
ảnh hưởng, nhóm tác giả nhận thấy hầu hết các nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu theo năm của 
các doanh nghiệp được lựa chọn vào mẫu nghiên cứu. Các tác giả đặt nghi vấn rằng liệu khi đo lường hiệu 
quả kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng bằng dữ liệu với kỳ hạn không phải kỳ hạn năm thì các kết luận 
có tương tự hay không. Các kết quả nghiên cứu hiện tại chưa cung cấp câu trả lời đầy đủ và rõ ràng cho 
nghi vấn đó. Do đó, nhóm tác giả kế thừa những kết quả nghiên cứu đã công bố, thực nghiệm nghiên cứu 
tác động của một số nhân tố lên hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng và bất động sản niêm yết 
ở Việt Nam để góp phần làm sáng tỏ nghi vấn nói trên.

2. Tổng quan nghiên cứu 
Trước hết, trong các nghiên cứu đã thực hiện thường sử dụng ROE - tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu, hoặc 

ROA - tỷ suất sinh lời tổng tài sản, hoặc cả ROA lẫn ROE để phản ánh hiệu quả kinh doanh. Chẳng hạn, Xu 
& cộng sự (2005) sử dụng ROE, còn Zeitun & Tian (2014) lại lựa chọn ROA. Tuy nhiên, các nghiên cứu 
trong nước và nước ngoài gần đây về chủ đề hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp có xu hướng sử dụng 
cả ROA lẫn ROE để phản ánh hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp, như các nghiên cứu của Salim & 
Yadav (2012), Quan Minh Nhựt & Lý Thị Phương Thảo (2014), Đặng Ngọc Hùng (2015), Mule & cộng sự 
(2015), Vu, T. & cộng sự (2020), Hoàng Tuấn Sinh (2021). Tuy vậy, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 
còn được phản ánh bằng một số chỉ tiêu khác, chẳng hạn Dương Thu Minh (2017) còn đề cập đến hiệu quả 
kinh doanh bằng vòng quay tài sản.

Về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, với nhiều góc độ tiếp cận và 
phương pháp nghiên cứu, các nghiên cứu trước đây đã đề cập đến nhiều nhân tố khác nhau:

Cơ cấu vốn và cơ cấu tài sản
Xu & cộng sự (2005) nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ cấu vốn và hiệu quả kinh doanh bằng dữ liệu của 

1.130 công ty niêm yết tại Thượng Hải, chỉ ra rằng hiệu quả kinh doanh có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê 
với cấu trúc vốn và quy mô công ty. Về sau này, nhiều nghiên cứu đã bổ sung thêm hoặc phát triển thêm 
nhằm khẳng định mối quan hệ tác động của cấu trúc vốn tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, chẳng 
hạn nghiên cứu của Salim & Yadav (2012) với doanh nghiệp Malaysia, nghiên cứu của Quan Minh Nhựt & 
Lý Thị Phương Thảo (2014), của Đặng Ngọc Hùng (2015), Trần Thị Kim Anh & Đỗ Thành Trung (2016) và 
nghiên cứu của Nguyễn Lê Cường & Nguyễn Phương Anh (2020) với doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của cơ cấu tài sản tới hiệu quả kinh doanh cũng được đề cập tới và chứng minh 
bằng thực nghiệm. Với các doanh nghiệp Việt Nam, điển hình có thể kể tới nghiên cứu của Quan Minh Nhựt 
& Lý Thị Phương Thảo (2014), Tô Thị Thanh Trúc & Nguyễn Đình Thiên (2015), Trần Thị Kim Anh & Đỗ 
Thành Trung (2016), Nguyễn Lê Cường & Nguyễn Phương Anh (2020), Vu, T. & cộng sự (2020).

Hiệu suất sử dụng tài sản
Raheman & cộng sự (2010) khi nghiên cứu hiệu quả của doanh nghiệp ở Pakistan, đã chứng minh rằng 

hiệu suất sử dụng tài sản tác động ngược chiều lên hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ở Việt Nam, 
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Đặng Ngọc Hùng (2015) cũng thực nghiệm với 453 công ty niêm yết giai đoạn 2010 - 2013, kết quả đã 
chứng minh vòng quay tài sản (phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản) có tác động đến hiệu quả kinh doanh của 
doanh nghiệp.

Quy mô công ty
Ngoài Xu & cộng sự (2005) đề cập tới ảnh hưởng của quy mô công ty lên hiệu quả kinh doanh, 

Prasetyantoko & Parmono (2012) dựa trên số liệu của 238 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Indonesia trong giai đoạn 1944 - 2004, nghiên cứu sự thay đổi trong mối quan hệ giữa quy mô tài 
sản với hiệu quả kinh doanh khi nền kinh tế có những biến động trong thời kỳ trước và sau khủng hoảng, 
cho thấy quy mô tài sản có tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận định này cũng được 
Younis & Sundarakani (2019) ủng hộ. Kết quả này cũng được Đặng Ngọc Hùng (2015), Nguyễn Lê Cường 
& Nguyễn Phương Anh (2020) thực nghiệm và chứng minh với công ty niêm yết tại Việt Nam.

Ngoài những nghiên cứu sử dụng quy mô tài sản (hồi quy bằng giá trị logarit của tổng tài sản) thì cũng có 
nghiên cứu sử dụng quy mô doanh thu để đại diện quy mô công ty trong phân tích. Mule & cộng sự (2015) 
phản ánh quy mô công ty đo bằng logarit tự nhiên của doanh thu, đã kết luận rằng quy mô công ty tác động 
dương và có ý nghĩa thống kê lên ROE nhưng lại không tác động tới ROA của doanh nghiệp.

Vậy, trong các phân tích có thể sử dụng quy mô tài sản, quy mô doanh thu hoặc sử dụng đồng thời cả 2 
cách để đo lường quy mô công ty.

Nhân tố khác thuộc đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
Ngoài các nhân tố kể trên, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được chứng minh là chịu ảnh hưởng từ 

một số nhân tố khác thuộc đặc điểm hoạt động doanh nghiệp. Đặng Thị Hương & Nguyễn Thị Hồng Nga 
(2018) dựa trên kết quả biến đổi phương trình Dupont và các nghiên cứu trước đây, sử dụng dữ liệu từ 154 
doanh nghiệp xây dựng niêm yết 2012-2016 để phân tích, đã đưa ra những nhận định về các nhân tố tác động 
đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong đó có ROS (tác động cùng chiều tới ROA).

Mặt khác, khi phản ánh hiệu quả kinh doanh bằng ROE, trong các nghiên cứu kể trên cũng nhận định 
rằng ROA của doanh nghiệp cũng có mối quan hệ tác động, có ý nghĩa thống kê, tới hiệu quả kinh doanh 
của doanh nghiệp.

Quy mô của hội đồng quản trị
Chu Thị Thu Thủy (2020) đã chứng minh quy mô của hội đồng quản trị có ảnh hưởng cùng chiều đến hiệu 

quả tài chính (ROA) của doanh nghiệp bằng dữ liệu của 654 công ty cổ phần niêm yết tại Việt Nam trong 
giai đoạn 2016 - 2018. Ngoài kết luận này, nghiên cứu của Chu Thị Thu Thủy (2020) còn đưa ra nhiều kết 
luận có ý nghĩa về các đặc trưng khác của hội đồng quản trị lên hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng 
chủ đề nghiên cứu, Younis & Sundarakani (2019) cũng tiến hành thực nghiệm và phát hiện ra quy mô doanh 
nghiệp, quy mô hội đồng quản trị có mối quan hệ thuận chiều với hiệu quả hoạt động tại UEA.

Như vậy, chủ đề nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh đã có nhiều nghiên cứu thực hiện, công bố trong và 
ngoài nước. Song các nghiên cứu thường đánh giá hiệu quả kinh doanh và nhân tố ảnh hưởng đến hiệu 
quả kinh doanh trên cơ sở đo lường các chỉ tiêu theo năm. Nhóm tác giả đã tìm hiểu các kết quả nghiên 
cứu trước đây về hiệu quả kinh doanh, về các nhân tố ảnh hưởng, để xem liệu rằng trong các kỳ hạn ngắn 
hơn (chẳng hạn theo kỳ hạn các quý), thì các nhân tố như vòng quay tài sản, quy mô công ty, cấu trúc vốn và 
cấu trúc tài sản, tỷ suất lợi nhuận biên hay quy mô hội đồng quản trị có còn thể hiện quan hệ tác động có ý 
nghĩa thống kê tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp hay không. Kết quả tìm hiểu cho thấy rằng, phân 
tích bằng một bộ dữ liệu theo quý một mặt có thể giúp kiểm chứng thêm mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh 
hưởng tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, mặt khác góp phần bổ sung thêm minh chứng thực tế từ 
kết quả nghiên cứu bằng bộ dữ liệu theo quý. Hơn nữa, trong những nghiên cứu cùng chủ đề về nhóm công 
ty niêm yết xây dựng, bất động sản chưa thấy những nghiên cứu khái quát một cách hệ thống mối quan hệ 
ảnh hưởng của các nhân tố đã đề cập ở trên tới hiệu quả kinh doanh ở cả ba góc độ đánh giá là ROE, ROA 
và vòng quay tài sản trong cùng phạm vi thời gian và không gian nghiên cứu.

3. Phương pháp nghiên cứu  
Cũng từ kết quả tổng quan tài liệu, hiệu quả kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp được lựa chọn và đưa vào mô hình nghiên cứu dự kiến như trình bày trong Bảng 1.
Để thực hiện phân tích thực nghiệm, nhóm tác giả tổng hợp dữ liệu từ 107 công ty xây dựng và bất động 

sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020 (gồm 24 quý). Dữ liệu bảng được 
thu thập và tổng hợp từ dữ liệu trên website www.finance.vietstock.vn từ 107 công ty xây dựng và bất động 
sản có đủ dữ liệu của 24 quý nói trên.

Hiệu quả kinh doanh thường được phản ánh bằng ROE, ROA, VQTS, do đó, nhóm tác giả phân tích mối 
quan hệ giữa các nhân tố với hiệu quả kinh doanh bằng 3 mô hình:

Mô hình 1: ROE và các nhân tố ảnh hưởng
ROE 	= βo + β1ROA + β2VQTS + β3QMO + β4QMO2 + β5HSN + β6TSNH_TS + β7TSCD_TS + β8ROS + 
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β9C_SIZE + i
Mô hình 2: ROA và các nhân tố ảnh hưởng
ROA 	= βo + β1VQTS + β2QMO + β3QMO2 + β4HSN + β5TSNH_TS + β6TSCD_TS + β7ROS + β8C_SIZE 

+ i
Mô hình 3: Vòng quay tài sản và các nhân tố ảnh hưởng
VQTS 	 = βo + β1QMO + β2QMO2 + β3HSN + β4TSNH_TS + β5TSCD_TS + β6ROS + β7C_SIZE + 

i
Từ dữ liệu bảng đã thu thập, các mô hình hồi quy được phân tích bằng STATA16.0 lần lượt theo quy trình 

sau:
- Hồi quy bằng OLS
- Hồi quy bằng mô hình tác động cố định FEM
- Hồi quy bằng mô hình tác động ngẫu nhiên REM
- Sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn FEM hay REM
- Hồi quy GLS để khắc phục các sai sót của mô hình (nếu có)
Mô hình nghiên cứu cũng được kiểm định nhằm phát hiện các sai sót như hiện tượng đa cộng tuyến (kiểm 

định hệ số VIF), hiện tượng phương sai sai số thay đổi (Wald-test), hiện tượng tự tương quan (Wooldridge-
test) để khắc phục nếu có.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận   
4.1. Kết quả nghiên cứu
Sau khi thu thập dữ liệu theo phương pháp nghiên cứu nói trên, bằng STATA16.0, kết quả phân tích thống 

kê mô tả của các biến được lựa chọn nghiên cứu thể hiện trong Bảng 2.
Kết quả phân tích hồi quy và kiểm định sai sót của các mô hình như sau:
Mô hình 1: ROE và các nhân tố ảnh hưởng
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Như vậy, chủ đề nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh đã có nhiều nghiên cứu thực hiện, công bố trong 
và ngoài nước. Song các nghiên cứu thường đánh giá hiệu quả kinh doanh và nhân tố ảnh hưởng đến 
hiệu quả kinh doanh trên cơ sở đo lường các chỉ tiêu theo năm. Nhóm tác giả đã tìm hiểu các kết quả 
nghiên cứu trước đây về hiệu quả kinh doanh, về các nhân tố ảnh hưởng, để xem liệu rằng trong các 
kỳ hạn ngắn hơn (chẳng hạn theo kỳ hạn các quý), thì các nhân tố như vòng quay tài sản, quy mô công 
ty, cấu trúc vốn và cấu trúc tài sản, tỷ suất lợi nhuận biên hay quy mô hội đồng quản trị có còn thể 
hiện quan hệ tác động có ý nghĩa thống kê tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp hay không. Kết 
quả tìm hiểu cho thấy rằng, phân tích bằng một bộ dữ liệu theo quý một mặt có thể giúp kiểm chứng 
thêm mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, mặt khác 
góp phần bổ sung thêm minh chứng thực tế từ kết quả nghiên cứu bằng bộ dữ liệu theo quý. Hơn nữa, 
trong những nghiên cứu cùng chủ đề về nhóm công ty niêm yết xây dựng, bất động sản chưa thấy 
những nghiên cứu khái quát một cách hệ thống mối quan hệ ảnh hưởng của các nhân tố đã đề cập ở 
trên tới hiệu quả kinh doanh ở cả ba góc độ đánh giá là ROE, ROA và vòng quay tài sản trong cùng 
phạm vi thời gian và không gian nghiên cứu. 

3. Phương pháp nghiên cứu   
Cũng từ kết quả tổng quan tài liệu, hiệu quả kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh 
doanh của doanh nghiệp được lựa chọn và đưa vào mô hình nghiên cứu dự kiến như trình bày trong 
Bảng 1. 

 

Bảng 1: Các biến trong mô hình nghiên cứu 

Biến Ký hiệu Xác định Nghiên cứu đã sử dụng 

Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROE 

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn 
chủ sở hữu bình quân 

Xu & cộng sự (2005) 
Đặng Ngọc Hùng (2015) 
Vu, T. & cộng sự (2020) 
Hoàng Tuấn Sinh (2021) 

Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROA 

Lợi nhuận sau thuế/ Tài 
sản bình quân 

Zeitun & Tian (2014) 
Đặng Ngọc Hùng (2015) 
Vu, T. & cộng sự (2020) 
Hoàng Tuấn Sinh (2021) 

Vòng quay tài sản VQTS Doanh thu/ Tài sản bình 
quân

Dương Thu Minh (2017) 
Raheman & cộng sự (2010)

Quy mô công ty: 
+ Tổng tài sản 
+ Doanh thu 

QMO 
QMO2 

Giá trị tổng tài sản  
Tổng doanh thu 
(Tổng tài sản và tổng 
doanh thu sử dụng giá trị 
logrit khi hồi quy) 

Prasetyantoko & Parmono 
(2012) 
Mule & cộng sự (2015) 
Nguyễn Lê Cường & Nguyễn 
Phương Anh (2020) 
Younis & Sundarakani (2019)

Hệ số nợ HSN 
Tổng nợ/ Tổng tài sản Salim & Yadav (2012) 

Trần Thị Kim Anh & Đỗ 
Thành Trung (2016) 

Tỷ lệ tài sản ngắn hạn TSNH_TS Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài 
sản

Tô Thị Thanh Trúc & Nguyễn 
Đình Thiên (2015) 

Tỷ lệ tài sản cố định TSCD_TS 
Tài sản cố định/ Tổng tài 
sản 

Trần Thị Kim Anh & Đỗ 
Thành Trung (2016) 
Vu, T. & cộng sự (2020)

Tỷ suất lợi nhuận biên ROS 
Lợi nhuận sau thuế / 
Doanh thu 

Phương trình Dupont; 
Đặng Thị Hương & Nguyễn 
Thị Hồng Nga (2018)

Quy mô hội đồng quản trị C_SIZE Tổng số thành viên hội 
đồng quản trị

Chu Thị Thu Thủy (2020) 
Younis & Sundarakani (2019)

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 

 

Để thực hiện phân tích thực nghiệm, nhóm tác giả tổng hợp dữ liệu từ 107 công ty xây dựng và bất 
động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020 (gồm 24 quý). Dữ liệu 
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Từ kết quả phân tích bằng STATA16.0 được tổng hợp và trình bày trong Bảng 3 có thể thấy các mô hình 
phân tích là phù hợp với mức ý nghĩa α<5%, giá trị R-sp (R2) khá cao cho biết các biến độc lập giải thích 
được trên 94% biến động của ROE. Kết quả kiểm định F-test và Hausman-test để lựa chọn mô hình phù hợp 
cho thấy mô hình FEM là phù hợp hơn.

Kết quả kiểm định nhằm phát hiện sai sót của mô hình nghiên cứu trình bày trong Bảng 4 cho thấy các 
hệ số VIF cao nhất là 4,20 (trung bình 2,17), vậy có thể chấp nhận mô hình không có hiện tượng Đa cộng 
tuyến, tuy nhiên có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, không có hiện tượng tự tương quan. Khắc phục 
sai sót của mô hình bằng kiểm định GLS, kết quả đã trình bày trong Bảng 3.

Vậy, với kết quả phân tích hồi quy của Mô hình 1 sau khi khắc phục các sai sót của mô hình bằng kiểm 
định GLS thì thấy ROA, doanh thu DT (QMO2), hệ số nợ HSN, ROS có tác động cùng chiều với ROE 
trong khi quy mô tài sản (QMO) có tác động ngược chiều, độ tin cậy α<1%. Vòng quay tài sản trong các 
phân tích OLS, FEM và REM có tác động ngược chiều với ROE (mức ý nghĩa α<10%) song trong kết quả 
hồi quy GLS thì không thấy có ý nghĩa thống kê. Tương tự, trong mô hình FEM thì quy mô Hội đồng quản 
trị C_SIZE có tác động cùng chiều với ROE ở mức ý nghĩa α<5% song kết quả hồi quy GLS cũng không 
có ý nghĩa thống kê.

Mô hình 2: ROA và các nhân tố ảnh hưởng
Từ kết quả phân tích tổng hợp trong Bảng 5 có thể thấy ở kết quả hồi quy OLS, FEM và REM đều thấy 
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bảng được thu thập và tổng hợp từ dữ liệu trên website www.finance.vietstock.vn từ 107 công ty xây 
dựng và bất động sản có đủ dữ liệu của 24 quý nói trên. 

Hiệu quả kinh doanh thường được phản ánh bằng ROE, ROA, VQTS, do đó, nhóm tác giả phân tích 
mối quan hệ giữa các nhân tố với hiệu quả kinh doanh bằng 3 mô hình: 

Mô hình 1: ROE và các nhân tố ảnh hưởng 

ROE  = βo + β1ROA + β2VQTS + β3QMO + β4QMO2 + β5HSN + β6TSNH_TS + β7TSCD_TS + 
β8ROS + β9C_SIZE + i 

Mô hình 2: ROA và các nhân tố ảnh hưởng 

ROA  = βo + β1VQTS + β2QMO + β3QMO2 + β4HSN + β5TSNH_TS + β6TSCD_TS + β7ROS + 
β8C_SIZE + i 

Mô hình 3: Vòng quay tài sản và các nhân tố ảnh hưởng 

VQTS  = βo + β1QMO + β2QMO2 + β3HSN + β4TSNH_TS + β5TSCD_TS + β6ROS + β7C_SIZE + i 

Từ dữ liệu bảng đã thu thập, các mô hình hồi quy được phân tích bằng STATA16.0 lần lượt theo quy 
trình sau: 

- Hồi quy bằng OLS 

- Hồi quy bằng mô hình tác động cố định FEM 

- Hồi quy bằng mô hình tác động ngẫu nhiên REM 

- Sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn FEM hay REM 

- Hồi quy GLS để khắc phục các sai sót của mô hình (nếu có) 

Mô hình nghiên cứu cũng được kiểm định nhằm phát hiện các sai sót như hiện tượng đa cộng tuyến 
(kiểm định hệ số VIF), hiện tượng phương sai sai số thay đổi (Wald-test), hiện tượng tự tương quan 
(Wooldridge-test) để khắc phục nếu có. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận    
4.1. Kết quả nghiên cứu 

Sau khi thu thập dữ liệu theo phương pháp nghiên cứu nói trên, bằng STATA16.0, kết quả phân tích 
thống kê mô tả của các biến được lựa chọn nghiên cứu thể hiện trong Bảng 2. 

 

Bảng 2: Kết quả phân tích thống kê mô tả 
Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Min Max 

ROE 2.568 0,2256247 3,532887 -8,883978 166,9356 

ROA 2.568 0,1035847 2,566036 -2,707071 128,2448 

VQTS 2.568 0,1465646 0,1450003 -0,0804124 1,281553 

QMO 2.568 6,78293 1,438983 3,135494 12,04123 

QMO2 2.530 4,222496 1,625042 -3,218876 9,108197 

HSN 2.568 0,6062786 0,2043451 0 1 

TS_NH 2.568 0,6905745 0,3098401 0 8,432351 

TS_CD 2.568 0,0833623 0,1199356 0 0,9133965 

ROS 2.534 1,420278 14,97015 -46,6 482,8039 

C_SIZE 2.568 1,678315 0,229481 0,6931472 2,397895 
Nguồn: Kết quả phân tích từ STATA16.0. 
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Kết quả phân tích hồi quy và kiểm định sai sót của các mô hình như sau: 

Mô hình 1: ROE và các nhân tố ảnh hưởng 

 
Bảng 3: Kết quả phân tích hồi quy Mô hình 1 

 OLS_ROE FEM_ROE REM_ROE GLS_ROE 
ROA 1,258*** 1,254*** 1,256*** 1,672*** 
VQTS -0,331* -0,507** -0,357* -0,0191 
QMO -0,0717*** 0,0614 -0,0741*** -0,00628*** 
QMO2 0,0627*** 0,113*** 0,0774*** 0,00660*** 
HSN 0,443*** 1,008*** 0,657*** 0,0685*** 
TS_NH -0,0112 0,0907 0,0329 -0,00320 
TS_CD -0,282* -0,00123 -0,239 -0,0175 
ROS 0,0193*** 0,0163*** 0,0173*** 0,00939*** 
C_SIZE -0,0482 0,237** 0,0926 -0,00494 
_cons 0,181 -1,818*** -0,259 0,000367 
 Prob > F = 0,0000 Prob > F = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000 
N 2530 2530 2530 2530 
R-sq 0,944 0,947   
  Hausman-test 

Prob>chi2 = 0,0000
 

Chú thích: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 
Nguồn: Kết quả phân tích từ STATA16.0. 
 

Từ kết quả phân tích bằng STATA16.0 được tổng hợp và trình bày trong Bảng 3 có thể thấy các mô 
hình phân tích là phù hợp với mức ý nghĩa α<5%, giá trị R-sp (R2) khá cao cho biết các biến độc lập 
giải thích được trên 94% biến động của ROE. Kết quả kiểm định F-test và Hausman-test để lựa chọn 
mô hình phù hợp cho thấy mô hình FEM là phù hợp hơn. 

Kết quả kiểm định nhằm phát hiện sai sót của mô hình nghiên cứu trình bày trong Bảng 4 cho thấy các 
hệ số VIF cao nhất là 4,20 (trung bình 2,17), vậy có thể chấp nhận mô hình không có hiện tượng Đa 
cộng tuyến, tuy nhiên có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, không có hiện tượng tự tương quan. 
Khắc phục sai sót của mô hình bằng kiểm định GLS, kết quả đã trình bày trong Bảng 3. 

 

Bảng 4: Kết quả kiểm định sai sót của Mô hình 1 
Sai sót Kết quả kiểm định Có/Không 

Đa cộng tuyến VIF ≤ 4,20 
(Mean VIF = 2,17) KHÔNG 

Phương sai sai số thay đổi Prob>chi2 = 0,0000 CÓ 
Tự tương quan Prob > F = 0,3550 KHÔNG 
Nguồn: Kết quả phân tích từ STATA16.0. 

 

Vậy, với kết quả phân tích hồi quy của Mô hình 1 sau khi khắc phục các sai sót của mô hình bằng 
kiểm định GLS thì thấy ROA, doanh thu DT (QMO2), hệ số nợ HSN, ROS có tác động cùng chiều với 
ROE trong khi quy mô tài sản (QMO) có tác động ngược chiều, độ tin cậy α<1%. Vòng quay tài sản 
trong các phân tích OLS, FEM và REM có tác động ngược chiều với ROE (mức ý nghĩa α<10%) song 
trong kết quả hồi quy GLS thì không thấy có ý nghĩa thống kê. Tương tự, trong mô hình FEM thì quy 
mô Hội đồng quản trị C_SIZE có tác động cùng chiều với ROE ở mức ý nghĩa α<5% song kết quả hồi 
quy GLS cũng không có ý nghĩa thống kê. 

Mô hình 2: ROA và các nhân tố ảnh hưởng 
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VQTS tác động ngược chiều tới ROA với độ tin cậy khá tốt, song kết quả hồi quy GLS lại cho thấy mối 
quan hệ này không có ý nghĩa thống kê. Trong kết quả hồi quy GLS chỉ có quy mô tài sản QMO có tác động 
ngược chiều còn quy mô doanh thu QMO2 và ROS tác động cùng chiều (mức ý nghĩa 1%) tới ROA.

Kết quả kiểm định nhằm phát hiện sai sót của mô hình thể hiện trong Bảng 6.
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Kết quả phân tích hồi quy và kiểm định sai sót của các mô hình như sau: 

Mô hình 1: ROE và các nhân tố ảnh hưởng 

 
Bảng 3: Kết quả phân tích hồi quy Mô hình 1 

 OLS_ROE FEM_ROE REM_ROE GLS_ROE 
ROA 1,258*** 1,254*** 1,256*** 1,672*** 
VQTS -0,331* -0,507** -0,357* -0,0191 
QMO -0,0717*** 0,0614 -0,0741*** -0,00628*** 
QMO2 0,0627*** 0,113*** 0,0774*** 0,00660*** 
HSN 0,443*** 1,008*** 0,657*** 0,0685*** 
TS_NH -0,0112 0,0907 0,0329 -0,00320 
TS_CD -0,282* -0,00123 -0,239 -0,0175 
ROS 0,0193*** 0,0163*** 0,0173*** 0,00939*** 
C_SIZE -0,0482 0,237** 0,0926 -0,00494 
_cons 0,181 -1,818*** -0,259 0,000367 
 Prob > F = 0,0000 Prob > F = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000 
N 2530 2530 2530 2530 
R-sq 0,944 0,947   
  Hausman-test 

Prob>chi2 = 0,0000
 

Chú thích: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 
Nguồn: Kết quả phân tích từ STATA16.0. 
 

Từ kết quả phân tích bằng STATA16.0 được tổng hợp và trình bày trong Bảng 3 có thể thấy các mô 
hình phân tích là phù hợp với mức ý nghĩa α<5%, giá trị R-sp (R2) khá cao cho biết các biến độc lập 
giải thích được trên 94% biến động của ROE. Kết quả kiểm định F-test và Hausman-test để lựa chọn 
mô hình phù hợp cho thấy mô hình FEM là phù hợp hơn. 

Kết quả kiểm định nhằm phát hiện sai sót của mô hình nghiên cứu trình bày trong Bảng 4 cho thấy các 
hệ số VIF cao nhất là 4,20 (trung bình 2,17), vậy có thể chấp nhận mô hình không có hiện tượng Đa 
cộng tuyến, tuy nhiên có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, không có hiện tượng tự tương quan. 
Khắc phục sai sót của mô hình bằng kiểm định GLS, kết quả đã trình bày trong Bảng 3. 

 

Bảng 4: Kết quả kiểm định sai sót của Mô hình 1 
Sai sót Kết quả kiểm định Có/Không 

Đa cộng tuyến VIF ≤ 4,20 
(Mean VIF = 2,17) KHÔNG 

Phương sai sai số thay đổi Prob>chi2 = 0,0000 CÓ 
Tự tương quan Prob > F = 0,3550 KHÔNG 
Nguồn: Kết quả phân tích từ STATA16.0. 

 

Vậy, với kết quả phân tích hồi quy của Mô hình 1 sau khi khắc phục các sai sót của mô hình bằng 
kiểm định GLS thì thấy ROA, doanh thu DT (QMO2), hệ số nợ HSN, ROS có tác động cùng chiều với 
ROE trong khi quy mô tài sản (QMO) có tác động ngược chiều, độ tin cậy α<1%. Vòng quay tài sản 
trong các phân tích OLS, FEM và REM có tác động ngược chiều với ROE (mức ý nghĩa α<10%) song 
trong kết quả hồi quy GLS thì không thấy có ý nghĩa thống kê. Tương tự, trong mô hình FEM thì quy 
mô Hội đồng quản trị C_SIZE có tác động cùng chiều với ROE ở mức ý nghĩa α<5% song kết quả hồi 
quy GLS cũng không có ý nghĩa thống kê. 

Mô hình 2: ROA và các nhân tố ảnh hưởng 
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Bảng 5: Kết quả phân tích hồi quy Mô hình 2 
 OLS_ROA FEM_ROA REM_ROA GLS_ROA 

VQTS -1,288*** -1,319*** -1,288*** -0,0676 
QMO -0,296*** -0,398** -0,296*** -0,0290*** 
QMO2 0,315*** 0,444*** 0,315*** 0,0269*** 
HSN 0,0690 0,420 0,0690 0,00211 
TS_NH -0,0201 0,110 -0,0201 0,00113 
TS_CD -0,387 -0,568 -0,387 -0,0175 
ROS 0,123*** 0,129*** 0,123*** 0,0669*** 
C_SIZE 0,0500 -0,0170 0,0500 -0,00579 
_cons 0,714* 0,678 0,714* 0,0941* 
 Prob > F = 0,0000 Prob > F = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000 
N 2530 2530 2530 2530 
R-sq 0,495 0,465   
  Hausman-test 

Prob>chi2 =    0,0000  

Chú thích: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 
Nguồn: Kết quả phân tích từ STATA16.0 
 

Từ kết quả phân tích tổng hợp trong Bảng 5 có thể thấy ở kết quả hồi quy OLS, FEM và REM đều 
thấy VQTS tác động ngược chiều tới ROA với độ tin cậy khá tốt, song kết quả hồi quy GLS lại cho 
thấy mối quan hệ này không có ý nghĩa thống kê. Trong kết quả hồi quy GLS chỉ có quy mô tài sản 
QMO có tác động ngược chiều còn quy mô doanh thu QMO2 và ROS tác động cùng chiều (mức ý 
nghĩa 1%) tới ROA. 

Kết quả kiểm định nhằm phát hiện sai sót của mô hình thể hiện trong Bảng 6. 

 

Bảng 6: Kết quả kiểm định sai sót của Mô hình 2 
Sai sót Kết quả kiểm định Có/Không 

Đa cộng tuyến VIF ≤ 4,13 
(Mean VIF = 2,05) KHÔNG 

Phương sai sai số thay đổi Prob>chi2 = 0,0000 CÓ 

Tự tương quan Prob > F =  0,0000 CÓ 

Nguồn: Kết quả phân tích từ STATA16.0 

Khắc phục các sai sót về phương sai sai số thay đổi và tự tương quan bằng kiểm định GLS, kết quả đã 
trình bày trong Bảng 5. 

Mô hình 3: VQTS và các nhân tố ảnh hưởng 
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Bảng 5: Kết quả phân tích hồi quy Mô hình 2 
 OLS_ROA FEM_ROA REM_ROA GLS_ROA 

VQTS -1,288*** -1,319*** -1,288*** -0,0676 
QMO -0,296*** -0,398** -0,296*** -0,0290*** 
QMO2 0,315*** 0,444*** 0,315*** 0,0269*** 
HSN 0,0690 0,420 0,0690 0,00211 
TS_NH -0,0201 0,110 -0,0201 0,00113 
TS_CD -0,387 -0,568 -0,387 -0,0175 
ROS 0,123*** 0,129*** 0,123*** 0,0669*** 
C_SIZE 0,0500 -0,0170 0,0500 -0,00579 
_cons 0,714* 0,678 0,714* 0,0941* 
 Prob > F = 0,0000 Prob > F = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000 
N 2530 2530 2530 2530 
R-sq 0,495 0,465   
  Hausman-test 

Prob>chi2 =    0,0000  

Chú thích: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 
Nguồn: Kết quả phân tích từ STATA16.0 
 

Từ kết quả phân tích tổng hợp trong Bảng 5 có thể thấy ở kết quả hồi quy OLS, FEM và REM đều 
thấy VQTS tác động ngược chiều tới ROA với độ tin cậy khá tốt, song kết quả hồi quy GLS lại cho 
thấy mối quan hệ này không có ý nghĩa thống kê. Trong kết quả hồi quy GLS chỉ có quy mô tài sản 
QMO có tác động ngược chiều còn quy mô doanh thu QMO2 và ROS tác động cùng chiều (mức ý 
nghĩa 1%) tới ROA. 

Kết quả kiểm định nhằm phát hiện sai sót của mô hình thể hiện trong Bảng 6. 

 

Bảng 6: Kết quả kiểm định sai sót của Mô hình 2 
Sai sót Kết quả kiểm định Có/Không 

Đa cộng tuyến VIF ≤ 4,13 
(Mean VIF = 2,05) KHÔNG 

Phương sai sai số thay đổi Prob>chi2 = 0,0000 CÓ 

Tự tương quan Prob > F =  0,0000 CÓ 

Nguồn: Kết quả phân tích từ STATA16.0 

Khắc phục các sai sót về phương sai sai số thay đổi và tự tương quan bằng kiểm định GLS, kết quả đã 
trình bày trong Bảng 5. 

Mô hình 3: VQTS và các nhân tố ảnh hưởng 

Khắc phục các sai sót về phương sai sai số thay đổi và tự tương quan bằng kiểm định GLS, kết quả đã 
trình bày trong Bảng 5.

Mô hình 3: VQTS và các nhân tố ảnh hưởng
Kết quả kiểm định nhằm phát hiện sai sót của mô hình thể hiện trong Bảng 8:
Khắc phục các sai sót về phương sai sai số thay đổi bằng kiểm định GLS, kết quả đã trình bày trong Bảng 

7. Từ kết quả hồi quy, quy mô tài sản QMO và tỷ lệ tài sản cổ định TSCD_TS, quy mô thành viên hội đồng 
quản trị C_SIZE có tác động ngược chiều với vòng quay tài sản (độ tin cậy 1%), trong khi quy mô doanh 
thu QMO2 và ROS tác động cùng chiều độ tin cậy lần lượt là 1% và 5%.

4.2. Thảo luận
Từ kết quả phân tích hồi quy của 3 mô hình, quy mô tài sản thể hiện quan hệ tác động ngược chiều đến 

hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng và bất động sản trong khi quy mô doanh thu có tác động 
cùng chiều đến hiệu quả kinh doanh ở cả 3 mô hình. Kết quả này hàm ý khi quy mô tài sản của doanh nghiệp 
tăng lên thì ROA, ROE và vòng quay tài sản giảm xuống. Thực tế khi quy mô tài sản của một doanh nghiệp 
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tăng lên trong điều kiện các yếu tố khác không đổi thì vòng quay tài sản thường chậm lại đồng thời các chỉ 
tiêu sinh lời như ROE và ROA giảm đi. Kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp với những nhận định trước 
đây của Prasetyantoko & Parmono (2012) về tác động của quy mô tài sản lên ROE. Điều đó cũng chứng tỏ 
là khi phân tích bằng bộ dữ liệu theo quý cũng cho kết quả tương tự về tác động của quy mô tài sản lên hiệu 
quả kinh doanh tương tự như bộ dữ liệu theo năm.

Kết quả kiểm định tác động của quy mô doanh thu lên ROA và ROE bổ sung thêm một kết luận ủng hộ 
nhận định của Mule & cộng sự (2015) khi chỉ ra mối quan hệ cùng chiều của quy mô công ty (qua logarit 
của doanh thu) lên ROE đồng thời chứng minh tác động cùng chiều của ROA lên ROE. Như vậy, kết quả 
thực nghiệm bằng bộ dữ liệu theo quý tương đồng với kết quả kiểm định bằng bộ dữ liệu theo năm. Tuy vậy, 
kết quả nghiên cứu đã bổ sung thêm một kết quả khác biệt so với nghiên cứu của Mule & cộng sự (2015) 
khi chứng minh quan hệ cùng chiều của quy mô doanh thu lên hiệu quả kinh doanh phản ánh bằng ROA 
của doanh nghiệp xây dựng và bất động sản. Kết quả này chứng tỏ có sự khác biệt khi thực nghiệm bằng dữ 
liệu theo quý.

Các kết quả kiểm định về mối quan hệ tác động giữa vòng quay tài sản lên ROA và ROE trong nghiên 
cứu này chưa cho thấy mối quan hệ có ý nghĩa thống kê của VQTS tác động tới ROA và ROE như kết quả 
phân tích bằng bộ dữ liệu theo năm của Raheman & cộng sự (2010) trên doanh nghiệp sản xuất niêm yết tại 
Parkistan.

Về mối quan hệ tác động của cơ cấu nguồn vốn lên hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng và 
bất động sản niêm yết tại Việt Nam, các kết quả kiểm định đã chỉ ra rằng hệ số nợ (tỷ lệ nợ trên tổng tài sản) 
thể hiện tác động cùng chiều lên ROE của nhóm doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu, có nghĩa là khi các 
yếu tố khác không đổi tỷ lệ nợ tăng lên làm cải thiện ROE của doanh nghiệp. Kết quả này cho thấy sự tương 
đồng với những kết quả phân tích từ bộ dữ liệu theo năm của doanh nghiệp. Tuy vậy, các kết quả phân tích 
trong nghiên cứu này chưa đủ cơ sở để kết luận về mối quan hệ của hệ số nợ, tỷ lệ tài sản ngắn hạn, tỷ lệ tài 
sản cố định lên ROA của doanh nghiệp xây dựng và bất động sản niêm yết tại Việt Nam. Trong Mô hình 3, 
kết quả thực nghiệm chứng minh tỷ lệ tài sản cố định tác động ngược chiều lên hiệu quả hoạt động phản ánh 
qua vòng quay tài sản. Thực tế mức sử dụng tài sản cố định gia tăng thường làm chậm vòng quay tài sản của 
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Bảng 7: Kết quả phân tích hồi quy Mô hình 3 
 OLS_ VQTS FEM_ VQTS REM_ VQTS GLS_ VQTS 

QMO -0,0837*** -0,0599*** -0,0786*** -0,0775*** 

QMO2 0,0827*** 0,0846*** 0,0835*** 0,0791*** 

HSN -0,00126 0,0572*** 0,0500*** 0,00215 

TS_NH -0,00789 -0,00232 -0,00471 -0,00122 

TS_CD -0,0306* -0,0393 -0,0466** -0,0299*** 

ROS 0,000411*** 0,000404*** 0,000418*** 0,000261** 

C_SIZE -0,0351*** -0,0163 -0,0229** -0,0392*** 

_cons 0,433*** 0,193*** 0,343*** 0,387*** 

 Prob > F = 0,0000 Prob > F = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000 

N 2530 2530 2530 2530 

R-sq 0,617 0,488   

  Hausman-test 
Prob>chi2 =      0,0001  

Chú thích: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 
Nguồn: Kết quả phân tích từ STATA16.0 
 

Kết quả kiểm định nhằm phát hiện sai sót của mô hình thể hiện trong Bảng 8: 

 

Bảng 8: Kết quả kiểm định sai sót của Mô hình 3 
Sai sót Kết quả kiểm định Có/Không 

Đa cộng tuyến VIF ≤ 1,92 
(Mean VIF = 1,39) KHÔNG 

Phương sai sai số thay đổi Prob>chi2 = 0,0000 CÓ 

Tự tương quan Prob > F =  0, 3604 KHÔNG 

Nguồn: Kết quả phân tích từ STATA16.0 
 

Khắc phục các sai sót về phương sai sai số thay đổi bằng kiểm định GLS, kết quả đã trình bày trong 
Bảng 7. Từ kết quả hồi quy, quy mô tài sản QMO và tỷ lệ tài sản cổ định TSCD_TS, quy mô thành 
viên hội đồng quản trị C_SIZE có tác động ngược chiều với vòng quay tài sản (độ tin cậy 1%), trong 
khi quy mô doanh thu QMO2 và ROS tác động cùng chiều độ tin cậy lần lượt là 1% và 5%. 

4.2. Thảo luận 

Từ kết quả phân tích hồi quy của 3 mô hình, quy mô tài sản thể hiện quan hệ tác động ngược chiều đến 
hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng và bất động sản trong khi quy mô doanh thu có tác 
động cùng chiều đến hiệu quả kinh doanh ở cả 3 mô hình. Kết quả này hàm ý khi quy mô tài sản của 
doanh nghiệp tăng lên thì ROA, ROE và vòng quay tài sản giảm xuống. Thực tế khi quy mô tài sản 
của một doanh nghiệp tăng lên trong điều kiện các yếu tố khác không đổi thì vòng quay tài sản thường 
chậm lại đồng thời các chỉ tiêu sinh lời như ROE và ROA giảm đi. Kết quả nghiên cứu này cũng phù 
hợp với những nhận định trước đây của Prasetyantoko & Parmono (2012) về tác động của quy mô tài 
sản lên ROE. Điều đó cũng chứng tỏ là khi phân tích bằng bộ dữ liệu theo quý cũng cho kết quả tương 
tự về tác động của quy mô tài sản lên hiệu quả kinh doanh tương tự như bộ dữ liệu theo năm. 

Kết quả kiểm định tác động của quy mô doanh thu lên ROA và ROE bổ sung thêm một kết luận ủng 
hộ nhận định của Mule & cộng sự (2015) khi chỉ ra mối quan hệ cùng chiều của quy mô công ty (qua 
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Bảng 7: Kết quả phân tích hồi quy Mô hình 3 
 OLS_ VQTS FEM_ VQTS REM_ VQTS GLS_ VQTS 

QMO -0,0837*** -0,0599*** -0,0786*** -0,0775*** 

QMO2 0,0827*** 0,0846*** 0,0835*** 0,0791*** 

HSN -0,00126 0,0572*** 0,0500*** 0,00215 

TS_NH -0,00789 -0,00232 -0,00471 -0,00122 

TS_CD -0,0306* -0,0393 -0,0466** -0,0299*** 

ROS 0,000411*** 0,000404*** 0,000418*** 0,000261** 

C_SIZE -0,0351*** -0,0163 -0,0229** -0,0392*** 

_cons 0,433*** 0,193*** 0,343*** 0,387*** 

 Prob > F = 0,0000 Prob > F = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000 

N 2530 2530 2530 2530 

R-sq 0,617 0,488   

  Hausman-test 
Prob>chi2 =      0,0001  

Chú thích: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 
Nguồn: Kết quả phân tích từ STATA16.0 
 

Kết quả kiểm định nhằm phát hiện sai sót của mô hình thể hiện trong Bảng 8: 

 

Bảng 8: Kết quả kiểm định sai sót của Mô hình 3 
Sai sót Kết quả kiểm định Có/Không 

Đa cộng tuyến VIF ≤ 1,92 
(Mean VIF = 1,39) KHÔNG 

Phương sai sai số thay đổi Prob>chi2 = 0,0000 CÓ 

Tự tương quan Prob > F =  0, 3604 KHÔNG 

Nguồn: Kết quả phân tích từ STATA16.0 
 

Khắc phục các sai sót về phương sai sai số thay đổi bằng kiểm định GLS, kết quả đã trình bày trong 
Bảng 7. Từ kết quả hồi quy, quy mô tài sản QMO và tỷ lệ tài sản cổ định TSCD_TS, quy mô thành 
viên hội đồng quản trị C_SIZE có tác động ngược chiều với vòng quay tài sản (độ tin cậy 1%), trong 
khi quy mô doanh thu QMO2 và ROS tác động cùng chiều độ tin cậy lần lượt là 1% và 5%. 

4.2. Thảo luận 

Từ kết quả phân tích hồi quy của 3 mô hình, quy mô tài sản thể hiện quan hệ tác động ngược chiều đến 
hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng và bất động sản trong khi quy mô doanh thu có tác 
động cùng chiều đến hiệu quả kinh doanh ở cả 3 mô hình. Kết quả này hàm ý khi quy mô tài sản của 
doanh nghiệp tăng lên thì ROA, ROE và vòng quay tài sản giảm xuống. Thực tế khi quy mô tài sản 
của một doanh nghiệp tăng lên trong điều kiện các yếu tố khác không đổi thì vòng quay tài sản thường 
chậm lại đồng thời các chỉ tiêu sinh lời như ROE và ROA giảm đi. Kết quả nghiên cứu này cũng phù 
hợp với những nhận định trước đây của Prasetyantoko & Parmono (2012) về tác động của quy mô tài 
sản lên ROE. Điều đó cũng chứng tỏ là khi phân tích bằng bộ dữ liệu theo quý cũng cho kết quả tương 
tự về tác động của quy mô tài sản lên hiệu quả kinh doanh tương tự như bộ dữ liệu theo năm. 

Kết quả kiểm định tác động của quy mô doanh thu lên ROA và ROE bổ sung thêm một kết luận ủng 
hộ nhận định của Mule & cộng sự (2015) khi chỉ ra mối quan hệ cùng chiều của quy mô công ty (qua 
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doanh nghiệp, điều đó chứng tỏ kết quả phân tích bằng dữ liệu theo quý cho kết quả tương tự như những 
nghiên cứu bằng dữ liệu theo năm trước đây.

Tỷ suất lợi nhuận biên ROS tác động cùng chiều lên hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng 
và bất động sản niêm yết tại Việt Nam. Kết quả này tương đồng với những kết quả nghiên cứu đã công bố 
trước đó.

Về quy mô (số lượng) thành viên của hội đồng quản trị, trong Mô hình 1 và Mô hình 2 kết quả kiểm định 
chưa đủ chứng minh tác động của quy mô hội đồng quản trị lên hiệu quả kinh doanh song kết quả kiểm định 
của Mô hình 3 lại cho thấy tác động ngược chiều của biến này lên vòng quay tài sản, tức là khi quy mô hội 
đồng quản trị lớn hơn thì vòng quay tài sản của doanh nghiệp giảm xuống. Nhóm tác giả có trao đổi kết quả 
này với một số chuyên gia về quản trị tài chính doanh nghiệp để làm sáng tỏ kết quả kiểm định thống kê của 
mô hình. Kết quả này có thể lý giải rằng ở những doanh nghiệp lớn thường có số lượng thành viên hội đồng 
quản trị lớn, đồng thời những doanh nghiệp này có quy mô tài sản lớn hơn so với mặt bằng chung các doanh 
nghiệp xây dựng và bất động sản trong mẫu nghiên cứu. Từ kết quả phân tích trước đó về quan hệ ngược 
chiều của quy mô tài sản lên hiệu quả kinh doanh, có thể giải thích được mối quan hệ ngược chiều của quy 
mô hội đồng quản trị lên hiệu quả kinh doanh phản ánh bằng vòng quay tài sản.

5. Kết luận và khuyến nghị
Từ những kết quả nghiên cứu thực nghiệm, có thể rút ra rằng khi phân tích bằng bộ dữ liệu theo quý của 

doanh nghiệp ngành xây dựng và bất động sản niêm yết tại Việt Nam cho thấy những kết quả tương tự như 
những kết quả nghiên cứu bằng bộ dữ liệu theo năm đã công bố trước đó, tuy nhiên cũng có những kết quả 
thể hiện sự khác biệt. Quy mô tài sản tác động ngược chiều tới hiệu quả kinh doanh, quy mô doanh thu tác 
động cùng chiều tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng và bất động sản niêm yết tại Việt Nam, 
kết luận này tương tự những nghiên cứu trước đây. Quy mô doanh thu tác động cùng chiều tới hiệu quả kinh 
doanh đo bằng ROA, đây là kết quả khác biệt với những kết luận từ các nghiên cứu trước đây tiến hành trên 
bộ dữ liệu theo năm. Các kết luận về tác động của tỷ lệ tài sản cố định, tỷ suất lợi nhuận biên ROS cũng 
tương tự như những kết quả thực nghiệm bằng dữ liệu theo năm trước đây. Tuy vậy, nghiên cứu này cũng 
chứng minh được với bộ dữ liệu theo quý có tác động ngược chiều giữa quy mô hội đồng quản trị với hiệu 
quả kinh doanh đo bằng vòng quay tài sản của doanh nghiệp xây dựng và bất động sản niêm yết. 

Cũng từ những kết quả của nghiên cứu, có thể rút ra một số khuyến nghị cho doanh nghiệp bất động sản 
và xây dựng như sau:

Thứ nhất, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh, các doanh nghiệp bất động sản nên chú trọng 
vấn đề phân tích, xác định nhu cầu vốn để có cơ sở hoạch định quy mô vốn đầu tư tối ưu, tránh đầu tư dàn 
trải vừa lãng phí vốn vừa tốn kém chi phí vốn. Mặt khác, xác định quy mô vốn tối ưu có thể xem là giải pháp 
cơ sở giúp các doanh nghiệp tránh được vấn đề giảm hiệu suất sử dụng vốn và hiệu quả kinh doanh khi quy 
mô tài sản tăng nhanh hơn kết quả kinh doanh. Bên cạnh đó, việc xác định cơ cấu vốn hợp lý cũng là vấn 
đề quan trọng cần chú ý trong quản trị tài chính các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng vì những ảnh 
hưởng của cơ cấu vốn đến doanh nghiệp không chỉ dừng ở vấn đề hiệu quả kinh doanh, mà còn ảnh hưởng 
tới rủi ro, chi phí vốn, giá trị doanh nghiệp, an ninh tài chính của doanh nghiệp.

Thứ hai, doanh nghiệp bất động sản và xây dựng cần tăng cường quản trị doanh thu và kiểm soát chi phí. 
Kết quả nghiên cứu đã chứng minh doanh thu và ROS có tác động thuận lên hiệu quả kinh doanh, do đó các 
hoạt động nhằm tăng cường quản trị doanh thu và chi phí, hướng tới kết quả gia tăng doanh thu đồng thời 
kiểm soát tốt chi phí sẽ tạo ra những tín hiệu tích cực về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bởi khi đó 
vòng quay tài sản, ROS cũng được cải thiện theo.

Thứ ba, do cấu trúc tài sản có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh, nên các doanh nghiệp bất động 
sản và xây dựng nên quan tâm hơn nữa đến vấn đề đầu tư sử dụng tài sản, nhất là tài sản cố định. Do đặc thù 
sản xuất kinh doanh của ngành bất động sản và xây dựng, đảm bảo tốt công tác quản trị và sử dụng hiệu quả 
tài sản cố định là thiết thực, đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định đồng thời có thể kiểm soát rủi ro hoạt 
động liên quan đến cấu trúc tài sản của doanh nghiệp.

Thứ tư, cần chú trọng công tác phân tích và dự báo, vì kết quả phân tích và dự báo giữ vai trò quan trọng, 
cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản trị doanh nghiệp, là căn cứ hoạch định kế hoạch kinh doanh và 
xây dựng chiến lược điều hành, phát triển doanh nghiệp.

Các tác giả cũng đề xuất rằng để các kết luận có độ chính xác, khách quan hơn, cần có những phân tích 
dựa trên kết quả kiểm định so sánh giữa bộ dữ liệu theo năm và bộ dữ liệu theo quý, đồng thời cần mở rộng 
quy mô mẫu nghiên cứu để các kết luận thực nghiệm có tính đại diện cao hơn, hệ thống các nhân tố ảnh 
hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp được bổ sung đầy đủ và toàn diện hơn.
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Tóm tắt:
Bài viết này nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở 
chi phí trong các doanh nghiệp chế biến gỗ tại Thành phố Hà Nội. Dữ liệu được thu thập thông 
qua khảo sát đối với 77 doanh nghiệp, bao gồm 14 doanh nghiệp lớn và 63 doanh nghiệp vừa 
và nhỏ. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố thông tin chi phí có ảnh hưởng lớn nhất đến việc 
định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí của doanh nghiệp chế biến gỗ tại Thành phố Hà 
Nội, kế đến là các nhân tố quy mô sản xuất, mức độ ảnh hưởng trong xác định giá bán và thị 
phần. Chiến lược cạnh tranh, mức độ cạnh tranh trong môi trường kinh doanh và đặc điểm 
sản phẩm không ảnh hưởng đến áp dụng phương pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở 
chi phí tại các doanh nghiệp trong phạm vi của nghiên cứu này.
Từ khóa: Định giá trên cơ sở chi phí, quy mô, thông tin chi phí.
Mã JEL: G12, G30, G39

Factors affecting the application of cost-based product pricing method in wood processing 
firms in Hanoi
Abstract:
This paper aims to analyze the factors affecting the application of the cost-based product selling 
price method in wood processing firms in Hanoi. Data was collected through a survey of 77 
firms, including 14 large ones and 63 small and medium ones. The results show that the factor 
Cost information has the greatest influence, followed by Production scale, Level of influence 
in determining selling price and Market share. Competitive strategy, Level of competition in 
the business environment and Product characteristics do not affect the application of the cost-
based product selling price method.
Keywords: Cost-based pricing, scale, cost information.
JEL codes: G12, G30, G39

1. Giới thiệu
Trong bối cảnh dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp như hiện nay đã tác động đến hầu hết các ngành kinh 

doanh. Tuy nhiên ngành chế biến gỗ nước ta vẫn tăng trưởng tốt cả về số lượng và chất lượng, đưa Việt Nam 
trở thành một trong số các nước có giá trị xuất khẩu gỗ lớn của thế giới. Bên cạnh những cơ hội mang lại 
từ hội nhập, ngành chế biến gỗ Việt Nam nói chung và tại Thành phố Hà Nội nói riêng hiện đang phải đối 
mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sức ép cạnh tranh từ thị trường Trung Quốc, Đài Loan… 
Thành phố Hà Nội hiện có gần 3.000 cơ sở kinh doanh chế biến gỗ, trong đó có 199 doanh nghiệp, còn lại 
là các hộ kinh doanh cá thể tập trung tại các làng nghề. Do vậy việc định giá bán sản phẩm hợp lý để mang 
lại hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp chế biến gỗ của thành phố Hà 
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Nội, đứng vững trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt là một trong những quyết định 
quan trọng của nhà quản trị. 

Có nhiều phương pháp để định giá bán sản phẩm như: định giá sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí, định giá 
sản phẩm dựa trên sự cạnh tranh và định giá dựa trên nhu cầu… Trong đó, phương pháp định giá bán sản 
phẩm dựa trên cơ sở chi phí là phương pháp quan trọng và phổ biến được hầu hết các doanh nghiệp sử dụng 
vì chi phí là điểm khởi đầu cho việc định giá. Giá bán sản phẩm của doanh nghiệp trước tiên phải bù đắp 
được chi phí để sau đó tạo lợi nhuận.  

Vì vậy, nghiên cứu này tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở 
chi phí và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng phương pháp này trong các doanh 
nghiệp chế biến gỗ tại Thành phố Hà Nội, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp chế biến 
gỗ tại Thành phố Hà Nội trong việc định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí. 

2. Tổng quan nghiên cứu
Guilding & cộng sự (2005) đã thực hiện một cuộc khảo sát qua đường bưu điện với hơn 200 công ty ở 

Anh và Úc để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phương pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi 
phí và chỉ ra ba nhân tố ảnh hưởng là: quy mô doanh nghiệp, mức độ cạnh tranh và ngành nghề kinh doanh. 
Nghiên cứu đã kết luận mức độ cạnh tranh và ngành nghề kinh doanh có ảnh hưởng đến phương pháp định 
giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí. Nhân tố quy mô doanh nghiệp không có ảnh hưởng đến phương 
pháp định giá này.

Al-Hussari (2006) đề cập đến bảy nhân tố ảnh hưởng đến định giá dựa trên cơ sở chi phí gồm: (i) chiến 
lược kinh doanh của doanh nghiệp, (ii) quy mô sản xuất, (iii) thị phần doanh nghiệp, (iv) mức độ cạnh tranh, 
(v) mức độ đáp ứng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, (vi) mức độ ảnh hưởng trong việc định giá bán, 
(vii) thông tin chi phí. Nghiên cứu đã kết luận rằng: Mức độ ảnh hưởng trong việc xác định giá bán, thông 
tin chi phí và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là các nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến phương 
pháp định giá trên cơ sở chi phí. Đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhân tố mức độ cạnh tranh có ảnh 
hưởng tiêu cực đến phương pháp này. Quy mô doanh nghiệp không có sự ảnh hưởng nào đến phương pháp 
định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí.

Một số nghiên cứu sau này đã nghiên cứu và bổ sung thêm hoặc phát triển thêm nhằm làm rõ hơn nữa 
sự ảnh hưởng của các nhân tố đến việc định giá bán sản phẩm trên cơ sở chi phí như nghiên cứu của Lane 
& Durden (2013) tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng đến phương pháp định giá trên cơ sở chi phí trong các 
tổ chức du lịch ở Anh. Các kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng quy mô của doanh nghiệp có ảnh hưởng đến 
phương pháp định giá trên cơ sở chi phí. Kết quả nghiên cứu của Amaral & Guerreiro (2019) cũng cho thấy 
quy mô doanh nghiệp có ảnh hưởng thuận chiều, chiến lược kinh doanh có ảnh hưởng ngược chiều.

Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu, kế thừa các nghiên cứu trước đây (Guilding & cộng sự, 2005; Al-
Hussari, 2006) và có sự điều chỉnh, tác giả khái quát mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc 
định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí tại các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn Thành phố Hà Nội 
bao gồm: chiến lược kinh doanh, thị phần, quy mô doanh nghiệp,  đặc điểm sản phẩm, mức độ cạnh tranh 
trong môi trường kinh doanh, thông tin chi phí, mức độ ảnh hưởng trong xác định giá bán. 

2.1. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
Chiến lược kinh doanh đề cập đến việc làm thế nào một đơn vị kinh doanh trên thị trường đạt được lợi thế 

cạnh tranh so với các đối thủ. Trong một thị trường mà sản phẩm có sự khác biệt với các sản phẩm cùng loại 
thì phương pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí sẽ trở nên quan trọng trong việc định giá bán 
nhằm đảm bảo doanh thu của các sản phẩm có sự khác biệt sẽ cao hơn các chi phí bỏ ra để tạo ra sự khác 
biệt đó (Porter, 1985). Do vậy, giả thuyết thứ nhất được đề xuất:

H1: Chiến lược kinh doanh có mối quan hệ thuận chiều với áp dụng phương pháp định giá bán sản phẩm 
dựa trên cơ sở chi phí.

2.2. Thị phần
Các công ty có thị phần lớn là các công ty dẫn đầu thị trường, là người thiết lập giá bán sản phẩm nên giá 

bán sản phẩm thường được xác định dựa trên cơ sở chi phí. Các công ty có thị phần nhỏ, sản phẩm sản xuất 
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không có sự khác biệt đối với các công ty khác thì các công ty này sẽ áp giá của ngành lên các sản phẩm của 
mình và sau đó sử dụng thông tin chi phí để quyết định nên sản xuất và tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm (Gordon 
& cộng sự, 1981). Do đó, giả thuyết thứ hai được đề xuất:

H2: Thị phần có mối quan hệ thuận chiều với áp dụng phương pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ 
sở chi phí.

2.3. Quy mô sản xuất
Các công ty có doanh thu và tài sản lớn có xu hướng thiết lập giá cao hơn mức giá cạnh tranh trong khi 

các công ty có quy mô nhỏ có xu hướng định giá ở mức cạnh tranh (Gordon & cộng sự, 1981). Các doanh 
nghiệp lớn thường chi phối thị trường và có khả năng ấn định giá cho thị trường, các doanh nghiệp này có 
khả năng sử dụng thông tin chi phí để định giá. Ngoài ra, các doanh nghiệp lớn sẽ có nguồn lực để xây dựng 
hệ thống chi phí hiện đại phục vụ cho định giá dựa trên cơ sở chi phí có hiệu quả (Guiding & cộng sự, 2005). 
Ngược lại, các doanh nghiệp nhỏ thường là các doanh nghiệp chấp nhận giá, họ thường đưa ra giá bán sản 
phẩm theo giá trị trường. Do đó, giả thuyết thứ ba được đề xuất:

H3: Quy mô sản xuất có mối quan hệ thuận chiều với áp dụng phương pháp định giá bán sản phẩm dựa 
trên cơ sở chi phí.

2.4. Mức độ cạnh tranh trong môi trường kinh doanh
Khi môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng tăng thì thông tin chi phí càng đóng vai trò quan trọng. 

Chi phí cần phải được tính toán chính xác nhằm xác định mức giá thấp nhất mà doanh nghiệp có thể chấp 
nhận được. Nếu sản phẩm của doanh nghiệp có tính năng mới nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng và làm 
gia tăng giá trị cho khách hàng thì doanh nghiệp phải cân nhắc đến chi phí phát sinh thêm của việc đưa thêm 
tính năng mới vào sản phẩm. Tuy nhiên trong các thị trường cạnh tranh mạnh, đặc biệt khi các sản phẩm của 
công ty không có gì nổi trội khác biệt so với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, với mục tiêu nhằm chiếm lĩnh 
thị trường thì thông tin của đối thủ cạnh tranh là quan trọng hơn các thông tin chi phí (Guiding & cộng sự, 
2005). Do đó, giả thuyết thứ tư được đề xuất:

H4: Mức độ cạnh tranh trong môi trường kinh doanh có mối quan hệ ngược chiều với áp dunhj phương 
pháp định giá bán dựa trên cơ sở chi phí.

2.5. Đặc điểm sản phẩm
Đặc điểm sản phẩm có ảnh hưởng đến chi phí sản xuất sản phẩm. Sản phẩm của doanh nghiệp có thể là 

đơn sản phẩm hoặc đa sản phẩm, có thể đơn giản hoặc phức tạp. Sản phẩm có kết cấu phức tạp là sản phẩm 
gồm nhiều chi tiết hợp thành, yêu cầu về kỹ thuật cao, quy trình công nghệ trải qua nhiều giải đoạn và nhiều 
bước công việc khác nhau. Sản phẩm càng phức tạp phải trang bị càng nhiều máy móc thiết bị, dụng cụ 
chuyên dùng. Vì vậy, định giá sản phẩm cần quan tâm đến mức độ phức tạp và đa dạng của sản phẩm. Sản 
phẩm của doanh nghiệp có thể là sản phẩm đại trà hoặc sản phẩm sản xuất theo đơn hàng. Các sản phẩm theo 
đơn hàng thường được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, những sản phẩm này có sự khác biệt so với 
các sản phẩm khác trên thị trường cả về đặc điểm và chi phí phát sinh. Doanh nghiệp định giá sản phẩm theo 
yêu cầu của khách hàng dựa trên chi phí thay vì dựa trên các yếu tố thị trường. Các công ty sản xuất những 
sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng dựa nhiều hơn vào phương pháp định giá trên cơ sở chi phí thay vì 
định giá dựa trên các yếu tố thị trường (Gordon & cộng sự, 1981). Các sản phẩm làm theo nhu cầu đặc biệt 
của khách hàng sẽ dẫn đến chi phí tang (Guilding & cộng sự, 2005). Do đó, giả thuyết thứ năm được đề xuất:

H5: Đặc điểm sản phẩm có mối quan hệ thuận chiều với áp dụng phương pháp định giá bán sản phẩm 
dựa trên cơ sở chi phí.

2.6. Thông tin chi phí
Thông tin về chi phí là đầu vào quan trọng để định giá bán sản phẩm (Blois & cộng sự, 2000). Chi phí của 

sản phẩm hình thành nên các cơ sở mà từ đó một mức giá bán có thể được thiết lập. Chi phí là điểm khởi 
đầu của giá bán nên doanh nghiệp cần tính toán chi phí chính xác để làm cơ sở định giá bán sản phẩm hợp 
lý. Do đó nhà quản lý nên theo dõi chi phí một cách cẩn thận vì nếu các chi phí này nhiều hơn chi phí của 
đối thủ cạnh tranh, công ty sẽ đạt ít lợi nhuận hơn và sẽ bất lợi trong cạnh tranh. Do đó, giả thuyết thứ sáu 
được đề xuất như sau:
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H6: Thông tin chi phí có mối quan hệ thuận chiều với áp dụng phương pháp định giá bán sản phẩm dựa 
trên cơ sở chi phí.

2.7. Mức độ ảnh hưởng trong việc xác định giá bán
Gordon & cộng sự (1981) cho rằng những công ty theo đuổi giá quan tâm đến các điều kiện của thị trường 

nhiều hơn là chi phí so với những công ty thiết lập giá. Bên cạnh đó, công ty sản xuất những sản phẩm không 
có sự khác biệt là những người chấp nhận giá thì thông tin chi phí sẽ không có giá trị trong việc định giá bán 
(Guilding & cộng sự, 2005). Do đó, giả thuyết thứ bảy được đề xuất:

4 
 

phí sẽ không có giá trị trong việc định giá bán (Guilding & cộng sự, 2005). Do đó, giả thuyết thứ 
bảy được đề xuất: 
 H7: Mức độ ảnh hưởng trong việc xác định giá bán có mối quan hệ thuận chiều với áp 
dụng phương pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí. 
 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất  

 
 
3. Phương pháp nghiên cứu 

 Kế thừa kết quả các nghiên cứu trước, tác giả tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến việc 
định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí. Sau khi tổng hợp tài liệu tác giả xác định được 
các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá bán sản phẩm trên cơ sở chi phí.  

Dữ liệu sơ cấp thu được từ các phiếu điều tra mẫu được gửi đến các doanh nghiệp chế 
biến gỗ tại Thành phố Hà Nội thông qua đường bưu điện hoặc phỏng vấn bằng điện thoại, 
Google form. Sau khi nhận lại phiếu khảo sát, các phiếu trả lời được xử lý trước khi cập nhật 
vào phần mềm phân tích dữ liệu SPSS 20, tác giả thực hiện mã hoá thang đo và kiểm định mô 
hình.  

Mẫu của nghiên cứu bao gồm các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn Thành phố Hà 
Nội. Tính đến hết năm 2020, Hà Nội có 199 doanh nghiệp chế biến gỗ. Căn cứ vào tổng thể nghiên 
cứu để chọn mẫu tác giả phân thành hai nhóm doanh nghiệp. Nhóm thứ nhất là các doanh nghiệp 
có quy mô lớn. Nhóm thứ hai là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Mẫu điều tra được chọn 

Chiến lược kinh doanh 

Thị phần 

Quy mô sản xuất 

Mức độ cạnh tranh trong môi trường kinh doanh 

Phương pháp 
định giá bán sản 
phẩm dựa trên 

cơ sở chi phí 

H1 

H2 

H3 

H4 

Đặc điểm sản phẩm 

Thông tin chi phí 

H5

H6

Mức độ ảnh hưởng trong việc xác định giá bán 

H7

	 H7: Mức độ ảnh hưởng trong việc xác định giá bán có mối quan hệ thuận chiều với áp dụng 
phương pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí.

3. Phương pháp nghiên cứu
 Kế thừa kết quả các nghiên cứu trước, tác giả tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá bán 

sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí. Sau khi tổng hợp tài liệu tác giả xác định được các nhân tố ảnh hưởng 
đến việc định giá bán sản phẩm trên cơ sở chi phí. 

Dữ liệu sơ cấp thu được từ các phiếu điều tra mẫu được gửi đến các doanh nghiệp chế biến gỗ tại 
Thành phố Hà Nội thông qua đường bưu điện hoặc phỏng vấn bằng điện thoại, Google form. Sau khi 
nhận lại phiếu khảo sát, các phiếu trả lời được xử lý trước khi cập nhật vào phần mềm phân tích dữ liệu 
SPSS 20, tác giả thực hiện mã hoá thang đo và kiểm định mô hình. 

Mẫu của nghiên cứu bao gồm các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tính đến hết 
năm 2020, Hà Nội có 199 doanh nghiệp chế biến gỗ. Căn cứ vào tổng thể nghiên cứu để chọn mẫu tác giả 
phân thành hai nhóm doanh nghiệp. Nhóm thứ nhất là các doanh nghiệp có quy mô lớn. Nhóm thứ hai là 
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các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Mẫu điều tra được chọn ngẫu nhiên phân tầng với công thức tổng 
quát như sau: 

N= (Nt2 x pq)/(N ɛ2 + t2 x pq)
Trong nghiên cứu này nhóm tác giả chọn mẫu với các yêu cầu sau:
Yêu cầu độ tin cậy là 95,0% (hệ số tin cậy t = 95%) [tra trong Bảng giá trị của hệ số tin cậy t được tính 

sẵn theo hàm Nt, của Lia pu nốp thì giá trị t =1,96.
Phạm vi sai số chọn mẫu không vượt 7% (ɛ = 0,07).
Với cơ cấu mẫu tổng thể là 20% doanh nghiệp lớn và 80% doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do p + q =1, nên 

tích p.q sẽ là 0,8*0,2 = 0,16 => p.q = 0,16 => thay vào công thức trên để xác định cỡ mẫu điều tra (n).
N= (Nt2 x pq)/(N ɛ2 + t2 x pq) = (199 x 1,962  x 0,16)/ 199 x 0,072 + 1,962 x 0,16  = 77 doanh nghiệp
Như vậy, nghiên cứu sẽ lấy cỡ mẫu doanh nghiệp tối thiểu cần có là 77 doanh nghiệp để khảo sát. Tác giả 

đã chọn 77 doanh nghiệp chế biến gỗ để khảo sát trong đó có 14 doanh nghiệp lớn và 63 doanh nghiệp vừa 
và nhỏ để gửi phiếu khảo sát. Với 21 biến quan sát trong nghiên cứu, kích thước mẫu tối thiểu trong phân 
tích nhân tố và phân tích hồi quy gấp từ 5 đến 10 lần biến số quan sát. Như vậy số mẫu tối thiểu trong nghiên 
cứu này là 21 * 5 = 105 đơn vị khảo sát. Tác giả sử dụng số mẫu khảo sát trong nghiên cứu này là n = 250 
đơn vị khảo sát đảm bảo yêu cầu về quy mô mẫu tối thiểu.
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Bảng 1: Kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

 

Biến quan sát Trung bình thang 
đo nếu loại biến 

Phương sai thang 
đo nếu loại biến 

Tương quan  
biến- tổng 

Alpha  
nếu loại biến 

Chiến lược chi phí thấp (CLKD), Alpha= 0,868 
CLKD1 2,6009 1,024 ,771 . 
CLKD2 2,6239 1,250 ,771 . 
Chiến lược khác biệt (CLKD), Alpha= ,866
CLKD3 12,4954 10,288 ,794 ,816 
CLKD4 12,5734 9,693 ,720 ,830 
CLKD5 12,3945 10,535 ,705 ,835 
Thị phần của doanh nghiệp (TP), Alpha= ,863 
TP1 2,4633 1,089 ,760 . 
TP2 2,5367 1,190 ,760 . 
Mức độ cạnh tranh (CT); Alpha= ,738 
CT1 6,6651 1,883 ,532 ,689 
CT2 6,6284 1,995 ,556 ,661 
CT3 7,0000 1,788 ,602 ,604 
Đặc điểm sản phẩm (DD); Alpha =,787
DD1 1,6284 ,585 ,656 . 

DD2 1,7982 ,789 ,656 . 

Mức độ ảnh hưởng trong xác định giá bán (MDAH); Alpha = ,897 
MDAH1 3,2569 ,865 ,817 . 

MDAH2 3,2569 ,717 ,817 . 

Thông tin chi phí (TTCP); Alpha= ,825 
TTCP1 11,6606 4,631 ,648 ,781 

TTCP2 12,0092 4,617 ,566 ,819 

TTCP3 11,8899 4,550 ,670 ,771 

TTCP4 12,1239 4,247 ,724 ,745 

Phương pháp định giá dựa trên cơ sở chi phí (DG), Anpha =,827 
DG1 3,5550 ,700 ,708 . 

DG2 3,5505 ,848 ,708 . 

 
Như vậy, tất cả các hệ số Cronbach’s alpha của biến độc lập đều có giá trị Cronbach’s 

alpha > 0,7. Các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát đều đạt yêu cầu > 0,3 nên đảm 
bảo các thang đo đưa ra có thể tin cậy được và có ý nghĩa thống kê. 

Sau khi phân tích hệ số tin cậy Cronbach’alpha, các thang đo được đánh giá tiếp theo bằng 
phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA. Để nhận dạng và xác định các khái niệm liên quan, 
phương pháp phân tích nhân tố khám phá được sử dụng cho 21 biến quan sát ảnh hưởng đến 
phương pháp định giá bán sản phẩm dựa rên cơ sở chi phí sử dụng phương pháp trích Principal 
Axis Factoring và với phép xoay Promax và điểm dừng khi trích các yếu tố có Eigenvalues >1,00. 
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4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo
Các yếu tố đo lường đều được đánh giá độ tin cậy thông qua hệ số Cronbach’s alpha. Cronbach’s alpha 

là phép kiểm định thống kê về mức độ chặt chẽ hay khả năng giải thích cho một khái niệm nghiên cứu của 
một tập hợp các biến quan sát trong thang đo. Phương pháp này dùng để loại bỏ những biến không phù hợp 
và hạn chế biến rác trong mô hình nghiên cứu. Hair & cộng sự (1998) cho rằng hệ số Cronbach’s alpha từ 
0,8 đến gần 1 thì thước đo là tốt, từ 0,7 đến gần 0,8 là thước đo sử dụng được, từ 0,6 trở lên là có thể chấp 
nhận được trong trường hợp khái niệm đang nghiên cứu là mới hoặc được nghiên cứu trong bối cảnh mới. 
Kết quả Cronbach’s Alpha được trình bày tại Bảng 1.

Như vậy, tất cả các hệ số Cronbach’s alpha của biến độc lập đều có giá trị Cronbach’s alpha > 0,7. Các hệ 
số tương quan biến tổng của các biến quan sát đều đạt yêu cầu > 0,3 nên đảm bảo các thang đo đưa ra có thể 
tin cậy được và có ý nghĩa thống kê.

Sau khi phân tích hệ số tin cậy Cronbach’alpha, các thang đo được đánh giá tiếp theo bằng phương pháp 
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                         Bảng 2: Hệ số KMO, kiểm định BARTLETT và phương sai trích 
Hệ số KMO (Kaiser -Meyer -Olkin) 0,636 
Mô hình kiểm tra của Bartlett < 0,05 
Phương sai trích 78,06% 

 
 
Từ 21 biến quan sát các yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp định giá bán dựa trên cơ sở 

chi phí được đưa vào phân tích nhân tố. Các biến quan sát đều thỏa mãn yêu cầu của phân tích 
nhân tố. Cụ thể: 

Kết quả cho thấy KMO = 0,636 thỏa mãn điều kiện KMO > 0,5 ( Kaiser, 1974). Như vậy 
có thể kết luận phân tích nhân tố là thích hợp với các dữ liệu đã có. Tương tự như vậy kết quả 
kiểm định Barlett < 0,05 như vậy có nghĩa là các biến có quan hệ với nhau và có đủ điều kiện để 
phân tích nhân tố bằng kiểm định EFA. 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA thể hiện có 7 nhân tố được trích tại Eigenvalues 
>1.00, 21 biến quan sát được nhóm thành 7 nhân tố, tổng phương sai trích là 78,06 cho biết 7 nhân 
tố này giải thích được 78,06% sự biến thiên của các biến quan sát. 

Như vậy tất cả các thang đo được lựa chọn cho các biến trong mô hình đều đảm bảo yêu 
cầu và có thể sử dụng trong các phân tích tiếp theo.  

Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy đa biến có dạng sau: 
 PPDG = bο + b1* CLKD + b2* QM + b3* TP + b4* MDAH + b5* TTCP 

Trong đó:  
Phương pháp định giá trên cơ sở chi phí   : PPDG 
Chiến lược kinh doanh     : CLKD 
Quy mô        : QM 
Thị phần       :  TP 
Mức độ ảnh hưởng trong xác đinh giá bán   : MDAH 
Thông tin chi phí      : TTCP 
 b1 - b5: Hệ số ảnh hưởng tương ứng của các biến độc lập đến phương pháp định giá bán 

sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí. 
4.2. Kiểm định sự phù hợp của mô hình  

phân tích nhân tố khám phá EFA. Để nhận dạng và xác định các khái niệm liên quan, phương pháp phân tích 
nhân tố khám phá được sử dụng cho 21 biến quan sát ảnh hưởng đến phương pháp định giá bán sản phẩm 
dựa rên cơ sở chi phí sử dụng phương pháp trích Principal Axis Factoring và với phép xoay Promax và điểm 
dừng khi trích các yếu tố có Eigenvalues >1,00.

Từ 21 biến quan sát các yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp định giá bán dựa trên cơ sở chi phí được đưa 
vào phân tích nhân tố. Các biến quan sát đều thỏa mãn yêu cầu của phân tích nhân tố. Cụ thể:

Kết quả cho thấy KMO = 0,636 thỏa mãn điều kiện KMO > 0,5 ( Kaiser, 1974). Như vậy có thể kết luận 
phân tích nhân tố là thích hợp với các dữ liệu đã có. Tương tự như vậy kết quả kiểm định Barlett < 0,05 như 
vậy có nghĩa là các biến có quan hệ với nhau và có đủ điều kiện để phân tích nhân tố bằng kiểm định EFA.

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA thể hiện có 7 nhân tố được trích tại Eigenvalues >1.00, 21 biến 
quan sát được nhóm thành 7 nhân tố, tổng phương sai trích là 78,06 cho biết 7 nhân tố này giải thích được 
78,06% sự biến thiên của các biến quan sát.

Như vậy tất cả các thang đo được lựa chọn cho các biến trong mô hình đều đảm bảo yêu cầu và có thể sử 
dụng trong các phân tích tiếp theo. 

Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy đa biến có dạng sau:
	 PPDG = bο + b1* CLKD + b2* QM + b3* TP + b4* MDAH + b5* TTCP
Trong đó: 
Phương pháp định giá trên cơ sở chi phí			   : PPDG
Chiến lược kinh doanh					     : CLKD
Quy mô							        : QM
Thị phần							       :  TP
Mức độ ảnh hưởng trong xác đinh giá bán			   : MDAH
Thông tin chi phí						      : TTCP
 b1 - b5: Hệ số ảnh hưởng tương ứng của các biến độc lập đến phương pháp định giá bán sản phẩm dựa 

trên cơ sở chi phí.
4.2. Kiểm định sự phù hợp của mô hình 
Kết quả phân tích phương sai thể hiện toàn bộ biến thiên của biến phụ thuộc quan sát được chia thành 2 
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phần: Phần biến thiên do hồi qui (Regression) và phần biến thiên do phần dư (Residual). Kết quả phân tích 
ANOVA thể hiện tổng độ lệch bình phương của phần dư (Sum of Squares Residual) là 95,188 và tổng của 
các độ lệch bình phương hồi qui (Sum of Squares Regression) là 47,955 và tổng của chúng gọi là tổng các 
độ bình phương toàn bộ là 143,143. Từ đó kết quả độ lệch bình phương của hồi qui là 47,955/5 = 9,591 và 
của phần dư là 95,188/212 = 0,449.

Từ kết quả trên, ta có kết quả của F = 9,591/0,449 = 21,361. Căn cứ vào bảng phân phối theo đại lượng 
thống kê F được dùng để kiểm định mức độ phù hợp của mô hình với các dữ liệu quan sát ta có giá trị của F 
= 21,361 tương ứng với mức ý nghĩa quan sát được < 0,0001. Như vậy giá trị p của kiểm định F là rất nhỏ 
ta có thể kết luận: Tồn tại mối liên hệ tuyến tính giữa phương pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi 
phí với ít nhất một trong các yếu tố chiến lược kinh doanh, mức độ ảnh hưởng trong việc xác định giá bán, 
thông tin chi phí, thị phần (hoặc tất cả các yếu tố) như vậy mô hình được phân tích là phù hợp với các dữ 
liệu quan sát và có thể khái quát cho tổng thể. 
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Bảng 3: Kết quả kiểm định sự phù hợp của Mô hình 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 47,955 5 9,591 21,361 000a 

Residual 95,188 212 ,449 
  

Total 143,143 217 
   

a. Predictors: (Constant), CLKD, QM, TTCP, TP, MDAH 
b. Dependent Variable: PPDG 

 
Kết quả phân tích phương sai thể hiện toàn bộ biến thiên của biến phụ thuộc quan sát được 

chia thành 2 phần: Phần biến thiên do hồi qui (Regression) và phần biến thiên do phần dư 
(Residual). Kết quả phân tích ANOVA thể hiện tổng độ lệch bình phương của phần dư (Sum of 
Squares Residual) là 95,188 và tổng của các độ lệch bình phương hồi qui (Sum of Squares 
Regression) là 47,955 và tổng của chúng gọi là tổng các độ bình phương toàn bộ là 143,143. Từ 
đó kết quả độ lệch bình phương của hồi qui là 47,955/5 = 9,591 và của phần dư là 95,188/212 = 
0,449. 

Từ kết quả trên, ta có kết quả của F = 9,591/0,449 = 21,361. Căn cứ vào bảng phân phối 
theo đại lượng thống kê F được dùng để kiểm định mức độ phù hợp của mô hình với các dữ liệu 
quan sát ta có giá trị của F = 21,361 tương ứng với mức ý nghĩa quan sát được < 0,0001. Như vậy 
giá trị p của kiểm định F là rất nhỏ ta có thể kết luận: Tồn tại mối liên hệ tuyến tính giữa phương 
pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí với ít nhất một trong các yếu tố chiến lược kinh 
doanh, mức độ ảnh hưởng trong việc xác định giá bán, thông tin chi phí, thị phần (hoặc tất cả các 
yếu tố) như vậy mô hình được phân tích là phù hợp với các dữ liệu quan sát và có thể khái quát 
cho tổng thể.  
4.3. Kiểm định tự tương quan và đa cộng tuyến 
4.3.1. Kiểm định hiện tượng tự tương quan 

Trong nghiên cứu với k' = 5 (số biến độc lập của mô hình), số phiếu khảo sát phát ra là 
250, số thu về là 218. Như vậy n = 218, mức ý nghĩa < 0,05 tra bảng DW ta có dL = 1,718 và dU 
= 1,820. Gắn vào thanh giá trị DW, ta thấy 1,718 < 2,170 < 2,282, không có sự tương quan chuỗi 
bậc nhất trong mô hình. 

Hình 2:  Kết quả kiểm định tự tương quan 
0  dL  dU  2  4-dU  4dL  4 
 
 1,718              1,820          2,112  2,282  2,18 
4.3.2. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến (VIF) 
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Hình 2:  Kết quả kiểm định tự tương quan 

0  dL  dU  2  4-dU  4dL  4 
 
 1,718              1,820          2,112  2,282  2,18 
 
 
4.3.2. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến (VIF) 

Trong nghiên cứu này, sig hệ số hồi quy của các biến độc lập đều nhỏ hơn hoặc bằng 0,05, 
do đó các biến độc lập này đều có ý nghĩa giải thích cho biến phụ thuộc, không biến nào bị loại 
bỏ. Hệ số VIF < 10 nên không có đa cộng tuyến xảy ra vì thế không biến nào bị loại khỏi mô hình. 

 
Bảng 4: Kết quả kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến bằng hệ số VIF 

Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF 

1 (Constant)   
TTCP  ,915 1,093 

TP  ,904 1,107 

MDAH ,724 1,380 

QM  ,992 1,008 
CLKD ,793 1,261 

      
  
4.4. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính 
 

Bảng 5: Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính 

 
Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa Hệ số hồi quy chuẩn hóa 

t Sig. 
B Sai số chuẩn Beta

b B0 ,397 ,319 1,245 ,214
TTCP ,383 ,061 ,367 6,268 ,000
TP ,104 ,045 ,136 2,308 ,022
MDAH ,147 ,059 ,164 2,488 ,014
QM ,417 ,099 ,237 4,208 .000
CLKD ,062 ,061 ,064 1,016 ,311

 
 
Sau nhiều lần xử lý mô hình hồi quy bằng phương pháp khác nhau, tác giả lựa chọn phương 

pháp Enter (đưa tất cả các biến vào phương trình hồi quy) cho kết quả mô hình hồi quy tốt nhất 
như sau: 

PPDG = 0,397 + 0,383*TTCP + 0,417*QM + 0,147*MDAH + 0,104*TP 
Thông qua kết quả phân tích hồi quy tuyến tính ta thấy: Các nhân tố Quy mô (0,237; p = 

0,000), Thị phần (0,136; p = 0.022), Thông tin chi phí (0,367; p = 0,000), Mức độ ảnh hưởng trong 
xác định giá bán (0,164; p = 0,014) có mối quan hệ thuận chiều và có ý nghĩa thống kê với áp 

4.3. Kiểm định tự tương quan và đa cộng tuyến
4.3.1. Kiểm định hiện tượng tự tương quan
Trong nghiên cứu với k’ = 5 (số biến độc lập của mô hình), số phiếu khảo sát phát ra là 250, số thu về là 

218. Như vậy n = 218, mức ý nghĩa < 0,05 tra bảng DW ta có dL = 1,718 và dU = 1,820. Gắn vào thanh giá 
trị DW, ta thấy 1,718 < 2,170 < 2,282, không có sự tương quan chuỗi bậc nhất trong mô hình.
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QM ,417 ,099 ,237 4,208 .000
CLKD ,062 ,061 ,064 1,016 ,311

 
 
Sau nhiều lần xử lý mô hình hồi quy bằng phương pháp khác nhau, tác giả lựa chọn phương 

pháp Enter (đưa tất cả các biến vào phương trình hồi quy) cho kết quả mô hình hồi quy tốt nhất 
như sau: 

PPDG = 0,397 + 0,383*TTCP + 0,417*QM + 0,147*MDAH + 0,104*TP 
Thông qua kết quả phân tích hồi quy tuyến tính ta thấy: Các nhân tố Quy mô (0,237; p = 

0,000), Thị phần (0,136; p = 0.022), Thông tin chi phí (0,367; p = 0,000), Mức độ ảnh hưởng trong 
xác định giá bán (0,164; p = 0,014) có mối quan hệ thuận chiều và có ý nghĩa thống kê với áp 
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4.3.2. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến (VIF)
Trong nghiên cứu này, sig hệ số hồi quy của các biến độc lập đều nhỏ hơn hoặc bằng 0,05, do đó các biến 

độc lập này đều có ý nghĩa giải thích cho biến phụ thuộc, không biến nào bị loại bỏ. Hệ số VIF < 10 nên 
không có đa cộng tuyến xảy ra vì thế không biến nào bị loại khỏi mô hình.

4.4. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính
Sau nhiều lần xử lý mô hình hồi quy bằng phương pháp khác nhau, tác giả lựa chọn phương pháp Enter 

(đưa tất cả các biến vào phương trình hồi quy) cho kết quả mô hình hồi quy tốt nhất như sau:
PPDG = 0,397 + 0,383*TTCP + 0,417*QM + 0,147*MDAH + 0,104*TP
Thông qua kết quả phân tích hồi quy tuyến tính ta thấy: Các nhân tố Quy mô (0,237; p = 0,000), Thị phần 

(0,136; p = 0.022), Thông tin chi phí (0,367; p = 0,000), Mức độ ảnh hưởng trong xác định giá bán (0,164; 
p = 0,014) có mối quan hệ thuận chiều và có ý nghĩa thống kê với áp dụng phương pháp định giá dựa trên 
cơ sở chi phí. Nhân tố chiến lược kinh doanh không có mối quan hệ đến áp dụng phương pháp định giá dựa 
trên cơ sở chi phí do mức ý nghĩa của kiểm định t = 0,311 > 0,05. Do đó, chấp nhận các giả thuyết sau:

H2: Thị phần có có mối quan hệ cùng chiều đến áp dụng phương pháp định giá trên cơ sở chi phí. 
H3: Quy mô doanh nghiệp có mối quan hệ cùng chiều đến áp dụng phương pháp định giá dựa trên cơ sở 

chi phí.
H6: Thông tin chi phí có có mối quan hệ cùng chiều đến áp dụng phương pháp định giá dựa trên cơ sở 

chi phí.
H7: Mức độ ảnh hưởng trong việc xác định giá bán có mối quan hệ cùng chiều đến áp dụng phương pháp 

định dựa giá trên cơ sở chi phí.
Chưa có đủ căn cứ để chứng minh các nhân tố: chiến lược kinh doanh, mức độ cạnh tranh, mức độ đáp 

ứng sản phẩm theo yêu cầu có ảnh hưởng đến áp dụng phương pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở 
chi phí trong các doanh nghiệp chế biến gỗ tại Thành phố Hà Nội. Do đó, các giả thuyết sau không được 
chấp nhận:

 H1: Chiến lược kinh doanh có mối quan hệ thuận chiều với áp dụng phương pháp định giá bán sản phẩm 
dựa trên cơ sở chi phí.

 H4: : Mức độ cạnh tranh trong môi trường kinh doanh có mối quan hệ cùng chiều với áp dụng phương 
pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí.

 H5: Đặc điểm sản phẩm có mối quan hệ cùng chiều với áp dụng phương pháp định giá bán sản phẩm dựa 
trên cơ sở chi phí.

Kết quả phân tích mô hình hồi quy thể hiện hệ số R2 hiệu chỉnh bằng 0,319 thể hiện các biến độc lập có 
khả năng giải thích 31,9% cho biến phụ thuộc. Thông tin chi phí có sự ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến áp dụng 
phương pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí của doanh nghiệp thể hiện ở hệ số Beta chuẩn hóa 
là 0,367. Nhân tố có mức độ ảnh hưởng thứ 2 là Quy mô với hệ số Beta chuẩn hóa là 0,237. Nhân tố Mức 
độ ảnh hưởng trong việc xác định giá bán và Thị phần là nhóm nhân tố có mức độ ảnh hưởng thấp nhất với 
hệ số Beta chuẩn hóa tương ứng là 0,162 và 0,136.
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Hình 2:  Kết quả kiểm định tự tương quan 

0  dL  dU  2  4-dU  4dL  4 
 
 1,718              1,820          2,112  2,282  2,18 
 
 
4.3.2. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến (VIF) 

Trong nghiên cứu này, sig hệ số hồi quy của các biến độc lập đều nhỏ hơn hoặc bằng 0,05, 
do đó các biến độc lập này đều có ý nghĩa giải thích cho biến phụ thuộc, không biến nào bị loại 
bỏ. Hệ số VIF < 10 nên không có đa cộng tuyến xảy ra vì thế không biến nào bị loại khỏi mô hình. 

 
Bảng 4: Kết quả kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến bằng hệ số VIF 

Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF 

1 (Constant)   
TTCP  ,915 1,093 

TP  ,904 1,107 

MDAH ,724 1,380 

QM  ,992 1,008 
CLKD ,793 1,261 

      
  
4.4. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính 
 

Bảng 5: Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính 

 
Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa Hệ số hồi quy chuẩn hóa 

t Sig. 
B Sai số chuẩn Beta

b B0 ,397 ,319 1,245 ,214
TTCP ,383 ,061 ,367 6,268 ,000
TP ,104 ,045 ,136 2,308 ,022
MDAH ,147 ,059 ,164 2,488 ,014
QM ,417 ,099 ,237 4,208 .000
CLKD ,062 ,061 ,064 1,016 ,311

 
 
Sau nhiều lần xử lý mô hình hồi quy bằng phương pháp khác nhau, tác giả lựa chọn phương 

pháp Enter (đưa tất cả các biến vào phương trình hồi quy) cho kết quả mô hình hồi quy tốt nhất 
như sau: 

PPDG = 0,397 + 0,383*TTCP + 0,417*QM + 0,147*MDAH + 0,104*TP 
Thông qua kết quả phân tích hồi quy tuyến tính ta thấy: Các nhân tố Quy mô (0,237; p = 

0,000), Thị phần (0,136; p = 0.022), Thông tin chi phí (0,367; p = 0,000), Mức độ ảnh hưởng trong 
xác định giá bán (0,164; p = 0,014) có mối quan hệ thuận chiều và có ý nghĩa thống kê với áp 
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4.5. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Từ những phân tích đã thực hiện, có thể khái quát những kết quả chính về các yếu tố ảnh hưởng đến áp 

dụng phương pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí của các doanh nghiệp chế biến gỗ tại Thành 
phố Hà Nội như sau:

Thứ nhất, thị phần có mối quan hệ cùng chiều với áp dụng phương pháp định giá bán sản phẩm dựa trên 
cơ sở chi phí. Hệ số Beta là 0,136. Kết quả này gợi ý rằng các doanh nghiệp chế biến gỗ có thị phần càng lớn 
thì có ảnh hưởng càng nhiều đến việc định giá bán sản phẩm trên cơ sở chi phí. Bởi vì những doanh nghiệp 
có thị phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô lớn, có khả năng thiết lập giá. Những doanh nghiệp này 
thường xuyên sử dụng phương pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí để xác định giá bán sản 
phẩm của doanh nghiệp mình. Do đó thị phần càng lớn thì mức độ ảnh hưởng đến việc định giá bán sản 
phẩm dựa trên cơ sở chi phí càng lớn. Kết quả này giống với nghiên cứu Gordon & cộng sự (1981) nhưng 
trái ngược với kết quả trong nghiên cứu của Al-Hussari (2006). Sở dĩ có sự khác biệt này là bởi nghiên cứu 
của Al-Hussari (2006) được thực hiện trong ngành chế biến thực phẩm và các ngành công nghiệp khác. 
Sản phẩm của các ngành này không phải là sản phẩm tiêu chuẩn hóa, được sản xuất hàng loạt. Mà có nhiều 
sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Những doanh nghiệp có thị phần nhỏ thường có xu 
hướng sản xuất những sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, do đó có thể thiết lập giá bán cho những sản 
phẩm của họ. Còn nghiên cứu của tác giả được thực hiện trong ngành chế biến gỗ, sản phẩm được chế biến 
từ gỗ là những sản phẩm tiêu chuẩn hóa, được sản xuất hàng loạt, các sản phẩm được chế biến từ gỗ của 
các doanh nghiệp không có sự khác biệt nhiều. Các doanh nghiệp có thị phần nhỏ cũng sản xuất sản phẩm 
giống doanh nghiệp có thị phần lớn, do đó thị phần càng lớn thì mức độ ảnh hưởng đến phương pháp định 
giá dựa trên cơ sở chi phí càng lớn.

Thứ hai, mức độ ảnh hưởng trong việc xác định giá bán có mối quan hệ cùng chiều với áp dụng phương 
pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí. Hệ số Beta là 0,164. Bởi mức độ ảnh hưởng trong xác 
định giá bán chính là việc xác định các doanh nghiệp chế biến gỗ có ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm trên 
thị trường ở mức độ nào, là doanh nghiệp thiết lập giá trên thị trường hay là doanh nghiệp chấp nhận giá 
của thị trường. Những doanh nghiệp thiết lập giá trên thị trường chế biến gỗ thường xuyên sử dụng phương 
pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí để thiết lập giá. Do đó mức độ ảnh hưởng trong việc xác 
định giá bán càng lớn thì càng ảnh hưởng đến việc định giá trên cơ sở chi phí. Kết quả này giống với kết quả 
nghiên cứu trước đây khi chỉ ra rằng các doanh nghiệp thiết lập giá ưa chuộng phương pháp định giá bán 
sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí hơn các doanh nghiệp chấp nhận giá (Al-Hussari, 2006; Gordon & cộng 
sự, 1981). 

Thứ ba, quy mô doanh nghiệp có mối quan hệ cùng chiều với việc định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở 
chi phí. Các doanh nghiệp có quy mô lớn là những doanh nghiệp thiết lập giá trên thị trường chế biến gỗ. 
Các doanh nghiệp này thường xuyên sử dụng phương pháp xác định giá bán sản phẩm là phương pháp định 
giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí đầy đủ. Do đó doanh nghiệp có quy mô càng lớn thì phương pháp 
định giá này càng được coi trọng, mức độ ảnh hưởng đến phương pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở 
chi phí càng lớn. Tuy nhiên, kết quả một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng quy mô doanh nghiệp không 
có mối quan hệ với phương pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí (Al-Hussari, 2006; Guiding 
& cộng sự, 2005). Sở dĩ có sự khác biệt này bởi có thể thực tế các doanh nghiệp lớn trong nghiên cứu của 
Al-Hussari (2006) và nghiên cứu của Guiding & cộng sự (2005) sản xuất nhiều dòng sản phẩm và mỗi dòng 
sản phẩm có những thị phần hạn chế nhất định. Do đó, có thể các nghiên cứu này đã thất bại trong việc khám 
phá mối liên hệ giữa quy mô doanh nghiệp với phương pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí.

Thứ tư, thông tin chi phí có mối quan hệ cùng chiều với áp dụng phương pháp định giá bán sản phẩm 
dựa trên cơ sở chi phí. Hệ số Beta là 0,367. Khi các doanh nghiệp sử dụng thông tin chi phí nhiều cho việc 
ra quyết định thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí. Thông tin chi phí 
có ảnh hưởng mạnh nhất vì theo khảo sát các doanh nghiệp thường xuyên sử dụng thông tin chi phí trong việc định 
giá sản phẩm. Phương pháp định giá bán sản phẩm được sử dụng phổ biến là phương pháp định giá bán sản phẩm 
dựa trên cơ sở chi phí đầy đủ. Do đó các thông tin chi phí đầy đủ được các doanh nghiệp quan tâm. Vì vậy mức độ 
ảnh hưởng của thông tin chi phí đến phương pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí là lớn nhất. Kết 
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quả này phù hợp với phát hiện của Al-Hussari (2006) khi cho rằng thông tin chi phí và phương pháp định giá bán 
sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí có mối quan cùng chiều với nhau.

5. Kết luận và khuyến nghị

Nghiên cứu đã xác định được các nhân tố có ảnh hưởng đến việc áp dụng phương pháp định giá bán sản 
phẩm dựa trên cơ sở chi phí của các doanh nghiệp chế biến gỗ tại Thành phố Hà Nội đó là: thị phần, mức độ 
ảnh hưởng trong việc xác định giá bán, quy mô sản xuất và thông tin chi phí. Các nhân tố này có ảnh hưởng 
cùng chiều lên việc định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí của các doanh nghiệp chế biến gỗ trong 
phạm vi nghiên cứu. Tuy vậy, tác giả đề xuất nên tiếp tục mở rộng quy mô nghiên cứu, bổ sung thêm biến 
giải thích trong mô hình nghiên cứu để tiếp tục tìm ra những nhân tố khác có ảnh hưởng đến việc định giá 
bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí của các doanh nghiệp, gia tăng giá trị của R2 hiệu chỉnh.

Từ kết quả của nghiên cứu, có thể rút ra một số khuyến nghị cho doanh nghiệp chế biến gỗ cần quan tâm 
và vận hành hệ thống kế toán quản trị hiện đại nhằm cung cấp thông tin chi phí một cách hữu ích cho các 
nhà quản trị để xác định giá bán sản phẩm cho các tình huống đa dạng trong hoạt động kinh doanh và đạt 
được mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra. 
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Phụ lục: Diễn giải và mã hóa thang đo 
Biến Thang đo Mã hóa Nguồn 
Chiến lược kinh doanh   Al-Hussari (2006) 

Chiến lược chi phí thấp Giá bán sản phẩm CLKD1 Al-Hussari (2006) 

 Chi phí sản xuất CLKD2 Al-Hussari (2006) 

Chiến lược khác biệt Chất lượng sản Phẩm CLKD3 Al-Hussari (2006) 

 Hình ảnh thương hiệu CLKD4 Al-Hussari (2006) 

 Tính năng sản phẩm CLKD5 Al-Hussari (2006) 

Thị phần 
Đánh giá thị phần của DN trên thị
trường 

TP1 Al-Hussari (2006) 

 
Thị phần có ảnh hưởng đến phương
pháp định giá trên cơ sở chi phí 

TP2 Al-Hussari (2006) 

Quy mô sản xuất Công suất sản xuất QM1 Al-Hussari (2006) 

Mức độ cạnh tranh trong môi
trường kinh doanh 

Cạnh tranh về giá CT1 
Guilding & cộng sự
(2005),  
Al-Hussari (2006) 

 Cạnh tranh về chất lượng CT2 
Guilding & cộng sự
(2005),  
Al-Hussari (2006) 

 
Số lượng đối thủ cạnh tranh trên thị
trường 

CT3 
Guilding & cộng sự
(2005),  
Al-Hussari (2006) 

Đặc điểm sản phẩm Sản phẩm tiêu chuẩn DD1 Al-Hussari (2006) 

 Sản phẩm theo yêu cầu khách hàngDD2 Al-Hussari (2006) 

Thông tin chi phí 
Chi phí phải chính xác để cạnh
tranh trên thị trường 

TTCP1 Al-Hussari (2006 

 
Chi phí là rất quan trọng trong việc
cắt giảm chi phí 

TTCP2 Al-Hussari (2006) 

 
Chi phí là nhân tố quan trọng khi
quyết định giá bán 

TTCP3 Al-Hussari (2006) 

 
Chi phí là yếu tố quan trọng trong
các quyết định về cơ cấu sản phẩm
hoặc ngừng sản xuất 

TTCP4 Al-Hussari (2006) 

Mức độ ảnh hưởng trong việc
xác định giá bán  

Doanh nghiệp có ảnh hưởng rất ít
đến việc xác định giá bán 

MDAH1 Al-Hussari (2006) 

 
Doanh nghiệp có ảnh hưởng nhiều
đến việc xác định giá bán 

MDAH2 Al-Hussari (2006) 

Phương pháp định giá trên cơ
sở chi phí 

Các chi phí được hạch toán cho sản
phẩm là yếu tố chính trong việc
việc xác định giá bán của sản phẩm

DG1 
Al-Hussari (2006), 
Guiding & cộng sự
(2005) 

 

Doanh thu của những sản phẩm
được xác định giá bán theo phương
pháp chi phí chiếm bao nhiều phần
trăm trong tổng doanh thu bán sản
phẩm của doanh nghiệp 

DG2 
Al-Hussari (2006), 
Guiding & cộng sự
(2005) 
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Phụ lục: Diễn giải và mã hóa thang đo 
Biến Thang đo Mã hóa Nguồn 
Chiến lược kinh doanh   Al-Hussari (2006) 

Chiến lược chi phí thấp Giá bán sản phẩm CLKD1 Al-Hussari (2006) 

 Chi phí sản xuất CLKD2 Al-Hussari (2006) 

Chiến lược khác biệt Chất lượng sản Phẩm CLKD3 Al-Hussari (2006) 

 Hình ảnh thương hiệu CLKD4 Al-Hussari (2006) 

 Tính năng sản phẩm CLKD5 Al-Hussari (2006) 

Thị phần 
Đánh giá thị phần của DN trên thị
trường 

TP1 Al-Hussari (2006) 

 
Thị phần có ảnh hưởng đến phương
pháp định giá trên cơ sở chi phí 

TP2 Al-Hussari (2006) 

Quy mô sản xuất Công suất sản xuất QM1 Al-Hussari (2006) 

Mức độ cạnh tranh trong môi
trường kinh doanh 

Cạnh tranh về giá CT1 
Guilding & cộng sự
(2005),  
Al-Hussari (2006) 

 Cạnh tranh về chất lượng CT2 
Guilding & cộng sự
(2005),  
Al-Hussari (2006) 

 
Số lượng đối thủ cạnh tranh trên thị
trường 

CT3 
Guilding & cộng sự
(2005),  
Al-Hussari (2006) 

Đặc điểm sản phẩm Sản phẩm tiêu chuẩn DD1 Al-Hussari (2006) 

 Sản phẩm theo yêu cầu khách hàngDD2 Al-Hussari (2006) 

Thông tin chi phí 
Chi phí phải chính xác để cạnh
tranh trên thị trường 

TTCP1 Al-Hussari (2006 

 
Chi phí là rất quan trọng trong việc
cắt giảm chi phí 

TTCP2 Al-Hussari (2006) 

 
Chi phí là nhân tố quan trọng khi
quyết định giá bán 

TTCP3 Al-Hussari (2006) 

 
Chi phí là yếu tố quan trọng trong
các quyết định về cơ cấu sản phẩm
hoặc ngừng sản xuất 

TTCP4 Al-Hussari (2006) 

Mức độ ảnh hưởng trong việc
xác định giá bán  

Doanh nghiệp có ảnh hưởng rất ít
đến việc xác định giá bán 

MDAH1 Al-Hussari (2006) 

 
Doanh nghiệp có ảnh hưởng nhiều
đến việc xác định giá bán 

MDAH2 Al-Hussari (2006) 

Phương pháp định giá trên cơ
sở chi phí 

Các chi phí được hạch toán cho sản
phẩm là yếu tố chính trong việc
việc xác định giá bán của sản phẩm

DG1 
Al-Hussari (2006), 
Guiding & cộng sự
(2005) 

 

Doanh thu của những sản phẩm
được xác định giá bán theo phương
pháp chi phí chiếm bao nhiều phần
trăm trong tổng doanh thu bán sản
phẩm của doanh nghiệp 

DG2 
Al-Hussari (2006), 
Guiding & cộng sự
(2005) 
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Tóm tắt
Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá sự ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định áp 
dụng kế toán chi phí dựa trên hoạt động (ABC) tại các trường Đại học Việt Nam. Để đạt được 
mục tiêu này, chúng tôi đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện qua 
khảo sát 266 đối tượng là kế toán và kế toán trưởng tại 60 trường Đại học Việt Nam. Với công 
cụ phân tích hồi quy Binary, nghiên cứu cho thấy, ý định áp dụng kế toán ABC tại các trường 
đại học Việt Nam bị ảnh hưởng lớn nhất là nhận thức về lợi ích áp dụng ABC và chất lượng 
công nghệ thông tin nhưng cũng sẽ gặp rào cản lớn bởi nhận thức bất lợi khi áp dụng ABC. 
Kết quả nghiên cứu cũng đưa ra các định hướng nhằm tăng cường sự ủng hộ và đẩy mạnh việc 
áp dụng kế toán ABC tại trường đại học Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khoá: Áp dụng, kế toán chi phí dựa trên hoạt động, đại học, ý định hành vi.
Mã JEL: I28, M10, M40, M41

Factors Affecting the intention to apply Activity-Based Costing in universities in Vietnam
Abstract
The main aim of the study is to investigate the factors that affect the adoption of Activity-Based 
Costing (ABC) in the universities in Vietnam. To achieve this aim, we used a quantitative 
research method conducted by surveying 266 accountants and chief accountants at 60 
Vietnamese universities. Through the Binary regression analysis tool, the study showed that 
the intention to apply ABC in Vietnamese universities is most affected by the perception of the 
benefits of applying ABC and the quality of information technology, but also will face a big 
barrier because of perceived disadvantages when applying ABC. From the research results, 
discussions and policy recommendations have been presented to strengthen the support and 
promote the adoption of ABC in Vietnamese universities in the coming time.
Keywords: Adoption, Activity-Based Costing, Universities, behavior intention. 
JEL Code: I28, M10, M40, M41
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1. Giới thiệu
Được Kaplan và Cooper giới thiệu từ những năm 1987, kế toán chi phí dựa trên hoạt động (Activity 

Based Costing - ABC) đã làm thay đổi những quan điểm về tính hữu ích của hệ thống kế toán chi phí đối 
với việc ra quyết định của các nhà quản trị (Kaličanin và Knežević, 2013). Kế toán ABC giúp đơn vị tăng 
hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh. Kế toán ABC giúp nhà quản lý xác định giá thành và định giá 
sản phẩm dịch vụ chính xác hơn. Nghiên cứu của của Pham & cộng sự (2020) và Kaličanin & Knežević, 
(2013) khẳng định rõ hơn đã khẳng định kế toán ABC cung cấp thông tin cho đơn vị tập trung vào những 
nhóm khách hàng và thị trường có lợi nhất cho đơn vị để tăng khả năng cạnh tranh. Chính vì vậy, kế toán 
được xem như một công cụ quan trọng trong kế toán quản trị của các doanh nghiệp. Kể từ khi được giới 
thiệu, kế toán ABC đã thu hút sự chú ý của nhiều học giả và những người hành nghề kế toán. Dần dần, kế 
toán ABC đã thâm nhập vào các tổ chức phi lợi nhuận bao gồm các cơ sở giáo dục. Nghiên cứu về kế toán 
ABC chủ yếu được áp dụng trong lĩnh vực sản xuất, sau đó phát triển sang lĩnh vực dịch vụ và khu vực 
công (Bjørnenak & Mitchell, 2002).

Kể từ khi Việt nam tham gia vào Hiệp định chung về Thương mại và Dịch vụ (General Agreement on 
Trade and Services-GATS) thị trường giáo dục Việt nam được tiếp cận tự do đối với bao gồm tất cả các loại 
sản phẩm giáo dục trong nước và quóc tế. Tuy nhiên, quá trình này cũng tạo ra nhiều áp lực cạnh tranh cho 
các trường đại học Việt nam, dẫn đến nhiều sự thay đổi trong giáo dục đại học của Việt nam như: sự gia tăng 
chi phí, sự đa dạng của dịch vụ đào tạo, tỷ lệ chi phí gián tiếp cao mà mức tiêu thụ nguồn lực không đồng 
đều giữa các đối tượng và các hoạt động…buộc các trường đại học cần phải cân nhắc đến việc thay đổi hệ 
thống kế toán chi phí. Sumrall (2019) cho rằng việc xác định giá thành dịch vụ đào tạo với giả định tất cả 
các khóa học cần các hoạt động như nhau và với mức độ như nhau, chi phí chung chỉ cần phân bổ dựa trên 
một cơ sở duy nhất. Do đó, việc xác định giá thành dịch vụ đào tạo cho từng ngành, từng chương trình,… 
là chưa chính xác. Với những lợi ích vượt trội của mình so với kế toán truyền thống trong phân bổ chi phí, 
kế toán ABC là một phương pháp kế toán tập hợp những thông tin tài chính và phi tài chính gắn liền với 
những hoạt động cần thiết trong đơn vị để xác định chi phí cấu thành nên giá của các đối tượng chịu phí, trên 
cơ sở sử dụng nhiều tiêu thức phân bổ nhằm phân tích và giải thích mối quan hệ nhân quả giữa các nguồn 
lực trong đơn vị với các đối tượng chịu phí theo mục tiêu của đơn vị. Vì vậy, kế toán ABC được coi là giải 
pháp hữu ích nhằm cung cấp thông tin chi phí minh bạch, rõ ràng hơn trợ giúp cho nhà quản lý đưa ra quyết 
định phân bổ và kiểm soát hiệu quả việc sử dụng nguồn lực cũng như các quyết định về hoạt động trong môi 
trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định áp dụng kế toán ABC tại 
các trường Đại học Việt Nam và đề xuất các giải pháp để thúc đẩy việc áp dụng kế toán ABC tại các trường 
Đại học Việt Nam trong thời gian tới. 

Cấu trúc của nghiên cứu như sau: phần đầu giới thiệu về việc áp dụng kế toán ABC trong các tổ chức, tiếp 
theo là phát triển giả thuyết nghiên cứu. Phần thứ ba trình bày phương pháp nghiên cứu bao gồm thang đo 
lường và mẫu nghiên cứu. Sau đó, kết quả nghiên cứu trong phần thứ tư. Cuối cùng, phần thứ năm kết thúc 
bài báo và khuyến nghị.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
Kế toán ABC được coi là cách thức thay đổi với các kỹ thuật và phương pháp hiện đại của kế toán quản 

trị được áp dụng thành công ở khu vực công cũng như các trường đại học (Cropper & Cook, 2000; Dražić 
& Dragija, 2012). Nghiên cứu của Sumrall (2019) đã chỉ ra rằng việc áp dụng kế toán ABC trong các trường 
đại học trên thế giới nhận được ít sự quan tâm. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, Sumrall (2019) lại chỉ 
ra trong khoảng thời gian từ 2000-2019 đã có nhiều dự án nghiên cứu về kế toán ABC theo phương pháp 
nghiên cứu tình huống được thực hiện trong các trường đại học tại Anh như (Cropper & Roger Cook, 2000,), 
tại Úc (Ellis, 2003), tại Malaysia (Ismail, 2010). Tiếp theo, nghiên cứu của Madwe & cộng sự (2020) về các 
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nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng ABC trong 6 trường cao đẳng nghề tại KwaZulu-Natal, Nam Phi bằng 
cách tiếp cận dựa trên lý thuyết ngẫu nhiên để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố về nhận thức, 
cấu trúc tổ chức và các nhân tố về kỹ thuật đến việc áp dụng ABC tại các trường này. Kết quả nghiên cứu 
chỉ ra rằng thiếu sự ủng hộ của nhà quản lý cấp cao, cấu trúc chi phí và nhân tố kỹ thuật là rào cản cho việc 
áp dụng kế toán ABC trong các 6 trường cao đẳng nghề tại Nam Phi. Nghiên cứu của Sumrall (2019) về 
sự lan tỏa của kế toán ABC trong các trường đại học tại Úc đã đóng góp đáng kể vào vào sự hiểu biết bằng 
khám phá về các nhân tố động lực thúc đẩy và rào cản đến việc áp dụng ABC tại các trường đại học tại Úc. 
Nghiên cứu chỉ ra rằng việc áp dụng kế toán ABC chịu ảnh hưởng bởi tính qui mô của các trường đại học, 
sự hỗ trợ của nhà quản lý cấp cao và các chuyên gia kế toán. Bên cạnh đó, thời gian và chi phí cũng được 
cho là những lý do chính lý giải cho việc không áp dụng ABC tại các trường đại học tại Úc. Nghiên cứu các 
về áp dụng kế toán ABC trong các trường đại học đặc biệt trong bối cảnh tại các quốc gia có nhiều thay đổi 
về môi trường kinh tế và chính sách giáo dục như ở Việt nam nhằm bổ sung những hiểu biết về áp dụng cần 
tiếp tục được thực hiện.

Các quan điểm về ý định áp dụng kế toán ABC dựa trên các lý thuyết khác nhau phổ biến là: lý thuyết 
ngẫu nhiên (Al-omiri, 2003; Rankin, 2016), lý thuyết thể chế, lý thuyết sự đổi mới và quản trị chiến lược 
(Gosselin, 1997). Các lý thuyết có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp ví dụ nghiên cứu của Rankin 
(2016) sử dụng kết hợp lý thuyết đổi mới và quản trị chiến lược, nghiên cứu của Al-omiri (2003), Aldukhil 
(2012) sử dụng kết hợp giữa lý thuyết ngẫu nhiên và lý thuyết đổi mới… Trong mô hình nghiên cứu của 
Ajzen (1991) trên nền tảng lý thuyết hành vi có kế hoạch (Theory of Planned Behavior - TPB) đã đề cập đến 
ý định hành vi, được quyết định bởi thái độ đối với hành vi và các quy chuẩn xã hội xoay quanh việc thực 
hiện hành vi. Lý thuyết về ý định hành vi được bắt nguồn từ lý thuyết hành động hợp lý lần đầu tiên được 
giới thiệu bởi Ajzen & Fishbein (1975) trong lĩnh vực tâm lý xã hội để giải thích nguyên nhân dẫn tới “Ý 
định hành vi” của cá nhân. Ajzen & Fishbein (1975) cho rằng “Thái độ” của một cá nhân chịu sự ảnh hưởng 
bởi hai yếu tố đó là thái độ cảm tính từ việc khám phá “Niềm tin đối với kết quả hành động” và thái độ chắc 
chắn đối với việc “Đánh giá kết quả hành động”. Kế thừa lý thuyết hành động hợp lý của Ajzen & Fishbein 
(1975), lý thuyết hành vi có kế hoạch của Ajzen (1991) cho rằng hành vi của cá nhân bị kiểm soát bởi ý chí 
của chính bản thân họ. Trong mô hình lý thuyết TPB, nhân tố trung tâm để giải thích hành vi chính là ý định 
hành vi, nghĩa là hành vi thực tế được dự báo và giải thích bởi ý định hành vi. Ý định hành vi chịu tác động 
bởi ba nhân tố, trong đó hai nhân tố “Thái độ” và “Chuẩn mực chủ quan” kế thừa thuyết hành động hợp lý. 
Nhân tố thứ ba có ảnh hưởng đến ý định của con người là “Nhận thức về kiểm soát hành vi” phản ánh việc 
con người dễ dàng hay khó khăn khi thực hiện hành vi và việc thực hiện hành vi đó có kiểm soát được hay 
không. Lý thuyết TPB đã được vận dụng rộng rãi để giải thích nhiều loại hành vi ở các lĩnh vực khác nhau 
trong các bối cảnh nghiên cứu khác nhau bằng cách bổ sung các nhân tố mới. Ajzen (1991) cho rằng, TPB 
có thể được bổ sung hay điều chỉnh bằng cách đưa thêm vào các nhân tố mới, miễn là các nhân tố này có 
đóng góp vào việc giải thích cho ý định hành vi. Vận dụng lý thuyết TPB vào nghiên cứu ý định áp dụng kế 
toán ABC tại các trường Đại học Việt nam như sau:

Về thái độ, có thể thấy thái độ của người áp dụng kế toán ABC sẽ ảnh hưởng đến hành vi áp dụng kế toán 
ABC nếu người trả lời cho rằng việc này sẽ mang lại những lợi ích gì, ngược lại, nếu cho rằng việc áp dụng 
không có tác động tích cực, người thực hiện sẽ có xu hướng không thực hiện.

Nhận thức về áp lực xã hội: đây là nhân tố mang tính cộng đồng, cụ thể là áp lực từ môi trường công việc, 
có thể là từ lãnh đạo cấp cao cho đến lãnh đạo trực tiếp phòng ban, hoặc từ đồng nghiệp của người thực hiện 
hoặc áp lực cộng đồng sẽ có thể ảnh hưởng đến người có ý định thực hiện hành vi. 

Nhận thức về sự kiểm soát: Theo Ajzen (1991) sự kiểm soát hành vi là nhận thực về những nguồn lực sẵn 
có và khả năng nắm bắt thời cơ khi thực hiện một hành vi cụ thể. Khi người thực hiện hành vi cho rằng họ 
có nhiều nguồn lực cũng như khả năng nắm lấy cơ hội, và cảm nhận ít có những trở ngại, thì sự nhận thức 
về kiểm soát của họ đối với hành vi càng lớn. Nguồn lực và khả năng nắm bắt cơ hội có thể hiểu là nguồn 
lực về tài chính, về con người, về cơ sở vật chất.
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2.2. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu 
Các giả thuyết nghiên cứu trong bài viết dựa theo lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB). Thông qua ý nghĩa 

của các yếu tố trong mô hình TPB bài viết giải thích sự ảnh hưởng của các nhân tố đến sự ủng hộ áp dụng 
kế toán ABC tại các trường Đại học Việt nam. Thành phần “Ý định áp dụng kế toán ABC tại các trường Đại 
học Việt nam” được gắn với thành phần “ý định hành vi” trong mô hình TPB. Cụ thể các giả thuyết trong 
mô hình được đề xuất như sau:

2.2.1. Nhận thức lợi ích khi áp dụng kế toán ABC
Al-Omiri & Drury (2007) cho rằng tính hữu ích của thông tin chi phí là một trong những nhân tố đảm bảo 

sự thành công và duy trì triển khai kế toán ABC. Các thông tin chi tiết về quá trình sản xuất kinh doanh rất 
quan trọng đối với các đơn vị, kế toán ABC có thể cung cấp thông tin về bất kỳ sản phẩm, dịch vụ một cách 
chính xác và chi tiết nhất, điều này sẽ hỗ trợ nhà quản trị trong các quyết định giảm chi phí hay các chính 
sách về giá, xa hơn nữa là các quyết định mang tính chiến lược dài hạn. Nghiên cứu của Hoang & công sự 
(2020) đã chỉ ra rằng kế toán ABC cung cấp khả năng hiển thị cho chi phí bằng cách chi tiết hóa các hoạt 
động của tổ chức và chi phí tương ứng của các hoạt động đó. Vì vậy, giả thuyết thứ nhất được đặt ra như sau:

H1: Nhận thức về lợi ích khi áp dụng kế toán ABC có ảnh hưởng tích cực đến ý định áp dụng kế toán ABC.
2.2.2. Nhận thức bất lợi khi áp dụng kế toán ABC
Mặc dù kế toán ABC có nhiều ưu điểm so với mô hình phân bổ chi phí truyền thống, nhưng vẫn có những 

nhược điểm gây khó khăn khi áp dụng. Huynh & cộng sự (2014) đã chỉ ra nhược điểm của kế toán ABC như 
sau: Thứ nhất, để thực hiện kế toán ABC các đơn vị phải thu thập và phân tích chi phí của nhiều hoạt động 
khác nhau; Thứ hai là ABC cần nhiều người điều khiển chi phí hơn mô hình truyền thống, việc xác định chi 
phí thường phức tạp; Thứ ba, kế toán ABC đòi hỏi trình độ năng lực của nhân sự kế toán và người quản lý 
là rất cao. Kaplan & Anderson (2004) cho rằng lý do khác tạo ra trở ngại cho việc áp dụng và triển khai kế 
toán ABC là sự hài lòng với hệ thống chi phí hiện có, việc triển khai kế toán ABC có liên quan đến chi phí 
cao, thiếu thời gian để tiến hành đánh giá việc áp dụng kế toán ABC, nhận thức về sự không phù hợp của kế 
toán ABC để cung cấp thông tin chi phí chính xác hơn, thiếu hỗ trợ và quan tâm của quản lý cấp cao, thiếu 
các chuyên gia tư vấn và phát sinh chi phí rất cao trong việc thuê các chuyên gia tư vấn. Giả thuyết thứ hai 
được đề cập: 

H2: Nhận thức bất lợi khi áp dụng kế toán ABC ảnh hưởng tiêu cực đến ý định áp dụng kế toán ABC.
2.2.3. Nhận thức áp lực cạnh tranh và công việc khi áp dụng kế toán ABC
Đối với nhân tố Nhận thức thách thức hay chính là áp lực cạnh tranh và áp lực công việc, đặt trong bối 

cảnh việc áp dụng kế toán ABC thì người thực hiện hành vi sẽ bị tác động bởi môi trường công việc, có thể 
là từ lãnh đạo cấp cao cho đến lãnh đạo trực tiếp phòng ban, hoặc từ đồng nghiệp của người thực hiện hay áp 
lực từ sự cạnh tranh với các đối thủ khác. Nghiên cứu của Pham & cộng sự (2020) cho thấy áp lực từ những 
người đồng nghiệp, quản lý, lãnh đạo có tác động đáng kể đến ý định áp dụng ABC, khi những người làm 
kế toán ngày càng nhận ra sự lan tỏa của kế toán ABC, họ càng có nhu cầu nâng cao kiến thức chuyên môn 
về kế toán ABC để có thể sẵn sàng áp dụng. 

Nhiều nghiên cứu trước đây đã xác định một kết quả tích cực mối quan hệ giữa sự cạnh tranh trên thị 
trường và việc sử dụng hệ thống kế toán quản trị. Về chi phí sản phẩm dịch vụ, nó được đề xuất rằng khi 
có mức độ cạnh tranh, các đơn vị nên thực hiện kế toán ABC (Kaplan & Anderson, 2004; Pham & cộng sự, 
2020). Do đó, nó có thể mong đợi rằng một tổ chức phải đối mặt với mức độ cao cạnh tranh sẽ xem xét việc 
áp dụng kế toán ABC. Vì vậy, các trường Đại học Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Giả 
thuyết được đặt ra là:

H3: Nhận thức áp lực cạnh tranh và công việc khi áp dụng kế toán ABC ảnh hưởng tiêu cực đến ý định 
áp dụng ABC.

2.2.4. Nhóm nhân tố nhận thức về kiểm soát hành vi khi áp dụng kế toán ABC 
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Đối với nhân tố nhận thức về sự kiểm soát, cụ thể trong bối cảnh áp dụng kế toán ABC, Theo Elagili 
(2015) cần phải có sự đầu tư rất lớn về tiền bạc, hệ thống công nghệ và đào tạo nhân sự, tất cả những yếu tố 
này có thể hiểu là nguồn lực của đơn vị, tức là có liên quan đến nhân tố nhận thức về sự kiểm soát trong mô 
hình TPB, và có tác động đến ý định áp dụng kế toán ABC, đặc biệt, điều khiến đơn vị sẽ phải cân nhắc rất 
nhiều chính là số tiền đầu tư ban đầu. Vì vậy, thành phần “Nhận thức về sự kiểm soát hành vi” của mô hình 
TPB được nhóm tác giả gắn với các nhân tố: Sự ủng hộ của nhà quản lý cấp cao; Đào tạo nguồn nhân lực kế 
toán và chất lượng của hệ thống công nghệ thông tin.

2.2.5. Nhân tố nhận thức về sự ủng hộ của nhà quản lý cấp cao 
Vai trò của nhà quản lý cấp cao trong việc triển khai kế toán ABC đã được nhiều tác giả nghiên cứu 

(Aldukhil, 2012; Madwe & cộng sự, 2020; Phạm & cộng sự, 2020). Nhà quản lý cấp cao là những người 
trực tiếp sử dụng thông tin từ kế toán ABC để phục vụ cho hoạt động ra quyết định. Sự ủng hộ của nhà quản 
lý được thể hiện cụ thể như: hiểu biết về vai trò của phương pháp ABC, cung cấp đầy đủ các nguồn lực (tài 
chính, thời gian, nhân sự…) cho việc triển khai; xây dựng mục tiêu phù hợp; sử dụng thông tin của kế toán 
ABC trong việc kết nối và đánh giá hiệu quả…Chính vì thế, với sự giúp sức của nhà quản lý cấp cao thì tỷ lệ 
áp dụng thành công của kế toán ABC vào đơn vị sẽ tăng đáng kể (Brown & cộng sự, 2004; Madwe & cộng 
sự, 2020). Vì vậy, giả thuyết được đặt ra:

H4: Nhận thức về sự ủng hộ của nhà quản lý cấp cao ảnh hưởng tích cực đến ý định áp dụng kế toán 
ABC

2.2.6. Nhân tố nhận thức đào tạo nguồn nhân lực kế toán
Kế toán là những người trực tiếp triển khai và ứng dụng kế toán ABC vào đơn vị. Theo Madwe & cộng 

sự (2020) kỹ thuật vận dụng có thể là kỹ thuật cản trở chủ yếu trong việc vận dụng kế toán ABC trong nhà 
trường. Do đó, kế toán phải thường xuyên được đào tạo và được huấn luyện kiến thức mới có thể áp dụng 
và sử dụng kế toán ABC một các hợp lý và chính xác nhất vào trong các công việc của các đơn vị. Vì vậy, 
giả thuyết: 

H5: Nhận thức về đào tạo nguồn nhân lực kế toán ảnh hưởng tích cực đến ý định áp dụng kế toán ABC
2.2.7. Nhân tố nhận thức chất lượng của hệ thống công nghệ thông tin 
Trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay, đơn vị nào có hệ thống công nghệ thông tin tốt sẽ rất thuận lợi cho 

việc áp dụng kế toán ABC. Mức độ phức tạp của hệ thống chi phí được lựa chọn nên được thực hiện dựa 
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Từ tổng quan nghiên cứu trên, mô hình nghiên cứu được đề xuất như Hình 1. 
 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu  

 
Nguồn: Nhóm nghiên cứu đề xuất. 
 
 
3. Phương pháp nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, tác giả thực hiện phương pháp nghiên cứu định lượng được thực 
hiện bằng cách gửi bảng câu hỏi trực tiếp hoặc trực tuyến đến cá nhân là kế toán trưởng và các 
nhân viên kế toán tại các trường Đại học Việt Nam là những người trực tiếp tham gia vào việc 
thiết kế và thực hành hệ thống kế toán tại các đơn vị. Thời gian tiến hành khảo sát từ ngày 20 
tháng 09 năm 2021 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021. Số lượng bảng hỏi điều tra được phát ra 
là 350, thu về là 280, tuy nhiên số phiếu sử dụng được là 266 phiếu. Trong nghiên cứu định 
lượng, tác giả dùng phương pháp lấy mẫu thuận tiện để thu thập dữ liệu. 

Mẫu nghiên cứu (n=266) được đánh giá bằng hệ số Cronbach’s Alpha, hệ số tương quan 
biến tổng và phân tích nhân tố khám phá với các yêu cầu: Hệ số Cronbach’s Alpha > 0,6, hệ số 
tương quan biến tổng > 0,3 (Peterson, 1994), hệ số KMO > 0,5, kiểm định Bartlet có P-value 
< 0,05, phương sai giải thích > 50%. Các giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu sau đó 
được tiếp tục kiểm định với phân tích hồi quy hồi nhị phân Binary Regression. 
3.1. Thang đo các biến trong mô hình  

Nội dung trong nghiên cứu định lượng là bảng câu hỏi chi tiết với nội dung gồm có 
thông tin về người được khảo sát, thông tin chi tiết về trường và chủ yếu là thông tin về các 
thang đo liên quan đến đo lường ý định áp dụng kế toán ABC. Các thang đo trên được xây dựng 
từ các nghiên cứu gốc của (Sumrall, 2019; Madwe & cộng sự, 2020) và phát triển cho phù hợp 
với ngữ cảnh nghiên cứu tại các trường Đại học Việt Nam như sau: 

Biến phụ thuộc: Ý định áp dụng kế toán ABC (YD): Thang đo nhị phân với 2 giá trị (0, 

Nhận thức lợi ích áp dụng kế toán ABC 

Nhận thức bất lợi áp dụng kế toán ABC 

Nhận thức áp lực cạnh tranh và công việc  

Nhận thức sự ủng hộ của nhà quản lý cấp cao 

Nhận thức đào tạo nguồn nhân lực kế toán 

Nhận thức chất lượng của hệ thống công nghệ 
thông tin 

Ý định 
áp dụng 
kế toán 
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H4 (+) 
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trên chi phí so với tiêu chí lợi ích. Các hệ thống chi phí phức tạp trở nên có lợi hơn khi chi phí thu thập và xử 
lý dữ liệu giảm (Cropper & Cook, 2000). Do đó, mức độ công nghệ thông tin có thể đóng một vai trò quan 
trọng trong việc ảnh hưởng đến thiết kế hệ thống chi phí. Các tổ chức với hệ thống thông tin chất lượng cao 
có thể cung cấp dữ liệu chi tiết để người dùng dễ dàng truy cập các thông tin liên quan đến trình điều khiển 
chi phí của các hệ thống chi phí phức tạp. Nói chung, các đơn vị có cơ sở dữ liệu dùng chung theo dõi dữ liệu 
hoạt động chi tiết cần thiết cho phân tích nguồn lực và hoạt động có thể thực hiện và duy trì kế toán ABC dễ 
dàng hơn (Anderson & Young, 1999). Vì vậy:

H6: Nhân tố nhận thức chất lượng của hệ thống công nghệ thông tin ảnh hưởng tích cực đến ý định áp 
dụng kế toán ABC

Từ tổng quan nghiên cứu trên, mô hình nghiên cứu được đề xuất như Hình 1.
3. Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, tác giả thực hiện phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng cách 

gửi bảng câu hỏi trực tiếp hoặc trực tuyến đến cá nhân là kế toán trưởng và các nhân viên kế toán tại các 
trường Đại học Việt Nam là những người trực tiếp tham gia vào việc thiết kế và thực hành hệ thống kế toán 
tại các đơn vị. Thời gian tiến hành khảo sát từ ngày 20 tháng 09 năm 2021 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021. 
Số lượng bảng hỏi điều tra được phát ra là 350, thu về là 280, tuy nhiên số phiếu sử dụng được là 266 phiếu. 
Trong nghiên cứu định lượng, tác giả dùng phương pháp lấy mẫu thuận tiện để thu thập dữ liệu.

Mẫu nghiên cứu (n=266) được đánh giá bằng hệ số Cronbach’s Alpha, hệ số tương quan biến tổng và 
phân tích nhân tố khám phá với các yêu cầu: Hệ số Cronbach’s Alpha > 0,6, hệ số tương quan biến tổng > 
0,3 (Peterson, 1994), hệ số KMO > 0,5, kiểm định Bartlet có P-value < 0,05, phương sai giải thích > 50%. 
Các giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu sau đó được tiếp tục kiểm định với phân tích hồi quy hồi 
nhị phân Binary Regression.

3.1. Thang đo các biến trong mô hình 
Nội dung trong nghiên cứu định lượng là bảng câu hỏi chi tiết với nội dung gồm có thông tin về người 
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Số 299(2) tháng 5/2022 72

quả sự hỗ trợ của mình để thực hiện kế toán ABC (UH3); Ban lãnh đạo cấp cao hỗ trợ tích cực việc áp dụng 
kế toán ABC/ gắn chặt kế toán ABC vào chiến lược cạnh tranh của đơn vị (UH4).

Thang đo nhận thức đào tạo nhân lực kế toán (DT) gồm 4 biến quan sát: Đào tạo các kiến thức để thiết 
kế kế toán ABC (DT1); Đào tạo các kiến thức để thực hiện kế toán ABC (DT2); Đào tạo các kiến thức cần 
thiết để sử dụng kế toán ABC (DT3); Đào tạo rất hữu ích trong việc giải quyết các mối quan tâm về vai trò 
của kế toán ABC (DT4).

Thang đo nhận thức chất lượng của hệ thống công nghệ thông tin (TT) gồm 3 biến quan sát: công nghệ 
thông tin là yếu tố cốt lõi trong hệ điều hành của nhà trường (TT1); áp dụng kế toán ABC cần phải có điều 
kiện cơ sở hạ tầng thông tin và các thiết bị quản lý cần thiết (TT2) và nhà trường đầu tư phần mềm để hỗ trợ 
kế toán và phần hành khác để tích hợp thông tin các hoạt động của nhà trường (TT3).

3.3. Xử lý dữ liệu
Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, nhóm tác giả thực hiện quá trình phân tích dữ liệu thông qua việc 

sử dụng công cụ phân tích SPSS phiên bản 20. Các kỹ thuật thống kê trong nghiên cứu định lượng được 
thực hiện trên phần mềm SPSS bao gồm: (1) kiểm định độ tin cậy thang đo bằng phương pháp tính hệ số 
Cronbach’s Alpha; (2) phân tích nhân tố khám phá (EFA) để tìm sự hội tụ của các biến quan sát tạo thành 
các nhân tố mới và (3) phân tích tương quan bằng mô hình hồi quy Binary Logistic. Mô hình phân tích hồi 
quy được thực hiện là mô hình hồi quy nhị phân Binary Regression với biến phụ thuộc là YD, biến độc lập 
là LI, BL, AL, UH, DT, TT. Mô hình hồi quy như sau:
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𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 � 𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊
𝟏𝟏�𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊� =  𝑩𝑩𝟎𝟎 + 𝑩𝑩𝟏𝟏𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  𝟐𝟐𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩  𝑩𝑩𝟑𝟑𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨  𝟒𝟒𝑼𝑼𝑼𝑼 𝑼𝑼𝑼𝟓𝟓𝑫𝑫𝑫𝑫 𝑫𝑫𝑫 𝟔𝟔𝑻𝑻𝑻𝑻       (1) 

 
Trong đó: 

Pi: Xác suất xảy ra khả năng áp dụng ABC 
B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 : Hệ số hồi quy 
LI, BL, AL, UH, DT, TT: Các biến độc lập 

4. Kết quả nghiên cứu  
4.1. Kiểm định thang đo 
 

Bảng 1: Thang đo và Cronbach’s Alpha 
Thang đo Cronbach’s Alpha 

Nhận thức bất lợi khi áp dụng kế toán ABC (BL) 0,770 
Nhận thức sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao (UH) 0,761 
Nhận thức đào tạo nguồn lực kế toán (ĐT) 0,742 
Nhận thức áp lực cạnh tranh và công việc (AL) 0,727 
Nhận thức lợi ích khi áp dụng kế toán ABC (LI) 0,761 
Nhận thức chất lượng công nghệ thông tin (TT) 0,697 

     Nguồn: SPSS 20.0. 
Bảng 2: KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,674

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1611,644

df 231

Sig. ,000
   Nguồn: SPSS 20.0. 
 

 
Bảng 1 cho thấy độ tin cậy của thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha. Tất cả các biến 

đều có hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6 đồng thời hệ số tải nhân tố của các biến quan sát 
đều lớn hơn 0,5 nên thang đo đạt yêu cầu về độ tin cậy. Ngoài ra, kiểm định EFA cho thấy hệ 
sô KMO= 0,674 là phù hợp để phân tích nhân tố, kiểm định Bartlett's Test có sig =0,00 <0,05 
thể hiện có sự tương quan lẫn nhau giữa các nhân tố trong tổng thể (Bảng 2). Hề số Eigenvalue 
>1, tổng phương sai trích =60,74% > 50%, cho thấy mô hình các nhân tố phù hợp. 
4.2. Kiểm định giả thuyết và phân tích hồi quy 

Nghiên cứu sử dụng hồi quy nhị phân để kiểm định giả thuyết về mức độ ảnh hưởng 
của các nhân tố đến Ý định áp dụng kế toán ABC trên cơ sở nhận thức của nhân viên kế toán, 
kế toán trưởng tại các trường đại học Việt Nam. Kết quả phân tích hồi quy Binary Regression 
cho thấy Chi-square = 126,653, Sig=0,00<0,05, -2 Log likelihood =128,450a cho thấy có ý 
nghĩa thống kê (Bảng 3). 

 

 Trong đó:
Pi: Xác suất xảy ra khả năng áp dụng ABC
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B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 : Hệ số hồi quy
LI, BL, AL, UH, DT, TT: Các biến độc lập
4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Kiểm định thang đo
Bảng 1 cho thấy độ tin cậy của thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha. Tất cả các biến đều có hệ số 

Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6 đồng thời hệ số tải nhân tố của các biến quan sát đều lớn hơn 0,5 nên thang 
đo đạt yêu cầu về độ tin cậy. Ngoài ra, kiểm định EFA cho thấy hệ sô KMO= 0,674 là phù hợp để phân tích 
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nhân tố, kiểm định Bartlett’s Test có sig =0,00 <0,05 thể hiện có sự tương quan lẫn nhau giữa các nhân tố 
trong tổng thể (Bảng 2). Hề số Eigenvalue >1, tổng phương sai trích =60,74% > 50%, cho thấy mô hình các 
nhân tố phù hợp.

4.2. Kiểm định giả thuyết và phân tích hồi quy
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Bảng 3: Kết quả hồi quy (N=266) 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a 

DT ,955 ,462 4,272 1 ,039 2,600
UH ,961 ,466 4,262 1 ,039 2,616
AL ,959 ,450 4,539 1 ,033 2,609
BL -1,739 ,849 4,196 1 ,041 ,176
LI 1,622 ,607 7,151 1 ,007 5,065
TT 1,622 ,625 6,736 1 ,009 5,064
Constant -5,069 1,561 10,537 1 ,001 ,006

a. Variable(s) entered on step 1: DT, UH, AL, BL, LI, TT.  
 

 
Bảng 3 cung cấp thông tin về phương trình hồi quy cho thấy: Tại cột Sig của kiểm định 

Wald ta thấy Sig kiểm định Wald DT, UH, AL, BL, LI, TT nhỏ hơn 0,05 (độ tin cậy 95%), 6 
biến này đều có ảnh hưởng đến khả năng áp dụng kế toán ABC. Quan sát giá trị của DT, UH, 
AL, LI, TT trên cột B cho thấy chúng lần lượt nhận giá trị là 0,955, 0,961, 0,959, 1,622, 1,622 
đều >0 cho thấy các biến này tác động thuận chiều đến khả năng áp dụng kế toán ABC. Biến 
BL có giá trị -1,739 cho thấy biến này có tác động ngược chiều với áp dụng kế toán ABC. Với 
kết quả như trên, ta có phương trình hồi quy: 

 
𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒆𝒆 = � 𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊
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� =  −𝟓𝟓𝟓 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝟓 𝟓𝟓𝟓 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝟓 𝟓𝟓𝟓 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝟓𝟓𝟓 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝟓 𝟓𝟓𝟓 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝟓 𝟓𝟓𝟓 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝟓 𝟓𝟓𝟓 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓  (2)                          

 
 

5. Hàm ý của nghiên cứu và khuyến nghị 
Kết quả nghiên cứu cho thấy khi nhận thức về LI. TT, DT, UH và AL tăng lên thì ý định 

áp dụng kế toán ABC sẽ tăng lên. Kết quả nghiên cứu cho thấy biến nhận thức về lợi ích áp 
dụng kế toán ABC và chất lượng công nghệ thông tin có tác động mạnh nhất lên khả năng áp 
dụng kế toán ABC vì có hệ số B cao nhất, tiếp đến là sự hỗ trợ từ nhà quản trị cấp cao và đào 
tạo nguồn lực kế toán và cuối cùng là áp lực cạnh tranh và công việc. Đồng thời, kết quả cho 
thấy mức độ đào tạo nguồn lực kế toán, mức độ áp lực cạnh tranh và công việc, sự hỗ trợ từ nhà 
lãnh đạo cấp cao, nhận thức về lợi ích từ việc áp dụng kế toán ABC và chất lượng của công 
nghệ thông tin đều làm tăng khả năng áp dụng kế tán ABC trong các trường Đại học Việt Nam. 
Những phát hiện phù hợp với các nghiên cứu trước về việc áp dụng kế toán ABC trong các 
doanh nghiệp (Kaplan & Anderson, 2004; Aldukhil, 2012; Rankin, 2016). So sánh với các 
nghiên cứu trước đây trong lĩnh vực giáo dục, những phát hiện là phù hợp với Sumrall (2019). 
Tuy nhiên để có thể áp dụng được kế toán ABC là một vấn đề khá phức tạp, đòi hỏi các trường 
cần phải: 

Nghiên cứu sử dụng hồi quy nhị phân để kiểm định giả thuyết về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến 
Ý định áp dụng kế toán ABC trên cơ sở nhận thức của nhân viên kế toán, kế toán trưởng tại các trường đại 
học Việt Nam. Kết quả phân tích hồi quy Binary Regression cho thấy Chi-square = 126,653, Sig=0,00<0,05, 
-2 Log likelihood =128,450a cho thấy có ý nghĩa thống kê (Bảng 3).

Bảng 3 cung cấp thông tin về phương trình hồi quy cho thấy: Tại cột Sig của kiểm định Wald ta thấy Sig 
kiểm định Wald DT, UH, AL, BL, LI, TT nhỏ hơn 0,05 (độ tin cậy 95%), 6 biến này đều có ảnh hưởng đến 
khả năng áp dụng kế toán ABC. Quan sát giá trị của DT, UH, AL, LI, TT trên cột B cho thấy chúng lần lượt 
nhận giá trị là 0,955, 0,961, 0,959, 1,622, 1,622 đều >0 cho thấy các biến này tác động thuận chiều đến khả 
năng áp dụng kế toán ABC. Biến BL có giá trị -1,739 cho thấy biến này có tác động ngược chiều với áp dụng 
kế toán ABC. Với kết quả như trên, ta có phương trình hồi quy:
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Constant -5,069 1,561 10,537 1 ,001 ,006

a. Variable(s) entered on step 1: DT, UH, AL, BL, LI, TT.  
 

 
Bảng 3 cung cấp thông tin về phương trình hồi quy cho thấy: Tại cột Sig của kiểm định 

Wald ta thấy Sig kiểm định Wald DT, UH, AL, BL, LI, TT nhỏ hơn 0,05 (độ tin cậy 95%), 6 
biến này đều có ảnh hưởng đến khả năng áp dụng kế toán ABC. Quan sát giá trị của DT, UH, 
AL, LI, TT trên cột B cho thấy chúng lần lượt nhận giá trị là 0,955, 0,961, 0,959, 1,622, 1,622 
đều >0 cho thấy các biến này tác động thuận chiều đến khả năng áp dụng kế toán ABC. Biến 
BL có giá trị -1,739 cho thấy biến này có tác động ngược chiều với áp dụng kế toán ABC. Với 
kết quả như trên, ta có phương trình hồi quy: 

 
𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒆𝒆 = � 𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊

𝟓𝟓�𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊
� =  −𝟓𝟓𝟓 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝟓 𝟓𝟓𝟓 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝟓 𝟓𝟓𝟓 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝟓𝟓𝟓 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝟓 𝟓𝟓𝟓 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝟓 𝟓𝟓𝟓 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝟓 𝟓𝟓𝟓 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓  (2)                          

 
 

5. Hàm ý của nghiên cứu và khuyến nghị 
Kết quả nghiên cứu cho thấy khi nhận thức về LI. TT, DT, UH và AL tăng lên thì ý định 

áp dụng kế toán ABC sẽ tăng lên. Kết quả nghiên cứu cho thấy biến nhận thức về lợi ích áp 
dụng kế toán ABC và chất lượng công nghệ thông tin có tác động mạnh nhất lên khả năng áp 
dụng kế toán ABC vì có hệ số B cao nhất, tiếp đến là sự hỗ trợ từ nhà quản trị cấp cao và đào 
tạo nguồn lực kế toán và cuối cùng là áp lực cạnh tranh và công việc. Đồng thời, kết quả cho 
thấy mức độ đào tạo nguồn lực kế toán, mức độ áp lực cạnh tranh và công việc, sự hỗ trợ từ nhà 
lãnh đạo cấp cao, nhận thức về lợi ích từ việc áp dụng kế toán ABC và chất lượng của công 
nghệ thông tin đều làm tăng khả năng áp dụng kế tán ABC trong các trường Đại học Việt Nam. 
Những phát hiện phù hợp với các nghiên cứu trước về việc áp dụng kế toán ABC trong các 
doanh nghiệp (Kaplan & Anderson, 2004; Aldukhil, 2012; Rankin, 2016). So sánh với các 
nghiên cứu trước đây trong lĩnh vực giáo dục, những phát hiện là phù hợp với Sumrall (2019). 
Tuy nhiên để có thể áp dụng được kế toán ABC là một vấn đề khá phức tạp, đòi hỏi các trường 
cần phải: 

5. Hàm ý của nghiên cứu và khuyến nghị
Kết quả nghiên cứu cho thấy khi nhận thức về LI. TT, DT, UH và AL tăng lên thì ý định áp dụng kế toán 

ABC sẽ tăng lên. Kết quả nghiên cứu cho thấy biến nhận thức về lợi ích áp dụng kế toán ABC và chất lượng 
công nghệ thông tin có tác động mạnh nhất lên khả năng áp dụng kế toán ABC vì có hệ số B cao nhất, tiếp 
đến là sự hỗ trợ từ nhà quản trị cấp cao và đào tạo nguồn lực kế toán và cuối cùng là áp lực cạnh tranh và 
công việc. Đồng thời, kết quả cho thấy mức độ đào tạo nguồn lực kế toán, mức độ áp lực cạnh tranh và công 
việc, sự hỗ trợ từ nhà lãnh đạo cấp cao, nhận thức về lợi ích từ việc áp dụng kế toán ABC và chất lượng của 
công nghệ thông tin đều làm tăng khả năng áp dụng kế tán ABC trong các trường Đại học Việt Nam. Những 
phát hiện phù hợp với các nghiên cứu trước về việc áp dụng kế toán ABC trong các doanh nghiệp (Kaplan 
& Anderson, 2004; Aldukhil, 2012; Rankin, 2016). So sánh với các nghiên cứu trước đây trong lĩnh vực giáo 
dục, những phát hiện là phù hợp với Sumrall (2019). Tuy nhiên để có thể áp dụng được kế toán ABC là một 
vấn đề khá phức tạp, đòi hỏi các trường cần phải:

Thứ nhất, nhà trường cần xây dựng danh mục các hoạt động và tiêu thức phân bổ chi phí đào tạo thông 
qua sự phối kết hợp của tất cả các bộ phận chức năng. Trên cơ sở đó, xác định mối quan hệ nhân quả giữa 
các hoạt động với nguồn lực, giữa hoạt động với đối tượng tính giá để lựa chọn hệ thống các tiêu thức phân 
bổ phù hợp.

Thứ hai, để có thể sẵn sàng áp dụng kế toán ABC đòi hỏi thay đổi tư duy thông tin chi phí đào tạo chỉ 
phục vụ cho mục đích cân đối nguồn thu của nhà trường mà cần phải khẳng định thông tin chi phí phục vụ 
cho các mục tiêu quản trị nhà trường. 
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Thứ ba, để thay đổi và ứng dụng một mô hình mới phải bắt nguồn từ việc thay đổi tư duy và thiết lập 
phong cách quản trị sáng tạo của các nhà quản trị. Vì vậy, Ban giám hiệu, Hội đồng trường cần loại bỏ rào 
cản tâm lý “ngại thay đổi”. Các quyết định của nhà quản trị không còn được hình thành trên cơ sở lối mòn 
và theo kinh nghiệm mà phải chuyển đổi sang chiến lược nhanh, cạnh tranh dựa trên sự sáng tạo, nhằm tận 
dụng tốt hơn những lợi thế của nhà trường để có bước đột phá trong đổi mới giáo dục đại học.

Thứ tư, trang bị cho đội ngũ nhân viên kế toán những kiến thức chuyên sâu để xây dựng và triển khai kế 
toán ABC trong việc nhận diện, phân bổ chi phí và xác định giá thành, từ đó làm căn cứ xác định giá dịch 
vụ đào tạo.

Thứ năm, vận dụng kế toán ABC trong các trường đòi hỏi một sự đầu tư khá lớn từ các nguồn lực về kinh 
phí, thời gian và con người. Do vậy, tùy thuộc điều kiện phát triển của từng trường để nghiên cứu, xây dựng 
kế hoạch đưa kế toán ABC vào vận dụng trong thực tế: nên áp dụng toàn bộ hay áp dụng từng phần, thời 
điểm triển khai,…Các quyết định này cần lưu ý đến nguyên tắc cân đối giữa lợi ích đạt được và chi phí bỏ ra.
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Tóm tắt: 
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm định sự tác động các nhân tố ảnh hưởng đến động 
lực làm việc của giảng viên các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại Hà Nội. Nghiên 
cứu chính thức đã khảo sát 306 giảng viên. Phương pháp PLS-SEM được sử dụng nhằm đánh 
giá độ tin cậy, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt của các khái niệm và kiểm định các giả thuyết 
được đề xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy động lực bên trong của giảng viên, động lực bên 
ngoài của giảng viên và đặc điểm công việc của giảng viên đều có tác động thuận chiều đến 
động lực làm việc của của giảng viên các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại Hà 
Nội. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng động lực 
làm việc của của giảng viên các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại Hà Nội thông 
qua việc cải thiện các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của họ.
Từ khóa: Đặc điểm công việc, động lực bên ngoài, động lực bên trong, động lực làm việc, 
PLS-SEM.
Mã JEL: A14, C20, D23, M12

Factors Affecting the Work Motivation of Public Universities Lecturers in the Economics 
Sector in Hanoi
Abstract: 
This study was conducted to test the impact of factors affecting the work motivation of 
lecturers at public universities in the economic sector in Hanoi. The main study surveyed 
306 lecturers. The partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) technique 
is used to evaluate the reliability, convergence value, discriminant value of the concepts, and 
test the proposed hypotheses. The research results show that the intrinsic motivation of the 
lecturers, the extrinsic motivation of the lecturers, and the job characteristics of the lecturers 
have a positive impact on the motivation of the lecturers at public universities in the economic 
sector in Hanoi. Based on the research results, the study proposes some recommendations 
to increase the work motivation of lecturers at public universities in the economic sector in 
Hanoi by improving the factors affecting their work motivation.
Keywords: Job characteristics, extrinsic motivation, intrinsic motivation, work motivation, 
PLS-SEM.
JEL Code: A14, C20, D23, M12
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1. Giới thiệu 
Tính đến năm 2020, Hà Nội có 86 trường đại học, chiếm tỷ lệ 38% tổng số trường đại học trên cả nước. 

Đối với các trường đại học công lập khối ngành kinh tế (trường đào tạo khối ngành kinh tế, quản lý và quản 
trị), Hà Nội có có 32 trường đại học công lập khối ngành kinh tế, chiếm tỷ lệ 37% tổng số trường đại học 
tại Hà Nội. 

Trong bối cảnh tự chủ đại học đang trở thành xu hướng tất yếu và là điều kiện rất quan trọng để thúc đẩy 
các trường đại học tự xây dựng chất lượng và sức mạnh từ bên trong, thích ứng với cơ chế thị trường, đáp 
ứng nhu cầu xã hội. Nghị quyết số 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo 
dục đại học công lập (Chính phủ, 2019) ra đời đã giúp cho các trường chủ động trong quá trình hoạt động, 
từ việc thành lập mới, sáp nhập, chia, tách các đơn vị trực thuộc, đến việc tuyển dụng, kéo dài thời gian làm 
việc, xây dựng quy chế thu chi, xác định mức học phí, quy mô và cơ cấu đào tạo và phát triển các mối quan 
hệ hợp tác với doanh nghiệp và quốc tế. Để tồn tại và phát triển bền vững, các trường đại học công lập phải 
đặc biệt quan tâm tới yếu tố con người. Các trường đại học công lập không những cần có những biện pháp 
nhằm thu hút giảng viên mà còn phải có những chính sách nhằm nâng cao động lực làm việc, khơi dậy khát 
khao cống hiến của giảng viên vì sự nghiệp giáo dục, vì sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó, các 
trường đại học công lập sẽ có căn cứ cả về lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng các chính sách tăng cường 
động lực làm việc cho giảng viên.

Nghiên cứu này nhằm xây dựng mô hình đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng 
viên để tiến hành khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên các trường đại học 
công lập khối ngành kinh tế tại Hà Nội. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đề xuất các giải pháp nhằm tăng 
động lực làm việc của của giảng viên các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại Hà Nội thông qua 
việc cải thiện các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của họ.

2. Cơ sở lý thuyết 
2.1. Thuyết động lực thành tích 
Nhu cầu về thành tích sẽ tạo ra động lực hiện thực hóa kết quả làm việc của các cá nhân. Nhu cầu thành 

tích được thỏa mãn không phải bởi những biểu hiện của sự thành công, thứ mang lại địa vị, mà bằng quá 
trình thực hiện công việc để hoàn thành nó một cách thành công. Đôngl ực thành tích giúp cá nhân trở nên 
xuất sắc, đạt được các mục tiêu có liên quan và phấn đấu để thành công. Nói cách khác, động lực thành tích 
giúp cá nhân thực hiện các hành vi hướng tới sự cạnh tranh và đạt được các tiêu chuẩn cao trong công việc. 
McClelland & cộng sự (1953) phát hiện ra rằng những người có nhu cầu thành tích cao sẽ hoạt động tốt hơn 
những người có nhu cầu thành tích vừa phải hoặc thấp và ghi nhận sự khác biệt giữa các vùng, các quốc gia 
về động lực thành tích. Thông qua nghiên cứu của mình, McClelland & cộng sự (1953) đã xác định ba đặc 
điểm sau của những người đạt được nhu cầu thành tích cao: 

(1) Những người đạt được nhu cầu cao có mong muốn mạnh mẽ được đảm nhận trách nhiệm cá nhân để 
thực hiện một nhiệm vụ hoặc tìm ra giải pháp cho một vấn đề. 

(2) Những người đạt được nhu cầu cao có xu hướng đặt ra những mục tiêu khó vừa phải và tính toán rủi 
ro cho nhiệm vụ. 

(3) Những người đạt được nhu cầu cao có mong muốn mạnh mẽ về phản hồi hiệu suất.
Những cá nhân có nhu cầu và động lực thành tích cao nhìn chung sẽ chấp nhận rủi ro vừa phải, như những 

tình huống mà họ có thể chịu trách nhiệm cá nhân trong việc tìm ra giải pháp cho các vấn đề và muốn có 
phản hồi cụ thể về kết quả làm việc của họ. Như McClelland & cộng sự (1953) đã chỉ ra: “Cho dù nhu cầu 
đạt được của một người có cao đến đâu, anh ta cũng không thể thành công nếu anh ta không có cơ hội, nếu 
tổ chức giữ anh ta không chủ động, hoặc không thưởng cho anh ta nếu anh ta làm tốt”. Do đó, nếu tổ chức 
muốn nâng cao động lực cho các cá nhân hoạt động dựa trên mức độ thành tích, thì nên giao cho họ những 
nhiệm vụ có mức độ rủi ro thất bại ở mức độ vừa phải, giao cho họ đủ quyền hạn, chủ động hoàn thành 
nhiệm vụ và phản hồi cụ thể, định kỳ cho họ. về hiệu suất của họ.

2.2. Thuyết tự quyết và động lực trong hành vi của con người
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Thuyết tự quyết định về động lực của Deci và Ryan (1985), Ryan và Deci (2000) đã phản ánh các cá nhân 
hướng đến động lực thành tích vì họ tính đến những mong muốn cơ bản về năng lực và quyền tự chủ. Thuyết 
tự quyết định đã chỉ ra động lực của cá nhân khi hướng đến động lực thành tích gồm có động lực bên trong 
và động lực bên ngoài.

Động lực bên trong đề cập đến một quá trình tâm lý tự nhiên, qua đó các hoạt động được theo đuổi nhằm 
mục đích đạt được lợi ích cá nhân bên trọng như sự thích thú và thỏa mãn trí tò mò trong mỗi cá nhân (Deci, 
1975). Động lực bên trong được tồn tại trong giới hạn tự chủ của hành vi cá nhân và có thể gây tác động đến 
năng lực cá nhân. Năng lực cá nhân ở đây được tự phát triển như là một sản phẩm của động lực bên trong 
để củng cố hành vi cá nhân (Deci & Moller, 2005). 

Động lực bên ngoài tồn tại trên một chuỗi liên tục gồm các quy định bên ngoài từ cao đến thấp (Ryan & 
Deci, 2000). Bốn loại động lực bên ngoài được sắp xếp thức bậc theo mức độ gồm có: 

(1) Quy định bên ngoài đại diện cho khái niệm truyền thống về động lực bên ngoài trong đó hành vi được 
cho là được điều chỉnh bởi các lợi ích bên ngoài. 

(2) Quy định hướng nội được hiểu là các cá nhân nội bộ hóa hay một số quy định bên ngoài mà không 
nắm quyền sở hữu nó hay tham gia vào một số hành vi nhất định để nhận được sự đồng tình của người khác.

(3) Quy định nhận dạng phản ánh mức độ tham gia ngày càng tăng của cá nhân vào một hoạt động bởi vì 
hoạt động đó được coi là có giá trị cụ thể.

(4) Quy định tích hợp được lý thuyết hóa để đại diện cho các động lực bên ngoài được điều chỉnh hướng 
nội khi được cá nhân công nhận là phù hợp với các giá trị và nhu cầu.

2.3. Lý thuyết đặc điểm công việc
Cách tiếp cận của lý thuyết đặc điểm công việc là cố gắng xác định các đặc điểm khách quan của công 

việc để tạo điều kiện cho động lực làm việc nội bộ của cá nhân. Dựa trên nghiên cứu trước đó của Turner & 
Lawrence (1965), các tuyên bố hiện tại của lý thuyết cho thấy rằng các cá nhân sẽ có động lực làm việc tốt 
khi họ trải nghiệm công việc có ý nghĩa, họ cảm thấy họ có trách nhiệm cá nhân đối với kết quả công việc. 
Năm đặc điểm công việc khách quan được xác định là những đặc điểm quan trọng trong việc tạo ra, bao 
gồm: đa dạng kỹ năng, nhận dạng nhiệm vụ, ý nghĩa công việc, quyền tự chủ và phản hồi từ chính công việc 
(Hackman & Lawler, 1971; Hackman & Oldham, 1976).

Khi một công việc được thiết kế để đảm bảo vị thế của nó dựa trên những đặc điểm này, những cải tiến 
về động lực, sự hài lòng và hiệu suất của những người đương nhiệm sẽ được tăng lên. Tuy nhiên, sự khác 
biệt giữa các cá nhân về kiến thức và kỹ năng của nhân viên và nhu cầu sự phát triển cá nhân được coi là 
ảnh hưởng đến tác động của các đặc điểm công việc đối với hành vi và thái độ làm việc. Các tác động mạnh 
nhất được dự đoán đối với những cá nhân có nhiều kiến thức và kỹ năng liên quan đến công việc và nhu cầu 
phát triển tương đối mạnh mẽ.

3. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện các mục tiêu được đặt ra ở trên, nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp tổng hợp, đối 

sánh và phân tích số liệu, nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên 
cứu định lượng. Dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp khảo sát từ cuộc điều tra bằng bảng hỏi 
dành riêng cho nghiên cứu.  

3.1. Thiết kế nghiên cứu 
Trên cơ sở tổng quan lý thuyết và các công trình nghiên cứu liên quan. Bài viết đề xuất mô hình nghiên 

cứu với các biến độc lập bao gồm: động lực bên trong của giảng viên, động lực bên ngoài của giảng viên và 
biến mục tiêu là động lực làm việc của giảng viên các trường đại học. Thang đo sử dụng trong nghiên cứu 
là thang đo likert với 5 mức độ (Rất đồng ý; Đồng ý; Bình thường; Không đồng ý; Rất không đồng ý). Các 
chỉ báo đo lường các biến được áp dụng có điều chỉnh phù hợp với đặc điểm mẫu nghiên cứu từ các nghiên 
cứu trước.

Với nhóm biến động lực bên trong của giảng viên (DLBT) kế thừa và phát triển thang đo của McClelland 
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& cộng sự (1953); Deemer & cộng sự (2010) bao gồm 8 quan sát. Động lực bên ngoài của giảng viên (DLBN) 
kế thừa và phát triển thang đo của Deci (1975); Ryan & Deci (2000); Deci & Moller (2005); Deemer & cộng 
sự (2010) bao gồm 8 quan sát. Đặc điểm nghề nghiệp của giảng viên (DDNN) kế thừa và phát triển thang đo 
của Turner & Lawrence (1965); Hackman & Lawler, (1971); Hackman & Oldham (1980) bao gồm 8 quan sát. 
Động lực làm việc của giảng viên (DLLV) kế thừa và phát triển thang đo của Stee & Porter (1983) bao gồm 
9 quan sát.

Mô hình nghiên cứu đề xuất được trình bày trong Hình 1 và các giả thuyết nghiên cứu được tổng hợp 
trong Bảng 1. 

Mô hình nghiên cứu đề xuất được trình bày trong Hình 1 và các giả thuyết nghiên cứu được 
tổng hợp trong Bảng 1.  
 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bảng 1. Tổng hợp các giả thuyết nghiên cứu 
Giả thuyết Nội dung 

H1 
Nhân tố động lực bên trong của giảng viên có quan hệ thuận chiều với động lực làm việc 
của giảng viên (β1 > 0) 

H2 
Nhân tố động lực bên ngoài của giảng viên có quan hệ thuận chiều với với động lực làm 
việc của giảng viên (β2 > 0) 

H3 
Nhân tố đặc điểm nghề nghiêp của giảng viên có quan hệ thuận chiều với động lực làm 
việc của giảng viên (β3 > 0) 

 
 
3.2. Mẫu nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu được chọn theo phương pháp chọn mẫu phi xác suất là chọn mẫu thuận tiện, 
có phân tầng một cách tương đối theo các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại Hà Nội 
nhằm tăng tính đại diện cho mẫu nghiên cứu bao gồm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học 
viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Ngoại 
thương, và Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là 06 trường đại học công 
lập khối ngành kinh tế tại Hà Nội đứng đầu về quy mô đào tạo và số ngành đào tạo trong giai 
đoạn 2010-2020. 

Nghiên cứu định lượng chính thức được thực hiện với 360 giảng viên trường đại học công 
lập khối ngành kinh tế tại Hà Nội để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình và kiểm định giả 
thuyết nghiên cứu đề xuất ban đầu bằng phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính dựa trên bình 
phương tối thiểu từng phần (PLS-SEM). Kỹ thuật phân tích PLS-SEM là kỹ thuật phân tích dữ 
liệu đa biến thế hệ hai thường được sử dụng kiểm định các mô hình nhân quả cộng tính và tuyến 
tính được lý thuyết hỗ trợ (Statsoft, 2013). Kết quả khảo sát thu được 328 phiếu hợp lệ, trong đó 
có 12 phiếu không hợp lệ, còn lại 306 phiếu hợp lệ được sử dụng cho nghiên cứu chính thức là 

Động lực bên trong  
của giảng viên 

Động lực làm việc  
của giảng viên 

Động lực bên ngoài  
của giảng viên 

Đặc điểm công việc  
của giảng viên 
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một cách tương đối theo các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại Hà Nội nhằm tăng tính đại diện 
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Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Ngoại thương, và Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia 
Hà Nội. Đây là 06 trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại Hà Nội đứng đầu về quy mô đào tạo và số 
ngành đào tạo trong giai đoạn 2010-2020.

Nghiên cứu định lượng chính thức được thực hiện với 360 giảng viên trường đại học công lập khối ngành 
kinh tế tại Hà Nội để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình và kiểm định giả thuyết nghiên cứu đề xuất ban 
đầu bằng phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính dựa trên bình phương tối thiểu từng phần (PLS-SEM). 
Kỹ thuật phân tích PLS-SEM là kỹ thuật phân tích dữ liệu đa biến thế hệ hai thường được sử dụng kiểm 
định các mô hình nhân quả cộng tính và tuyến tính được lý thuyết hỗ trợ (Statsoft, 2013). Kết quả khảo sát 
thu được 328 phiếu hợp lệ, trong đó có 12 phiếu không hợp lệ, còn lại 306 phiếu hợp lệ được sử dụng cho 
nghiên cứu chính thức là kích thước mẫu đáp ứng được yêu cầu theo Hair & cộng sự (2016). Đặc điểm mẫu 
nghiên cứu chính thức được mô tả trong Bảng 2 cho thấy tỷ lệ nam và nữ không chênh lệch nhiều, lần lượt 
là 44,4% nam và 55,6% nữ. Về độ tuổi, phần lớn giảng viên từ 31-40 tuổi, chiếm 51,0%, 41-50 tuổi chiếm 
28,8%, 13.7% giảng viên ở độ tuổi 22-30, và chỉ 6,5%. giảng viên có độ tuổi trên 50. Trình độ (học hàm, 
học vị) trong mẫu khảo sát khá cao, có tới 52,9%, 33,3%, 13.7% và 0,7% giảng viên có học hàm Tiến sĩ, 
Thạc sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư được khảo sát. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Kinh tế, 



Số 299(2) tháng 5/2022 80

Đại học Quốc gia Hà Nội là hai trường có số lượng giảng viên tham gia khảo sát lớn nhất với 56 giảng viên 
(chiếm tỷ lệ 18,3%), Học viên Ngân hàng có số lượng giảng viên tham gia khảo sát thấp nhất với 45 giảng 
viên (chiếm tỷ lệ 14,7%).

kích thước mẫu đáp ứng được yêu cầu theo Hair & cộng sự (2016). Đặc điểm mẫu nghiên cứu 
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14,7%). 

 
Bảng 2. Thông tin nhân khẩu học của mẫu khảo sát 

Nội dung Số lượng Tỷ lệ (%) 
Giới tính 

Nam 136 44,4% 
Nữ 170 55,6% 

Tuổi 
22 – 30 42 13,7% 
31 – 40 156 51,0% 
41 – 50 88 28,8% 

> 50 20 6,5% 
Học hàm, học vị 

Giáo sư 2 0,7% 
Phó Giáo sư 42 13,7% 

Tiến sĩ 162 52,9% 
Thạc sĩ 102 33,3% 

Trường Đại học khảo sát 
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 56 18,3% 
Học viện Tài chính 51 16,7% 
Học viện Ngân hàng 45 14,7% 
Trường Đại học Thương mại 52 17,0% 
Trường Đại học Ngoại thương 46 15,0% 
Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 56 18,3% 
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hơn 0,5 (Hair & cộng sự, 2016). Giá trị phân biệt nhằm đo lường mối tương quan giữa các thang đo có các 

đặc điểm khác nhau, sử dụng giá trị căn bậc hai của AVE để kiểm tra (Hair & cộng sự, 2016). 
Bảng 3. Kết quả kiểm định độ tin cậy 

Nhân tố Biến quan sát Nhân tố tải 
Cronbach’s 

alpha 
CR AVE 

Động lực bên 
trong của giảng 

viên 
 

DLBT1 0,850 

0,888 0,918 0,691 
DLBT2 0,885 
DLBT3 0,844 
DLBT6 0,792 
DLBT7 0,783 

Động lực bên 
ngoài của giảng 

viên 
 
 

DLBN1 0,819 

0,890 0,916 0,644 

DLBN2 0,820 
DLBN3 0,816 
DLBN5 0,762 
DLBN6 0,797 
DLBN8 0,799 

Đặc điểm nghề 
nghiệp của 
giảng viên 

 
 

DDNN1 0,771 

0,884 0,909 0,587 

DDNN2 0,738 
DDNN4 0,770 
DDNN5 0,774 
DDNN6 0,746 
DDNN7 0,774 
DDNN8 0,791 

Động lực làm 
việc của giảng 

viên 
 

DLLV1 0,802 

0,907 0,925 0,606 

DLLV2 0,761 
DLLV3 0,778 
DLLV4 0,794 
DLLV5 0,781 
DLLV6 0,817 
DLLV7 0,741 
DLLV8 0,752 

 
Kết quả từ Bảng 3 cho thấy hệ số tải của các thang đo đều lớn hơn 0,7, giá trị Cronbach’s 

alpha và độ tin cậy của thành phần biến tiềm ẩn CR của tất cả các nhân tố  cũng lớn hơn 0,7 đã 
đảm bảo độ tin cậy và tính nhất quán nội bộ, giá trị phương sai trích trung bình AVE của mỗi 
nhân tố đều lớn hơn 0,5, đảm bảo các yêu cầu về  giá trị hội tụ của các nhân tố.  

 
 
 
 
 

 

Kết quả từ Bảng 3 cho thấy hệ số tải của các thang đo đều lớn hơn 0,7, giá trị Cronbach’s alpha và độ tin 
cậy của thành phần biến tiềm ẩn CR của tất cả các nhân tố  cũng lớn hơn 0,7 đã đảm bảo độ tin cậy và tính 
nhất quán nội bộ, giá trị phương sai trích trung bình AVE của mỗi nhân tố đều lớn hơn 0,5, đảm bảo các yêu 
cầu về  giá trị hội tụ của các nhân tố. 

Kết quả tại Bảng 4 cho thấy thông số phân tích khác của mô hình cũng đảm bảo các yêu cầu thống kê: Giá 
trị phân biệt (Discriminant validity) của mô hình được đảm bảo do tất cả các giá trị trên đường chéo đều lớn 
hơn các giá trị trong cột tương ứng (Fornell và Larker, 1981).

Kết quả tại Bảng 5 cho thấy rằng tất cả các giá trị tỷ số Heterotrait-Monotrait Ratio đều nhỏ hơn 0,9, cho 
thấy giá trị phân biệt được khẳng định đảm bảo độ phù hợp của mô hình (Fornell và Larker, 1981).

4.2. Phân tích mô hình phương trình cấu trúc

Khi đánh giá mô hình phương trình cấu trúc, các vấn đề đa cộng tuyết cần được xem xét kỹ lưỡng. Nếu 
hệ số phóng đại phương sai (VIF) lớn hơn 5 thì có nghĩa là có thể sảy ra hiện tượng đa cộng tuyến giữa các 
nhân tố (Fornell và Larker, 1981). Kết quả tại Bảng 6 cho thấy, toàn bộ các giá trị VIF của mô hình phương 
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trình cấu trúc trong nghiên cứu này nhỏ hơn 5, nằm trong khoảng từ 1,005 đến 1,063 đã cho thấy không có 
sự đồng nhất giữa các thang đo trong nghiên cứu nghiên cứu, tức là không có hiện tượng đa cộng tuyến.

                                                           Bảng 4. Giá trị phân biệt 
 Đặc điểm  

nghề nghiệp 
Động lực  
bên ngoài 

Động lực  
bên trong 

Động lực  
làm việc 

Đặc điểm nghề nghiệp 0,766    
Động lực bên ngoài 0,009 0,803   
Động lực bên trong 0,235 0,067 0,831  
Động lực làm việc 0,434 0,440 0,649 0,779 

 
Kết quả tại Bảng 4 cho thấy thông số phân tích khác của mô hình cũng đảm bảo các yêu cầu 

thống kê: Giá trị phân biệt (Discriminant validity) của mô hình được đảm bảo do tất cả các giá trị 
trên đường chéo đều lớn hơn các giá trị trong cột tương ứng (Fornell và Larker, 1981). 

 
                                        Bảng 5. Tỷ số Heterotrait-Monotrait (HTMT) 
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làm việc 

Đặc điểm nghề nghiệp         
Động lực bên ngoài 0,054       
Động lực bên trong 0,256 0,099     
Động lực làm việc 0,475 0,486 0,720   
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Bảng 6. Phân tích đa cộng tuyến và múc độ phù hợp mô hình  

 Động lực làm việc (VIF) Mức độ phù hợp mô hình 
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NFI: 0,873 
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Động lực bên ngoài 1,005 
Đặc điểm nghề nghiệp 1,059 
Động lực làm việc  
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Bên cạnh đó các chỉ số SRMR, NFI và RMS_theta là các chỉ số thường được sử dụng cho PLS-SEM để 

đánh giá mức độ phù hợp của mô hình tổng thể. Phạm vi của giá trị SRMR là từ 0 đến 1. Khi SRMR nhỏ hơn 
0,08, mô hình được xem là có sự phù hợp tốt . Phạm vi của giá trị NFI nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Giá trị 
NFI càng lớn thì hiệu suất thu được càng tốt. Khi NFI được tạo ra lớn hơn 0,9, nó chỉ ra rằng mô hình phù 
hợp là rất tốt (Hair & cộng sự, 2016). Giá trị RMS_theta chỉ thích hợp để đánh giá các mô hình đo lường 
phản xạ. Giá trị RMS_theta nhỏ hơn 0,12 cho biết rằng mô hình phù hợp tốt (Hair & cộng sự, 2016). Giá trị 
SRMR  kiểm định đánh giá mô hình trong nghiên cứu này là 0,055 cho thấy sự thích hợp của mô hình. Do 
đó, mô hình trong nghiên cứu này là phù hợp để kiểm định mô hình phương trình cấu trúc. 

Bên cạnh đó các chỉ số SRMR, NFI và RMS_theta là các chỉ số thường được sử dụng cho 
PLS-SEM để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình tổng thể. Phạm vi của giá trị SRMR là từ 0 
đến 1. Khi SRMR nhỏ hơn 0,08, mô hình được xem là có sự phù hợp tốt . Phạm vi của giá trị 
NFI nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Giá trị NFI càng lớn thì hiệu suất thu được càng tốt. Khi NFI 
được tạo ra lớn hơn 0,9, nó chỉ ra rằng mô hình phù hợp là rất tốt (Hair & cộng sự, 2016). Giá trị 
RMS_theta chỉ thích hợp để đánh giá các mô hình đo lường phản xạ. Giá trị RMS_theta nhỏ hơn 
0,12 cho biết rằng mô hình phù hợp tốt (Hair & cộng sự, 2016). Giá trị SRMR  kiểm định đánh 
giá mô hình trong nghiên cứu này là 0,055 cho thấy sự thích hợp của mô hình. Do đó, mô hình 
trong nghiên cứu này là phù hợp để kiểm định mô hình phương trình cấu trúc.  

 
Bảng 7. Giá trị R2  và f2 

 R2 R2hiệu chỉnh f2 
Đặc điểm nghề nghiệp 

0,664 0,661 
0,253 

Động lực bên ngoài 0,475 
Động lực bên trong 0,853 

 
Giá trị R2 được sử dụng để đánh giá khả năng giải thích của mô hình. Các giá trị R2 nằm 

trong khoảng từ 0 đến 1. Giá trị R2 càng cao càng cho thấy khả năng giải thích của mô hình. Kết 
quả tại Bản 7 cho thấy giá trị R2hiệu chỉnh là 0,661 (66,1%) đã cho thấy mực độ giải thích của các 
biến tiềm ẩn ở mức cao. Giá trị hàm f2 thể hiện mức độ ành hưởng của cấu trúc (nhân tố) khi loại 
bỏ khỏi mô hình. Các cấu trúc có giá trị f2 lớn hơn 0,02 chứng tỏ các liên kết đều cho thấy mức 
ảnh hưởng cao. 

Để kiểm định các giả thuyết đặt ra trong nghiên cứu, sau khi các giá trị về độ tin cậy, sự phù 
hợp và mực độ giải thích của mô hình được đảm bảo, nghiên cứu tiến hành kiểm định bootraping 
với giá trị lặp 5000 lần. Kết quả phân tích được thể hiện ở Bảng 8. 

 
Bảng 8. Kết quả xác định mức độ ý nghĩa  

Mối quan hệ β 
Độ lệch chuẩn 

(STDEV) 
Thống kê T 

(|O/STDEV|) 
Giá trị P 

Động lực bên ngoài -> Động lực 
làm việc 

0,400 0,034 11,722 0,000 

Động lực bên trong -> Động lực 
làm việc 

0,552 0,034 16,153 0,000 

Đặc điểm nghề nghiệp -> Động lực 
làm việc 

0,300 0,031 9,554 0,000 

 
 

Giá trị R2 được sử dụng để đánh giá khả năng giải thích của mô hình. Các giá trị R2 nằm trong khoảng từ 
0 đến 1. Giá trị R2 càng cao càng cho thấy khả năng giải thích của mô hình. Kết quả tại Bản 7 cho thấy giá 
trị R2

hiệu chỉnh là 0,661 (66,1%) đã cho thấy mực độ giải thích của các biến tiềm ẩn ở mức cao. Giá trị hàm f2 
thể hiện mức độ ành hưởng của cấu trúc (nhân tố) khi loại bỏ khỏi mô hình. Các cấu trúc có giá trị f2 lớn hơn 
0,02 chứng tỏ các liên kết đều cho thấy mức ảnh hưởng cao.

Để kiểm định các giả thuyết đặt ra trong nghiên cứu, sau khi các giá trị về độ tin cậy, sự phù hợp và mực 
độ giải thích của mô hình được đảm bảo, nghiên cứu tiến hành kiểm định bootraping với giá trị lặp 5000 lần. 
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Kết quả phân tích được thể hiện ở Bảng 8.

Bên cạnh đó các chỉ số SRMR, NFI và RMS_theta là các chỉ số thường được sử dụng cho 
PLS-SEM để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình tổng thể. Phạm vi của giá trị SRMR là từ 0 
đến 1. Khi SRMR nhỏ hơn 0,08, mô hình được xem là có sự phù hợp tốt . Phạm vi của giá trị 
NFI nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Giá trị NFI càng lớn thì hiệu suất thu được càng tốt. Khi NFI 
được tạo ra lớn hơn 0,9, nó chỉ ra rằng mô hình phù hợp là rất tốt (Hair & cộng sự, 2016). Giá trị 
RMS_theta chỉ thích hợp để đánh giá các mô hình đo lường phản xạ. Giá trị RMS_theta nhỏ hơn 
0,12 cho biết rằng mô hình phù hợp tốt (Hair & cộng sự, 2016). Giá trị SRMR  kiểm định đánh 
giá mô hình trong nghiên cứu này là 0,055 cho thấy sự thích hợp của mô hình. Do đó, mô hình 
trong nghiên cứu này là phù hợp để kiểm định mô hình phương trình cấu trúc.  

 
Bảng 7. Giá trị R2  và f2 

 R2 R2hiệu chỉnh f2 
Đặc điểm nghề nghiệp 

0,664 0,661 
0,253 

Động lực bên ngoài 0,475 
Động lực bên trong 0,853 

 
Giá trị R2 được sử dụng để đánh giá khả năng giải thích của mô hình. Các giá trị R2 nằm 

trong khoảng từ 0 đến 1. Giá trị R2 càng cao càng cho thấy khả năng giải thích của mô hình. Kết 
quả tại Bản 7 cho thấy giá trị R2hiệu chỉnh là 0,661 (66,1%) đã cho thấy mực độ giải thích của các 
biến tiềm ẩn ở mức cao. Giá trị hàm f2 thể hiện mức độ ành hưởng của cấu trúc (nhân tố) khi loại 
bỏ khỏi mô hình. Các cấu trúc có giá trị f2 lớn hơn 0,02 chứng tỏ các liên kết đều cho thấy mức 
ảnh hưởng cao. 

Để kiểm định các giả thuyết đặt ra trong nghiên cứu, sau khi các giá trị về độ tin cậy, sự phù 
hợp và mực độ giải thích của mô hình được đảm bảo, nghiên cứu tiến hành kiểm định bootraping 
với giá trị lặp 5000 lần. Kết quả phân tích được thể hiện ở Bảng 8. 

 
Bảng 8. Kết quả xác định mức độ ý nghĩa  

Mối quan hệ β 
Độ lệch chuẩn 

(STDEV) 
Thống kê T 

(|O/STDEV|) 
Giá trị P 

Động lực bên ngoài -> Động lực 
làm việc 

0,400 0,034 11,722 0,000 

Động lực bên trong -> Động lực 
làm việc 

0,552 0,034 16,153 0,000 

Đặc điểm nghề nghiệp -> Động lực 
làm việc 

0,300 0,031 9,554 0,000 

 
 

Kết quả tại Bảng 8 và Hình 2 cho thấy các liên kết có giá trị P nhỏ hơn 0.05 là các liên kết có ý nghĩa đáng 
kể với độ tin cậy 95%. Kết quả cho thấy động lực bên trong của giảng viên có mối quan hệ trực tiếp và tác 
động mạnh nhất đến với động lực làm việc của giảng viên (β=0,552, t=16.153, p<0.05); tiếp theo là động 
lực bên ngoài của giảng viên cũng có mối quan hệ trực tiếp và tác động mạnh đến với động lực làm việc của 
giảng viên (β=0,400,t=11,722, p<0.05); và cuối cùng là đặc điểm công việc của giảng viên cũng có mối quan 
hệ trực tiếp và tác động đến với động lực làm việc của giảng viên (β=0,300, t=9,544, p<0.05). Như vậy, toàn 
bộ kết quả này đều ủng hộ những giả thuyết.

Kết quả tại Bảng 8 và Hình 2 cho thấy các liên kết có giá trị P nhỏ hơn 0.05 là các liên kết có 
ý nghĩa đáng kể với độ tin cậy 95%. Kết quả cho thấy động lực bên trong của giảng viên có mối 
quan hệ trực tiếp và tác động mạnh nhất đến với động lực làm việc của giảng viên (β=0,552, 
t=16.153, p<0.05); tiếp theo là động lực bên ngoài của giảng viên cũng có mối quan hệ trực tiếp 
và tác động mạnh đến với động lực làm việc của giảng viên (β=0,400,t=11,722, p<0.05); và cuối 
cùng là đặc điểm công việc của giảng viên cũng có mối quan hệ trực tiếp và tác động đến với 
động lực làm việc của giảng viên (β=0,300, t=9,544, p<0.05). Như vậy, toàn bộ kết quả này đều 
ủng hộ những giả thuyết. 

 
Hình 2. Kết quả kiểm định giả thuyết của mô hình 

 
 
4.3. Thảo luận  

Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của 
giảng viên với 3 nhân tố có ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên các trường đại học 
công lập khối ngành kinh tế tại Hà Nội đã được kiểm định, các giá trị liên quan đến độ tiên cậy 
và phù hợp của mô hình được chấp nhận thể hiện mô hình là phù hợp để tiến hành nghiên cứu.  

Kết quả kiểm định cho thấy động lực bên trong của giảng viêng, động lực bên ngoài của 
giảng viên và đặc điểm công việc của giảng viên đều có tác động thuận chiều đến động lực làm 
việc của của giảng viên các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại Hà Nội. Trong đó 
động lực bên trong có ảnh hưởng lớn nhất đến động lực làm việc của giảng viên. Kết quả này 
phù hợp với các nghiên cứu trước đây, theo đó những cá nhân có động lực bên trong tốt không 
chỉ sử dụng các chiến lược xử lý ở cấp độ sâu hơn và hoạt động tốt hơn trong học tập, mà còn có 

4.3. Thảo luận 
Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên với 3 

nhân tố có ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên các trường đại học công lập khối ngành kinh tế 
tại Hà Nội đã được kiểm định, các giá trị liên quan đến độ tiên cậy và phù hợp của mô hình được chấp nhận 
thể hiện mô hình là phù hợp để tiến hành nghiên cứu. 

Kết quả kiểm định cho thấy động lực bên trong của giảng viêng, động lực bên ngoài của giảng viên và đặc 
điểm công việc của giảng viên đều có tác động thuận chiều đến động lực làm việc của của giảng viên các 
trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại Hà Nội. Trong đó động lực bên trong có ảnh hưởng lớn nhất 
đến động lực làm việc của giảng viên. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đây, theo đó những cá 
nhân có động lực bên trong tốt không chỉ sử dụng các chiến lược xử lý ở cấp độ sâu hơn và hoạt động tốt hơn 
trong học tập, mà còn có sức khỏe tâm lý tốt hơn và đạt được sự hài lòng hơn từ một số hoạt động của cuộc 
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sống (Grolnick & Ryan, 1989; Sheldon & Kasser, 1998; Ryan & Deci, 2000). Ngoài ra, kết quả nghiên cứu 
cũng chứng minh được đặc điểm nghề nghiệp có ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên, đây là 
một nhân tố mới trong các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên các trường đại học công 
lập. Các trường đại học công lập cần quan tâm đến biện pháp, chính sách phát triển nghề nghiệp phù hợp 
để thúc đẩy động lực làm việc của giảng viên trong tương lai, khơi dậy nhiệt huyết ở nơi làm việc (Robescu 
& Iancu, 2016). Kết quả này cũng đồng nhất với kết luận của nhiều nghiên cứu khác như nghiên cứu của 
Sharma & Jyoti (2009), Garudzo-Kusereka (2009).

5. Kết luận
Kết quả nghiên cứu đã khẳng định sự phù hợp của phương pháp phân tích PLS – SEM được sử dụng, đặc 

biệt trong nghiên cứu khám phá và đỏi hỏi liên kết chặt chẽ với nhau trong quá trình chuyển đổi từ một lý 
thuyết sang một mô hình cấu trúc tuyến tính. Thông qua nghiên cứu chính thức đã khảo sát 306 giảng viên 
đang làm việc trong tại các trường đại học công lập khối ngành kinh tế trên địa bàn Hà Nội, kết quả nghiên 
cứu cho thấy mô hình nghiên cứu đề xuất sử dụng là có độ tin cậy và phù hợp. Nghiên cứu cũng cho thấy 
mức độ đáng tin cậy của các thang đo được phát triển từ nghiên cứu này. 

Các kết quả của nghiên cứu sẽ giúp cho các trường đại học có được cái nhìn toàn diện hơn về động lực làm 
việc của giảng trong bối cảnh giáo dục đại học ở Việt Nam đang có sự đổi mới căn bản, toàn diện, hội nhập 
theo chuẩn mực của quốc tế và đã có sự đột phá về chất lượng và có sự chuyển mình mạnh mẽ về chương 
trình đào tạo, cơ cấu nguồn nhân lực. Với kết quả nghiên cứu này sẽ giúp cho các trường đại học có cơ sở 
để thúc đẩy động lực làm việc của giảng viên thông qua mô hình được đề xuất. Nghiên cứu đã chứng minh 
nhân tố đặc điểm nghề nghiệp có ảnh hưởng thuận chiều đến động lực làm việc của giảng viên. Do vậy, các 
nhà quản lý tại các trường đại học công lập tại Hà Nội cần có định hướng trong việc thiết kế công việc phù 
hợp, luôn cho giảng viên có cơ hội thể hiện được sự sáng tạo và đóng góp nhiều hơn trong chuyên môn như 
thông qua việc đảm nhận các đề án, dự án thực tế. Ngoài ra các trường đại học công lập cũng cần tạo điều 
kiện cho giảng viên được phát triển chuyên môn và các kỹ năng nghề nghiệp qua hoạt động chia sẻ tri thức 
được khởi xướng và tổ chức trong môi trường khoa/bộ môn.

Trong quá trình thực hiện, nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế do giới hạn về nguồn lực, nghiên cứu chỉ 
có thể thực hiện khảo sát trên địa bàn Hà Nội, điều này ít nhiều sẽ làm hạn chế tính đại diện của kết quả 
nghiên cứu. Từ kết quả của nghiên cứu này, các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng các nhóm đối tượng 
giảng viên khác qua thời gian để tìm hiểu sự thay đổi của động lực làm việc, hay mở rộng phạm vi nghiên 
cứu ra tất cả các tỉnh thành trong cả nước, các nghiên cứu trong tương lai cũng có thể so sánh các đặc điểm 
nhân khẩu học của đối tượng khảo sát.

Tài liệu tham khảo
Chính phủ (2019), Nghị quyết 77/NQ-CP, Về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ ở giáo dục đại học công 

lập giai đoạn 2014-2017, ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2014 
Deci, E.L. (1975), ‘The Intrinsic Motivation of Behavior’, In Intrinsic Motivation (93-125). Springer, Boston, MA.
Deci, E.L. & Moller, A.C. (2005), ‘The Concept of Competence: A Starting Place for Understanding Intrinsic Motivation 

and Self-Determined Extrinsic Motivation’, Handbook of competence and motivation, 579-597. 
Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1985), ‘Conceptualizations of intrinsic motivation and self-determination’, In  Intrinsic 

motivation and self-determination in human behavior, 11-40. Springer, Boston, MA.
Deemer, E.D., Martens, M.P. & Buboltz, W.C. (2010), ‘Toward a tripartite model of research motivation: Development 

and initial validation of the Research Motivation Scale’, Journal of Career Assessment, 18(3), 292-309.
Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981), ‘Structural equation models with unobservable variables and measurement error: 

Algebra and statistics’, Journal of Marketing Research, 18(3), 382-388. 
Garudzo-Kusereka, Louis (2009), ‘Factors influencing the motivation of Zimbabwean secondary school teachers: an 

education management perspective’, University of South Africa, Pretoria. 



Số 299(2) tháng 5/2022 85

Grolnick, W.S. & Ryan, R.M. (1989), ‘Parent styles associated with children’s self-regulation and competence in 
school’, Journal of Educational Psychology, 81(2), 143-154.

Hackman, J.R., Hackman, R.J. & Oldham, G.R. (1980), Work redesign (Vol. 2779), Reading, Mass.: Addison-Wesley.
Hackman, J.R. & Lawler, E.E. (1971), ‘Employee reactions to job characteristics’, Journal of applied psychology, 55(3), 

259-286, DOI: doi10.1037/h0031152.
Hackman, J.R. & Oldham, G.R. (1976), ‘Motivation through the design of work: Test of a theory’, Organizational 

behavior and human performance, 16(2), 250-279.
Hair Jr., J.F., Black, W.C., Babin, B.J. & Anderson, R.E. (2010), Multivariate Data Analysis: A Global Perspective 7th 

Edition, Pearson Education, Upper Saddle River. 
McClelland, D.C., Atkinson, J.W., Clark, R.A. & Lowell, E.L. (1953), The achievement motive, Appleton-Century-

Crofts. 
Robescu, O. & Iancu, A.G. (2016), ‘The effects of motivation on employees’ performance in organizations’, Valahian 

Journal of Economic Studies, 7(2), 49-56.
Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000), ‘Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social 

development, and well-being’, American Psychologist, 55(1), 68-78.
Sharma, R.D. & Jyoti, J. (2009), ‘Job satisfaction of university teachers: An empirical study’, Journal of Services 

Research, 9(2), 51-80.
Sheldon, K.M. & Kasser, T. (1998), ‘Pursuing personal goals: Skills enable progress, but not all progress is 

beneficial’, Personality and Social Psychology Bulletin, 24(12), 1319-1331.
StatSoft, I. (2013), Electronic statistics textbook, Tulsa.
Stee, R.M & Porter, L.W (1983), ‘Motivation: New directions for theory and research’, Academy of Management 

Review, 17(1), 80-88.
Turner, A.N. & Lawrence, P.R. (1965), Industrial jobs and the worker: An investigation of response to task attributes, 

Boston, Harvard University.



Số 299(2) tháng 5/2022 86

ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT HÀNH VI DỰ ĐỊNH 
MỞ RỘNG GIẢI THÍCH Ý ĐỊNH TIẾT KIỆM 
ĐIỆN NĂNG CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Hoàng Văn Hảo
Trường Đại học Công đoàn
Email: haohv@dhcd.edu.vn

Hà Văn Sỹ
Trường Đại học Công đoàn
Email: syhv@dhcd.edu.vn

Nguyễn Hoài Thu
Trường Đại học Công đoàn
Email: thunh@dhcd.edu.vn

Mã bài báo: JED-510
Ngày nhận: 31/12/2021
Ngày nhận bản sửa: 18/04/2022
Ngày duyệt đăng: 05/05/2022

Tóm tắt:
Trong nghiên cứu này, khung lý thuyết hành vi dự định (TPB) được phát triển để  khám phá 
các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiết kiệm điện năng của nhân viên văn phòng. Nghiên cứu đã 
kiểm định ảnh hưởng của bốn yếu tố gồm thái độ, chuẩn mực quy phạm, chuẩn mực hình mẫu 
và kiểm soát hành vi cảm nhận tới ý định của nhân viên. Dữ liệu được thu thập từ khảo sát 
384 nhân viên văn phòng đang làm việc ở thành phố Hà Nội và được đưa vào phân tích bằng 
phần mềm SmartPLS 3.0. Phân tích mô hình cấu trúc bình phương bé nhất (PLS-SEM) được 
thực hiện nhằm kiểm tra mối quan hệ cả trực tiếp và gián tiếp giữa các yếu tố trong mô hình 
nghiên cứu. Cả bốn yếu tố đề xuất trong mô hình đều ảnh hưởng trực tiếp tới ý định tiết kiệm 
điện năng. Đồng thời, thái độ còn đóng vai trò trung gian trong sự ảnh hưởng của chuẩn mực 
quy phạm và chuẩn mực hình mẫu.
Từ khóa: Ý định tiết kiệm điện năng, nhân viên văn phòng, lý thuyết hành vi dự định.
Mã JED: M54, Q56.

Using The Extended Theory of Planned Behavior to Explain Office Staffs’ Intention of 
Electricity Saving
Abstract:
This study extended the Theory of Planned Behavior (TPB) to explore the factors influencing 
the intention to save electricity of office staff. This study tested the impact of attitude, 
injunctive norm, descriptive norm, and perceived behavior control on staffs intention. Data 
were collected from a survey with 384 office staffs in Hanoi and put into SmartPLS 3.0 for 
analysis. Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) was employed to test 
both direct and indirect relationships among determinants in the research model. The results 
show that all four factors have direct impacts on the intention to save electricity. Furthermore, 
attitude mediates the effects of the injunctive norm and descriptive norm.
Keywords: Intention of electricity saving, office staff, theory of planned behavior.
JED Code: M54, Q56.

1. Đặt vấn đề
Điện năng là nguồn năng lượng quan trọng đối với mọi lĩnh vực, góp một phần đáng kể đối với sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổn thất điện năng của Việt Nam đã sát với ngưỡng kỹ thuật, nếu 
muốn tiếp tục giảm tổn thất điện nắng, đảm bảo cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất 
lượng điện cung cấp cho khách hàng đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn (Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 2020). Trước 
tình hình đó, thực hiện tiết kiệm điện năng sẽ có những đóng góp đáng kể trong việc giảm tổn thất điện năng, 
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tránh lãng phí tài nguyên và bảo vệ môi trường. Việc khuyến khích người dân tiết kiệm điện luôn là một giải 
pháp ưu tiên, đã và đang thực hiện song vẫn chưa thực sự hiệu quả (Nguyễn Trọng Hoài, 2014).

Tiết kiệm năng lượng đề cập đến việc giảm thiểu sử dụng năng lượng. Tiết kiệm năng lượng của nhân 
viên khác với hộ gia đình tiết kiệm năng lượng (Scherbaum & cộng sự, 2008). Ví dụ, nhân viên tiêu thụ năng 
lượng trong các tổ chức thường là miễn phí (do tổ chức chi trả). Ngược lại, các hộ gia đình thường phải trả 
cho việc tiêu thụ năng lượng của họ trong nhà của mình. Việc giảm sử dụng năng lượng sẽ làm giảm chi phí, 
góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ý định đại diện các thành phần động lực của một hành vi và được 
xem như là một tiền đề trực tiếp dẫn đến hành vi sau này (Ajzen, 1991). Ý định tiết kiệm điện năng là ý muốn 
và sự sẵn lòng của một cá nhân vào kế hoạch mà họ nghĩ rằng họ sẽ giảm thiểu sử dụng điện trong tương 
lai. Đối với nhân viên văn phòng, những người làm công việc có tính chất hành chính và sử dụng rất nhiều 
thiết bị điện, tiết kiệm năng lượng của mỗi cá nhân có ý nghĩa khá quan trọng. Bởi vậy, cần phải nghiên cứu 
các yếu tố ảnh hưởng đến ý định hành vi tiết kiệm điện năng của nhân viên trong các tổ chức nói chung và 
trong môi trường công sở nói riêng.

Các nghiên cứu trước đây đã đề xuất mô hình lý thuyết hành vi dự định để hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến 
hành vi con người (Abrahamse & Steg, 2009; Miller & cộng sự, 2014; Juvan & Dolnicar, 2017). Thái độ, 
chuẩn chủ quan và kiểm soát hành vi cảm nhận là ba yếu tố thường được nghiên cứu để xác định hành vi 
tiết kiệm năng lượng và ý định hành vi (Abrahamse & Steg, 2009, 2011; Li & cộng sự, 2019; Xu & cộng sự, 
2020; Wang & cộng sự, 2021). Nghiên cứu này cũng dựa trên nền tảng là mô hình TPB nhưng đề xuất tách 
biệt giữa quy chuẩn chủ quan và quy chuẩn mẫu trong biến quy chuẩn xã hội bởi việc đưa hai loại quy chuẩn 
này vào kiểm định làm tăng sức mạnh giải thích của mô hình (Ghany & cộng sự, 2009; Juvan & Dolnicar, 
2017; Nguyễn Hữu Khôi, 2020). Nghiên cứu cũng phân tích ảnh hưởng của hai loại quy chuẩn này tới ý 
định hành vi thông qua vai trò trung gian là thái độ của nhân viên văn phòng, điều này gần như không được 
thực hiện trong các nghiên cứu về ý định hành vi tiết kiệm điện năng trước đây. Do đó, việc khám phá các 
nhân tố tác động đến việc gia tăng ý định tiết kiệm điện năng của nhân viên văn phòng sẽ góp phần tạo nên 
bức tranh hoàn chỉnh hơn liên quan đến các nhân tố tác động đến ý định tiết kiệm năng lượng nói chung và 
điện năng nói riêng.  Kết quả nghiên cứu mong muốn có thể mang lại giá trị tham khảo cho các nhà quản trị 
trong quản trị tổ chức để từ đó có những cơ sở xem xét các công cụ phù hợp nhằm điều chỉnh ý định hành 
vi của nhân viên văn phòng.  

2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu
2.1. Ý định tiết kiệm điện năng
Dựa trên lý thuyết hành vi dự định của Ajzen (1991), có thể nói ý định tiết kiệm điện năng là ý muốn và 

sự sẵn lòng của một cá nhân vào kế hoạch mà họ nghĩ rằng họ sẽ giảm thiểu sử dụng điện trong tương lai. Ý 
định tiết kiệm điện năng của một người sẽ dẫn tới việc thực hiện hành vi của người đó. Hay nói cách khác, 
ý định tiết kiệm càng cao thì khả năng thực hiện hành vi tiết kiệm điện năng càng lớn. Ở lĩnh vực phi sản 
xuất, hoạt động của nhân viên văn phòng là nguồn chính tiêu thụ điện, vì vậy, họ đóng vai trò quan trọng 
trong nhóm mục tiêu tiết kiệm điện năng. Ý định tiết kiệm điện năng có thể bộc lộ qua động lực thúc đẩy và 
việc họ nghĩ về cách tiết kiệm điện. Nhiều tổ chức cũng nhận ra tầm quan trọng đó và cố gắng thúc đẩy sự 
tham gia của nhân viên. Tuy nhiên, tổ chức phải đối mặt với vấn đề nhân viên không tham gia tích cực vào 
việc tiết kiệm điện năng.

2.2. Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu
2.2.1. Mối quan hệ giữa thái độ và ý định tiết kiệm điện năng
Thái độ đối với hành vi là mức độ đánh giá tích cực hay tiêu cực của một cá nhân đối với việc thực hiện 

một hành vi (Ajzen, 1991). Thái độ thường được hình thành bởi niềm tin của cá nhân về hệ quả của việc 
tham gia thực hiện một hành vi cũng như kết quả của hành vi đó (Ajzen, 1991). Ví dụ, một người có thể điều 
chỉnh điều hòa ở chế độ phù hợp để tiết kiệm năng lượng bởi vì họ cảm thấy nó vẫn thoải mái. Về mặt thực 
nghiệm, có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng thái độ có ảnh hưởng đến ý định thực hiện hành vi tiết kiệm năng 
lượng (Black & cộng sự, 1985; Brandon & Lewis, 1999; Hori & cộng sự, 2013; Sardianou, 2007; Ščasný & 
Urban, 2009; Urban & Ščasný, 2012; Wang & cộng sự, 2011). Các cá nhân có thái độ tích cực đối với việc 
tiết kiệm điện sẽ có khuynh hướng hình thành ý định thực hiện hành vi này. Do đó, nghiên cứu này đề xuất 
giả thuyết:

H1: Thái độ có ảnh hưởng trực tiếp và thuận chiều tới ý định tiết kiệm điện năng.
2.2.2. Mối quan hệ giữa kiểm soát hành vi cảm nhận và ý định tiết kiệm điện năng
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Kiểm soát hành vi cảm nhận là nhận thức của một cá nhân về sự dễ dàng hoặc khó khăn trong việc thực 
hiện hành vi cụ thể và nó được cho là phản ánh kinh nghiệm trong quá khứ cũng như là các khó khăn, trở 
ngại dự đoán trước (Ajzen, 1991). Nhân viên làm việc trong các phòng riêng lẻ có kiểm soát hành vi cảm 
nhận cao hơn là nhân viên làm việc trong các văn phòng chung như là đương nhiên (Xu & cộng sự, 2020). 
Song, thực tế cho thấy mọi nhân viên có thể chủ động trong các hành vi tiết kiệm điện của mình. Hành vi 
tiết kiệm năng lượng trong văn phòng không yêu cầu kiến ​​thức cụ thể hoặc phức tạp vượt ra ngoài nhận thức 
thông thường và nó cũng đòi hỏi ít nỗ lực để thực hiện hành vi (Li & cộng sự, 2019). Cảm nhận về thực hiện 
hành vi tiết kiệm năng lượng ở mức cao có thể thúc đẩy ý định tiết kiệm điện (Abrahamse & Steg, 2009; 
Wang & cộng sự, 2021). Do đó, nghiên cứu này đưa ra  giả thuyết:

H2: Kiểm soát hành vi cảm nhận có ảnh hưởng trực tiếp và thuận chiều tới ý định tiết kiệm điện năng.
2.2.3. Mối quan hệ giữa chuẩn chủ quan và ý định tiết kiệm điện năng
Chuẩn chủ quan là áp lực xã hội lên cá nhân dẫn đến thực hiện hành vi cụ thể (Ajzen, 1991). Chuẩn mực 

xã hội có thể xem xét ở hai khía cạnh là chuẩn mực quy phạm và chuẩn mực hình mẫu (Smith & Louis, 
2008). Một là, chuẩn mực quy phạm (một loại chuẩn mực mang tính quy tắc, giáo huấn) thể hiện sự mong 
đợi của những người quan trọng đối với một hành vi mà trong môi trường công việc chủ yếu là đồng nghiệp 
(Li & cộng sự, 2019). Chẳng hạn, phần lớn các đồng nghiệp trong văn phòng mong đợi một nhân viên tắt 
quạt, điều hòa khi ra khỏi phòng làm việc. Hai là, chuẩn mực hình mẫu thể hiện nhận thức về hành vi thực 
tế của người khác (Li & cộng sự, 2019). Ví dụ, một nhân viên văn phòng nhận thức về việc chú ý tiết kiệm 
điện của đồng nghiệp trong thực tế. 

Chuẩn chủ quan về việc tiết kiệm điện có thể là ảnh hưởng tích cực hoặc ảnh hưởng tiêu cực tới ý định 
tiết kiệm điện của một người (Li & cộng sự, 2019; Zhang & cộng sự, 2013). Trong khi đó, chuẩn mực quy 
phạm và chuẩn mực hình mẫu đều quan trọng trong việc ảnh hưởng đến hành vi cá nhân (Ajzen, 2002; Rivis 
& Sheeran, 2003). Tuy nhiên, chúng không phải lúc nào cũng đi cùng với nhau (Rivis & Sheeran, 2003). 
Các chuẩn mực hình mẫu được đưa vào bổ sung trong mô hình để giải thích rõ hơn về ảnh hưởng của hành 
vi tiết kiệm điện của đồng nghiệp tới ý định hành vi của nhân viên văn phòng. Điều này cũng được đề xuất 
trong nghiên cứu trước đây về ý định hành vi liên quan tới bảo vệ môi trường (Nguyễn Hữu Khôi, 2020) 
và ý định hành vi tiết kiệm năng lượng (Baca-Motes & cộng sự, 2013; Xu & cộng sự, 2020). Do đó, nghiên 
cứu này đưa ra giả thuyết:

H3: Chuẩn mực quy phạm có ảnh hưởng trực tiếp và thuận chiều tới ý định tiết kiệm điện năng.
H4: Chuẩn mực hình mẫu có ảnh hưởng trực tiếp và thuận chiều tới ý định tiết kiệm điện năng.
Quá trình hình thành thái độ của cá nhân chịu sự tác động của môi trường xã hội (Chang, 1998), bởi vậy 

yếu tố cá nhân (thái độ) và yếu tố xã hội (chuẩn mực xã hội) có mối quan hệ với nhau (Ajzen & Fishbein, 
2000; O’Keefe, 2015). Các kết quả nghiên cứu trước đây cũng chứng minh ảnh hưởng của các loại chuẩn 
mực xã hội tới thái độ (Chang, 1998; Tarkiainen & Sundqvist, 2005; Lapinski & cộng sự, 2007; Smith & 
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này cũng được đề xuất trong nghiên cứu trước đây về ý định hành vi liên quan tới bảo vệ môi trường 
(Nguyễn Hữu Khôi, 2020) và ý định hành vi tiết kiệm năng lượng (Baca-Motes & cộng sự, 2013; Xu & 
cộng sự, 2020). Do đó, nghiên cứu này đưa ra giả thuyết: 

H3: Chuẩn mực quy phạm có ảnh hưởng trực tiếp và thuận chiều tới ý định tiết kiệm điện năng. 

H4: Chuẩn mực hình mẫu có ảnh hưởng trực tiếp và thuận chiều tới ý định tiết kiệm điện năng. 

Quá trình hình thành thái độ của cá nhân chịu sự tác động của môi trường xã hội (Chang, 1998), bởi vậy 
yếu tố cá nhân (thái độ) và yếu tố xã hội (chuẩn mực xã hội) có mối quan hệ với nhau (Ajzen & Fishbein, 
2000; O’Keefe, 2015). Các kết quả nghiên cứu trước đây cũng chứng minh ảnh hưởng của các loại 
chuẩn mực xã hội tới thái độ (Chang, 1998; Tarkiainen & Sundqvist, 2005; Lapinski & cộng sự, 2007; 
Smith & Louis, 2008; Nguyễn Hữu Khôi, 2020). Ảnh hưởng gián tiếp của chuẩn mực hình mẫu tới dự 
định hành vi đã được chỉ ra trong nghiên cứu trước đây (Thøgersen, 2014). Nhân tố khả năng thực hiện 
(trong đó có thành phần là chuẩn mực quy phạm và chuẩn mực hình mẫu) cũng có ảnh hưởng gián tiếp 
tới hành vi tiết kiệm điện năng thông qua nhân tố cơ hội (trong đó có thành phần là thái độ) cũng được 
chỉ ra trong nghiên cứu của Li & cộng sự (2019). Do đó, bên cạnh giả thuyết về ảnh hưởng trực tiếp, 
chúng tôi cũng đưa ra giả thuyết chuẩn mực quy phạm và chuẩn mực hình mẫu ảnh hưởng tới ý định 
tiết kiệm điện năng của nhân viên văn phòng qua biến trung gian là thái độ với hành vi. Nghiên cứu đưa 
ra giả thuyết: 

H5: Chuẩn mực quy phạm có ảnh hưởng gián tiếp tới ý định tiết kiệm điện năng thông qua trung gian 
là thái độ  

H6: Chuẩn mực hình mẫu có ảnh hưởng gián tiếp tới ý định tiết kiệm điện năng thông qua trung gian là 
thái độ. 
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Louis, 2008; Nguyễn Hữu Khôi, 2020). Ảnh hưởng gián tiếp của chuẩn mực hình mẫu tới dự định hành 
vi đã được chỉ ra trong nghiên cứu trước đây (Thøgersen, 2014). Nhân tố khả năng thực hiện (trong đó có 
thành phần là chuẩn mực quy phạm và chuẩn mực hình mẫu) cũng có ảnh hưởng gián tiếp tới hành vi tiết 
kiệm điện năng thông qua nhân tố cơ hội (trong đó có thành phần là thái độ) cũng được chỉ ra trong nghiên 
cứu của Li & cộng sự (2019). Do đó, bên cạnh giả thuyết về ảnh hưởng trực tiếp, chúng tôi cũng đưa ra giả 
thuyết chuẩn mực quy phạm và chuẩn mực hình mẫu ảnh hưởng tới ý định tiết kiệm điện năng của nhân viên 
văn phòng qua biến trung gian là thái độ với hành vi. Nghiên cứu đưa ra giả thuyết:

H5: Chuẩn mực quy phạm có ảnh hưởng gián tiếp tới ý định tiết kiệm điện năng thông qua trung gian là 
thái độ 

H6: Chuẩn mực hình mẫu có ảnh hưởng gián tiếp tới ý định tiết kiệm điện năng thông qua trung gian là 
thái độ.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Đối tượng khảo sát
Đối tượng khảo sát là những người đang làm việc mang tính chất hành chính  (gần  như dành toàn bộ thời 

gian làm việc tại văn phòng, công sở. Tác giả đã liên hệ 45 cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà 
Nội và thu thập phiếu trả lời ở các tổ chức (bao gồm cả cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 
và loại hình tổ chức khác). Việc lấy mẫu khảo sát được thực hiện bằng phương pháp thuận tiện. Nhằm gia 
tăng số lượng phiếu trả lời từ người lao động và phù hợp với đặc thù của thành phố Hà Nội trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh, cả hình thức trực tiếp và trực tuyến thông qua công cụ google docs được sử dụng. 
Sau khi loại bỏ các phiếu trả lời không đạt yêu cầu thông tin, 384 bảng hỏi được đưa vào để phân tích.

3.2. Công cụ nghiên cứu
Ngoài thông tin người trả lời về nhân khẩu học (tuổi, giới tính, trình độ) và thông tin về tổ chức (loại hình 

cơ quan đang làm việc, nơi làm việc), nội dung chính của bảng hỏi bao gồm các câu hỏi về thái độ, chuẩn 
mực quy phạm, chuẩn mực hình mẫu, kiểm soát hành vi cảm nhận và ý định hành vi tiết kiệm điện năng. 
Các mục hỏi được đo lường bằng thang đo Likert 5 điểm. Các thang đo, biến quan sát sử dụng trong nghiên 
cứu được kế thừa từ nghiên cứu của Li & cộng sự (2019) và Xu & cộng sự (2020). 

3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc bình phương bé nhất (PLS-SEM) bằng 

phần mềm SmartPLS 3.0. Dữ liệu thu thập được đưa vào phân tích nhằm kiểm tra độ tin cậy, độ giá trị của 
thang đo và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Các kiểm định được đánh giá ở mức ý nghĩa 5%. Việc phân 
tích Bootstrap với mẫu 1000 khi đánh giá các mối quan hệ tác động trực tiếp và gián tiếp.

4. Kết quả phân tích dữ liệu
4.1. Thông tin về mẫu khảo sát
Bảng 1 trình bày thông tin mô tả về mẫu khảo sát của nghiên cứu. Trong 384 người trả lời, nữ chiếm 

52,9%, còn lại là nam giới. Về tuổi đời, nhân viên văn phòng dưới 30 có 93 người (chiếm 24,2%), từ 30-39 
tuổi có 147 người (chiếm 38,2%), từ 40-49 tuổi có 105 người (chiếm 27,3%). Số nhân viên văn phòng từ 50 
tuổi trở lên có tỉ lệ thấp nhất với 10,2%, tương ứng 39 người. Về trình độ, trong 384 người được hỏi, có 126 
người có trình độ sau đại học (32,8%), trình độ đại học có 225 người (tỉ lệ 58,6%) và những người trả lời 
còn lại có trình độ khác. Người trả lời đang làm trong doanh nghiệp chiếm tỉ lệ cao nhất với 40,1%, tiếp đến 
là đơn vị sự nghiệp và cơ quan nhà nước với các tỉ lệ tương ứng là 26,8% và 20,1%. Những người đang làm 
việc ở các quận trong nội thành có 267 người, tương ứng với 69,5%, còn lại là đang làm việc ở ngoại thành.

4.2. Kiểm định độ tin cậy và độ giá trị của thang đo
Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy, hệ số tải của các biến quan sát đều lớn hơn 0,7 nên chúng có ý nghĩa. 

Bên cạnh đó, hệ số Cronbach’s Alpha và độ tin cậy tổng hợp (CR) có giá trị đều lớn hơn 0,7; phương sai trích 
trung bình (AVE) của các thang đo có giá trị từ 0,657 đến 0,875 nên các thang đo có độ hội tụ (bảng 2). Để 
phân tích độ phân biệt, so sánh mối quan hệ giữa các yếu tố với phương sai trích trung bình được thực hiện. 
Các giá trị căn bậc hai của AVE đều lớn hơn giá trị lớn nhất của tương quan giữa các cặp khái niệm (bảng 
3). Các hệ số tương quan Heterotrait - Monostrait (HTMT) đều nhỏ hơn 0,85. Do đó, các thang đo đề xuất 
trong nghiên cứu này đạt độ giá trị hội tụ và cấu trúc các khái niệm đạt được độ giá trị phân biệt.

4.3. Kiểm định các giả thuyết
Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy mô hình có khả năng dự báo tốt khi R2 hiệu chỉnh khi giải thích ảnh 

hưởng các khái niệm tới  ý định tiết kiệm điện của nhân viên văn phòng bằng 0,628, các hệ số VIF đều nhỏ 
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Bảng 1: Thống kê mô tả mẫu khảo sát 

Đặc điểm Số lượng % 
Giới tính   

Nam 181 47,1 
Nữ 203 52,9 

Tuổi   
Từ 18 - 29 tuổi 93 24,2 
Từ 30 - 39 tuổi 147 38,2 
Từ 40 - 49 tuổi 105 27,3 

Từ 50 tuổi trở lên 39 10,2 
Trình độ   
Đại học 225 58,6 

Sau đại học 126 32,8 
Khác 33 8,6 

Loại hình tổ chức đang làm việc   
Cơ quan nhà nước 77 20,1 
Đơn vị sự nghiệp 103 26,8 

Doanh nghiệp 144 40,1 
Khác 60 15,6 

Địa điểm làm việc   
Ở nội thành Hà Nội 267 69,5 

Ở ngoại thành Hà Nội 117 30,5 
Tổng 384 100 

                Nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát của tác giả năm 2021. 
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Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy, hệ số tải của các biến quan sát đều lớn hơn 0,7 nên chúng có ý nghĩa. 
Bên cạnh đó, hệ số Cronbach’s Alpha và độ tin cậy tổng hợp (CR) có giá trị đều lớn hơn 0,7; phương 
sai trích trung bình (AVE) của các thang đo có giá trị từ 0,657 đến 0,875 nên các thang đo có độ hội tụ 
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độ giá trị phân biệt. 
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Bảng 2: Các biến quan sát trong khái niệm đề xuất 

Khái niệm/biến quan sát Hệ số tải 
của biến 
quan sát 

Hệ số 
Cronbach’s 

Alpha 

Độ tin 
cậy 
tổng 
hợp 
(CR) 

Phương 
sai trích 

trung 
bình 

(AVE) 
Thái độ (AT)  0,845 0,906 0,763 
Giảm sử dụng điện tại văn phòng là tốt 0,845    
Giảm sử dụng điện tại văn phòng là quan trọng 0,897    

Giảm sử dụng điện tại văn phòng là có ích 0,878    
Chuẩn mực quy phạm (IN)  0,826 0,884 0,657 
Hầu hết đồng nghiệp của tôi muốn tôi tắt máy 
tính khi không sử dụng 

0,785    

Hầu hết đồng nghiệp của tôi muốn tôi tắt thiết 
bị chiếu sáng khi không sử dụng 

0,783    

Hầu hết đồng nghiệp của tôi muốn tôi tắt hoặc 
sử dụng điều hòa ở chế độ phù hợp 

0,834    

Nhìn chung, hầu hết đồng nghiệp của tôi 
muốn tôi tiết kiệm điện tại nơi làm việc

0,840    

Chuẩn mực hình mẫu (DN)  0,805 0,884 0,719 
Các đồng nghiệp của tôi lo lắng về việc sử 
dụng quá nhiều điện 

0,858    

Các đồng nghiệp của tôi chú ý tới việc sử dụng 
điện của họ 

0,858    

Có nhiều đồng nghiệp của tôi cố gắng để giảm 
sử dụng điện 

0,827    

Kiểm soát hành vi cảm nhận (PBC) 0,768 0,865 0,682
Tôi có tiết kiệm điện hay không là hoàn toàn 
do tôi 

0,770    

Điều chỉnh hành động tiết kiệm điện nằm 
trong sự kiểm soát của tôi 

0,824    

Tôi tự tin là tôi có thể tiết kiệm điện nếu tôi 
muốn 

0,881    

Ý định tiết kiệm điện (BI)  0,858 0,934 0,875 
Tôi có động lực để tiết kiệm điện tại nơi làm 
việc 

0,933    

Tôi luôn nghĩ tới cách để tiết kiệm điện tại nơi 
làm việc 

0,938    

 

Bảng 3: Tương quan giữa các khái niệm 

Khái niệm AT BI DN IN PBC 
AT 0,874  
BI 0,691 0,936    
DN 0,488 0,514 0,848   
IN 0,743 0,757 0,492 0,811  

PBC 0,617 0,577 0,373 0,616 0,826 
Chú thích: Số liệu ở đường chéo chính là căn bậc hai của phương sai trích trung bình. 

 

 

4.3. Kiểm định các giả thuyết 
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hơn 3. Kiểm định các ảnh hưởng trong mô hình đề xuất đều có ý nghĩa thống kê với mức 5% (Bảng 4 và 
Bảng 5).

Hệ số của các đường dẫn trong mối quan hệ trực tiếp của các biến độc lập tới biến phụ thuộc như sau: Thái 
độ có tác động tới ý định với hệ số 0,211 (p = 0,000); nhận thức kiểm soát hành vi có tác động tới ý định với 
hệ số 0,109 (p = 0,020), chuẩn mực quy phạm có tác động tới ý định với hệ số 0,463 (p = 0,000) và chuẩn 
mực hình mẫu có tác động tới ý định với hệ số 0,143 (p = 0,001). Chuẩn mực quy phạm và chuẩn mực hình 
mẫu cũng có tác động tới Thái độ với hệ số ảnh hưởng tương ứng là 0,664 (p = 0,000) và 0,161 (p = 0,001) 
(Hình 2). Do đó, các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu đều tác động trực tiếp tới ý định tiết kiệm điện 
năng của nhân viên văn phòng. Bên cạnh đó, chuẩn mực quy phạm và chuẩn mực hình mẫu còn ảnh hướng 
gián tiếp tới ý định tiết kiệm điện năng qua vai trò trung gian của thái độ. Hệ số đánh giá hiệu quả tác động 
(f2) cho thấy mức độ tác động của các đường dẫn ở các mức độ khác nhau. Các hệ số này đều lớn hơn 0,02 
nên có  tác động giữa các khái niệm trong mô hình nghiên cứu (Cohen, 1988). Như vậy, cả sáu giả thuyết 
đề xuất đều được chấp nhận.

5. Thảo luận
Đúng như kỳ vọng ban đầu, mô hình TPB có thể dự báo tốt ý định tiết kiệm điện năng. Các khái niệm 

trong mô hình gồm thái độ, chuẩn mực quy phạm, chuẩn mực hình mẫu và kiểm soát hành vi cảm nhận đều 

7 
 

 

Bảng 2: Các biến quan sát trong khái niệm đề xuất 
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Chuẩn mực hình mẫu (DN)  0,805 0,884 0,719 
Các đồng nghiệp của tôi lo lắng về việc sử 
dụng quá nhiều điện 

0,858    

Các đồng nghiệp của tôi chú ý tới việc sử dụng 
điện của họ 

0,858    

Có nhiều đồng nghiệp của tôi cố gắng để giảm 
sử dụng điện 

0,827    

Kiểm soát hành vi cảm nhận (PBC) 0,768 0,865 0,682
Tôi có tiết kiệm điện hay không là hoàn toàn 
do tôi 

0,770    

Điều chỉnh hành động tiết kiệm điện nằm 
trong sự kiểm soát của tôi 

0,824    

Tôi tự tin là tôi có thể tiết kiệm điện nếu tôi 
muốn 

0,881    

Ý định tiết kiệm điện (BI)  0,858 0,934 0,875 
Tôi có động lực để tiết kiệm điện tại nơi làm 
việc 

0,933    

Tôi luôn nghĩ tới cách để tiết kiệm điện tại nơi 
làm việc 

0,938    

 

Bảng 3: Tương quan giữa các khái niệm 

Khái niệm AT BI DN IN PBC 
AT 0,874  
BI 0,691 0,936    
DN 0,488 0,514 0,848   
IN 0,743 0,757 0,492 0,811  

PBC 0,617 0,577 0,373 0,616 0,826 
Chú thích: Số liệu ở đường chéo chính là căn bậc hai của phương sai trích trung bình. 
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Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy mô hình có khả năng dự báo tốt khi R2 hiệu chỉnh khi giải thích ảnh 
hưởng các khái niệm tới  ý định tiết kiệm điện của nhân viên văn phòng bằng 0,628, các hệ số VIF đều 
nhỏ hơn 3. Kiểm định các ảnh hưởng trong mô hình đề xuất đều có ý nghĩa thống kê với mức 5% (Bảng 
4 và Bảng 5). 

 

Hình 2: Kết quả phân tích mô hình PLS-SEM 

 
 

Hệ số của các đường dẫn trong mối quan hệ trực tiếp của các biến độc lập tới biến phụ thuộc như sau: 
Thái độ có tác động tới ý định với hệ số 0,211 (p = 0,000); nhận thức kiểm soát hành vi có tác động tới 
ý định với hệ số 0,109 (p = 0,020), chuẩn mực quy phạm có tác động tới ý định với hệ số 0,463 (p = 
0,000) và chuẩn mực hình mẫu có tác động tới ý định với hệ số 0,143 (p = 0,001). Chuẩn mực quy phạm 
và chuẩn mực hình mẫu cũng có tác động tới Thái độ với hệ số ảnh hưởng tương ứng là 0,664 (p = 0,000) 
và 0,161 (p = 0,001) (Hình 2). Do đó, các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu đều tác động trực tiếp 
tới ý định tiết kiệm điện năng của nhân viên văn phòng. Bên cạnh đó, chuẩn mực quy phạm và chuẩn 
mực hình mẫu còn ảnh hướng gián tiếp tới ý định tiết kiệm điện năng qua vai trò trung gian của thái độ. 
Hệ số đánh giá hiệu quả tác động (f2) cho thấy mức độ tác động của các đường dẫn ở các mức độ khác 
nhau. Các hệ số này đều lớn hơn 0,02 nên có  tác động giữa các khái niệm trong mô hình nghiên cứu 
(Cohen, 1988). Như vậy, cả sáu giả thuyết đề xuất đều được chấp nhận. 
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có tác động tới ý định hành vi với khả năng giải thích biến phụ thuộc là 62,8%. Mô hình cấu trúc có chất 
lượng tốt khi hệ số R2 cao hơn trong các nghiên cứu gần đây về ý định tiết kiệm điện năng (Xu & cộng sự, 
2020; Wang & cộng sự, 2021).

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng thái độ cũng tác động tích cực tới ý định tiết kiệm điện năng của nhân 
viên văn phòng; điều này phù hợp với các nghiên cứu trước đây trong khuôn khổ nghiên cứu về tiết kiệm 
năng lượng (Abrahamse & Steg, 2011; Li & cộng sự, 2019; Xu & cộng sự, 2020). Ý định hành vi sẽ cao hơn 
khi người lao động cho rằng tiết kiệm điện là quan trọng và có ích. Trong môi trường công việc, nhân viên 
càng có thái độ tích cực đối với việc tiết kiệm năng lượng thì càng có nhiều khả năng họ có động lực để thực 
hiện hành vi đó (Li & cộng sự, 2019). 

Tác động trực tiếp của chuẩn mực xã hội lên ý định tiết kiệm điện năng được chỉ ra trong nghiên cứu này 
cũng ủng cho các kết quả nghiên cứu trước đây (Li & cộng sự, 2019; Xu & cộng sự, 2020; Wang & cộng sự, 
2021). Trong nghiên cứu này, chuẩn mực quy phạm có ảnh hưởng trực tiếp và lớn nhất tới ý định tiết kiệm 
điện năng của nhân viên văn phòng. Kết quả trong nghiên cứu này cho thấy ảnh hưởng của mong đợi đồng 
nghiệp tại văn phòng tác động mạnh tới ý định giảm thiểu sử dụng điện khi nhân viên văn phòng dùng các 
thiết bị điện như điều hòa, đèn, máy tính. Chuẩn mực hình mẫu tại văn phòng cũng có ảnh hưởng trực tiếp 
tới ý định tiết kiệm điện năng của nhân viên. Như vậy, trong môi trường làm việc, mong đợi và hình ảnh 
của đồng nghiệp bao gồm cả các nhà quản trị trong tổ chức về tiết kiệm điện trong quá trình làm việc có ảnh 
hưởng tới ý định hành vi của nhân viên văn phòng. 

Bên cạnh tác động trực tiếp, kết quả phân tích còn cho thấy thái độ là biến số trung gian trong sự tác động 
của chuẩn mực quy phạm và chuẩn mực hình mẫu tới ý định hành vi. Tác động trung gian của thái độ trong 
mối quan hệ giữa chuẩn mực quy phạm, chuẩn mực hình mẫu tới ý định tiết kiệm điện là trung gian bổ sung 
khi mà cả tác động trực tiếp và tác động gián tiếp đều có ý nghĩa (Zhao & cộng sự, 2010). Kết quả này đã 
củng cố thêm về sự tác động gián tiếp của chuẩn chủ quan lên ý định hành vi thông qua thái độ trong mô 
hình TPB mà đã được chỉ ra trong nghiên cứu trước đây (Thøgersen, 2014). Điều này cho thấy ảnh hưởng 
của đồng nghiệp tới thái độ của nhân viên văn phòng nhằm thúc đẩy ý định tiết kiệm điện là đáng kể. 

Trong nghiên cứu này, kiểm soát hành vi cảm nhận có ảnh hưởng nhỏ nhất tới ý định tiết kiệm điện năng, 
tương đồng với kết quả trong nghiên cứu của Li & cộng sự (2019). Biến số này hoàn toàn không có ảnh 
hưởng tới ý định tiết kiệm điện năng trong nghiên cứu của Xu & cộng sự (2020).  Tuy nhiên, kiểm soát hành 
vi cảm nhận lại là nhân tố có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong bối cảnh nghiên cứu về ý định tiết kiệm năng 
lượng của hộ gia đình (Abrahamse & Steg, 2011) hay nghiên cứu về ý định tiết kiệm điện năng của khách 
lưu trú (Wang & cộng sự, 2021).

Trên cơ sở kết quả của nghiên cứu, một số hàm ý quản trị được đề xuất. Nâng cao thái độ của nhân 
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Bảng 4: Kết quả kiểm định các ảnh hưởng trực tiếp trong mô hình 

Giá thuyết Khái niệm (X) Khái niệm (Y) Hệ số ảnh hưởng 
(XY) 

Kết luận 

H1 AT BI 0,211*** Ủng hộ 
H2 PBC BI 0,109* Ủng hộ 
H3 IN BI 0,463*** Ủng hộ 
H4 DN BI 0,143** Ủng hộ 

Mức độ tác động (f2): f2 ATBI= 0,078; f2 PBCBI= 0,035; f2 INBI= 0,227; f2 DNBI= 0,040

  Chú thích: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

 

Bảng 5: Kết quả kiểm định các ảnh hưởng gián tiếp trong mô hình 

Giá 
thuyết 

Khái niệm 
(X) 

Trung 
gian (M) 

Khái 
niệm (Y) 

Hệ số ảnh 
hưởng 

(XM) 

Hệ số ảnh 
hưởng 

(MY) 

Hệ số ảnh 
hưởng  

(XMY) 

Kết 
luận 

H5 IN AT BI 0,664*** 0,211*** 0,140*** Ủng hộ
H6 DN AT BI 0,161** 0,211*** 0,034** Ủng hộ 

Mức độ tác động (f2): f2 ATBI= 0,078; f2 INAT= 0,781; f2 DNAT= 0,046 
Chú thích: **p < 0,01; ***p < 0,001.  

5. Thảo luận 

Đúng như kỳ vọng ban đầu, mô hình TPB có thể dự báo tốt ý định tiết kiệm điện năng. Các khái niệm 
trong mô hình gồm thái độ, chuẩn mực quy phạm, chuẩn mực hình mẫu và kiểm soát hành vi cảm nhận 
đều có tác động tới ý định hành vi với khả năng giải thích biến phụ thuộc là 62,8%. Mô hình cấu trúc có 
chất lượng tốt khi hệ số R2 cao hơn trong các nghiên cứu gần đây về ý định tiết kiệm điện năng (Xu & 
cộng sự, 2020; Wang & cộng sự, 2021). 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng thái độ cũng tác động tích cực tới ý định tiết kiệm điện năng của nhân 
viên văn phòng; điều này phù hợp với các nghiên cứu trước đây trong khuôn khổ nghiên cứu về tiết 
kiệm năng lượng (Abrahamse & Steg, 2011; Li & cộng sự, 2019; Xu & cộng sự, 2020). Ý định hành vi 
sẽ cao hơn khi người lao động cho rằng tiết kiệm điện là quan trọng và có ích. Trong môi trường công 
việc, nhân viên càng có thái độ tích cực đối với việc tiết kiệm năng lượng thì càng có nhiều khả năng họ 
có động lực để thực hiện hành vi đó (Li & cộng sự, 2019).  

Tác động trực tiếp của chuẩn mực xã hội lên ý định tiết kiệm điện năng được chỉ ra trong nghiên cứu 
này cũng ủng cho các kết quả nghiên cứu trước đây (Li & cộng sự, 2019; Xu & cộng sự, 2020; Wang & 
cộng sự, 2021). Trong nghiên cứu này, chuẩn mực quy phạm có ảnh hưởng trực tiếp và lớn nhất tới ý 
định tiết kiệm điện năng của nhân viên văn phòng. Kết quả trong nghiên cứu này cho thấy ảnh hưởng 
của mong đợi đồng nghiệp tại văn phòng tác động mạnh tới ý định giảm thiểu sử dụng điện khi nhân 
viên văn phòng dùng các thiết bị điện như điều hòa, đèn, máy tính. Chuẩn mực hình mẫu tại văn phòng 
cũng có ảnh hưởng trực tiếp tới ý định tiết kiệm điện năng của nhân viên. Như vậy, trong môi trường 
làm việc, mong đợi và hình ảnh của đồng nghiệp bao gồm cả các nhà quản trị trong tổ chức về tiết kiệm 
điện trong quá trình làm việc có ảnh hưởng tới ý định hành vi của nhân viên văn phòng.  
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Tác động trực tiếp của chuẩn mực xã hội lên ý định tiết kiệm điện năng được chỉ ra trong nghiên cứu 
này cũng ủng cho các kết quả nghiên cứu trước đây (Li & cộng sự, 2019; Xu & cộng sự, 2020; Wang & 
cộng sự, 2021). Trong nghiên cứu này, chuẩn mực quy phạm có ảnh hưởng trực tiếp và lớn nhất tới ý 
định tiết kiệm điện năng của nhân viên văn phòng. Kết quả trong nghiên cứu này cho thấy ảnh hưởng 
của mong đợi đồng nghiệp tại văn phòng tác động mạnh tới ý định giảm thiểu sử dụng điện khi nhân 
viên văn phòng dùng các thiết bị điện như điều hòa, đèn, máy tính. Chuẩn mực hình mẫu tại văn phòng 
cũng có ảnh hưởng trực tiếp tới ý định tiết kiệm điện năng của nhân viên. Như vậy, trong môi trường 
làm việc, mong đợi và hình ảnh của đồng nghiệp bao gồm cả các nhà quản trị trong tổ chức về tiết kiệm 
điện trong quá trình làm việc có ảnh hưởng tới ý định hành vi của nhân viên văn phòng.  
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viên văn phòng với hành vi tiết kiệm điện năng là vô cùng quan trọng khi nó không chỉ tác động trực tiếp 
và cả đóng vai trò trung gian trong sự ảnh hưởng tới ý định hành vi. Việc thực hiện các biện pháp truyền 
thông, cung cấp thông tin về tiết kiệm điện nhằm cải thiện thái độ tích cực của nhân viên cũng rất cần thiết 
(Bettinghaus, 1986). Trong quản trị hành chính, các tổ chức nên xây dựng định mức sử dụng năng lượng và 
đề ra các quy định về sử dụng, tiết kiệm điện năng tại nơi làm việc. Khi bố trí nhân viên cùng làm việc trong 
một văn phòng với không gian chung cần có các trách nhiệm ràng buộc liên quan các cá nhân. Các nhà quản 
trị cần phát huy những ảnh hưởng của chuẩn mực có lợi như thực hiện nêu gương những nhân viên có hành 
vi tiết kiệm. Bên cạnh đó, các tổ chức nên xem xét việc bố trí văn phòng, mức độ tham gia vận hành thiết 
bị điện tại tòa nhà và đánh giá mức độ chủ động trong tiết kiệm năng lượng của nhân viên văn phòng. Điều 
này sẽ thúc đẩy cảm nhận về kiểm soát đối với hành vi mà kết quả cũng đã chỉ ra PBC ảnh hưởng  rõ ràng 
tới ý định tiết kiệm điện năng.

6. Kết luận
Ý định tiết kiệm năng lượng có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hành vi giảm tiêu thụ năng lượng. 

Nghiên cứu này đã ứng dụng lý thuyết hành vi dự định để giải thích ý định tiết kiệm điện năng của người lao 
động với tập mẫu thu thập từ nhân viên văn phòng đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn 
thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố được đề xuất (thái độ, chuẩn mực quy phạm, 
chuẩn mực hình mẫu và kiểm soát hành vi cảm nhận) đều có tác động và có ý nghĩa đến ý định hành vi, bao 
gồm cả trực tiếp và gián tiếp. Mô hình cung cấp cho các nhà nghiên cứu một cách tiếp cận có hệ thống để 
khám phá các yếu tố quyết định hành vi tiết kiệm điện năng trong môi trường văn phòng, công sở. Nghiên 
cứu này có hàm ý quản trị cho các nhà quản trị để hiểu về các rào cản và cơ hội bên trong của nhân viên 
văn phòng, từ đó thiết lập các can thiệp hành vi để giảm tiêu thụ điện năng, đồng thời sử dụng điện có hiệu 
quả dựa vào các yếu tố hạn chế được xác định từ mô hình được đề xuất và kiểm định trong nghiên cứu này.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ sử dụng mô hình TPB để giải thích ý định tiết kiệm điện năng thông 
qua thái độ, chuẩn mực quy phạm, chuẩn mực hình mẫu và kiểm soát hành vi cảm nhận. Tuy nhiên, có thể 
còn có nhiều nhân tố khác có thể tác động tới ý định mà khi xem xét các biến số khác nhau có thể giải thích 
đầy đủ hơn ý định hành vi. Bên cạnh đó, mô hình nghiên cứu được đề xuất không bao gồm hành vi tiết kiệm 
điện năng nên đã làm giảm sự toàn vẹn của việc ứng dụng mô hình TPB. Mặc dù phương pháp PLS-SEM 
đang được khuyến khích sử dụng trong những tình huống tương tự nhưng việc kiểm định mô hình nghiên 
cứu mở rộng TPB có thể sử dụng phương pháp phân tích, xử lý dữ liệu khác sẽ đem lại hiệu quả hơn khi đánh 
giá mô hình ước lượng. Các nghiên cứu tiếp theo có thể khám phá nhiều hơn vai trò của các biến trung gian 
hoặc biến điều tiết nhằm giải thích tốt hơn mối quan hệ giữa các biến độc lập trong mô hình TBP và ý định 
tiết kiệm điện năng. Với những bối cảnh nghiên cứu nhất định, ý định hành vi có thể có tương quan yếu tới 
hành vi thực tế (Conner & Norman, 1996; Dixon & cộng sự, 2015). Do đó, cần tiếp tục kiểm định mối quan 
hệ giữa ý định và hành vi tiết kiệm điện năng nhằm đưa ra bằng chứng thực tiễn cho quá trình quản trị cụ thể.
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Tóm tắt
Nghiên cứu này sử dụng lý thuyết năng lực và lý thuyết định hướng thị trường để nghiên cứu 
các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh 
Hóa. Thông qua điều tra khảo sát 600 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, 
sử dụng hồi quy tuyến tính OLS, nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của 10 nhân tố được lựa chọn 
đều có ý nghĩa thống kê. Trong đó, mức độ ảnh hưởng theo thứ tự giảm dần đó là: Năng lực 
quản lý; Sự phát triển của công nghệ thông tin; Phản ứng của đối thủ cạnh tranh; Năng lực 
kỹ thuật công nghệ; Trách nhiệm xã hội; Thương hiệu và uy tín; Năng lực tài chính; Nguồn 
nhân lực; Hiệu quả kinh doanh; Sự thích ứng với môi trường kinh doanh. Từ đó, nghiên cứu 
đã để xuất một số khuyến nghị như nâng cao kỹ năng quản lý một cách chuyên nghiệp; tăng 
cường nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ; thường xuyên nghiên cứu thị trường và phân 
tích đối thủ cạnh tranh, tìm hiểu khách hàng tiềm năng.
Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tỉnh Thanh Hóa.

Mã JEL: L21, M10

Factors affecting the competitiveness of small and medium-sized enterprises in Thanh 
Hoa province
Abstract 
This research applies the theory of capacity and the theory of market orientation to study the 
factors affecting the competitiveness of small and medium enterprises in Thanh Hoa province. 
Through surveying 600 small and medium-sized enterprises in Thanh Hoa province, using OLS 
linear regression, the research shows that the influence of 10 selected factors is statistically 
significant. In which, the level of influence in descending order is: Management capacity; 
Development of information technology; Competitors’ reaction; Technical and technological 
capacity; Social responsibility; Brand and reputation; Financial capacity; Human Resources; 
Business efficiency; Adaptation to the business environment. From those results, the research 
has made some recommendations such as improving management skills professionally; 
strengthening scientific research and technological innovation; regularly researching the 
market, analyzing competitors and potential customers. 
Keywords: Competitiveness, small and medium enterprises, Thanh Hoa province.
JEL Codes: L21, M10
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1. Đặt vấn đề
Năng lực cạnh tranhlà khả năng tạo dựng, duy trì, sử dụng và sáng tạo mới các lợi thế cạnh tranh của 

doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm với năng suất, chất lượng cao hơn đối thủ cạnh tranh và chiếm lĩnh được 
thị phần lớn hơn cũng như tạo ra thu nhập cao cho người lao động và khả năng phát triển bền vững cho tổ 
chức (Porter, 1990) Trước bối cảnh hội nhập kinh tế và sự ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, doanh nghiệp 
nhỏ và vừa sẽ không tránh khỏi những khó khăn, thách thức. Điều này cũng đòi hỏi bản thân doanh nghiệp 
phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện và phát triển. Năng lực cạnh tranhcủa doanh nghiệp luôn là mối quan 
tâm hàng đầu đối với các nghiên cứu trong và ngoài nước. Có khá nhiều các nghiên cứu các nhân tố tác động 
đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Các nghiên 
cứu được tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau, như mô hình chuỗi giá trị của Porter (1985), mô hình 5 áp 
lực cạnh tranh của Porter (1990), mô hình tiếp cận từ lý thuyết năng lực của Barney (1991), mô hình theo 
lý thuyết nguồn lực của Wernerfelt (1984), mô hình theo định hướng thị trường của Narver & Slater (1990). 
Các cách tiếp cận này đều cho thấy những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh được ảnh hưởng bởi yếu 
tố bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp. Các nghiên cứu cũng cho thấy có nhiều nhân tố ảnh hưởng khác 
nhau tớinăng lực cạnh tranh, tùy thuộc theo từng quốc gia, từng góc tiếp cận. Tuy nhiên, chưa nhiều nghiên 
cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh được kết hợp giữa lý thuyết năng lực và lý thuyết định 
hướng thị trường một cách có hệ thống. Chính vì vậy, trong nghiên cứu này, nhóm tác giả cũng tiếp cận các 
yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo cả lý thuyết về năng lực và lý thuyết định 
hướng thị trường. Với hướng tiếp cận kết hợp giữa lý thuyết năng lực và lý thuyết định hướng thị trường, 
trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhóm 
tác giả lựa chọn một số nhân tố theo hướng tiếp cận năng lực và hướng tiếp cận định hướng thị trường 
để đề xuất mô hình nghiên cứu của mình

Riêng với tỉnh Thanh Hóa, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa (2021), trong năm 2021 
có 1.505 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 25,3% so với cùng kỳ); lợi nhuận trước 
thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian qua cònlỗ. Điều này cho thấy tình trạng phá sản doanh 
nghiệp và tạm ngừng kinh doanh còn cao, lợi nhuận thấp.Với mục đích nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bài viết xác định ảnh hưởng của các nhân tố và đo lường mức độ ảnh hưởng 
của các nhân tố tới năng lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.Từ 
đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranhcho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 
tỉnh Thanh Hóa.

2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
2.1.1. Mô hình tiếp cận từ lý thuyết năng lực
Trong quan điểm dựa trên nguồn lực, các yếu tố được phân tích từ nguồn lực vô hình và hữu hình. Theo 

Man & cộng sự (2002), nguồn lực hữu hình chính là tài sản vật chất mà một doanh nghiệp có thể quan sát 
và đếm được như các nguồn lực tài chính, nguồn lực tổ chức, nguồn lực vật chất, nguồn lực công nghệ. Còn 
nguồn lực vô hình chính là các tài sản mà doanh nghiệp không thể đếm được như nguồn lực con người (kiến 
thức, sự trung thực và khả năng quản lý), nguồn lực đổi mới, nguồn lực về danh tiếng (sức mạnh thương 
hiệu, danh tiếng với khách hàng, danh tiếng với nhà cung ứng)

2.1.2. Mô hình tiếp cận theo định hướng thị trường
Theo Narver & Slater (1990), năng lực cạnh tranh theo định hướng thị trường gồm có ba thành phần 

chính. Một là, định hướng khách hàng, định hướng này dựa vào nhu cầu của khách hàng và làm thế nào để 
khách hàng hiểu về doanh nghiệp mình; Hai là, định hướng đối thủ cạnh tranh, theo đó doanh nghiệp cần 
phải hiểu rõ khả năng cạnh tranh ngắn hạn, dài hạn và chiến lược của đối thủ cạnh tranh hiện tại và tương lai 
để có thể tạo ra giá trị vượt trội so với họ; Ba là, sự phối hợp đa chức năng dựa trên việc sử dụng các nguồn 
lực của doanh nghiệp một cách hiệu quả nhằm tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng mục tiêu.

2.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Các cách tiếp cận năng lực cạnh tranh đều cho thấy những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh được 

ảnh hưởng bởi yếu tố bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp. Với hướng tiếp cận kết hợp giữa lý thuyết 
năng lực và lý thuyết định hướng thị trường đảm bảo được cái nhìn tổng quát về các nhân tố ảnh hưởng tới 
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năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu, nhóm tác giả lựa chọn một 
số nhân tố theo hướng tiếp cận năng lực (như năng lực tài chính, nguồn nhân lực, năng lực tổ chức điều 
hành, năng lực kỹ thuật công nghệ, sự phát triển của công nghệ thông tin, hiệu quả kinh doanh) và hướng 
tiếp cận định hướng thị trường (Thương hiệu và uy tín, phản ứng của đối thủ cạnh tranh, sự thích ứng 
với môi trường kinh doanh, trách nhiệm xã hội) để đề xuất mô hình nghiên cứu của mình.

4 
 

H1 

H5 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.2.1. Năng lực tài chính  

Năng lực tài chính của doanh nghiệp là khả năng đảm bảo nguồn lực tài chính cho 
hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt mục đích mà doanh nghiệp đề ra. Các nghiên 
cứu đã thể hiện ảnh hưởng của năng lực tài chính tới năng lực cạnh tranh thông qua quy 
mô, khả năng tiếp cận nguồn vốn, chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp có năng lực tài 
chính tốt sẽ có tác động mạnh mẽ đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và ngược 
lại (Chang & cộng sự, 2007; Gupta & Kundu, 2007; Barney, 2011; Ahmedova, 2015; 
Kabanda & Brown 2017; Phạm Thu Hương, 2017). 

H1: Năng lực tài chính có ảnh hưởng tích cực tới năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa 
2.2.2. Nguồn nhân lực   

Nguồn nhân lực là năng lực lao động của xã hội, là nguồn của sự phát triển kinh 
tế - xã hội, bao gồm các nhóm dân số trong độ tuổi lao động, có khả năng tham gia lao 
động, bao gồm tổng hòa các yếu tố vật chất, trí lực của họ được huy động vào quá trình 
lao động (Mazanai & Fatoki, 2012). Theo các nhà nghiên cứu thì nguồn nhân lực được 
coi là một tài sản quan trọng của doanh nghiệp vì họ đóng vai trò then chốt trong việc 
thực hiện mục tiêu, chiến lược và cũng là nguồn tạo ra lợi thế cạnh tranh của doanh 
nghiệp (Chang & cộng sự, 2007; Barney, 2011; Manmohan, 2013; Phạm Thu Hương, 
2017; Irungu & Arasa, 2017). 

H2: Nguồn nhân lực có ảnh hưởng tích cực tới năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa 

H3  

Năng lực về nhân lực 

Năng lực quản lý  

Năng lực kỹ thuật công 
nghệ 
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Năng lực tài chính 

H2 

H4  

H6  

H8  

H7 
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2.2.1. Năng lực tài chính 
Năng lực tài chính của doanh nghiệp là khả năng đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động của doanh 

nghiệp nhằm đạt mục đích mà doanh nghiệp đề ra. Các nghiên cứu đã thể hiện ảnh hưởng của năng lực 
tài chính tới năng lực cạnh tranh thông qua quy mô, khả năng tiếp cận nguồn vốn, chiến lược kinh doanh, 
doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt sẽ có tác động mạnh mẽ đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
và ngược lại (Chang & cộng sự, 2007; Gupta & Kundu, 2007; Barney, 2011; Ahmedova, 2015; Kabanda & 
Brown 2017; Phạm Thu Hương, 2017).

H1: Năng lực tài chính có ảnh hưởng tích cực tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa
2.2.2. Nguồn nhân lực  
Nguồn nhân lực là năng lực lao động của xã hội, là nguồn của sự phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm các 

nhóm dân số trong độ tuổi lao động, có khả năng tham gia lao động, bao gồm tổng hòa các yếu tố vật chất, 
trí lực của họ được huy động vào quá trình lao động (Mazanai & Fatoki, 2012). Theo các nhà nghiên cứu thì 
nguồn nhân lực được coi là một tài sản quan trọng của doanh nghiệp vì họ đóng vai trò then chốt trong việc 
thực hiện mục tiêu, chiến lược và cũng là nguồn tạo ra lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp (Chang & cộng 
sự, 2007; Barney, 2011; Manmohan, 2013; Phạm Thu Hương, 2017; Irungu & Arasa, 2017).

H2: Nguồn nhân lực có ảnh hưởng tích cực tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa
2.2.3. Năng lực quản lý điều hành
Năng lực quản lý điều hành là việc tổ chức và thực hiện các kỹ năng khác nhau trong quá trình làm việc 

giữa các cá nhân, nhóm và các nguồn lực khác để đạt được mục tiêu đề ra (Phạm Thu Hương, 2017). Một 
số nghiên cứu khác cũng đã cho thấy được năng lực quản lý điều hành càng cao thì năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp càng tốt (Hwang & Chang, 2003; Ho, 2005; Tang & Tang, 2012; Phạm Thu Hương, 2017).

H3: Năng lực quản lý điều hành có ảnh hưởng tích cực tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ 
và vừa

2.2.4. Năng lực kỹ thuật công nghệ 
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Năng lực công nghệ được hiểu như là nền tảng, một lợi thế cạnh tranh bền vững công ty vì nó thường tạo 
ra việc nâng cao kiến thức về công nghệ, về kỹ năng sản xuất (Lee & King, 2009).Năng lực kỹ thuật công 
nghệ được đánh giá thông qua việc doanh nghiệp áp dụng các kỹ thuật công nghệ cao, đầu tư đầy đủ trang 
thiết bị cũng như việc vận dụng các giao dịch thông qua internet, đặc biệt là thương mại điện tử. Các nghiên 
cứu của Hudson & cộng sự (2001); Lee & King (2009); Manmohan (2013) cho thấy công nghệ tác động đến 
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

H4: Năng lực kỹ thuật công nghệ có ảnh hưởng tích cực tới năng lực cạnh tranhcủa doanh nghiệp nhỏ 
và vừa

2.2.5 Sự phát triển của công nghệ thông tin 
Sự phát triển của công nghệ thông tin (sự đổi mới công nghệ) đó là cho phép các công nghệ của doanh 

nghiệp phù hợp với cơ hội thị trường để thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp (Wu & Parkvithee, 2017) .Gần 
đây, các nghiên cứu về sự đổi mới công nghệ cho thấy rằng các doanh nghiệp nên đồng thời đầu tư với những 
công nghệ hiện có và đổi mới khám phá để nắm bắt cơ hội công nghệ mớisẽ đảm bảo cho doanh nhiệp kinh 
doanh thành công (Aikaeli, 2012; Hutahayan & Yufra, 2019; Wu & Parkvithee, 2017).

H5: Sự phát triển công nghệ thông tin có ảnh hưởng tích cực tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa

2.2.6. Hiệu quả kinh doanh 
Hiệu quả kinh doanh được hiểu là cách thức sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp để có thể đạt được các 

mục tiêu của doanh nghiệp một cách tốt nhất (Pradabwong & cộng sự, 2015). Nghiên cứu về ảnh hưởng của 
hiệu quả kinh doanh tớnăng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ít được đề cập tới, vì thường khi xem xét đến 
hiệu quả kinh doanh thường đo lường so sánh kết quả về doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra. Tuy 
nhiên, việc sử dụng các nguồn lực hiệu quả cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng canăng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp. Đây là nhân tố mà nhóm tác giả đề xuất thêm vào mô hình.

H6: Hiệu quả kinh doanh có ảnh hưởng tích cực tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa
2.2.7. Thương hiệu và uy tín 
Theo Kotler (1994) thương hiệu và uy tín được thể hiện thông qua một cái tên, một thuật ngữ, một dấu 

hiệu, một biểu tượng, một thiết kế,… hoặc là sự kết hợp của tất cả các yếu tố trên để phân biệt hàng hóa, 
dịch vụ của một người bán với hàng hóa, dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. Thương hiệu có ảnh hưởng đến 
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được nghiên cứu bởi các tác giả Prasad & Dev (2000), Kim & Kim 
(2005); Williams & Hare (2012), Nguyễn Thành Long (2017).

H7: Thương hiệu và uy tín  có ảnh hưởng tích cực tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa
2.2.8. Phản ứng của đối thủ cạnh tranh 
Phản ứng của đối thủ cạnh tranh là những hành động, cách ứng xử của họ trước những chiến lược của 

doanh nghiệp hay của những đối thủ cạnh tranh khác (Karami & cộng sự, 2006). Khi thay đổi về chính sách 
giá bán, chính sách sản phẩm thì doanh nghiệp phải đối mặt với hai câu hỏi đó là phản ứng của người tiêu 
dùng và phản ứng của đối thủ cạnh tranh như thế nào. Karami & cộng sự (2006) đã phát hiện ra rằng sức 
mạnh của đối thủ cạnh tranh có ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

H8: Phản ứng của đối thủ cạnh tranh có ảnh hưởng tích cực tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa

2.2.9. Sự thích ứng với môi trường kinh doanh 
Doanh nghiệp phải thích ứng với sự thay đổi của thị trường trong nước và quốc tế (sở thích, nhu cầu, giá 

cả, chất lượng, mẫu mã...) và sự thay đổi trong môi trường kinh doanh như chính sách của nhà nước, sự thay 
đổi của các đối tác kinh doanh, đối thủ cạnh tranh... Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải phản ứng linh hoạt, 
điều chỉnh linh hoạt và hiệu quả. Một số nghiên cứu trước đây đã chứng minh khả năng thích ứng với môi 
trường kinh doanh đóng vai trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp (Karami & cộng sự, 2006).

H9: Sự thích ứng với môi trường kinh doanh có ảnh hưởng tích cực tới năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa

2.2.10. Trách nhiệm xã hội 



Số 299(2) tháng 5/2022 99

Sethi (1975) thì cho rằng, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là nâng hành vi của doanh nghiệp lên một 
mức phù hợp với các quy phạm, giá trị và kỳ vọng xã hội đang phổ biến. Trách nhiệm xã hội có ảnh hưởng 
tích cực đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được nghiên cứu bởi các tác giả Ho (2005); Craigwell 
(2007); Tsai & cộng sự (2009), Archie & Kareem (2010); Nguyễn Thành Long (2017).

H10: Trách nhiệm xã hội có ảnh hưởng tích cực tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa
2.3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện bởi phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm định các giả thuyết ảnh 

hưởng tớinăng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Đối tượng khảo sát trong nghiên cứu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo 

Hair & cộng sự (1998) thì cỡ mẫu để phân tích EFA tối thiểu bằng 5 lần số biến quan sát. Trong hồi quy đa 
biến theo Tabachnick & Fidell (2013) kích cỡ mẫu tối thiểu phải đạt theo công thức n>= 50+8p (p là số biến 
độc lập). Mô hình nghiên cứu đề xuất bao gồm 10 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc. Thang đo của các nhân 
tố bao gồm 46 biến quan sát, theo công thức trên thì số mẫu tối thiểu cần phải khảo sát là 230. Nhóm tác 
giả thực hiện thu thập, điều tra khảo sát khảo sát trực tiếp tại 600 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa. Sử dụng phương pháp điều tra phi xác xuất, thuận tiện trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 
6 năm 2021 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021.

Bảng hỏi được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và dịch ngược lại. Sau đó tiến hành thử nghiệm với 10 
người để kiểm tra từ ngữ, hoàn chỉnh, trình tự và các lỗi có thể trong câu hỏi Bảng hỏi sử dụng thang đo 
likert 5 điểm, từ “Rất không đồng ý” đến “rất đồng ý” cho các biến quan sát trong mô hình.
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Bảng 1: Thang đo các biến trong mô hình nghiên cứu 

Biến nghiên cứu Thang đo Nguồn 
Năng lực tài chính 
(NLTC) 

Doanh nghiệp thiếu vốn để sản xuất và đầu tư công 
nghệ mới 

Phạm Thu Hương 
(2017) 

Doanh nghiệp thiếu kiến thức và kinh nghiệm trong 
quản lý tài chính 
Doanh nghiệp luôn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm 
nguồn vốn 
Doanh nghiệp luôn thanh toán đầy đủ các khoản nợ 

Nguồn nhân lực 
(NNL) 

Hầu hết nhân viên được đào tạo chuyên môn tốt  Van Tien & cộng 
sự (2019) Nhiều nhân viên thiếu kỹ năng làm việc trong doanh 

nghiệp 
Hầu hết nhân viên có kinh nghiệm cao trong công việc 
Khả năng đổi mới của nhân viên nhanh nhạy 
Thái độ làm việc của nhân viên tốt 

Thương hiệu và uy tín 
(TH) 

Doanh nghiệp có chi tiêu cho hoạt động xúc tiến 
thương mại theo % doanh số 

Nguyễn Thiên Phú 
(2014) 

Doanh nghiệp có chi tiêu cho hoạt động quảng cáo 
Doanh nghiệp luôn quan tâm đến phát triển thương 
hiệu 
Thương hiệu của doanh nghiệp được nhiều người biết 
đến 
Thương hiệu của doanh nghiệp rất thu hút và dễ hiểu 

Năng lực quản lý điều 
hành (NLQL) 

Đội ngũ lãnh đạo có kỹ năng lãnh đạo tốt Van Tien & cộng 
sự (2019) Đội ngũ lãnh đạo có kỹ năng lập kế hoạch tốt 

Đội ngũ lãnh đạo có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt 
Doanh nghiệp có bộ máy tổ chức hoạt động hiệu quả, 
linh hoạt 
Việc bố trí sắp xếp và thay đổi nhân sự luôn phù hợp 

Năng lực kỹ thuật công 
nghệ (NLKT) 

Doanh nghiệp có áp dụng kỹ thuật công nghệ cao Lee & King (2009) 
Doanh nghiệp có sử dụng thư điện tử (email) để kết 
nối giữa cá nhân và tổ chức 
Doanh nghiệp có trang thiết bị đầy đủ, hiện đại 
Doanh nghiệp có sử dụng thương mại điện tử khác 
(ngoài email) trong kinh doanh  

Sự phát triển công 
nghệ thông tin (CNTT) 

Doanh nghiệp luôn coi trọng đầu tư cho hoạt động 
nghiên cứu và triển khai công nghệ mới 

Hudson & cộng sự 
(2001) 

Doanh nghiệp thường xuyên cập nhật và ứng dụng 
công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh 
Doanh nghiệp có đủ nguồn vốn để đầu tư vào đổi mới 
công nghệ 

Phản ứng của đối thủ 
cạnh tranh (ĐTCT) 

Đối thủ cạnh tranh là các doanh nghiệp có phản ứng 
nhanh nhạy với thị trường 

Nguyễn Thiên Phú 
(2014) 
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sự (2019) Đội ngũ lãnh đạo có kỹ năng lập kế hoạch tốt 

Đội ngũ lãnh đạo có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt 
Doanh nghiệp có bộ máy tổ chức hoạt động hiệu quả, 
linh hoạt 
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nghệ (NLKT) 

Doanh nghiệp có áp dụng kỹ thuật công nghệ cao Lee & King (2009) 
Doanh nghiệp có sử dụng thư điện tử (email) để kết 
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Doanh nghiệp có trang thiết bị đầy đủ, hiện đại 
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Sự phát triển công 
nghệ thông tin (CNTT) 

Doanh nghiệp luôn coi trọng đầu tư cho hoạt động 
nghiên cứu và triển khai công nghệ mới 

Hudson & cộng sự 
(2001) 

Doanh nghiệp thường xuyên cập nhật và ứng dụng 
công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh 
Doanh nghiệp có đủ nguồn vốn để đầu tư vào đổi mới 
công nghệ 

Phản ứng của đối thủ 
cạnh tranh (ĐTCT) 

Đối thủ cạnh tranh là các doanh nghiệp có phản ứng 
nhanh nhạy với thị trường 

Nguyễn Thiên Phú 
(2014) 
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Đối thủ cạnh tranh có phản ứng nhạy bén với sự thay 
đổi của công nghệ, cải tiến trong kinh doanh 
Đối thủ cạnh tranh luôn có những chiến lược bất ngờ 
để thu hút sự chú ý của khách hàng 
Đối thủ cạnh tranh luôn có sự phản ứng tốt về sự thay 
đổi giá sản phẩm, chất lượng sản phẩm của doanh 
nghiệp 

Sự thích ứng của môi 
trường kinh doanh 
(STU) 

Mức độ thích ứng của doanh nghiệp với môi trường 
vĩ mô tốt 

Đề xuất của nhóm 
tác giả 

Doanh nghiệp luôn tiếp cận thị trường linh hoạt, nhạy 
bén 
Doanh nghiệp có khả năng phán ứng tốt với sự thay 
đổi của chính sách 
Doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới trên thị trường 
nhanh 

Hiệu quả kinh doanh 
(HQKD) 

Doanh nghiệp luôn thu hút được khách hàng tiềm 
năng 

Pradabwong & 
cộng sự (2015) 

Doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh phù hợp 
Năng suất làm việc của nhân viên luôn tối ưu 
Doanh nghiệp có một hệ thống và quy trình để duy trì 
việc cải thiện năng suất và hiệu quả 

Trách nhiệm xã hội 
(TNXH) 

Doanh nghiệp bảo chất lượng sản phẩm vượt trội như 
đã công bố. 

Ho (2005); 
Craigwell (2007); 
Tsai & cộng sự 
(2009);  

Doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm với mức giá 
cạnh tranh so với các đối thủ cạnh tranh. 
Doanh nghiệp đóng góp đầy đủ cho các tổ chức từ 
thiện và các hoạt động cộng đồng để nâng cao phúc 
lợi xã hội 

Năng lực cạnh tranh 
(NLCT) 

Doanh nghiệp có khả năng gia tăng mở rộng và phát 
triển thị phần 

Porter (1990) 

Doanh nghiệp đang có vị trí, hình ảnh tốt trên thị 
trường 
Doanh nghiệp hiện đang cạnh tranh tốt với các đối thủ 
cùng ngành 
Doanh nghiệp có khả năng phát triển bền vững trong 
tương lai 

 
 
Các dữ liệu thu thập được mã hóa và xử lý bằng công cụ Excel và phần mềm 

SPSS 22. Phương pháp phân tích được thực hiện thông qua đánh giá độ tin cậy 
Cronbach’s Alpha, phân tích khám phá nhân tố, phân tích hồi quy tuyến tính OLS. Theo 
Hair (1998), hệ số Cronbach’s Alphađạt mức từ 0,7 đến 0,9 thì độ tin cậy tốt. Để sử 
dụng kỹ thuật phân tích nhân tố, theo Kaiser (2001) có thể sử dụng một phương pháp 
kiểm định KMO và kiểm định Bartlett được dùng để xem xét sự thích hợp của phân 
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Các dữ liệu thu thập được mã hóa và xử lý bằng công cụ Excel và phần mềm SPSS 22. Phương pháp phân 
tích được thực hiện thông qua đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích khám phá nhân tố, phân tích 
hồi quy tuyến tính OLS. Theo Hair (1998), hệ số Cronbach’s Alphađạt mức từ 0,7 đến 0,9 thì độ tin cậy tốt. 
Để sử dụng kỹ thuật phân tích nhân tố, theo Kaiser (2001) có thể sử dụng một phương pháp kiểm định KMO 
và kiểm định Bartlett được dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố. Khi sử dụng kiểm định này, 
trị số kiểm định của KMO phải có giá trị từ 0,5 đến 1,0 là thích hợp. Kiểm định các điều kiện để hồi quy 
tuyến tính OLS với mô hình tuyến tính có dạng:

Y=β0 + β1X1+β2X2+ ...+βnXn+ ɛ
Trong đó: Y là biến phụ thuộc; X1, X2,...Xn là các biến độc lập; β0hằng số hồi quy; β1β2 ... βnlà hệ số hồi 

quy; ɛ là phần dư.
3. Kết quả nghiên cứuvà thảo luận
3.1. Thống kê mẫu nghiên cứu
Kết quả khảo sát thu về 600 phiếu (100%) với đặc điểm về ngành nghề, thời gian hoạt động, loại hình 

doanh nghiệp cụ thể được thể hiện trên Bảng 2.
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tích nhân tố. Khi sử dụng kiểm định này, trị số kiểm định của KMO phải có giá trị từ 
0,5 đến 1,0 là thích hợp. Kiểm định các điều kiện để hồi quy tuyến tính OLS với mô 
hình tuyến tính có dạng: 

Y=β0 + β1X1+β2X2+ ...+βnXn+ ɛ 
Trong đó: Y là biến phụ thuộc; X1, X2,...Xn là các biến độc lập; β0hằng số hồi 

quy; β1β2 ... βnlà hệ số hồi quy; ɛ là phần dư. 
3. Kết quả nghiên cứuvà thảo luận 
3.1. Thống kê mẫu nghiên cứu 

Kết quả khảo sát thu về 600 phiếu (100%) với đặc điểm về ngành nghề, thời gian 
hoạt động, loại hình doanh nghiệp cụ thể được thể hiện trên Bảng 2. 

 
Bảng 2: Thống kê đặc điểm của doanh nghiệp được khảo sát 

Tình hình doanh nghiệp Số doanh nghiệp Tỷ lệ (%) 

Ngành nghề kinh 
doanh 

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 49 8,2 
Công nghiệp, chế biến, chế tạo 51 8,5 
Thương mại 249 41,5 
Xây dựng 194 32,33 
Dịch vụ lưu trú 44 6,83 
Giáo dục và đào tạo 27 5,00 
Vận tải, kho bãi 60 10,17 
Khác 76 12,67 

Thời gian hoạt động 

Dưới 3 năm 185 30,8 
Từ 3- dưới 5 năm 229 38,2 
Từ 5- dưới 10 năm 109 18,2 
Từ 10 năm trở lên 77 12,8 

Loại hình doanh 
nghiệp 

DN Tư nhân 33 5,50 
Công ty cổ phần 130 21,7 
Công ty trách nhiệm hữu hạn 437 72,8 

 Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu. 
 
 
3.2. Phân tích độ tin cậy của thang đo 

Thực hiện chạy riêng độ tin cậy cho từng thang đo, ta có tất cả các nhân tố đều 
có hệ số Cronbach’s Alpha nằm trong khoảng từ 0,7-0,9, các biến này đều có hệ số 
tương quan biến tổng lớn hơn 0.3. Đủ điều kiện để thực hiện các bước phân tích tiếp 
theo. 
3.3. Kiểm định số lượng mẫu thích hợp KMO 
 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett cho thấy cơ sở dữ liệu này là hoàn toàn phù 
hợp vì giá trị kiểm định đạt 0,723 (thuộc trong khoảng từ 0,5 đến 1) với mức ý nghĩa 
thống kê là 99% (Sig. =0,000 <0,005). Điều này cho thấy kỹ thuật phân tích nhân tố là 

3.2. Phân tích độ tin cậy của thang đo
Thực hiện chạy riêng độ tin cậy cho từng thang đo, ta có tất cả các nhân tố đều có hệ số Cronbach’s Alpha 

nằm trong khoảng từ 0,7-0,9, các biến này đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0.3. Đủ điều kiện để 
thực hiện các bước phân tích tiếp theo.

3.3. Kiểm định số lượng mẫu thích hợp KMO
	 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett cho thấy cơ sở dữ liệu này là hoàn toàn phù hợp vì giá trị kiểm 

định đạt 0,723 (thuộc trong khoảng từ 0,5 đến 1) với mức ý nghĩa thống kê là 99% (Sig. =0,000 <0,005). 
Điều này cho thấy kỹ thuật phân tích nhân tố là hoàn toàn có thể thực hiện được trong nghiên cứu này bởi 
vì nghiên cứu này sử dụng quy mô mẫu thích hợp và đủ lớn.

3.4. Phân tích EFA
Kết quả của phân tích EFA cho thấy 10 nhân tố ảnh hưởng đến NLCT đều phù hợp với mô hình đề xuất. 

Cả 10 nhân tố ảnh hưởng đều được sử dụng và có ảnh hưởng vì phương sai tổng hợp (Eigenvalues =1,450) 
thỏa mãn điều kiện >1; tổng phương sai trích = 66,069% > 50%.

3.5. Kiểm định sự phù hợp của mô hình
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Mức ý nghĩa Sig. rất nhỏ (Sig. = 0,000) và hệ số xác định R2 = 0,511 (R2 điều chỉnh = 0,503) chứng minh 
cho sự phù hợp của mô hình, tức có 50,3% (>50%, đảm bảo điểu kiện) năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa theo đánh giá của doanh nghiệp được giải thích bởi 10 nhân tốtrên.

Hệ số Durbin-Watson = 2,101 (>1) cho biết không có hiện tượng tự tương quan giữa các biến.
Qua quan sát mức độ các điểm quan sát phân tán xung quanh đường thẳng kỳ vọng, ta thấy phân phối 

phần dư hoàn toàn trùng hợp với một phân phối chuẩn, các điểm quan sát không nằm quá xa so với đường 
thẳng kỳ vọng. Giá trị trung bình Mean = 2,63E-15 gần bằng 0, độ lệch chuẩn 0,99162 gần bằng 1, như vậy 
có thể nói phân phối phần dư xấp xỉ chuẩn. Đối với biểu đồ Normal P-P Plot, nếu các điểm phân vị trong 
phân phối của phần dư tập trung thành 1 đường chéo như hình bên dưới, nghĩa là phần dư có phân phối 
chuẩn. Như vậy, giả định phân phối chuẩn của phần dư không bị vi phạm. Vì vậy có thể kết luận phần dư 
được phân phối chuẩn hóa.
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hoàn toàn có thể thực hiện được trong nghiên cứu này bởi vì nghiên cứu này sử dụng 
quy mô mẫu thích hợp và đủ lớn. 
3.4. Phân tích EFA 

Kết quả của phân tích EFA cho thấy 10 nhân tố ảnh hưởng đến NLCT đều phù 
hợp với mô hình đề xuất. Cả 10 nhân tố ảnh hưởng đều được sử dụng và có ảnh hưởng 
vì phương sai tổng hợp (Eigenvalues =1,450) thỏa mãn điều kiện >1; tổng phương sai 
trích = 66,069% > 50%. 
3.5. Kiểm định sự phù hợp của mô hình 

Mức ý nghĩa Sig. rất nhỏ (Sig. = 0,000) và hệ số xác định R2 = 0,511 (R2 điều 
chỉnh = 0,503) chứng minh cho sự phù hợp của mô hình, tức có 50,3% (>50%, đảm bảo 
điểu kiện) năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đánh giá của doanh 
nghiệp được giải thích bởi 10 nhân tốtrên. 

Hệ số Durbin-Watson = 2,101 (>1) cho biết không có hiện tượng tự tương quan 
giữa các biến. 

Qua quan sát mức độ các điểm quan sát phân tán xung quanh đường thẳng kỳ 
vọng, ta thấy phân phối phần dư hoàn toàn trùng hợp với một phân phối chuẩn, các 
điểm quan sát không nằm quá xa so với đường thẳng kỳ vọng. Giá trị trung bình Mean 
= 2,63E-15 gần bằng 0, độ lệch chuẩn 0,99162 gần bằng 1, như vậy có thể nói phân 
phối phần dư xấp xỉ chuẩn. Đối với biểu đồ Normal P-P Plot, nếu các điểm phân vị 
trong phân phối của phần dư tập trung thành 1 đường chéo như hình bên dưới, nghĩa là 
phần dư có phân phối chuẩn. Như vậy, giả định phân phối chuẩn của phần dư không bị 
vi phạm. Vì vậy có thể kết luận phần dư được phân phối chuẩn hóa. 

 
Hình 2: Biểu đồ và đồ thị so sánh của phần dư chuẩn hóa 
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giữa phần dư và biến độc lập cho thấy giá trị sig. Giữa phần dư và các biến độc lập đều 
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các phần dư bằng 0; Kiểm định hệ số tương quan Pearson giữa phần dư và biến độc lập cho thấy giá trị sig. 
Giữa phần dư và các biến độc lập đều bằng 1, bác bỏ giả thuyết tự tương quan, do đó không có mối quan hệ 
tương quan giữa phần dư và các biến độc lập. Thỏa mãn giả thiết phương sai đồng nhất.
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bằng 1, bác bỏ giả thuyết tự tương quan, do đó không có mối quan hệ tương quan giữa 
phần dư và các biến độc lập. Thỏa mãn giả thiết phương sai đồng nhất. 

 
Bảng 3: Kết quả phân tích hồi quy bội 

Nhân t Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa

T Sig. 

Đa cộng tuyến 

D B Độ lệch chuẩn Beta 
Hệ số thu nhỏ

Tolerance 

Hệ sô 
phóng 

đại VIF
1 Hằng số  -0.784 0.194 -4.040 .000  

NLTC 0.108 0.020 0.170 5.533 .000 0.881 1.135
NNL 0.120 0.022 0.169 5.469 .000 0.871 1.148
TH 0.127 0.024 0.183 5.354 .000 0.713 1.402
NLQL 0.137 0.021 0.217 6.675 .000 0.788 1.270
NLKT 0.122 0.017 0.206 7.066 .000 0.975 1.026
CNTT 0.138 0.019 0.213 7.190 .000 0.946 1.057
DTCT 0.133 0.019 0.208 6.961 .000 0.925 1.081
STU 0.073 0.020 0.107 3.575 .000 0.933 1.072
HQKD 0.136 0.024 0.165 5.612 .000 0.959 1.043
TNXH 0.128 0.019 0.199 6.745 .000 0.954 1.049

Nguồn: kết quả từ số liệu điều tra. 
 

Ta có phương trình hồi quy như sau: 
NLCT=-0,784+0,17NLTC+ 0,169NNL + 0,183TH + 0,217NLQL + 0,206NLKT + 
0,213CNTT + 0,208DTCT+ 0,107STU+ 0,165HQKD + 0,199TNXH + u 

Hệ số VIF cao nhất là 1,4 < 10 cho thấy không có hiện tượng đa cộng tuyến. 
Kết quả hồi quy cho thấy cả 10 nhân tố được lựa chọn đều có ảnh hưởng tới năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa. Mức độ quan trọng của 
từng nhân tố tùy thuộc vào hệ số Beta đã chuẩn hóa. Kết quả cho thấy mức độ ảnh 
hưởng theo thứ tự giảm dần đó là: Năng lực quản lý; Sự phát triển của công nghệ thông 
tin;  Phản ứng của đối thủ cạnh tranh; Năng lực kỹ thuật công nghệ; Trách nhiệm xã 
hội; Thương hiệu và uy tín; Năng lực tài chính; Nguồn nhân lực; Hiệu quả kinh doanh; 
Sự thích ứng với môi trường kinh doanh. 

Năng lực quản lý điều hành có ảnh hưởng mạnh nhất tới năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa, với hệ số beta được chuẩn hóa là 0,217. Điều 
này mang ý nghĩa là khi thay đổi thêm 1 điểm đánh giá của doanh nghiệp về năng lực 
quản lý điều hành thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tăng lên 
0,217 điểm. Kết luận này phù hợp với một số nghiên cứu trước đây như nghiên cứu 
Irungu & Arasa (2017). Đây là nhân tố thuộc bản thân doanh nghiệp được đánh giá có 
mức độ ảnh hưởng cao nhất, trong khi đó các yếu tố bên trong khác như năng lực tài 
chính, nguồn nhân lực lại có ảnh hưởng thấp tới năng lực cạnh tranh. Xét trên thực tế 

Ta có phương trình hồi quy như sau:

NLCT=-0,784+0,17NLTC+ 0,169NNL + 0,183TH + 0,217NLQL + 0,206NLKT + 0,213CNTT + 
0,208DTCT+ 0,107STU+ 0,165HQKD + 0,199TNXH + u
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Hệ số VIF cao nhất là 1,4 < 10 cho thấy không có hiện tượng đa cộng tuyến.
Kết quả hồi quy cho thấy cả 10 nhân tố được lựa chọn đều có ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa. Mức độ quan trọng của từng nhân tố tùy thuộc vào hệ số Beta 
đã chuẩn hóa. Kết quả cho thấy mức độ ảnh hưởng theo thứ tự giảm dần đó là: Năng lực quản lý; Sự phát 
triển của công nghệ thông tin;  Phản ứng của đối thủ cạnh tranh; Năng lực kỹ thuật công nghệ; Trách nhiệm 
xã hội; Thương hiệu và uy tín; Năng lực tài chính; Nguồn nhân lực; Hiệu quả kinh doanh; Sự thích ứng với 
môi trường kinh doanh.

Năng lực quản lý điều hành có ảnh hưởng mạnh nhất tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và 
vừa tỉnh Thanh Hóa, với hệ số beta được chuẩn hóa là 0,217. Điều này mang ý nghĩa là khi thay đổi thêm 
1 điểm đánh giá của doanh nghiệp về năng lực quản lý điều hành thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa sẽ tăng lên 0,217 điểm. Kết luận này phù hợp với một số nghiên cứu trước đây như nghiên cứu 
Irungu & Arasa (2017). Đây là nhân tố thuộc bản thân doanh nghiệp được đánh giá có mức độ ảnh hưởng 
cao nhất, trong khi đó các yếu tố bên trong khác như năng lực tài chính, nguồn nhân lực lại có ảnh hưởng 
thấp tới năng lực cạnh tranh. Xét trên thực tế thì việc quyết định chiến lược kinh doanh hay sử dụng nguồn 
lực như thế nào được quyết định bởi năng lực quản lý của doanh nghiệp.

Sự phát triển công nghệ có mức độ ảnh hưởng thứ hai sau năng lực quản lý. Sự phát triển công nghệ thông 
tin là điều hết sức cần thiết cho bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt trong bối cảnh 4.0 hiện nay, khi mà nền 
kinh tế chuyển đổi số “len lỏi” vào từng doanh nghiệp, từng người tiêu dùng. 

Năng lực quản lý và sự phát triển công nghệ thông tin là 2 nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất, nhưng hiện 
nay điểm trung bình của 2 nhân tố này khá thấp. Điều này cho thấy năng lực quản lý và sự phát triển công 
nghệ thông tin của các doanh nghiệp là chưa cao.

Phản ứng của đối thủ cạnh tranh là yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng mạnh nhất tới năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhân tố này ít được đề cập tới trong các nghiên cứu trước đây, tuy nhiên Karami 
& cộng sự (2006) đã chứng tỏ được tầm quan trọng của việc đánh giá động thái của đối thủ khi có chính 
sách thay đổi về giá, sản phẩm. Trong marketing, phân tích đối thủ cạnh trong luôn là việc hết sức cần thiết 
đối với mỗi công ty. Có những đối thủ cạnh tranh phản ứng rất thấp với thị trường, nhưng cũng có phản ứng 
nhanh nhạy với thị trường. 

4. Kết luận và khuyến nghị
Nghiên cứu đã cho thấy năng lực quản lý, sự phát triển của công nghệ thông tin,phản ứng của đối thủ cạnh 

tranh, năng lực kỷ thuật công nghệ, trách nhiệm xã hội, thương hiệu và uy tín, năng lực tài chính,nguồn nhân 
lực, hiệu quả kinh doanh, sự thích ứng với môi trường kinh doanh đều có ảnh hưởng tích cực tới năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, năng lực quản lý điều hành, sự đổi mới 
công nghệ thông tin, phản ứng của đối thủ cạnh tranh là những nhân tố có ảnh hưởng mạnh. Do vậy, để nâng 
cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp cần phải chú trọng vào một số khuyến nghị như:

(i)	 Phải nhanh chóng đổi mới công nghệ. Trước hết, cần lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện sản 
xuất, đặc thù sản phẩm, trình độ tay nghề của người lao động trong doanh nghiệp nhằm tối ưu hoá việc kết 
hợp các nguồn lực để đạt được hiệu quả cao. Đây là biện pháp quan trọng để doanh nghiệp có thể chiếm ưu 
thế về cạnh tranh đối với hàng nhập khẩu ngay ở thị trường trong nước, tạo điều kiện cho việc xuất khẩu 
hàng hoá- khâu trọng yếu trong lộ trình hội nhập. Trong thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã khuyến khích các 
doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, nghiên cứu, đổi mới công nghệ. Do vậy, đổi mới công nghệ là con đường 
ngắn nhất để bức phá, nâng cao sức cạnh tranh.

(ii)	 Nâng cao trình độ tổ chức quản lý doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp. Việc quản lý chuyên 
nghiệp phải được trau dồi kỹ năng từ khâu lập kế hoạch cho tới khâu tổ chức, chỉ đạo, giám sát. Các kỹ năng 
không chỉ về nghiệp vụ mà còn phải chú trọng về kỹ năng mềm với cương vị là một nhà quản lý.Chẳng hạn, 
bạn sẽ không thể cải thiện văn hóa trong tổ chức, doanh nghiệp của bạn nếu bạn không có một thái độ tốt, 
quan điểm rõ ràng và sự khéo léo. Trách nhiệm xã hội tùy thuộc vào thái độ và kỹ năng mềm của bạn. Sự 
hợp tác trong cơ quan cũng như việc tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh cũng sẽ tùy thuộc vào thái 
độ tích cực và sự khéo léo của người quản lý. Lựa chọn mô hình tổ chức doanh nghiệp phù hợp nhằm phát 
huy được vai trò của các bộ phận trong doanh nghiệp, tạo sự gắn kết trong doanh nghiệp, đồng thời mở ra 
cơ hội hợp tác và huy động nguồn lực với các đối tác bên ngoài.
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(iii)	 Thường xuyên nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh, tìm hiểu khách hàng tiềm 
năng. Nghiên cứu thị trường nhằm nắm được thông tin cần thiết về cung, cầu, giá cả, đối thủ cạnh tranh. 
Nghiên cứu thị trường còn giúp cho doanh nghiệp tổ chức tốt hệ thống sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, lựa 
chọn và phân đoạn thị trường phù hợp. Các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu khách hàng, thị trường, 
công nghệ,... để đưa ra các sản phẩm phù hợp.
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Tóm tắt
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các hình thức thanh toán không dùng 
tiền mặt ngày càng được ưu tiên lựa chọn, đặc biệt là thanh toán bằng điện thoại của giới trẻ. 
Nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố tác động đến ý định sử dụng thanh toán bằng điện 
thoại trong bối cảnh COVID-19. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 301 người tiêu dùng tại 
Việt Nam. Mô hình và các phương pháp nghiên cứu được xây dựng dựa trên lý thuyết thống 
nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT). Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân 
tố Điều kiện thuận lợi, Động lực thụ hưởng, Dịch bệnh COVID-19 và Chính sách của Chính 
phủ đã tác động đến quyết định thanh toán bằng điện thoại theo mức độ giảm dần. Từ kết quả 
nghiên cứu, một số khuyến nghị chính sách thúc đẩy sự chấp nhận dịch vụ thanh toán bằng 
điện thoại của giới trẻ được đề xuất.
Từ khóa: COVID-19, ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại, UTAUT, giới trẻ.
Mã JEL: G02, G23, Q55.

Determinants influencing the intention of young people to use mobile payment in the 
context of Covid-19 pandemic
Abstract
In the context of the complicated development of the COVID-19 epidemic with new strains, 
non-cash payment methods are increasingly preferred, especially mobile payment, in which 
most consumers using this service are young people. This study aims to analyze determinants 
influencing the intention to use mobile payment during COVID - 19 pandemic. Data are 
collected from 301 consumers in Vietnam. The model and methods are designed based on the 
Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). The results show factors of 
Facilitating Condition, Hedonic Motivation, COVID-19, and Government Policy influence the 
intention of consumers using mobile payment in decreasing order. Based on the findings, some 
recommendations are proposed for increasing youth adoption of mobile payment.
Keywords: COVID-19, intention to use mobile payment, UTAUT, young people.
Mã JEL: G02, G23, Q55.

1. Giới thiệu
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, trong hơn 2 năm trở lại đây, đại dịch COVID-19 

tạo nên mối đe dọa lớn đối với sức khỏe con người và gây ra những tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu. 
Trong bối cảnh đó, các biện pháp giãn cách và hạn chế tiếp xúc được đặt ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của 
dịch bệnh. Việc thực hiện những chính sách này đã thúc đẩy việc mua sắm trực tuyến và các phương thức 
thanh toán không dùng tiền mặt.

Nhiều nghiên cứu nhằm tìm hiểu các nhân tố tác động đến ý định thanh toán không dùng tiền mặt trong 
bối cảnh COVID-19 của người tiêu dùng đã được thực hiện. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng trong các nhân 
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tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng của người dùng, kỳ vọng hiệu suất, điều kiện thuận lợi, ảnh hưởng xã hội, 
bảo mật công nghệ, rủi ro COVID-19 là những yếu tố có tác động lớn nhất (Ida & cộng sự, 2019; Jung & 
cộng sự, 2020). Bên cạnh đó, một số nghiên cứu khác chỉ ra các nhân tố khác quyết định đến ý định sử dụng 
của người tiêu dùng như khả năng tương thích, tốc độ, sự điều tiết của Chính phủ (Felicia & cộng sự, 2020; 
Kamal & cộng sự, 2021). 

Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) và Lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ 
(UTAUT) là hai mô hình được sử dụng rộng rãi nhất khi tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến thanh toán bằng 
điện thoại và các ứng dụng công nghệ khác. Mô hình và các phương pháp trong nghiên cứu này được xây 
dựng dựa trên Lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT).

Hiện nay, hình thức thanh toán bằng điện thoại ngày càng được ưu tiên và trở nên phổ biến, đặc biệt là 
trong nhóm người trẻ. Tại Việt Nam, theo số liệu do Ngân hàng Nhà nước công bố, giá trị thanh toán bằng 
điện thoại đã tăng gần 90% trong 9 tháng đầu năm 2021, riêng thanh toán qua mã QR cũng tăng 130%. Với 
hơn 60% dân số sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán qua đi động được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh 
quá trình thanh toán trực tuyến (Hoa Trà, 2021). Nghiên cứu này được thực hiện nhằm nhận diện những 
nhân tố tác động tới ý định sử dụng điện thoại trong thanh toán thích ứng với điều kiện đổi mới công nghệ 
trong bối cảnh Covid-19 tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu chỉ ra những điều kiện còn hạn chế, từ đó 
hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến có thêm thông tin để phát triển dịch vụ thanh toán 
này tại Việt Nam.

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Ý định sử dụng và sự chấp nhận sử dụng thanh toán bằng điện thoại
Ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại 
“Ý định hành vi” là tính sẵn sàng của mỗi người khi thực hiện một hành vi quy định, là tiền đề trực tiếp 

dẫn tới hành vi (Fishbein, 1967). Quyết định của một cá nhân để tham gia vào một hành vi cụ thể dựa trên 
kết quả mà cá nhân mong đợi sẽ đến khi thực hiện hành vi đó. 

Sự chấp nhận sử dụng thanh toán bằng điện thoại
Nhiều mô hình và cấu trúc khác nhau đã được phát triển để làm rõ sự chấp nhận của khách hàng đối với 

công nghệ mới và những mô hình này đưa ra các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự chấp nhận của khách hàng, 
chẳng hạn như TAM (Davis, 1989), lý thuyết khuếch tán đổi mới (DOI) (Rogers, 2003) và lý thuyết UTAUT 
(Venkatesh & cộng sự, 2003). 

Mô hình UTAUT xác định bốn yếu tố quyết định chính đến ý định hành vi và việc sử dụng của người tiêu 
dùng: Kỳ vọng hiệu quả, Kỳ vọng nỗ lực, Ảnh hưởng xã hội, và Điều kiện thuận lợi. Mô hình UTAUT có các 
yếu tố ngoại vi ảnh hưởng đến ý định sử dụng (giới tính, tuổi tác, kinh nghiệm và tự nguyện sử dụng) và giải 
thích được 70% các trường hợp liên quan đến ý định sử dụng do đó mô hình đã được áp dụng trong nhiều 
lĩnh vực. Tuy nhiên, mô hình UTAUT cũng có góc nhìn hạn chế nhất định. Mô hình này tập trung vào niềm 
tin, nhận thức và ý định sử dụng của mỗi người tiêu dùng (Shachak & cộng sự, 2019). Do vậy, 3 yếu tố của 
mô hình UTAUT: Kỳ vọng hiệu quả, Ảnh hưởng xã hội, Điều kiện thuận lợi được sử dụng trong nghiên cứu 
này. Đồng thời, 3 yếu tố là Động lực thụ hưởng, Sự đổi mới và Bảo mật công nghệ bổ sung. Đây là những 
yếu tố có tác động đáng kể đến ý định sử dụng thanh toán di động (Hossain, 2019).

2.2. Nhân tố tác động đến ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại
Nhân tố 1: Kỳ vọng hiệu quả 
Kỳ vọng hiệu quả diễn tả sự tin tưởng của người tiêu dùng khi sử dụng những công cụ, phát minh tân tiến 

đem đến hiệu quả về công việc cho họ. Những nghiên cứu trước đây cũng đã chỉ ra rằng kỳ vọng hiệu quả 
có ảnh hưởng đến hành vi sử dụng thanh toán bằng điện thoại (Jung & cộng sự, 2020). Trên cơ sở đó, giả 
thuyết được xây dựng như sau: 

H1: Kỳ vọng hiệu quả có ảnh hưởng tích cực đến Ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại.
Nhân tố 2: Điều kiện thuận lợi 
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Điều kiện thuận lợi chỉ những điều kiện tốt về cơ sở hạ tầng để hỗ trợ sử dụng công nghệ đó một cách tốt 
nhất (Venkatesh & cộng sự, 2012). Mối quan hệ giữa điều kiện thuận lợi và ý định sử dụng thanh toán bằng 
điện thoại cũng đã được Oliveira & cộng sự (2016) chứng minh. Do đó, giả thuyết được thiết lập như sau: 

H2: Điều kiện thuận lợi có ảnh hưởng tích cực đến Ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại.
Nhân tố 3: Sự đổi mới 
Sự đổi mới đề cập đến quá trình chấp nhận sử dụng sản phẩm mới và sự thay đổi của công nghệ sử dụng 

trong thanh toán qua điện thoại. Sự đổi mới có tác động đến ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại của 
những người tiêu dùng trẻ tuổi. Đồng thời, sự đổi mới ảnh hưởng tích cực đến quá trình sử dụng thanh toán 
bằng điện thoại tại Malaysia (Rahman & cộng sự, 2020). Do đó, giả thuyết tiếp theo được xây dựng như sau: 

H3: Sự đổi mới có ảnh hưởng tích cực đến Ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại. 
Nhân tố 4: Bảo mật công nghệ 
Bảo mật được coi như một trong những nhân tố nền tảng để khách hàng chấp nhận một phương thức thanh 

toán, khi sự chấp nhận này diễn ra liên tục sẽ khuyến khích tính liên tục của ý định sử dụng thanh toán bằng 
điện thoại trong tương lai (Zhang & cộng sự, 2012). Do đó, giả thuyết tiếp theo sẽ là: 

H4: Bảo mật công nghệ có ảnh hưởng tích cực đến Ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại.
Nhân tố 5: Ảnh hưởng xã hội 
Ảnh hưởng xã hội được định nghĩa là suy nghĩ, quan điểm và ý định hành động của cá nhân bị ảnh hưởng 

bởi các yếu tố bên ngoài (Ajzen, 1991). Theo những nghiên cứu trước đây, những quảng cáo trong những 
ứng dụng điện thoại sẽ có lợi thế tiếp cận đến ý định sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng. Những khách 
hàng tiếp cận những quảng cáo này sẽ tìm hiểu sản phẩm này thông qua Internet hoặc trao đổi với bạn bè, 
từ đó họ sẽ dần dần chấp nhận việc sử dụng sản phẩm. Như vậy, ảnh hưởng xã hội có thể ảnh hưởng đến 
ý định sử dụng điện thoại (Zhang & cộng sự, 2012). Dựa trên cơ sở này, giả thuyết tiếp theo được đề xuất: 

H5: Ảnh hưởng xã hội có ảnh hưởng tích cực đến Ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại. 
Nhân tố 6: Động lực thụ hưởng 
Động lực thụ hưởng là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định việc sử dụng thanh 

toán bằng điện thoại của người tiêu dùng (Boonsiritomachai & Pitchayadejanant, 2019) và là nhân tố quan 
trọng của việc tiếp nhận công nghệ mới của người tiêu dùng cuối cùng trong lĩnh vực thương mại bán hàng 
đa kênh (Juaneda-Ayensa & cộng sự, 2016) và thương mại di động (Zhang & cộng sự, 2012). Ở đây, mô hình 
UTAUT sẽ được áp dụng để tìm hiểu mối tương quan giữa động lực thụ hưởng và ý định sử dụng: 

H6: Động lực thụ hưởng có ảnh hưởng tích cực đến Ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại. 
Nhân tố 7: Chính sách chính phủ 
Theo lý thuyết quản lý rủi ro và chính sách công, Chính phủ có vai trò rất quan trọng trong quản lý vĩ mô, 

ban hành những chính tác động tới tổng thể nền kinh tế. Những chính sách tác động tới hệ thống tài chính 
giúp tạo ra sự gắn kết giữa hoạt động thanh toán với các cá nhân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chính phủ 
cũng chịu trách nhiệm trước những vấn đề về sức khỏe với người dân (Sheikh & cộng sự, 2020). Vì vậy, 
trong bối cảnh COVID-19, Chính phủ cần có những chính sách khuyến khích thanh toán bằng điện thoại 
nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh thông qua tiếp xúc và khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, phát minh 
công nghệ mới để tạo sự dễ dàng, tiện ích và an toàn khi thanh toán bằng điện thoại. Dựa trên cơ sở đó, các 
giả thuyết được xây dựng như sau:

H7.1: Chính sách chính phủ có ảnh hưởng tích cực đến Ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại. 
H7.2: Chính sách chính phủ có ảnh hưởng tích cực đến Kỳ vọng hiệu quả.
H7.3: Chính sách chính phủ có ảnh hưởng tích cực đến Điều kiện thuận lợi. 
H7.4: Chính sách chính phủ có ảnh hưởng tích cực đến Sự đổi mới. 
H7.5: Chính sách chính phủ có ảnh hưởng tích cực đến Bảo mật công nghệ. 
Nhân tố 8: COVID-19 
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Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, để hạn chế lây nhiễm bằng giãn cách xã hội được thực hiện. Phương 
thức thanh toán bằng điện thoại ra đời đáp ứng đòi hỏi tất yếu của môi trường xã hội. Người dân sẽ kỳ vọng 
cao vào mức hiệu quả của thanh toán di động. Patil & cộng sự (2020) đã xác định điều kiện thuận lợi ảnh 
hưởng đến thái độ của khách hàng. Vì vậy, Sự đổi mới về các tính năng của thanh toán bằng điện thoại sẽ 
được chú trọng và cải tiến để giao dịch được diễn ra an toàn. Các giả thuyết được xây dựng như sau: 

H8.1: COVID-19 có ảnh hưởng tích cực đến Ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại. 
H8.2: COVID-19 có ảnh hưởng tích cực đến Chính sách chính phủ. 
H8.3: COVID-19 có ảnh hưởng tích cực đến Kỳ vọng hiệu quả. 
H8.4: COVID-19 có ảnh hưởng tích cực đến Điều kiện thuận lợi. 
H8.5: COVID-19 có ảnh hưởng tích cực đến Sự đổi mới. 
H8.6: COVID-19 có ảnh hưởng tích cực đến Bảo mật công nghệ. 
H8.7: COVID-19 có ảnh hưởng tích cực đến Ảnh hưởng xã hội. 
H8.8: COVID-19 có ảnh hưởng tích cực đến Động lực thụ hưởng. 
Bên cạnh các yếu tố tác động tới ý định thanh toán bằng điện thoại, Khu vực địa lý tác động đến ý định 

sử dụng thanh toán bằng điện thoại gián tiếp thông qua việc điều chỉnh mức độ ảnh hưởng của các nhân tố 
chính tới ý định. Mặc dù các tỉnh, thành phố thuộc cùng lãnh thổ Việt Nam, song vẫn có khác biệt về đặc 
tính địa lý, phong cách sống và trình độ phát triển công nghệ. Khu vực sinh sống ảnh hưởng một phần đến 
thái độ và hành vi tiêu dùng (Kotler, 2012). Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, biến điều tiết khu vực địa 
lý sẽ được đo lường tới ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại: 

H9.1: Tác động của Kỳ vọng hiệu quả lên Ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại bị ảnh hưởng bởi 
Khu vực địa lý. 

H9.2: Tác động của Điều kiện thuận lợi lên Ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại bị ảnh hưởng bởi 
Khu vực địa lý. 

H9.3: Tác động của Sự đổi mới lên Ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại bị ảnh hưởng bởi Khu vực 
địa lý. 

H9.4: Tác động của Bảo mật công nghệ lên Ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại bị ảnh hưởng bởi 
Khu vực địa lý. 

H9.5: Tác động của Ảnh hưởng xã hội lên Ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại bị ảnh hưởng bởi 
Khu vực địa lý. 

H9.6: Tác động của Động lực thụ hưởng lên Ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại bị ảnh hưởng bởi 
Khu vực địa lý. 

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Mô hình nghiên cứu
Trên cơ sở các giả thuyết nghiên cứu, mô hình nghiên cứu được phát triển từ mô hình UTAUT để đánh giá 

tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại trong bối cảnh COVID-19. 
Mô hình nghiên cứu được phát triển và bổ sung 2 nhóm biến về “Sự đổi mới” và “Bảo mật công nghệ” để 
phù hợp với bối cảnh nghiên cứu, đặc biệt là sự đổi mới công nghệ trong bối cảnh COVID-19 tại Việt Nam.

3.2. Thang đo các biến số nghiên cứu
Các biến được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: Kỳ vọng hiệu quả (PE), Điều kiện thuận lợi (FC), Sự 

đổi mới (IN), Bảo mật công nghệ (TS), Ảnh hưởng xã hội (SI), Động lực thụ hưởng (HM), Chính sách của 
Chính phủ (GO), Dịch bệnh COVID-19, Ý định sử dụng (BI). Thang đo các biến số nghiên cứu được trình 
bày trong Phụ lục 1.

3.3. Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu được khảo sát từ hơn 300 đối tượng ở các lứa tuổi và các tỉnh thành tại Việt Nam từ ngày 5 tháng 

1 năm 2022 đến ngày 1 tháng 3 năm 2022. Khảo sát được thực hiện bằng bảng hỏi theo thang đo Likert 5 từ 



Số 299(2) tháng 5/2022 110

“hoàn toàn không đồng ý” đến “hoàn toàn đồng ý” và được thu thập trên các nền tảng mạng xã hội, nhóm 
truyền thông theo hình thức trực tuyến.

Theo kết quả khảo sát, với hơn 300 mẫu điều tra thu được, những quan sát bao gồm 2 nhóm tuổi: 18-25 
tuổi (71,1%) và trên 35 tuổi (17,61%). Phần lớn người tham gia khảo sát có trình độ đại học và sau đại học 
với tỷ trọng là 76,08%. Khu vực sinh sống của người được khảo sát được phân bổ ở các tỉnh thành, khu vực 
chiếm tỷ trọng cao nhất là ở Hà Nội với 43,85%.

3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu
Kiểm định Cronbach’s Alpha được sử dụng để đánh giá mức độ tin cậy của thang đo đối với các câu hỏi 

trọng tâm của nghiên cứu, kết hợp với hệ số tương quan biến tổng để tiến hành loại bỏ biến quan sát không 
phù hợp trong mô hình. 

Sau khi thực hiện loại bỏ biến không phù hợp, phân tích nhân tố khám phá (EFA) bằng phương pháp sử 
dụng ma trận xoay. Trị số KMO (Kraiser-Meyer-Olkin) và kiểm định Bartlett được sử dụng đánh giá việc sử 
dụng phân tích nhân tố là phù hợp, các biến quan sát có sự tương quan với nhau về tổng thể. 

Từ đó, phân tích hồi quy tuyến tính được thực hiện để kiểm định giả thuyết ảnh hưởng của các nhân tố 
đến ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại, phân tích hồi quy tuyến tính được sử dụng với phương pháp 
tổng bình phương nhỏ nhất cùng độ tin cậy 95%.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Kết quả nghiên cứu
Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo bằng kiểm định Cronbach’s Alpha cho thấy biến “Sự đổi mới” 

không đáp ứng đủ điều kiện có thang đo tin cậy nên nhân tố này bị loại bỏ. Bảng 1 cũng cho thấy các nhân 
tố còn lại trong mô hình phân tích có hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6. Do đó, những thang đo này được 
đánh giá tốt. 

Kết quả kiểm định cũng cho thấy tất cả các biến quan sát có hệ số tương quan biến - tổng lớn hơn 0,35. 
Vì vậy, thang đo được đánh giá là đạt tiêu chuẩn về độ tin cậy, trừ sự đổi mới (Xem Bảng 1).

Phân tích nhân tố tác động tới Ý định sử dụng thanh toán qua điện thoại bằng phân tích EFA. Phương 
pháp phân tích nhân tố thích hợp với dữ liệu đã được thu thập với hệ số KMO = 0,9261 (lớn hơn 0,9). Kết 
quả ước lượng cũng cho thấy tất cả các biến được sử dụng trong mô hình phân tích đều có hệ số tải nhân tố 
lớn hơn 0,35. Các biến này đều có ý nghĩa phân tích.
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H9.6: Tác động của Động lực thụ hưởng lên Ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại bị ảnh hưởng 
bởi Khu vực địa lý.  
3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Mô hình nghiên cứu 
Trên cơ sở các giả thuyết nghiên cứu, mô hình nghiên cứu được phát triển từ mô hình UTAUT để đánh 
giá tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại trong bối cảnh 
COVID-19. Mô hình nghiên cứu được phát triển và bổ sung 2 nhóm biến về “Sự đổi mới” và “Bảo mật 
công nghệ” để phù hợp với bối cảnh nghiên cứu, đặc biệt là sự đổi mới công nghệ trong bối cảnh 
COVID-19 tại Việt Nam. 
 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định 
 sử dụng thanh toán bằng điện thoại trong bối cảnh COVID-19 

 
                Nguồn: Nhóm nghiên cứu năm 2022. 
 
 
3.2. Thang đo các biến số nghiên cứu 
Các biến được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: Kỳ vọng hiệu quả (PE), Điều kiện thuận lợi (FC), 
Sự đổi mới (IN), Bảo mật công nghệ (TS), Ảnh hưởng xã hội (SI), Động lực thụ hưởng (HM), Chính 
sách của Chính phủ (GO), Dịch bệnh COVID-19, Ý định sử dụng (BI). Thang đo các biến số nghiên 
cứu được trình bày trong Phụ lục 1. 
3.3. Dữ liệu nghiên cứu 
Dữ liệu được khảo sát từ hơn 300 đối tượng ở các lứa tuổi và các tỉnh thành tại Việt Nam từ ngày 5 
tháng 1 năm 2022 đến ngày 1 tháng 3 năm 2022. Khảo sát được thực hiện bằng bảng hỏi theo thang đo 
Likert 5 từ “hoàn toàn không đồng ý” đến “hoàn toàn đồng ý” và được thu thập trên các nền tảng mạng 
xã hội, nhóm truyền thông theo hình thức trực tuyến. 
Theo kết quả khảo sát, với hơn 300 mẫu điều tra thu được, những quan sát bao gồm 2 nhóm tuổi: 18-25 
tuổi (71,1%) và trên 35 tuổi (17,61%). Phần lớn người tham gia khảo sát có trình độ đại học và sau đại 
học với tỷ trọng là 76,08%. Khu vực sinh sống của người được khảo sát được phân bổ ở các tỉnh thành, 
khu vực chiếm tỷ trọng cao nhất là ở Hà Nội với 43,85%. 
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Mô hình không mắc khuyết tật đa cộng tuyến và phương sai sai số thay đổi. Các biến độc lập trong mô 
hình không có tương quan chặt, mạnh với nhau, sai số chuẩn của các hệ số nhỏ và các ước lượng chính xác 
hơn với hệ số phóng đại phương sai (VIF) của các biến nhỏ hơn 2 và ước lượng P-value là 0,2479 (lớn hơn 
0,1). Kết quả phân tích hồi quy mô hình tại Bảng 2.
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3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu 
Kiểm định Cronbach’s Alpha được sử dụng để đánh giá mức độ tin cậy của thang đo đối với các câu hỏi 
trọng tâm của nghiên cứu, kết hợp với hệ số tương quan biến tổng để tiến hành loại bỏ biến quan sát 
không phù hợp trong mô hình.  
Sau khi thực hiện loại bỏ biến không phù hợp, phân tích nhân tố khám phá (EFA) bằng phương pháp sử 
dụng ma trận xoay. Trị số KMO (Kraiser-Meyer-Olkin) và kiểm định Bartlett được sử dụng đánh giá 
việc sử dụng phân tích nhân tố là phù hợp, các biến quan sát có sự tương quan với nhau về tổng thể.  
Từ đó, phân tích hồi quy tuyến tính được thực hiện để kiểm định giả thuyết ảnh hưởng của các nhân tố 
đến ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại, phân tích hồi quy tuyến tính được sử dụng với phương 
pháp tổng bình phương nhỏ nhất cùng độ tin cậy 95%. 
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
4.1. Kết quả nghiên cứu 
Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo bằng kiểm định Cronbach’s Alpha cho thấy biến “Sự đổi mới” 
không đáp ứng đủ điều kiện có thang đo tin cậy nên nhân tố này bị loại bỏ. Bảng 1 cũng cho thấy các 
nhân tố còn lại trong mô hình phân tích có hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6. Do đó, những thang đo 
này được đánh giá tốt.  
Kết quả kiểm định cũng cho thấy tất cả các biến quan sát có hệ số tương quan biến - tổng lớn hơn 0,35. 
Vì vậy, thang đo được đánh giá là đạt tiêu chuẩn về độ tin cậy, trừ sự đổi mới (Xem Bảng 1). 
 

Bảng 1: Tổng hợp kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 
Nhân tố Số biến 

quan sát 
Cronbach’s 

Alpha 
Hệ số tương quan biến 

tổng nhỏ nhất 
Kỳ vọng hiệu quả 7 0,9300 0,7178 
Điều kiện thuận lợi 3 0,8713 0,8716
Bảo mật công nghệ 4 0,8892 0,733 
Ảnh hưởng xã hội 4 0,8349 0,6207
Động lực thụ hưởng 5 0,8739 0,6587 
Chính sách của Chính phủ 6 0,9223 0,7367
Dịch bệnh COVID-19 3 0,9111 0,7976 
Ý định sử dụng 4 0,9022 0,7314 

 Nguồn: Nhóm nghiên cứu năm 2022. 
 
 
Phân tích nhân tố tác động tới Ý định sử dụng thanh toán qua điện thoại bằng phân tích EFA. Phương 
pháp phân tích nhân tố thích hợp với dữ liệu đã được thu thập với hệ số KMO = 0,9261 (lớn hơn 0,9). 
Kết quả ước lượng cũng cho thấy tất cả các biến được sử dụng trong mô hình phân tích đều có hệ số tải 
nhân tố lớn hơn 0,35. Các biến này đều có ý nghĩa phân tích. 
Mô hình không mắc khuyết tật đa cộng tuyến và phương sai sai số thay đổi. Các biến độc lập trong mô 
hình không có tương quan chặt, mạnh với nhau, sai số chuẩn của các hệ số nhỏ và các ước lượng chính 
xác hơn với hệ số phóng đại phương sai (VIF) của các biến nhỏ hơn 2 và ước lượng P-value là 0,2479 
(lớn hơn 0,1). Kết quả phân tích hồi quy mô hình tại Bảng 2. 

Bảng 2: Kết quả phân tích hồi quy nhân tố tác động tới ý định thanh toán bằng điện thoại 
Nhân tố tác động Coef, Std, Err, t P-value 

Kỳ vọng hiệu quả 0,0835632 0,0427264 1,96 0,052 
Điều kiện thuận lợi 0,3439569 0,0488636 7,04 0,000 
Bảo mật công nghệ 0,0623002 0,043689 1,43 0,155 
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Bảng 2: Kết quả phân tích hồi quy nhân tố tác động tới ý định thanh toán bằng điện thoại 
Nhân tố tác động Coef, Std, Err, t P-value 

Kỳ vọng hiệu quả 0,0835632 0,0427264 1,96 0,052 
Điều kiện thuận lợi 0,3439569 0,0488636 7,04 0,000 
Bảo mật công nghệ 0,0623002 0,043689 1,43 0,155 
Ảnh hưởng xã hội 0,0407658 0,0365017 -1,12 0,265 
Động lực hưởng thụ 0,3024253 0,0493135 6,13 0,000 
Chính sách chính phủ 0,1247758 0,0566652 2,20 0,029 
Dịch bệnh COVID-19 0,1793295 0,0395043 4,54 0,000 

  Nguồn: Nhóm nghiên cứu năm 2022. 
 
Bảng 2 cho thấy các biến Điều kiện thuận lợi, Động lực thụ hưởng, Dịch bệnh COVID-19 và Chính 
sách của Chính phủ có tác động thuận chiều, tương quan có ý nghĩa tới ý định sử dụng thanh toán bằng 
điện thoại trong bối cảnh COVID-19. Theo đó, phương trình nhân tố tác động tới ý định sử dụng thanh 
toán bằng điện thoại, như sau: 

BI = -0,17 + 0,33 FC + 0,32 HM + 0,16 CO + 0,14 GO 
Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 nhóm nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng thanh toán bằng 
điện thoại trong bối cảnh COVID-19 là: Điều kiện thuận lợi với hệ số Beta là 0,33; Động lực thụ hưởng 
với hệ số Beta là 0,32; Dịch bệnh COVID-19 với hệ số Beta là 0,16; và Chính sách của Chính phủ với 
hệ số Beta là 0,14. 
Xét về địa bàn sinh sống, trong tất cả 37 tỉnh/thành phố của người tham gia khảo sát, giá trị P-value > 
0,05, những con số này cho biết ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại là như nhau ở các tỉnh/thành 
phố của những người được khảo sát.  
4.2. Thảo luận về kết quả nghiên cứu 
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại bị ảnh hưởng bởi 4 nhân 
tố theo mức độ giảm dần là Điều kiện thuận lợi, Động lực thụ hưởng, COVID-19 và Chính sách của 
chính phủ. Các nhân tố Kỳ vọng hiệu quả, Sự đổi mới, Bảo mật công nghệ, Ảnh hưởng xã hội không có 
tác động tới ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại. Điều này trái ngược với các nghiên cứu trước 
đây chúng tôi đã thảo luận. Sự khác biệt này xuất phát từ tác động của yếu tố COVID-19. 
Thứ nhất, điều kiện thuận lợi ảnh hưởng tích cực tới ý định sử dụng thanh toán di động. Điều này nhất 
quán với nghiên cứu của Alshehri & cộng sự (2019), Ariffin & cộng sự, (2020), Patil & cộng sự (2020), 
cho thấy rằng giới trẻ trong bối cảnh COVID-19 càng có nhiều điều kiện thuận lợi như sự sẵn có của 
các thiết bị (điện thoại, 4G,…), kiến thức cần thiết về thanh toán bằng điện thoại và sự hỗ trợ của hệ 
thống thanh toán thì họ càng sẵn sàng chấp nhận sử dụng thanh toán bằng điện thoại. 
Thứ hai, ảnh hưởng của động lực thụ hưởng đến ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại là cùng chiều. 
Kết quả nghiên cứu đạt sự thống nhất với nghiên cứu của Salimon & cộng sự (2017), Sivathanu's (2018) 
khi chỉ ra rằng động lực thụ hưởng tác động đáng kể tới ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại. Phát 
hiện này thể hiện người sử dụng càng cảm thấy hài lòng thì họ sẽ dễ có ý định sự dụng thanh toán bằng 
điện thoại trong bối cảnh COVID-19. 
Thứ ba, dịch bệnh COVID-19 có tác động đáng kể tới ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại. Khi 
người dùng bị hạn chế trong việc mua sắm trực tiếp và có nhiều mối lo sợ về rủi ro lây nhiễm dịch bệnh 
thông qua giao dịch tiền mặt, họ sẽ thay đổi phương thức thanh toán từ trực tiếp sang trực tuyến. Những 
người tiêu dùng trẻ cũng dễ dàng đón nhận những thay đổi và cập nhật công nghệ tốt hơn. Họ sẵn sàng 
thay đổi thói quen khi các phương thức thanh toán mới trở nên thuận tiện hơn và dễ dàng đáp ứng nhu 
cầu hơn nhất là trong giai đoạn địa dịch COVID-19 bùng phát. 

Bảng 2 cho thấy các biến Điều kiện thuận lợi, Động lực thụ hưởng, Dịch bệnh COVID-19 và Chính sách 
của Chính phủ có tác động thuận chiều, tương quan có ý nghĩa tới ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại 
trong bối cảnh COVID-19. Theo đó, phương trình nhân tố tác động tới ý định sử dụng thanh toán bằng điện 
thoại, như sau:

BI = -0,17 + 0,33 FC + 0,32 HM + 0,16 CO + 0,14 GO
Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 nhóm nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng thanh toán bằng 

điện thoại trong bối cảnh COVID-19 là: Điều kiện thuận lợi với hệ số Beta là 0,33; Động lực thụ hưởng với 
hệ số Beta là 0,32; Dịch bệnh COVID-19 với hệ số Beta là 0,16; và Chính sách của Chính phủ với hệ số 
Beta là 0,14.

Xét về địa bàn sinh sống, trong tất cả 37 tỉnh/thành phố của người tham gia khảo sát, giá trị P-value > 
0,05, những con số này cho biết ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại là như nhau ở các tỉnh/thành phố 
của những người được khảo sát. 

4.2. Thảo luận về kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại bị ảnh hưởng bởi 4 nhân tố 

theo mức độ giảm dần là Điều kiện thuận lợi, Động lực thụ hưởng, COVID-19 và Chính sách của chính phủ. 
Các nhân tố Kỳ vọng hiệu quả, Sự đổi mới, Bảo mật công nghệ, Ảnh hưởng xã hội không có tác động tới 
ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại. Điều này trái ngược với các nghiên cứu trước đây chúng tôi đã 
thảo luận. Sự khác biệt này xuất phát từ tác động của yếu tố COVID-19.

Thứ nhất, điều kiện thuận lợi ảnh hưởng tích cực tới ý định sử dụng thanh toán di động. Điều này nhất 
quán với nghiên cứu của Alshehri & cộng sự (2019), Ariffin & cộng sự, (2020), Patil & cộng sự (2020), cho 
thấy rằng giới trẻ trong bối cảnh COVID-19 càng có nhiều điều kiện thuận lợi như sự sẵn có của các thiết bị 
(điện thoại, 4G,…), kiến thức cần thiết về thanh toán bằng điện thoại và sự hỗ trợ của hệ thống thanh toán 
thì họ càng sẵn sàng chấp nhận sử dụng thanh toán bằng điện thoại.
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Thứ hai, ảnh hưởng của động lực thụ hưởng đến ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại là cùng chiều. 
Kết quả nghiên cứu đạt sự thống nhất với nghiên cứu của Salimon & cộng sự (2017), Sivathanu’s (2018) khi 
chỉ ra rằng động lực thụ hưởng tác động đáng kể tới ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại. Phát hiện 
này thể hiện người sử dụng càng cảm thấy hài lòng thì họ sẽ dễ có ý định sự dụng thanh toán bằng điện thoại 
trong bối cảnh COVID-19.

Thứ ba, dịch bệnh COVID-19 có tác động đáng kể tới ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại. Khi 
người dùng bị hạn chế trong việc mua sắm trực tiếp và có nhiều mối lo sợ về rủi ro lây nhiễm dịch bệnh 
thông qua giao dịch tiền mặt, họ sẽ thay đổi phương thức thanh toán từ trực tiếp sang trực tuyến. Những 
người tiêu dùng trẻ cũng dễ dàng đón nhận những thay đổi và cập nhật công nghệ tốt hơn. Họ sẵn sàng thay 
đổi thói quen khi các phương thức thanh toán mới trở nên thuận tiện hơn và dễ dàng đáp ứng nhu cầu hơn 
nhất là trong giai đoạn địa dịch COVID-19 bùng phát.

Thứ tư, chính sách chính phủ có tác động tới ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại. Điều này cũng 
được đề cập trong một số nghiên cứu trước đây của Nathan (2017), Nishimura (2020). Sự tin tưởng dành 
cho chính phủ là điều kiện để người dân sử dụng thanh toán bằng điện thoại thông qua những chính sách, 
chủ trương hỗ trợ và phát triển phương thức thanh toán này. Chính phủ càng tạo ra được niềm tin về sự an 
toàn khi sử dụng phương thức thanh toàn bằng điện thoại thì người tiêu dùng càng có ý định sử dụng mạnh 
mẽ hơn.

Qua kết quả nghiên cứu, có thể thấy ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại của người trẻ trong bối 
cảnh COVID-19 không bị tác động bởi sự cải thiện hiệu suất làm việc, sự đổi mới và bảo mật dữ liệu riêng 
tư của công nghệ và ảnh hưởng xã hội. Một trong những nguyên nhân chủ yếu đó là người trẻ có khả năng 
học hỏi nhanh và thích ứng tốt với những đổi mới công nghệ. Họ sẵn sàng trải nghiệm những công nghệ mới 
đặc biệt là trong bối cảnh COVID-19.

5. Kết luận và khuyến nghị chính sách
5.1. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy dịch bệnh COVID-19 có tác động thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền 

mặt, đồng thời thúc đẩy các ứng dụng công nghệ trong thanh toán ra đời, đặc biệt là thanh toán trên nền tảng 
của điện thoại. Sự kết hợp của Điều kiện thuận lợi và Động lực thụ hưởng có tác động khá mạnh mẽ tới việc 
sử dụng điện thoại trong thanh toán. Bên cạnh đó, khi Chính sách của Chính phủ hỗ trợ tốt hơn cũng là động 
lực thúc đẩy các nền tảng ứng dụng công nghệ trong thanh toán ra đời. Đây là điều kiện đủ để thanh toán 
không dùng tiền mặt phát triển tại Việt Nam, trong đó có thanh toán bằng điện thoại.

Nghiên cứu này chủ yếu tập trung khảo sát ý định sử dụng dịch vụ trong thanh toán của giới trẻ tại Việt 
Nam. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy thay đổi thói quen thanh toán trong tiêu dùng của giới trẻ cũng sẽ dễ 
dàng hơn khi họ có khả năng thích ứng và đáp ứng đổi mới công nghệ tốt hơn. Khi đủ các điều kiện cần và đủ 
thì phương thức thanh toán bằng điện thoại sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa tại Việt Nam. Trên cơ sở này, thanh 
toán không dùng tiền mặt được đẩy nhanh quá trình và trở nên phổ biến tại Việt Nam trong tương lai gần.

Một số hạn chế nghiên cứu: Một trong hạn chế lớn nhất của nghiên cứu là khảo sát dữ liệu và thanh toán 
bằng di động tập trung vào giới trẻ. Nghiên cứu sẽ toàn diện hơn khi quy mô mẫu được mở rộng và đánh giá 
so sánh sự chấp nhận sử dụng dịch vụ thanh toán bằng di động theo các độ tuổi.

5.2. Khuyến nghị
Trên cơ sở những kết quả kiểm định từ số liệu khảo sát, một số hàm ý về chính sách được đề xuất đối với 

các nhà cung cấp dịch vụ và Chính phủ nhằm thúc đẩy ý định của người tiêu dùng trong việc lựa chọn sử 
dụng thanh toán qua điện thoại. Cụ thể:

Trong nghiên cứu này, kết quả cho thấy Điều kiện thuận lợi và Động lực thụ hưởng có tác động đến quyết 
định sử dụng thanh toán bằng điện thoại trong bối cảnh COVID-19. Vì vậy, các nhà cung cấp dịch vụ cần tập 
trung duy trì, phát triển và đổi mới các dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm của người dùng khi sử dụng thanh 
quá qua điện thoại. Các ứng dụng, trang web cho phép thanh toán trực tuyến cần được thiết kế đơn giản, dễ 
sử dụng và giảm các sự cố gây ra sự không hài lòng cho khách hàng. Bên cạnh đó, nhiều chương trình ưu 
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đãi cũng nên được bổ sung để thu hút sự chú ý và thúc đẩy quyết định sử dụng của người dùng. Các ngân 
hàng, tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ tài chính có thể liên kết tạo thành hệ thống 
thanh toán trực tuyến nhằm mang đến sự tiện lợi và đa dạng hoá lựa chọn cho khách hàng.

Kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy COVID-19 và chính sách của Chính phủ cũng là các nhân tố tác 
động đến ý định sử dụng thanh toán qua di động. Để thúc đẩy các hình thức thanh toán bằng điện thoại tại 
Việt Nam, Chính phủ cần xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính và hành lang pháp lý cần thiết cho sự tồn tại và 
phát triển của các dịch vụ thanh toán trực tuyến. Các thủ tục hành chính cần được rút gọn để tiết kiệm thời 
gian và công sức của doanh nghiệp, Chính phủ trong quá trình đưa các dịch vụ tài chính trực tuyến vào sử 
dụng. Chính phủ cũng nên xem xét ban hành các chính sách khuyến khích cạnh tranh và phát triển, hỗ trợ 
vốn vay cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Ngoài ra, Chính phủ cũng cần có 
các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận 
thức của người tiêu dùng về thanh toán qua điện thoại thông qua các phương tiện truyền thông như mạng 
xã hội, kênh truyền hình, báo chí.
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Phụ lục 1: Thiết kế thang đo 

Ký hiệu Biến quan sát Nguồn 
Thang đo Kỳ vọng hiệu quả Ahmad & cộng 

sự (2021), 
Kamal & cộng 

sự (2021). 

PE1 Tôi sẽ thực hiện các hoạt động chuyển tiền, mua sắm... dễ dàng hơn 
khi thanh toán bằng điện thoại

PE2 Tôi sẽ tiết kiệm thời gian khi thực hiện thanh toán bằng điện thoại 
PE3 Tôi tin rằng thanh toán bằng điện thoại là một dịch vụ hữu ích cho các 

hoạt động hàng ngày 
PE4 Những lựa chọn tiêu dùng của tôi được cải thiện hơn nhờ thanh toán 

bằng điện thoại 
PE5 Sử dụng thanh toán bằng di động tiện lợi hơn so với các phương thức 

thanh toán truyền thống (tiền mặt/giao dịch trực tiếp) 
PE6 Sử dụng thanh toán bằng di động tiện lợi hơn so với các phương thức 

thanh toán truyền thống (tiền mặt/giao dịch trực tiếp) 
PE7 Hiệu suất làm việc của tôi sẽ được cải thiện nhờ thanh toán bằng điện 

thoại 
Thang đo Điều kiện thuận lợi 

FC1 Tôi có các điều kiện cần thiết (điện thoại thông minh, wifi, 4G...) để sử 
dụng thanh toán bằng điện thoại 

FC2 Tôi có hiểu biết về thanh toán bằng điện thoại 
FC3 Thanh toán bằng điện thoại phù hợp với các hệ thống/ứng dụng mà tôi 

sử dụng 
FC4 Tôi sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ người khác nếu cảm thấy khó 

khăn khi thanh toán bằng điện thoại 
Thang đo Sự đổi mới 

IN1 Tôi thường là người đầu tiên thử công nghệ mới trước những người 
khác 

IN2 Tôi thường do dự khi quyết định thay đổi các thói quen sử dụng các 
dịch vụ thanh toán 

IN3 Công nghệ mới sẽ tạo ra nhiều tiện ích trong cuộc sống 
IN4 Nếu tôi nghe nói về cơ chế giao dịch mới như hệ thống thanh toán di 

động, tôi sẽ tìm cách thử nghiệm với nó 
IN5 Tôi sẽ tìm cách thử nghiệm hệ thống thanh toán bằng điện thoại di động 

nếu có nhà cung cấp dịch vụ này
Thang đo Bảo mật công nghệ 

TS1 Sử dụng thanh toán bằng điện thoại di động sẽ hạn chế được nguy cơ 
lạm dụng thông tin sử dụng (ví dụ: tên của đối tác, số tiền giao dịch…) 

TS2 Sử dụng thanh toán bằng điện thoại di động sẽ hạn chế nguy cơ lạm 
dụng thông tin thanh toán (ví dụ: số thẻ tín dụng, dữ liệu tài khoản ngân 
hàng…) 

TS3 Tôi thấy an toàn khi thực hiện giao dịch bằng các phương tiện thanh 
toán di động 

TS4 Tôi tin rằng các giao dịch trực tuyến sử dụng dịch vụ thanh toán di 
động là đáng tin cậy 

Thang đo Ảnh hưởng xã hội 
SI1 Tôi thích dùng thanh toán bằng điện thoại di động để thực hiện các hoạt 

động tài chính trực tuyến cùng bạn bè
SI2 Những người sử dụng thanh toán bằng điện thoại xung quanh tôi có uy 

tín hơn những người không sử dụng 
SI3 Những người nổi tiếng có thể ảnh hưởng đến hành vi của tôi trong việc 

sử dụng thanh toán bằng điện thoại 
SI4 Người thân trong gia đình có thể ảnh hưởng đến hành vi của tôi trong 

việc sử dụng thanh toán bằng điện thoại
SI5 Bạn bè / đồng nghiệp có thể ảnh hưởng đến hành vi của tôi trong việc 

sử dụng thanh toán bằng điện thoại 
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Ký hiệu Biến quan sát Nguồn 
Thang đo Kỳ vọng hiệu quả Ahmad & cộng 

sự (2021), 
Kamal & cộng 

sự (2021). 

PE1 Tôi sẽ thực hiện các hoạt động chuyển tiền, mua sắm... dễ dàng hơn 
khi thanh toán bằng điện thoại

PE2 Tôi sẽ tiết kiệm thời gian khi thực hiện thanh toán bằng điện thoại 
PE3 Tôi tin rằng thanh toán bằng điện thoại là một dịch vụ hữu ích cho các 

hoạt động hàng ngày 
PE4 Những lựa chọn tiêu dùng của tôi được cải thiện hơn nhờ thanh toán 

bằng điện thoại 
PE5 Sử dụng thanh toán bằng di động tiện lợi hơn so với các phương thức 

thanh toán truyền thống (tiền mặt/giao dịch trực tiếp) 
PE6 Sử dụng thanh toán bằng di động tiện lợi hơn so với các phương thức 

thanh toán truyền thống (tiền mặt/giao dịch trực tiếp) 
PE7 Hiệu suất làm việc của tôi sẽ được cải thiện nhờ thanh toán bằng điện 

thoại 
Thang đo Điều kiện thuận lợi 

FC1 Tôi có các điều kiện cần thiết (điện thoại thông minh, wifi, 4G...) để sử 
dụng thanh toán bằng điện thoại 

FC2 Tôi có hiểu biết về thanh toán bằng điện thoại 
FC3 Thanh toán bằng điện thoại phù hợp với các hệ thống/ứng dụng mà tôi 

sử dụng 
FC4 Tôi sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ người khác nếu cảm thấy khó 

khăn khi thanh toán bằng điện thoại 
Thang đo Sự đổi mới 

IN1 Tôi thường là người đầu tiên thử công nghệ mới trước những người 
khác 

IN2 Tôi thường do dự khi quyết định thay đổi các thói quen sử dụng các 
dịch vụ thanh toán 

IN3 Công nghệ mới sẽ tạo ra nhiều tiện ích trong cuộc sống 
IN4 Nếu tôi nghe nói về cơ chế giao dịch mới như hệ thống thanh toán di 

động, tôi sẽ tìm cách thử nghiệm với nó 
IN5 Tôi sẽ tìm cách thử nghiệm hệ thống thanh toán bằng điện thoại di động 

nếu có nhà cung cấp dịch vụ này
Thang đo Bảo mật công nghệ 

TS1 Sử dụng thanh toán bằng điện thoại di động sẽ hạn chế được nguy cơ 
lạm dụng thông tin sử dụng (ví dụ: tên của đối tác, số tiền giao dịch…) 

TS2 Sử dụng thanh toán bằng điện thoại di động sẽ hạn chế nguy cơ lạm 
dụng thông tin thanh toán (ví dụ: số thẻ tín dụng, dữ liệu tài khoản ngân 
hàng…) 

TS3 Tôi thấy an toàn khi thực hiện giao dịch bằng các phương tiện thanh 
toán di động 

TS4 Tôi tin rằng các giao dịch trực tuyến sử dụng dịch vụ thanh toán di 
động là đáng tin cậy 

Thang đo Ảnh hưởng xã hội 
SI1 Tôi thích dùng thanh toán bằng điện thoại di động để thực hiện các hoạt 

động tài chính trực tuyến cùng bạn bè
SI2 Những người sử dụng thanh toán bằng điện thoại xung quanh tôi có uy 

tín hơn những người không sử dụng 
SI3 Những người nổi tiếng có thể ảnh hưởng đến hành vi của tôi trong việc 

sử dụng thanh toán bằng điện thoại 
SI4 Người thân trong gia đình có thể ảnh hưởng đến hành vi của tôi trong 

việc sử dụng thanh toán bằng điện thoại
SI5 Bạn bè / đồng nghiệp có thể ảnh hưởng đến hành vi của tôi trong việc 

sử dụng thanh toán bằng điện thoại 
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Thang đo Động lực thụ hưởng 
HM1 Tôi hài lòng với việc sử dụng điện thoại để thanh toán 
HM2 Sử dụng thanh toán bằng điện thoại rất thú vị
HM3 Tôi cảm thấy tốt khi sử dụng thanh toán không tiền mặt
HM4 Tôi thấy vui khi nhận được những chương trình giảm giá qua những 

ứng dụng thanh toán di động (Momo, Viettelpay…) 
HM5 Tôi thấy rất thú vị khi tặng và được tặng những khoản tiền thông qua 

các ứng dụng thanh toán di động (ví dụ: lì xì momo, ...)
Thang đo Chính sách chính phủ 

GO1 Chính phủ ủng hộ cho việc phát triển thanh toán bằng điện thoại di 
động 

GO2 Chính phủ có những biện pháp truyền thông thúc đẩy thanh toán bằng 
điện thoại di động 

GO3 Chính phủ có các chính sách hỗ trợ cho thanh toán bằng điện thoại là 
điều quan trọng 

GO4 Chính phủ ban hành luật và các quy định hỗ trợ thúc đẩy cho thanh 
toán bằng điện thoại 

GO5 Chính phủ có các chính sách kiểm soát hoạt động thanh toán qua điện 
thoại 

GO6 Chính phủ có các chính sách khuyến khích giao dịch thanh toán qua 
điện thoại 

Thang đo Dịch bệnh COVID-19 
CO1 Tôi sợ nhiễm Covid-19 khi sử dụng tiền mặt và những dịch vụ tài chính 

có tiếp xúc trực tiếp với người khác
CO2 Tôi cảm thấy rủi ro khi thực hiện các giao dịch thanh toán bằng tiền 

mặt và các dịch vụ tài chính có tiếp xúc trực tiếp trong giai đoạn 
COVID-19 

CO3 Tôi lo lắng những rủi ro nhiễm vi-rút corona khi giao dịch bằng tiền 
mặt và những phương thức thanh toán có tiếp xúc trực tiếp 

CO4 Tôi tin rằng thanh toán bằng điện thoại sẽ trở thành một xu hướng tích 
cực kể từ khi đại dịch COVID-19 diễn ra 

Thang đo Ý định sử dụng 
BI1 Tôi sẽ sử dụng các phương tiện thanh toán bằng điện thoại nếu tôi có 

thể dễ dàng truy cập các ứng dụng này 
BI2 Tôi sẽ luôn luôn sử dụng thanh toán bằng điện thoại trong cuộc sống 

hàng ngày 
BI3 Tôi dự định sử dụng thanh toán bằng điện thoại di động trong thời gian 

sắp tới 
BI4 Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục sử dụng thanh toán bằng điện thoại di động 

BI5 Tôi sẽ giới thiệu bạn bè của mình sử dụng thanh toán di động
  Nguồn: Nhóm nghiên cứu năm 2022.
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